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LỜI GIỚI THIỆU 


ử các chương trình được soạn thảo công phu của gần ba 
đường trường đại học, một số giáo sư có kinh nghiệm về 
xảy dựng chương trình đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
mời xây dựng Bộ chương trình Đại học đại cương dùng cho các 
năm đầu ở bậc đại học. 


Bộ chương trình nêu trên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành dưới dạng Bộ chương trình mẫu (theo quyết định 
3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995) và đang được các 
trưởng đại học và cao đẳng áp dụng. Đây là chuẩn mực tối thiểu 
về phần kiến thúc nền tẳng của bậc đại học để các cơ sở đào tạo 
đại học và cao đẳng áp dụng nhằm nâng dần mặt bằng kiến thức 
bậc đạt học nước ta ngang tầm với các nước trong khu vực và trên 
thế giói. Mong mỏi chung của người học và người dạy là có được 
Các sách giáo khoa phù hợp với bộ chương trình này do những 
chuyên gia có kinh nghiệm biên soạn. 

Đáp ứng nguyện vọng trên, Ban chủ nhiệm Chương trình 
Giáo trình đại học đã mời PGS. TS. Trần Ngọc Thêm viết cuốn 
Cơ sở văn hóa Việt Nam phục vụ cho chương trình Đại học đại 
Cương. 

Bạn chủ nhiệm Chương trình Giáo trình đại học trần trọng giới 


thiệu với bạn đọc và mong nhận được sự góp ý để cuốn sách 
ngày càng hoàn thiện. 


Ban chủ nhiệm 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH BẠI HỌC 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 


vàc xúc đầ« (ảw c(á đăm 27 


‹§X rong thời đại ngày nay, khi kinh tế ngày càng phái triển và 
b M các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì 
văn hóa dân tộc ngày càng trở thành trung tâm của sự chủ ý. Những 
nàm gần đây, văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiễu lân 
khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong việc bồi dưỡng và phái 
huy nhân tố con người, đồng thời đặt mục tiêu 'xây dựng một nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân lộc”. 

Chính là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đó, từ năm học 1990- 
1991. trong khuôn khổ nhóm ngành ngoại ngữ của hệ thống đại học đã 
bắt đầu giảng dạy môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam. Đây là môn học 
nhằm cung cấp cho sinh viên những trí thức cơ bản cẩn thiết cho việc 
hiểu mội nền văn hóa, giúp họ nắm được các đặc trưng cơ bản cùng 
các quy luật hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. Với một số 
bổ sung và điều chỉnh, chương trình Cơ số văn hóa Việt Nam đã được 
chính thức ban hành nàm 1995 trong bộ chương trình giáo dục đại học 
đại cương như một môn học bắt buộc cho chương trình 6 và lựa chọn 
cho các chương trình còn lại. 


Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Ngữ học và Việt Nam học cho 
khối đại học ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chủ trì xây dựng 
chương trình môn Cơ sở văn hóa Việt Nam từ năm 1990, chúng tôi đã 
nhận trách nhiệm xây dựng giáo trình môn học này theo tình thần của 
văn hóa học - khoa học về vàn hóa. Các kết quả được công bố từng 
bước một cách thận trọng: từ những phác thảo đầu liên năm †991 (do 
Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội xuất bản), rồi được nghiệm thu với tư 
cách đề tài khoa học cấp Bộ vào năm 1994 và được Bộ GD và ĐT lặng 
Đằng khen trong đợt bình tuyển các công trình nghiên cứu khoa học vả 
công nghệ trong 5 năm 1991-1995, cho đến bản in tương đối hoàn chỉnh 
dày 504 trang vào nầm 1985 (do Trường Đại học Tổng hợp Tp. HCM 
xuất bản). Bản in này đã thực sự thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận 
trong nước và Việt kiếu ở nước ngoài. 
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Xuất phát từ cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam nằm 1995, chúng lôi 
đã tiếp tục công việc theo hai hướng: Một mặt. bổ sung tư liệu và củng 
cổ các lập luận để mỏ rộng thành một CHUYÊN LUẬN KHOA HỌC xuất 
bản dưới tên gọi Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống - 
loại hình (NXB Tp. HCM. tháng 7-1996, 672 trang) và tái bản sau 5 
tháng (tháng 1-1997, 684 trang). Mặt khác. tiếp thu ý kiến của các nhà 
nghiên cứu, chúng tôi đà gạn lọc giữ lại những nội dung có sự thống 
nhất ö một mức độ nhất định trong giới khoa học để soạn thành GIÁO 
TRÌNH, theo hướng này, đà lần lượi ra đời các bản giáo trình Cơ sở văn 
hóa Việt Nam do Trường ĐHTH Tp. HCM xuất bản năm 1996 (381 
trang). ĐHKHXH và NV thuộc ĐHQG Tp. HCM xuất bản tháng 2-1987 
(283 trang). Cuốn sách bạn đọc đang cầm trong tay được hoàn thiện 
trên cơ sở bản ín tháng 2-1997. Những nội dụng gây tranh luận (như sự 
dõi lập quá rạch ròi hai loại hình văn hóa, những lý giải về nguồn gốc 
âm dương. ngũ hànH...), cũng như những gì quả đi sâu đều đã được loại 
bo hoặc đưa vào các phần chú thích, đọc thêm. 

Giáo trình được biên soạn theo sát chương trình do Bộ GD và ĐT 
ban hành năm 1995. Theo đó, hệ thống văn hóa Việt Nam được xem 
xét một cách đồng đại theo bổn thành tố. nhưng trong mỗi thành tố, 
mỗi bộ phận của thành tố lại chú trọng tói tính lịch đại của nó. Tiến 
trđh văn hóa Việt Nam không chỉ được phác thảo tong chương ! (83). 
mà còn bao trùm lên toàn bộ cuốn sách: Khỏi đầu từ các điều kiện vật 
chất quy định và định vị văn hóa Việt Nam (chương l-§2), ta thu được 
cải lính thần là văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức dời sống công ` 
đồng (chương II-!V). để rồi cái lính thần đó lại tác động trô lại đời sống 
vật chất (chương V: ăn - mặc - ö - đi lại). cũng như cách thúc ứng xử và 
thành quả giao lưu với môi trường xà hội (chương VI). Từ quá khứ (văn 
hóa bản địa và giao lưu với khu vực). chúng ta đã đi dân đến hiện tại 
(giao lưu với phương Tây), để rồi cuối cùng kết thúc bằng việc xem xét 
cuộc "đối mặt" đang diễn ra giữa văn hóa cổ truyền với nền kinh tế thị 
trường và sự thâm nhập của văn mình phương Tây hiện đại. 

Trong sách. các thông tin bổ trợ để đọc thêm được phân biệt 
bằng kiều chữ riêng, với co chữ nhỏ hơn; để nắm được nội dung cơ 
bản, có thể bỏ qua không cần đọc nang đoạn này. Ngược lại, để mỏ 
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rộng kiến thức thì, ngoài những thông tin phụ in bằng kiêu chữ riêng, ở 
cuối sách giỏi thiệu một danh mục tài liệu đọc thêm lối thiểu. Để tiện 
cho việc sử dụng. cuối sách còn có các câu hỏi cho từng chương và 
một số câu hỏi chung, đòi hỏi sự tổng hợp kiến thức và suy luận, đây 
chỉ là những câu hỏi mang tính chất gợi ý. các thầy cô có thể cụ thể hóa 
hoặc tiếp tục bô sung thêm. 

Để có được giáo trình này. trong những năm qua, lác giả đà nhận 
được sự ủng hộ và giúp đỡ to lón của Vụ Đào tao đại học Bộ GD và 
ĐT, của Hội đồng liên ngành Ngoại ngữ, của Ban chủ nhiệm Chương 
trình mục tiêu về Giáo trình Đại học, của Trường ĐH Tổng hợp Tp. HCM 
(trước đây) và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (hiện nay), của các nhà nghiên cửu lóp đản 
anh như GS. Lương Duy Thứ, GS. Nguyễn Tài Cân, GS. Phạm Đức 
Dương. GS. Nguyên Tấn Đắc. TS. Dương Thiệu Tống, PGS.PTS. Tạ 
Văn Thành, PGS. Chu Xuân Diên, PGS. Trân Thanh Đạm, GS. Lý 
Chánh Trung. nhà nghiên cứu Phật học Minh Chỉ, cùng nhiễu bậc đân 
anh và nhiều đồng nghiệp bạn bè khác ỏ lrong nước và nước ngoài. 

Trước khi xuất bản, sách lại được GS. Phạm Đức Dương (Chủ tịch 
Hói Đông Nam Á học Việt Nam). GS. Định Gia Khánh (nguyên viện 
trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian) và GS. Nguyễn Khắc Phí 
(chuyên gia vàn học Trung Quốc. NXB Giáo dục) đọc góp ý. Đặc biệt, 
những nhận xét rất kỹ càng và chính xác của GS. Định Gia Khánh và 
GS. Nguyễn Khắc Phi đã giúp cho bản thảo hoàn thiện hơn rất nhiễu. 
Chúng tôi cũng bảy tỏ nơi đây lòng biết ơn chân thành đối với GS. ` 
Nguyễn Như Ý (Tổng biên tập NXB Giáo dục) và PTS. Tăng Kim Ngân 
(biên lập :iên), những người đã góp phần quan trọng cho sự ra mắt 
chính thức của giáo trình. 

Cuối cùng, dù cố gắng đến mấy. sách chắc vẫn chưa tránh khỏi 
hết mọi sai sót. Kính mong độc giả cùng các bạn sinh viên tiếp tục góp 
ý, phê bình để giáo trình này ngày mội hoàn thiện hơn. 


Tp. Hồ Chí Minh, mùa thu năm Định Sửu 1997 
PGS.TS. TRẤN NGỢC THÊM 
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hương này chuẩn bị những tiền để ïi luận chung về văn hóa 
học và văn hóa Việt Nam làm nền tảng cho việc xem xét 
các đặc trưng của văn hóa Việt Nam, qua đó thấy được 
những quy luât hình thành và phát triển của nó. Để có cơ sở xuất. phát, 
trước hết phải năm được khái niêm văn hóa thông qua những đặc trưng cơ 
bản cần và đủ để phân biệt nó với các khái niêm khác, đặc biệt là phân 
biệt văn hóa với văn minh. Tiếp theo, cần xác định (định vi) được thế nào là 
văn hóa Việt Nam; công việc này bao gồm việc xác định loại hình của văn 
hóa Việt Nam, chủ thể (nguồn gốc dân tộc), không gian và thời gian của 
văn hóa Việt Nam. Sau khi định vị được rồi, cần phải có một cải nhìn bao 
quát về tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam, bao gồm các lớp văn 
hóa và các giai đoạn văn hóa. 


Bởi vây, trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 vấn đề sau: 
1- Văn hóa và văn hóa học; 

2-_ Định vị văn hóa Việt Nam; 

3- Tiến trình văn hóa Việt Nam. 


§1. VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA HỌC 


1.1. Định nghĩa văn hóa 


ừ "văn hóa" có rất nhiều nghĩa. Trong tiếng VIiỆ(, răn 
hóa được dùng theo nghĩa thông dung để chỉ học thức 


(trình độ văn hóa), lối sống (nếp sống văn hóa); theo 
nghĩa chuyên biệt để chỉ trình độ phát triển của một giai đoạn 
(văn hóa Đông Sơn)... Trong khi thco nghĩa rông thì văn hóa bao 
pôm tất cả, từ những sản phẩm tỉnh ví hiện đại cho đến tín 
ngưỡng, phong tục. lối sống, lao động... Chính với cách hiểu rộng 
này. răn hóa mới là đối tượng đích thực của văn hóa học. 

Tuy nhiên, ngay cả với cách hiểu rộng này trên thế giới cũng 
có hàng trăm định nghĩa khác nhau. Để định nghĩa một khái niệm, 
trước hết cần xác định được những diặc trưng cơ bán của nó. Đó là 
những nét riêng biệt và tiêu biểu, cần và đú để phân biệt khái 
niệm (sự vật) ấy với khái niệm (sự vật) khác. Phân tích các cách 
tiếp cận văn hóa phổ biến hiện nay (coi văn hóa như tập hợp, như 
hệ thống. như giá trị. như hoạt động, như kí hiệu, như thuộc tính 
nhân cách, như thuộc tính xã hội..), có thể xác định được 4 đặc 
trưng cơ bản mà tổng hợp lại, ta có thể nêu ra một định nghĩa văn 
hó¿t như sau: 

VĂN /HÔA là một hệ thống liều cơ các giá trị vật chất và tỉnh 
thân co con người sáng tạo và tích lầy qua quá trình hoạt động 
(lứC HIẾN, trong sự tương tác giữa con người với HÔI tRƯỜNg Tự 
nhiên và xã hội. 
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[Dưới đây, chúng ta đi vào xem xét từng đặc trưng của văn 
hóa được nói đến trong định nghĩa cùng các chức năng của nó. 


1.2. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa 

1.2.1. Văn hóa trước hết phải có tính hệ thống. Đặc trưng này 
cần để phân biệt hệ thống với tập hợp; nó giúp phát hiện những 
mối liên hệ mật thiết giữa các hiện tượng, sự kiện thuộc một nền 
văn hóa; phát hiện các đặc trưng, những quy luật hình thành và 
phát triển của nó. 

Nhờ có tính hệ thống mà văn hóa, với tư cách là một thực thể 
báo trùm mọi hoạt động của xã hội, thực hiện được chức năng tổ 
chức xã hội. Chính văn hóa thường xuyên làm tăng độ ổn định 
của xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phương tiện cần thiết để ứng 
phó với môi trường tự nhiên và xã hội của mình. Nó là nên tẳng 
của xã hội — có lẻ chính vì vậy mà người Việt Nam ta dùng từ chỉ 
loại "nên” để xác định khái niệm văn hóa (nến văn hóa). 

1.2.2. Đặc trứng quan trọng thứ hai của văn hóa là tính giá trị. 
Văn hóa thco nghĩa đen nghĩa là “trở thành đẹp, thành có giá trị”. 
Tính giá trị cần để phản biệt gui trị với phí giá trí (vd: thiên tại, 
madia). Nó là thước đo mức độ nhân hẳn của xã hội và con người. 

Các giá trị văn hóa, theo mục đích có thể chia thành giá trị rật 
chất (phục vụ cho như cầu vật chất) và giá trị tứah thần (phục vụ 
cho như cầu tỉnh thần); theo ý nghĩa có thể chia thành p1á trị sứ 
dụng, piá trị dạo đức và giá trị thẩm mĩ: theo thời pïan có thể phân 
biệt các giá trị vĩnh cứu và giá trị nhất thời. Sự phân biệt các giá 
trị theo thời gian cho phép ta có được cái nhìn biện chứng: và 
khách quan trong việc đánh giá tính giá trị của sự vật, hiện tưởng; 
tránh được những xu hướng cực doan — phủ nhận sạch trơn hoặc 
tán dương hết lời, 

Vì vậy mà, về mặt đổng đai, cùng một hiện tượng có thể có giá trị nhiều 
hay it từy theo góc nhìn, theo bình diện được xem xét. Muốn kết luận một hiện 
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tượng có thuộc phạm trù văn hóa hay không phải xem xét mỗi tương quan giữa 
các mức độ “giá trị" và "phi giá trị' của nó. Về mặt lịch đai, cùng một hiện 
tượng sẽ có thể có giá trị hay không tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa của từng 
giai đoạn lịch sử. Ấp dụng vào Việt Nam, việc đánh giá chế độ phong kiến, vai 
trò của Nho giáo, các triểu đại nhà Hồ, nhà Nguyễn.. đếu đòi hỏi một tư duy 
biện chứng như thế. 

Nhờ thường xuyên xem xét các giá trị mà văn hóa thực hiện 
được chức năng quan trọng thứ hai là chức măng điều chỉnh xã 
hội, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng động, không 
ngừng tự hoàn thiện và thích ứng với những biến đổi của môi 
trường, giúp định hướng các chuẩn mực. làm động lực cho sự phát 
triển của xã hội, 

1.2.3. Đặc trưng thứ ba của văn hóa là tính nhân sinh. Tính 
nhân sinh cho phép phân biệt văn hóa như( một hiện tượng xã hội ` 
{do con người sáng tạo, nhân tạo) với các giá trị tự nhiên (thiên 
tạo). Văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi hởi con người, Sự tác 
động của con người vào tự nhiên có thể mang tính vậi chất (nhỉ 
việc luyện quặng, đèo gễ..) hoặc tính thân (như việc đặt tên, 
truyền thuyết cho các cảnh quan thiên nhiên...). 

Như vậy, văn hóa học không đồng nhất với đất nước học. Nhiệm vụ của đất 
nước học là giới thiệu thiên nhiên - đất nước -con người. Đối tượng của nó bao 
qôm cả các giá trị tự nhiên, và không nhất thiết chỉ bao gồm các giá trí. Về mat 
này thì nó rộng hơn văn hóa học. Mặt khác, đất nước học chủ yếu quan tâm đên 
các vấn đế đương đại, vẽ mặt này thì nó hẹp hơn văn hóa học 

Do mang tính nhân sinh, văn hóa trở thành sợi dây nối liên 
con người với con người, nó thực hiện c#ức năng gido tiếp và có 
tác dụng liên kết họ lại với nhau, Nếu ngôn ngữ là hình thức của 
giao tiếp thì văn hóa là nội dung của nó, 

1.2.4. Văn hóa còn có tính lịch sứ. Nó cho phép phân hiệt trăn 
hóa như sản phẩm của một quá trình và được tích lũy qua nhiều 
thế hệ với vấn mu như sản phẩm cuối cùng, chỉ ra trình đô phát 
triển của từng giai đoạn. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một hề dày, 
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một chiều sâu; nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến 
hành phân loại và phân bố lại các giá trị. Tính lịch sử được duy trì 
bằng truyền thống văn hóa. Truyền thống văn hóa là những giá trị 
tương đối ổn định (những kinh nghiệm tập thể) được tích lũy và tái 
tạo trong cộng đồng người qua không gian và thời gian, được đúc ' 
kết thành những khuôn mẫu xã hội và cố định hóa dưới dạng ngôn 
ngữ, phong tục, tập quán, nghỉ lễ, luật pháp, dư luận... 

Truyền thống văn hóa tổn tại nhờ giáo dục. Chức năng giáo 
dục là chức năng quan trọng thứ tư của văn hóa. Nhưng văn hóa 
thực hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng những giá trị đã ổn 
định (truyền thống), mà còn bằng cả những giá trị đang hình 
thành. Hai loại giá trị này tạo thành một hệ thống chuẩn mực mà 
con người hướng tới. Nhờ nó mà văn hóa đóng vai trò quyết định 
trong việc hình thành nhân cách (trồng người). Từ chức năng giáo 
dục, văn hóa có chức năng PDA sinh là đảm bảo tính kế tục của 
lịch sứ: Nó là một thứ “gien” xã hội với truyền phẩm chất con 
người lại cho các thế hệ mai sau. 


CÁC ĐỐI TƯỢNG 


» 


P2 TW 


-HTGT NT có tính - HTGT NT 
| lịch sử= VĂN HÓA - không có tính lịch sử 


Bảng 1.1: Xác định khái niệm “văn hóa” 
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Tóm lại, 4 đặc trưng vừa xét là cần và đủ để cho phép ta xác 
định khái niệm “văn hóa” (xem hảng L.1), 


1.3. Văn hóa với Văn minh, Văn hiến, Văn vật 


l.Ÿ.]. sấu nay, không ít người vẫn sử dụng văn minh 
(civiiizadon) nhữ một từ đồng nghĩa với văn óa, Song thực ra, 
đây là hai Khái niệm rất khác nhau. Trong các từ điển, từ “văn 
minh” có thể được định nghĩa theo nhiều cách. song chúng thường 
có một nét nghĩa chưng là "trình độ phát triển”: trong khi văn hóa 
luôn có hễ dày của quá khứ (tính lịch sử) thì văn minh là một lát 
cất đồng đại, nó cho biết tình độ phát triển của văn hóa ở từng 
gi đoạn. Nói đến văn mình, người ta còn nghĩ đến các tiện nghỉ. 
Như vậy. văn hóa và văn minh còn khác nhau ở tỉnh g1á trị; trong 
khi văn hóa chứa cả các piá trị tật chất (Ăn tỉnh thần, thì văn mình 
chủ yếu thiên về các giá trị ráí chất mà thôi. 

Sự khác biệt của răn hóa và trăn mình về giả trị tĩnh thần và 
tính lịch sử dẫn đến sự khác biệt về phạm vị: Văn hóa mang đính 
đầm fấc: còn văn mình thì có tính quốc tế, nó đặc trưng cho một 
khu vực rộng lớn hoặc cả nhân loại, bởi lẽ cái vật chất thì dễ phổ 
niến, iây lan. 


Và sự khác biệt thứ tư, về nguồn gốc: Văn hóa gắn bó nhiều 
hơn vứt phương lông nông nghiệp. còn văn mình gắn bó nhiều 
hơn với phương Tây độ thị, Trong quá trình phát triển của lịch sử 
nhân loại. tại cựu lục địa Âu-Á (Iurasia) đã hình thành hai vùng 


M «k 


văn hóa lớn là "phương Tây” và “phương Đông”: phương Tây là 
khu vực tây-hắc gồm toàn hộ châu Âu (đến dãy Uran); phương 
Đồng là khu vực đông-nam gồm châu Á và châu Phi. Các nÊn văn 
hóa cố đại lớn mà nhân loại từng biết đến đểu xưấ? phát từ 
phương Đông: Trung Hoa, Ấn Độ, [uểỡng Hà, Ai Cập, Nền văn 
hóa phương Tây sớm nhất là Hi~1.a (Hi Lạp và La Mã) cũng có 
nguồn gốc từ phương Đông, nó được hình thành trên cơ sở tiếp thu 
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những thành tựu của các nền văn hóa Ai Cập và I.ưỡng Hà. Các 
nền văn hóa phương Đông đều hình thành ở lưu vực các con sông 
lớn là những nơi có địa hình và khí hậu rất thuận tiện cho sản xuất 
nông nghiệp. Ở các ngôn ngữ phương Tây. từ "văn hóa" bắt nguồn 
từ chữ ez/⁄s tiếng I.atinh có nghĩa là "trồng trọt", còn từ "văn 
minh” thì bắt nguồn từ chữ ei1/f4s có nghĩa là "thành phố”. 

1.3.2. Ở Việt Nam còn có các khái niệm văn liến và văn vật. 
Từ điển thường định nghĩa văn hiến là “truyền thống văn hóa lâu 
đời”, còn răn vật là “truyền thống văn hóa biểu hiện ở nhiều nhân 
tài và di tích lịch sử”. Các định nghĩa này cho thấy văn hiến và 
tăn vật chỉ là những khái niệm bộ phận của "văn hóa". chúng 
khác văn hóa ở đô bao quát các giá trị: Văn hiến là văn hóa thiên 
về *truyền thống lâu đời”, mà truyền thống lâu đời còn lưu giữ 
được chính là các giá trị tỉnh thâm; còn văn vật là văn hóa thiên về 
các giá trí vật chất (nhân tài, di tích, hiện vậU). Chính vì vậy mà 
ông cha ta thường nói đất nước 4000 năm văn hiến. nhưng lại nói 
Hà Nội - Thăng Long ngàn năm văn vật. Phương Tây không có 
các khái niệm văn hiến, văn vật, cho nên hai từ này không thể 
dịch ra các ngôn ngữ phương Tây được. Sự phân biệt bốn khái 
niệm văn hóa, văn mình, văn hiến, văn vật được trình bày trong 
bảng 1.2. 


Thiên về giá | Thiên về giá | Chứa cả giá tri vật Thiên về giá trị 
tri vật chất | trị tính thần | chất lẫn tinh thần vật chất - Ki thuật 


bề dày lịch sử Chỉ trình độ phát triển 
Có tính dân tộc Có tính quốc tế 


Gắn bó nhiều hơn Gắn bó nhiều hơn 
với phương Đông nông nghiệp với phương Tây đô thi 


Bảng 1.2: So sánh văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật 


œ 
e©. 
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1.4. Cấu trúc của hệ thống văn hóa 


Văn hóa thường được chia đôi thành văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. 
Bên cạnh đó là những cách chia ba, vd: văn hóa vậi chất - văn hóa xã hội - văn 
hóa tinh thấn; văn hóa vật chất - văn hóa tinh thấn - văn hóa nghệ thuật; sinh 
hoạt kinh tế - sinh hoat xã hội - sinh hoạt trí thức.. Một số tác giả khác nói đến 
bốn thành tố ahư văn hóa sắn xuất, văn hóa xã hội, văn hóa tư tưởng, văn tóa 
nghệ thuật: hoặc hoạt động sinh tốn, hoạt động xã hội, hoạt động tính thấn, hoạt 
động nghệ thuật... 


Từ cách tiếp cận hệ thống, có thể xem văn hóa như một hệ 
thống gồm 4 thành tố (tiểu hệ) cơ bản với các vi hệ như sau: 


Mỗi nền văn hóa là tài sản của một cộng đồng người (chủ thể 
văn hóa) nhất định. Trong quá trình tổn tại và phát triển, chủ thể 
văn hóa đó đã tích lũy được một kho tàng kinh nghiệm và trị thức 
phong phú về vã /rụ và vỀ con người — đó là 2 ví hệ của tiểu hệ 
văn hóa nhận thức. 

Tiểu hệ thứ hai liên quan đến những giá trị nội tại của chủ thể 
văn hóa: đó là văn hóa tổ chức cộng đông. Nó bao gồm 2 vi hệ là 
văn hóa tổ chức đời sống tập thể (ở tầm vĩ mô như tổ chức nông 
thôn, quốc gia, đô thị), và văn hóa tổ chức đời sống cá nhân (liên 
quan đến đời sống riêng mỗi người như tín ngưỡng, phong tục, 
81ao tiếp, nghệ thuật...). 

Cộng đồng chủ thể văn hóa tổn tại trong quan hệ với hai loại 
môi trường —- môi trường tự nhiên (thiên nhiên, khí hậu...) và môi 
trường xã hội (các dân tộc, quốc gia khác). Cho nên, cấu trúc văn 
hóa còn chứa hai tiểu hệ liên quan đến thái độ của cộng đồng với 
hai loại môi trường đó là văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 
và văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. 

Với mỗi loại môi trường, đều có thể có hai cách xử thế phù 
hựp với hai loại tác động của chúng (tạo nên 2 vi hệ): tận dụng 
môi trường (tác động tích cực) và ;g phó với môi trường (tác 
dộng tiêu cực). Với môi trường tư nhiên, có thỂ tận dụng để ăn 
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uống, tạo ra các vật dụng hàng ngày... đồng thời phải ứng phó 
với thiên tai (trị thủy). với khoảng cách (giao thông), với khí hậu 
quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa, mỗi dân tộc đều cố gắng 
tận dụng những thành tựu của các dân tộc lân bang để làm giàu 
thêm cho nên văn hóa của mình; đồng thời lại phải lo ứig phó với 
họ trên các mặt trận quân sự, ngoại giao... 

Dưới góc độ đồng đại, hệ 'hZng văn hóa còn có thể có nhiều cách phân 
chia khác. Chẳng hạn, trong quan hâ với cộng đồng, có thể phân biệt văn hóa 
dân gian và văn hóa chính thống. Trong quan hề vãi địa bàn cư trú, có thể phân 
biệt văn húa biển, văn húa đông bằng và văn hóa núi Cũng vậy. có sự khác 
biệt giữa văn hóa Việt với văn hóa các đân tộc ít người Những cách phân chia 
này cần được vận dụng kết hợp với cách phân chia chính. 


thức về 
con người 


môi trường 


VĂN HÓA 4` 
Vănhó 


môi trường 
1ự nhiên 


Vănhóa 
ứng phó với ' ứng phó với 
mỗi trường hóa môi trường 
tự nhiên tổ chức tổ chức À xã hội 
đời sống | đời sống 


tập thể | cá nhân 


Hình †.1: Cấu trúc của hệ thống văn hóa 


Cả 4 thành tố của hệ thống văn hóa đều bị quy định bởi một 
gốc chung là loại hình văn hóa. Nếu mô hình cấu trúc của hệ 
thống văn hóa cho ta thấy CÁI CHƯNG), cái đồng nhất trong tính 
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hệ thống của các nền văn hóa thì foại hình văn hóa sẽ cho ta 
thấy CÁI RIÖNG, cái khác biệt trong tính hệ thống của chúng. 
Cấu trúc cửa hệ thống văn hóa trong quan hệ với loại hình văn 
hóa được trình bày trong hình 1.1. 


1.5. “Gữ sử văn hóa” và các bộ môn văn hóa học 


Văn hóa học (cultirology) là khoa học nghiên cứu về văn 
hóa. 


Vì văn hóa bao quát một phạm vi quá rộng cho nên trong một thời gian dải, 
người ta chỉ chú ý đến các khoa học bộ phận mà không có khoa học nào lấy văn 
hóa làm đối tượng. Ủ phương Tây, mãi đến năm 1871, 'văn hóa" mới được E.B. 
Taylor định nghĩa lấn đầu tiên trong tác phẩm Văn hóa nguyên thủy (Primitiwe 
Cultura) xuất bản ở London. Nhưng văn hóa như đối tướng của một khoa học độc 
lập thì phải đến năm 1885 mới hình thành rõ nét với công trình hai tập mang 
tên Khoa học chung về văn hóa của Klemm người Đức, trong đó trình bày SỰ 
phảt sinh phát triển toàn diễn của loài người như một lịch sử văn hóa. Bản thân 
thuật ngữ Xăn hóa học" ((. Đức: Kulturkunde, ( Anh: Culturologw) thì xuất hiện 
vào nảm 1898 tại Đại hội giáo viên sinh ngữ họp ở Viên (thủ đô nước Áo), song 
mãi đến sau công trinh 7he Science of Cuiture của L. White xuất bản ở Mĩ năm 
1949, nó mới trở thành phổ biến. 

Trong sự phát triển của văn hóa học nửa đầu tk. XX có sự đỏng góp quan 
trọng của các nhà nhân học văn hóa Mi về việc mở rộng đối tượng và quy mô 
nghiên cứu (nhưng năm 30-40, phong trào nghiên cứu văn hỏa và ngôn ngữ của 
thổ dân Mi phát triển khả rẩm rộ), và của G. Lévi-Strauss về phương pháp 
nghiên cứu (cuốn Anthropologie StruciUtra! của ông xuất bản tại Paris năm 1958 
đảnh dấu việc đưa phương pháp cấu trúc từ fĩnh vực ngôn ngữ học áp dụng vào 
việc nghiện cửu văn hóa} 

Văn hóa có thể được xem xét từ nhiều hướng, do vậy săn hóa 
học có thể được nghiên cứu và trình bày dưới nhiều góc độ khá» 
nha, tạo nên nhiều môn, phần môn. 


Iưới póc độ thời gian, môn ek sứ săn hóa (văn hóa sử) khảo 
sắt tiến trình văn hóa của một dân tộc theo từng giai đoạn lịch sử 
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với các lĩnh tiết và sự kiện, mở rộng hiểu biết về văn hóa tho 
chiếu dọc, 

Đưới góc độ Không gian, môn đ¿ f vấn hóa (địa văn hóa) có 
trách nhiệm khảo sát văn hóa dân tộc theo chiều ngang, trong mối 
quan hệ với địa lí quốc gia, 0m hiểu đặc điểm của các vùng văn 
hóa. 

[Đưới góc độ lĩ luận khái quất chung, năn hóa lọc đại cương 
có trách nhiệm nghiên cứu các quan niệm, các học thuyết, các 
cách Liếp cận văn hóa và văn hóa học nói chung. 

Cơ sở ăn khóa là môn học trình bày những đặc trưng cơ bản 
cùng các quy luật hình thành và phát triển của một nền văn hóa 
cụ thể. Đối với sinh viên ngành văn hóa học, đây là một môn học 
mang tính chất nhập môn: còn đối với sinh viên các ngành khác, 
nó trang bị những hiểu biết tối thiểu về một nền văn hóa. một dân 
tộc, để khi bước vào đời, có thể tham gia một cách có ý thức vào 
việc bdo tốn và phát triển văn hóa đân tộc. 
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§2. ĐỊNH VỊ VĂN HÓA VIỆT NAM 


2.1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp 


o sánh các nên văn hóa trên thế giới, người ta thấy 
chúng vồ cùng đa dạng và phong phú. Song, cũng đã từ 
lâu, người ta nhận thấy giữa các nên văn hóa có không 
ít nét tưởng đồng. 


Để giải thích sự tương đồng này, đã có nhiều thuyết khác nhau Thuyết 
khuêch tán văn hóa (cultural diffusion) phổ biến ở châu Âu với quan niệm văn 
hóa được hình thành từ một trung tâm rồi "lan tổa” ra các nơi khác. Thuyết 
vù?g văn hóa (cultural areas) phố biến ở Mĩ với quan điểm về khả năng tồn tại 
„ nhiều nển văn hóa của các dân tộc khác nhau trên cùng một vùng lãnh thể. 
Thuyết /04! hình kinh tế - văn hóa phổ biến trong dân tộc học Xôviết cho rằng 
trong lịch sử nhân loai từng tồn tai ha nhóm loại hình kinh tế - văn hỏa: săn bắt 
- hái lượm - đánh cá, nông nghiệp dùng điốc và chăn nuôi, nông nghiệp dùng 
cày với sức kéo động vât. Các thuyết trên thực ra không mâu thuẫn mà bổ sung 
cho nhau, mỗi thuyết thích hợp cho những điểu kiên khác nhau Thật vậy, riếU 
các dân tộc xuất phát từ cùng môi gốc thì giữa văn hỏa gốc và các nến văn hóa 
này có thể có quan hệ ían fởa Nếu các nến văn hóa gần gũi nhau về địa ñ thi 
chúng có thể từ tiếp xúc đến giao lưu với nhau, tạo nên những vùng văn hóa 
Nếu các nến văn hóa †uy ở cách xa nhau và chưa bao giờ gặp gõ nhau nhưng lại 
nằm trong những điếu kiên tự nhiên và xã hội tương đồng thì chúng cũng có thế 
có những nét giống nhau. Sản phẩm của hai trường hợp này là những đặc trưng 
loại hình. Đặc trưng loai hình càng mạnh và rõ ở các nến văn hóa cùng qốc 
và/noäc gãn gũi nhau về địa Ii. 


Như đã nói ở 1-§I.3.1, trong lịch sử ở cựu lục địa Âu-Á đã 
hình thành hai vùng văn hóa lớn là "phướng Tây” và “phương 
Đông”: Phương Tây là khu vực tây-hắc gồm toàn bô châu Âu 
tđến dãy Ltran); phường Đông gồm châu Á và châu Phi: nếu trừ 
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ra một vàng đệm như một dải đường chéo chạy dài ở giữa từ tây- 
nam lên đông-bắc thì phương Dông điển hình sẽ là khu vực đông- 
nam còn lại, Hai vùng này có sự khác biệt rõ rệt về mọi mặt: Trong 
khi các ngôn ngữ phương Tây biến hình thì các ngôn ngữ phương Đông chủ yếu 
là đơn lập, trong khi người phương Tây coi trọng cá nhân thì người phương Đông 
coi trọng công đồng; trong khi người phương Tây chìa tay ra bắt lúc gặp nhau thì 
người phương Đông khoanh tay cúi đấu.. 

Môi trường sống của cư dân phương Đông (= đông nam) là xử nóng sinh ra 
mưa nhiểu (ấm), tao nên các con sông lớn với những vùng đống bằng trù phú. 
Còn phương Tây (= tây bắc) là xứ lanh với khí hậu khô, không thích hợp cho 
thực vật sinh trưởng, có chăng chỉ là những vùng đồng cỏ mênh mông. Hai loại 
địa hình này khiến cho cư dân hai khu vực phải sinh sống bằng hai nghề khác 
nhau: trồng trọt và chăn nuôi. 


Nghề chăn nuôi ở phương Tây phổ biến đến mức trong Kinh Thánh, từ 
“cừu” được nhắc tới trên 5.000 lẩn, tín đồ được gọi là “con chiên”, Chúa là người 
"chăn chiên”. Lịch sử cho biết người phương Tây xưa chủ yếu nuôi bò, cừu, dê, 
ăn thịt và uỗng sữa bò; áo quần dệt bằng lông cừu hoặc làm bằng da thủ vật. W. 
Durant trong cuốn Wguồn gốc văn mính (1990, tr. 33) cho biết "Tại những bộ 
lạc sản bản và muc súc, loài bò là một đơn vị giá trị rất tiên. Vào thời đại 
Homer ở H: Lạp, người ta đánh giá người và vật bằng số bò: bộ binh giáp của 
Diomède đáng giá 9 con bò, một người nô lệ khéo tay đáng giá 4 con. Người La 
Mã cũng vậy, ho dùng hai danh từ gần giống nhau - pecs và pecunia - để trỏ 
bò và tiền bạc” Về sau, các dân tộc ven biển thì phát triển thương nghiệp buôn 
bán, các dân tộc trong tục địa thì làm nông nghiệp, nhưng chăn nuôi vẫn là mối 
quan tâm chủ yếu của ho. Trong Ở#ổi kí về cuộc chiến tranh ở Góiơ, Xêda viết 
rằng vào tk. II trCN, người Giécmanh vẫn sống cuộc đời du mục; đến giữa tk. l 
\rCN. người Giécmanh đã cây trồng, song họ "không chí thú với cuộc sống định 
cư, sau mỗi năm lại chuyển đi nỏi khác", họ "đặc biệt không chăm làm nông 
nghiệp mà sống chủ yếu bằng sữa và súc vật". Gòn nhà sử học La Mã nổi tiếng 
K. Taxit (54-120 sGN) trong tập Giéemanm thì cho biết Giácmanh là đẩt nước 
"giàu gia súc”, người Giécmanh “thích có nhiễu gia súc” vì đó là "hình thức cử 
cải duy nhất và dễ chịu nhất". Bộ Luá† Safica cho biết vào đầu tk. VI người 
Frặng làm nông nghiệp nhưng vẫn đặc biệt coi trong chăn nuôi (bò, lợn..). công 
xã có bãi chăn nưôi chung.. (dẫn theo Pôlianxki, 1978, tr. 30-44). 
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Như vậy. mặc dù sau này các dân tộc phương Tây đã chuyển 
xang thương nghiệp, rỗi phát triển công nghiệp và đô thị, nhưng 
cái gốc du mục đã để lại dấu ấn quan trọng trong đời sống văn 
hóa của họ, lo đó, căn cứ vào nguồn gốc của hai khu vực văn 
hóa. ta có thể nêu ra khái niệm về hai loại hình văn hóa: Loại 
hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hóa gốc du mục. 


Việt Nam do ở góc tận cùng phía đông-nam nên thuộc loại 
văn hóa gốc nông nghiệp điển hình. Vậy những đặc trưng chủ yếu 
của loại hình săn hóa gốc nông nghiệp là gì? 

†rone cách ứng xử với môi trường tự nhiên, nghề trồng trọt 
huộc người dân phái sống định cứ để chữ cây cối lớn lên, ra họa 
Kết trái và thu hoạch, lDo sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên 
nền dân nông nghiệp có ý thức fôn rọng và ước vọng sống hòa 
lợp với thiên nhiên. Người Việt Nam mở miệng là nói "lạy trời”, 
THhỪ trời ”, “ƠH trời”... 

Vì nghề nông. nhất là nghề nông nghiệp lúa nước, cùng một 
lúc phụ thuộc vào tất cả mọi hiện tượng thiên nhiên (7rông trời, 
trông đất, trông mây; Trông mưa, trông gió, trông Hgày, trông 
đêm...) cho nên, về mặt nhận thức, hình thành đổi rư duy tổng hợp. 
Tổng hợp kéo thco biện chứng — cái mà người nông nghiệp quan 
tâm không phải là các yếu tế riêng rẽ, mà là những mối gưưu hệ 
qua lại giữa chúng. Tổng hợp là bao quát được mọi yếu tố, còn 
biện chứng là chú trọng đến các mối quan hệ giữa chúng. Người 
Việt tích ly được một kho kinh nghiệm hết sức nhong phú về các 
loại quan hệ này: Qua tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa: NRúng mỡ gà, 
di có nhà phải chống; Dược mùa lúa thì úa mùa cau, dược mùa 
cau thì dau mùa lúa... 

Về mặt tổ chức cộng đồng, con người nông nghiệp ưa sống theo 
nguyên tắc đụng fnh, Hàng xóm sống cố định lâu dài với nhau 
phải tạo ra một cuộc sống hòa thuận trên cơ sở lấy tình nghĩa làm 
dầu: Một bô cái lí không bằng một tí cái tình. Lối sống trọng tình 
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cảm tất yếu dẫn đến thái độ trọng (đức, trọng văn, trọng phụ nữ. 

Trong truyền thống Việt Nam, tỉnh thần coi trọng ngôi nhà 
coi trọng cái bếp ©® coi trọng người phạ nữ là hoàn toàn nhất quán 
và rô nét: Phụ nữ Việt Nam là người quản lí kinh tế, tài chính 
trong gia đình ~ người nắm rey hàm chìa khóa. Chính bởi vậy mà 
người Việt Nam coi Nhất vợ nhì trời; Lệnh ông không bằng công 
bà..., còn theo kinh nghiệm dân gian thì Ruộng sâu trâu nắi, không 
bằng con gái đầu lòng. Phụ nữ Việt Nam cũng chính là người có 
vai trò quyết định trong việc giáo dục con cái: Phúc đức tại mẫu, 
Con dai cát máng. Vì tâm quan trọng của người mỹ cho nên trong 
tiếng Việt, từ cá với nghĩa là *mẹ” đã mang thêm nghĩa "chính, 
quan tronp”: sông cái, đường cải, dũa cái, cột cải, trỗng cúi, ngón 
tay cái, mắy cái... Tư tưởng coi thường phụ nữ là từ Trung Hoa 
truyền vào (Nhất nam viết hữu, thập nữ tiết vô; Nam tôn nữ tị 
Tam tòng; xem §3.2.3); đến khi ảnh hưởng này trở nên đậm nét 
(từ lúc nhằ 1.ê tôn Nho giáo làm quốc giáo), người dân đã phản 
ứng dữ dội với việc để cao "là chúa liễu” cùng những câu ca 
dào nhị: đứt đồng một mớ đàn âng, Dem bỏ vào lầng cho kiến nó 
tha, lầa trăm một mụ dàn bà, l)em tê mà trái chiếu hoa cho ngôi! 

Không phải ngẫu nhiên mà vùng nông nghiệp Đông Nam Á 
này được nhiều học giả phương Tây gọi là "xứ sở Mẫu hệ" (le 
Pays dụ MatriarcaU). Cho đến tận bây giờ, ở các dân tộc ít chịu 
ảnh hưởng của văn hóa Trung Hòa nhữ Chàm hoặc hoàn toàn 
không chịu ảnh hưởng nhữ nhiều dân tộc Tây Nguyên (đê, 
Cìiiưai...), vai trò của người phụ nữ vẫn rất lớn: phụ nữ chủ động 
trong hôn nhân, chồng về ở đằng nhà vợ, con cái đặt tên theo họ 
mẹ... Cũng không phải ngẫu nhiên mà cho đến này, người Khmer 
vẫn gui người đứng đầu phụm, sóc của họ là mề phướn, mê sóc (mỆ 
= me), bất Kế đó là đàn ông hay đàn bà. 

Lốt tư duy tổng hợp và biện chứng. luân đắn đo cân nhắc của 
người làm nông nghiệp cộng với nguyên tắc trọng tình đã dẫn đến 
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lối sống linh hoạt, luôn biến báo cho thích hợp với từng hoàn cảnh 
cụ thể, dẫn đến triết li sống Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài; Di với 
Bạt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc do giấy... 

Sống theo nh cảm, con người còn phải biết tôn trọng và cử 
xử bình đẳng, đân chủ với nhau. Đó là nền dân chủ làng mạc. nó 
có trước nền quân chủ phong kiến phương Đông và nên dân chủ trí 
sản phương Tây. Lối sống trọng tình và cách cư xử dân chủ dẫn 
đến tâm lí coi trọng cộng đồng, tập thể. Người nông nghiệp làm 
gì cũng phải tính đến tập thể, luôn có tập thể đứng sau. 

Mặt trái của tính linh hoạt là thói £ờy điện biểu hiện ở tật co 
giãn giờ giấc (giờ cao s¿). sự thiếu tôn trọng pháp luật... Lối sống 
trong tình làm cho thói tùy tiện càng trở nên trầm trọng hơn: Mộ: 
bồ cái lí không bằng một tí cái tình... Nó dẫn đến tệ "đi cửa sau" 
trong giải quyết công việc: Mhất quen, nhì thân, tam thân, tứ thế... 
Trọng tình và linh hoạt làm cho nh tổ chức của người nông 
nghiệp kém hơn so với cư dân các nên văn hóa gốc du mục. 

rong lối ứng xử với môi trường xã hội, tư duy tổng hơp và 
phong cách linh hoạt còn quy định thái độ dưng hợp trong tiếp 
nhận: ä Việt Nam không những không có chiến tranh tôn giáo 
mà, ngược lại, mọi tôn giáo thế giới (Nho giáo, Phật piáo, Đạo 
giáo, Thiên chúa giáo...) đều được tiếp nhận. Đối phó với các cuộc 
chiến tranh xâm lược, người Việt Nam luôn hết sức mềm dẻo, 
hiếu hòa. Ngày xưa. trong kháng chiến chống ngoại xâm. mỗi khi 
thế thắng đã thuộc về ta một cách rõ ràng, cha ông ta thường dừng 
lại chủ động cầu hòa, “trái chiếu hoa” cho giặc về, mở đường cho 
chúng rút tui trong danh dự (xem VI-§6.L. L). 

Các đặc trưng vừa phân tích của loại hình văn hóa gốc nông 
nghiệp có thể được trình bày trong bảng l.3. 

Loại hình văn hóa gỗc du mục thường có đặc trưng trái ngược: Trong ứng 
xử với tự nhiên thì nghế chăn nuôi buộc người dân phải đưa gia súc đi tìm cỏ, 
sống đu cư, và do nay đây mai đó, í† phụ thuộc vào thiên nhiên nên sình ra cø¡ 
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thường tư nhiên, dẫn đến tham vọng chinh phục tự nhiên (cho nên phương Tây 
đat được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này). Trong lĩnh vực nhân thức thì thiên 
về tư duy phân tích (theo lối khách quan, ïi tính và thực nghiêm, dẫn đến kết 
quả là khoa học phương Tây phát triển), đồng thời chú trọng các yếu tố (dẫn 
đến lối sống thực dụng, thiên về vật chất). Trong tổ chức công đồng thì coi 
trọng sức mạnh (kéo theo trọng tài, trọng võ, trọng nam giới), cø¡ trọng vai trò 
cá nhân (dẫn đến lối sống ganh đua, cạnh tranh nhau một cách khốc liệt), ứng 
xử theo nguyên tắc (khiến cho người phương Tây có được thói quen sống theo 
pháp luật từ khá sớm). Trong ứng xử với môi trường xã hôi thì độc đoán trong 
tiếp nhận, cứng rắn, hiếu thắng trong đối phó. 


TIÊU CHÍ VĂN HÓA GỐC NÔNG NGHIỆP 


Nắng nóng lắm, mưa ẩm nhiều 
gốc Nghề chính Trồng trọt 
môi trường tự nhiên 


Sống định cư, thái độ tôn trọng, ước mong 
sống hòa hợp với thiên nhiên 


Lối Thiên về tổng hợp 
nhận thức, và biện chứng (trọng quan hệ); 
lư du chủ quan, cảm tính và kinh nghiêm 


_Nguyên tắc |_ Trọng tình, trọng đức, trọng văn, trọng nữ, 
công đồng | Cách thức Linh hoạt và dân chủ. trọng tập thể 
Ứng xử với Dung hợp trong tiếp nhận; 


mềm dẻo, hiếu hòa trong đối phó 
Bảng 1.3: Các đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp 


2.2. Chủ thể và thời gian văn hóa Việt Nam 
Giống như một điểm trong không gian. vị trí của một nền văn 
hóa trong xã hội phải được xác định bởi một hệ tọa độ ba chiều: 
thời gian văn hóa, không gian văn hóa và chủ thể văn hóa. 
Thời gian văn hóa được xác định từ lúc một nền văn hóa hình 
thành đến khi tàn lụi. Thời điểm khởi đầu của một nền văn hóa là 
do thời điểm hình thành dân tộc (chú thể văn hóa) quy định. 
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VỀ nguồn gốc dân tộc Việt Nam — chủ thể săn hóa, từng có 
khá nhiều giả thuyết khác nhau. Gần đây, căn cứ vào những kết 
quá nghiên cứu về sự hình thành và phân hố các chủng người trên 
trái đất. có thể nói rằng chủ thể của văn hóa Việt Nam ra đời: (a) 
trong phạm ví của trung tâm hình thành loài người phía Đồng và 
(b) trong khu vực hình thành của dại chẳng phương Nam 
(Australoid). "Ngay từ buổi bình minh của lịch sử, -— la. V, 
Chesnov (1976) viết ~ Đông Nam Á đã là một trong những cái 
nỏi hình thành loài người. Đây chính là địa bàn hình thành đầu 
tiên của đại chỉng phương Nam", 

Trên nên của những sự kiện trên, quá trình hình thành các dân 
tộc Việt Nam có thể được hình dung thco ha giải đoạn: 

a) Vào thời 4ô đá giữa (Khoảng 10.000 năm về trước), có một 
dòng người thuộc đại chủng Mongoloid từ phía dãy Himalaya 
thiên di về hướng đông nam, tới vùng Đông Nam Á cổ đại thì 
dừng lại và hợp chủng với cư dân Melanésien bản địa (thuộc đại 
chủng Austraioid), dẫn đến sự hình thành chủng #rdonésien (= cổ 
Mã Lại, Đông Nam Á tiên sử) với nước da ngắm đcn, tóc quăn 
dựn sóng, tầm vóc thấp... Từ đầy lan tốa ra, người Indonésicn cư 
trú trên toàn hộ địa bàn ông Nam Á cổ đại: phía bắc tới sông 
Iương Tử, phía tây tới bang Assam của Ấn Độ, phía đông tới 
vùng quần đảo Philippin và phía nam tới các hải đáo Inđônêxia. 


h) Từ cưới thời dd mới, đâầu thời dại đồ đồng (Khoảng 5.000 
năm về trước). tại khu vực mã nay là nam Trung Hoa và bắc 
Đồng [Đưởng, trên cơ sở sự chuyển biến từ loại hình [ndonésicn 
bản địa dưới tác động của sự tiếp xúc thường xuyên với chúng 
Mongoloid từ phía bắc, đã hình thành một chủng mới là chứng 
Nam-Ä. (Austroasiatc. Austroasiatiquc'). Với chủng Nam-Á, 


'T Austroasiatique là thuật ngữ chỉ một họ ngôn ngữ do W. Schmidt đặt ra năm 
1906, về sau được sử dụng rộng rãi trong giới ngôn ngữ học và dân tộc học. 


26 


các nét Mongoloid lại càng nổi trội, do vậy nó được xếp vào 
ngành ÂMfongoloid phương Nam. l3ần dần, chủng Nam-Á này đã 
được chia tách thành một loạt dân tộc mà trong cổ thư Việt Nam 
và Trung Hoa được gọi bằng danh từ /#áe#k Việt. Tuy "một trăm” 
(bách) chỉ là cách nói biểu trưng, nhưng đó thực sự là một cộng 
đồng cư dân hùng hậu, bao gồm nhiều tộc người Việt như Điền 
Việt, Dương Việt, Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt, Lạc Việt... 
sinh sống khắp khu vực phía nam sông lương Tử cho tới bắc 
Trung Bộ ngày nay, họp thành những khối cư dân lớn (mà ban đầu 
mỗi khối có một tiếng nói riêng) như Môn-Khmecr, Việt-Mường, 
Tày- Thái. Mèo- Dao, 

c) Quá trình chia tách này tiếp tục diễn tiến, dần dân đã dẫn 
đến sự hình thành các tộc người cụ thể (cùng với sự chia tách 
ngôn ngữ), trong đó người Việ: (Kinh) - tộc người chiếm gần 
90 dân số cả nước - đã tách ra từ khối Việt-Mường chung vào - 
khoảng cưối thời Bắc thuộc (thế kỉ VII-VHI). 


Chủng INDONÉSIEN 
(= Cổ Mã Lai, Đông Nam Á tiền sử) 


kê » 
AUSTRONÉSIEN Chủng NAM-Á 
(Nam Đảo) (= Austroasiatic; Bách Việt) 
4 » 
Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 
CHÀM MÔN- TÀY - MÈO0- 
KHMER THÁI DAO 
Chàm, Mnông, Việt, Tày, H'mông 
Raglal, Khmer, Mường, Thái, (Mèo), 
Êđê, Kơho, Thổ, Nùng, Dao, 
Chru.. Xtiêng.. Chứt Cao Lan... Pà Thẻn 


bảng 1.4: Sự hình thành các dân tộc Dông Nam Á 
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Trong khi đó, ở phía Nam, dọc theo dải Trường Sơn, vẫn là 
địa bàn cư trú của người Indonésien. Cuộc sống biệt lập khiến cho 
khối người này lưu giữ được nhiều hơn những đặc điểm của truyền 
thống văn hóa cổ gần gũi với cư dân các hải đảo. Đó là tổ tiên của 
người Chăm, Giarai, Raglai, Êđê, Chru, Hroi... gọi chung là em 
Đảo (Austronésien). 

Như vậy, người Việt cùng tuyệt đại bộ phận các tộc người 
trong thành phần dân tộc Việt Nam đểu có cùng một nguồn gốc 
chung là nhóm loại hình Indonésien, chính điều đó đã tạo nên tính 
thống nhất cao — một đính thống nhất trong sự đa dạng — của con 
người và văn hóa Việt Nam, và rộng hơn là toàn vùng Đông Nam 
Á. Trong sự đa dạng chung đó lại luôn có tính thống nhất bộ phận: 
của người Việt và Mường, của người Việt-Mường và các dân tộc 
cùng gốc Nam-Á ~ Bách Việt.. (xem bảng 1.4). 


2.3. Hoàn cảnh địa lí, không gian văn húa 
và các vùng văn hóa Việt Nam 


2.3.1. Văn hóa chịu sự chỉ phối đáng kể của HOÀN CẢNH 
ĐỊA LÍ - KHÍ HẬU. Hoàn cảnh địa lí - khí hậu Việt Nam có ha 
đặc điểm cơ bản: Thứ nhất, đây là xứ nóng. Nóng lắm sinh ra mưa 
nhiều. Việt Nam là nơi có lượng mưa trung bình trong năm. 
khoảng trên 2.000mm (cá biệt có nơi như vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa 
Thiên) đạt tới 7977mm), vào loại cao nhất thế giới (x. biểu đồ so sánh 
ở hình 1.2). Hiện tượng này dẫn đến đặc điểm thứ hai: đây là một 
vùng sông nước. Sông nước đã để lại dấu ấn rất quan trọng trong 
tính thần văn hóa khu vực này, Đây là một hằng số dịu li quan 


'1 Những địa danh có yếu tố Krong, Dak, Nậm mà ta vẫn hay gặp ở các dân tộc 
anh em đều có nghĩa là 'nước' cả (Krong Buk, Krong Pach, Krong Ana; Dak 
Lak, Dak Tô, Dak Sut; Nâm Thà, Nâm U, Nâm Rỡm,..). Đối với người Việt Nam, 
ngay cả 'quốc gia" cũng là Wước mà thôi! 
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trong, chính nó tạo nên nét độc đáo của nên văn hóa nông nghiệp 
lúa zøc. Đặc điểm quan trọng thứ ba: Nơi đây là giao điểm (“ngã 
tư đường ”) cúa các nên văn hóa, văn mình. 


uế: 2890mm/năm 
Phác Kinh: 6732mm/năm 
Dresden: 602mm/năm 


8 s9 
! 11 12 Tháng 


Hình 1.2: Biếu đồ so sánh lượng mưa trung bình 
tại Dresden (Đức), Bắc Kinh (Trưng Quốc) và Huế (Việt Nam) 


2.3.2. KHÔNG GIAN VĂN HÓA có phần phức tạp hơn: hởi 
lẽ văn hóa có tính lịch sử (yếu tố thời gian), cho nên không gian 
văn hóa liên quan đến lãnh thổ nhưng không đông nhất với không 
gian lãnh thổ. Nó bao quát tất thảy những vùng lãnh thổ mà ở đó 
dân tộc đã tổn tại qua các thời đại. Do vậy, không gian văn hóa 
bao giờ cũng rộng hơn không gian lãnh thổ; không gian văn hóa 
của hai dân tộc ở cạnh nhau thường có phần chồng lên nhau, có 
miền giáp ranh. 5 

Trong phạm vi hẹp, không gian gốc của văn hóa Việt Nam 
nằm trong kitu vực cư trú của người Bách Việt. Có thể hình dung 
nó như một hình tam giác với cạnh đáy ở sông Dương Tử, và đỉnh 
là vùng bắc Trung Bộ Việt Nam. Đây là cái nôi của nghề nông 
nghiệp lúa nước, của nghệ thuật đúc đồng với những trống đồng 


29 


Đông Sơn nổi tiếng. Đây cũng là bờ cõi đất nước của họ Hồng 
lšàng theo truyền thuyết (xem §3. 1.2). 


Ở một phạm vi rộng hơn, không gian văn hóa Việt Nam nằm 
trong kh vực cư trú của người Indonésien _—ả địa. Có thể hình 
dung nó như môt hình tam giác với cạnh đáy vẫn là sông IĐương 
Tử ở phía Bắc, còn đỉnh là vùng đồng bằng sông Mê Kông ở phía 
Nam. Đây là khu vực được tạo nên bởi hai con sông lớn cùng bắt 
nguồn từ cao nguyên Tây Tạng: Dương Tử Giang và Mê Kông. Nơi 
này phần lớn tên sông và địa danlr liên quan đến sông đểu vốn là biến âm của 
cùng một từ gốc Nam-Á cổ đại với nghĩa là sông nước: giang (Dương Tử 
Giang, Việt Giang, Chiết Giang, Linh Giang, Tam Giang, Tiền Giang. .); kiang; 
kung: khung (Khung Giang, Khung Bích - Thái tà % Bắc, Mèkhủng - Lào); kong 

: (Mê Kông); krong, 
krông (Tây Nguyên: 
Krông Púc, Krông 
Pacô..), sông (Việt); - 
sung (Sung Lung, 
Sung Vang - phụ lưu 
sông Đà, sông Cả)!!!.. 

Xét từ trong 
cội nguồn, không 
gian văn hóa Việt 
Nun vốn dược 
dịnh hình trên nền 
cúa không gian 
văn hóa khu vực 
Đông Nam Á. Tà 
Hình 1.3: Không gian văn hóa Việt Nam có thể hình dung 
trên nền không gian văn hóa Đông Nam Á không gian văn 


“ Ngay chữ "giang" ŸE trong tiếng Hán (khác với từ "hà") cũng đuợc vay mươn 
từ các ngôn ngữ Đông Nam Á Nó gốm bộ chấm thủy bên trái để chỉ nghĩa 
"sông nước" và chữ công (kung) bên phải để chỉ âm (Hoàng Thị Châu, 1966). 
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hóa khu vifc Đồng Nam Á này như một hình tròn hao quát toàn hộ 
Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. Từ sau công 
nguyên, khu vực Đông Nam Á có phần thu hẹp lại do vùng phía 
Nam sông lương Tử đã bị chính sách hành trướng và đồng hóa 
của Trung Hoa dẫn dẫn thâu tóm. Mặc dù vậy, cho đến giờ ngay cả vùng 
này cũng hãy còn giữ được không ít nét trong số hàng loat những đặc điểm 
chung của khu vực văn hóa Đông Nam Á mà G. Doedès (1948) đã liệt kê như 
sau 'Về phương diên vật chất: làm ruộng cấy lúa, nuôi trâu bò, dùng đố kim khí 
thô sơ, giỏi bơi thuyến. Về phương diện xã nói địa vì quan trọng của phụ nữ, 
huyết tộc mẫu hệ, tổ chức xã rỗi theo nhu cấu tưới nước ruộng. Về phương diện 
tôn giáo. thuyết vạn vật hữu linh, thờ phụng tổ tiên và thờ thần đất, đặt đển thờ 
ö những chỗ cao, chôn người chết trong các chum vai hay các trác thạch Về 
phương diên thân thoại đối lập vũ trụ luân giữa núi và biển, giữa loài phi cầm 
với loài thửy tộc, giữa người thượng du với người hạ bạn. Về phương diện ngôn 
ngỡ: dùng những ngôn ngữ đơn âm với năng lực đổi dào về phát triển từ " Đây 
là địa bàn cW. trí của người Indonésten cổ đại nói chưng. Chính 
mối liên hệ này đã tạo nên sự thống nhất cưo độ của vùng văn 
hóa Đông Nam Á mà ở trên đã nói. Hơn thế nữa, do vị trí đặc biệt 
của mình. Việt Nam là nơi hội tụ ở mức độ đầy đủ nhất mọi đặc 
trưng của văn hóa khu vực; không phải vô cớ mà các nhà Đông 
Nam Á học đã nói một cách hình ảnh rằng Việt Nam là một ông 
Na Á thụ nhỏ. 

'2.3.3. Sự thống nhất do cùng cội nguồn đã tạo ra bản sắc 
chung của văn hóa Việt Nam. còn tính đa dạng của các tộc người 
lại làm nên những đặc trưng bản sắc riêng của từng VÙNG VĂN 
HÓA. Sự khác biệt này được phản ánh trong nhiều câu tục ngữ 
(đôi khi khá dí dỏm) về đặc sản và tính cách của mỗi vùng'U, 
Những năm gần đây. việc phân vùng văn hóa trong lãnh thổ Việt 
Nam hiện tại đã được nhiều học giả bàn đến (Ngô Đức Thịnh, 1993: 


'!' Chẳng han: Trâu gõ mô, chó leo thang, an cảm lam, ngủ mặt sản (miền 


núi); Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay ío.. (miễn Trung). 
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Hưỳnh Khái Vinh, 1995, Định Gia Khánh - Cù Hưy Cân, 1965..); trang đó, để 
cố cái nhìn tổng quát thì cách phân thành 6 vàng (Trần Quốc 
Vượng, 1997) có thể xem là hợp lí, 

L) Vùng văn hóa Tây Bắc là khu vực bao gồm hệ thống núi 
non trùng điệp bên hữu ngạn sông Hỗng (lưu vực sông Đà) kéo 
dài tới bắc Thanh Nghệ. Ở đây có trên 20 tộc người cư trú, trong 
đó, các tộc Thái, Mường có thể xem là đại diện. Biểu tượng cho 
vùng văn hóa này là hệ thống ương phai ngăn suối dẫn nước vào 
đồng; là nghệ thuật trang (rí tính tế trên chiếc khăn piêu Thái, 
chiếc cạp váy Mường, bộ trang phục nữ H°Mông: là âm nhạc với 
các loại nhạc cụ bộ hơi (khèn, sáo...) và những điệu múa xòc... 

2) Vùng văn hóa Việt Bắc là khu vực bao gồm hệ thống, núi 
non hiểm trở bên tả ngạn sông Hồng. Cư dân vùng này chủ yếu là 
người Tày, Nùng với trang phục tương đối giản dị, với lễ hội lổng 
tầng (xuống đồng) nổi tiếng; với hệ thống chữ NMôm Tày được xây 
dựng trong giai đoạn cận đại... 


3) Vùng văn hóa Bắc Bộ có hình một tam giác bao gồm vùng 
đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Thái Bình và sông Mã với 
cư dân Việt (Kinh) sống quân tụ thành đàng xã. Đây là vùng đất 
đai trù phú, hởi vậy nó từng là cái nôi của văn hóa Đông Sơn thời 
thưởng cổ, văn hóa Đại Việt thời trung cổ... với những thành tựu 
rất phong phú về mọi mặt. Nó cũng là cội nguồn của văn hóa Việt 
ở nam Trung Bộ và Nam Bộ sau này. 

4) Vàng văn hóa Trung Bộ ở trên một dải đất hẹp chạy dài 
thc¿ ven biển từ Quảng Bình tới Bình Thuận. l2o khí hậu khắc 
nghiệt, đất đai khô cằn, nên con người ở đây đặc biệt cần cù, hiếu 
học. Họ thạo nghề đi biển, bữa ăn của con người cũng giàu chất 
biển; dân vùng này thích ăn cay (để bù cho cá lạnh), Trước khi 
người Việt tới sinh sống, trong mội thời gìan dài nơi đây từng là 
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VÙNG VĂN HÓA 
VIỆT BẮC 


VÙNG VĂN HÚA 
TÂY BẮC 


VÙNG VĂN HÓA 
TRƯNG BỘ 


VÙNG VĂN HÓA 
TÂY NGUYỀN 


VÙNG VĂN HÚA 
NAM BỘ 


Hình 1.4: Các ràng văn hóa Việt Nam 
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địa bàn cư trú của người Chăm với một nền văn hóa đặc sắc, đến 
nay còn để lại sừng sững những tháp Chăm. 

5) Vàng văn hóa Tây Nguyên nằm trên sườn đông của dải 
Trường Sơn, bắt đầu từ vùng núi Bình-Trị-Thiên với trung tâm là 
hốn tỉnh Gia Lai, Kontum, Đắc l.ắc, Lâm Đông. lạ) đây có trên 20 
tộc người nói các ngôn ngữ Môn-Khmer và Nam Đảo cư trú. Đây 
là vùng văn hóa đặc sắc với những /rường ca (khan, h°ămon), 
những lễ hội đâm trâu, với loại nhạc cụ không thể thiếu được là 
những dàn cổng chiêng phát ra những phức hợp âm thanh hùng vĩ 
đặc thù cho núi rừng Tây Nguyên... 

6) Vùng văn hóa Nam Bộ nằm trong lưu vực sông Đông Nai 
và hệ thống sông Cứu I.ong, với khí hậu hai mùa (khô - mưa), với 
mênh mông sông nước và kênh rạch. Các cư dân Việt, Chăm, Hoa 
tới khai phá đã nhanh chóng hòa nhập với thiên nhiên và cuộc 
sống của cư dân bản địa (Khmer, Mạ, Xuêng, Chơro, Mnông). 
Nhà ở có khuynh hướng trải dài ven kênh, ven lộ; bữa ăn giàu 
thủy sản; tính cách con người ưa phóng khoáng: tín ngưỡng tôn 
giáo hết sức phong phú và đa dạng; sớm tiếp cận và đi đầu trong 
quá trình giao lưu hội nhập với văn hóa phương Tây... - đó chỉ là 
vài nét phác thảo những đặc trưng văn hóa của vùng này. : 


Mối liên hệ mật thiết với Đông Nam Á và tính thống nhất, 
trong sự đa đạng do tuyệt đại bộ phận cư dân đều hắt nguồn từ 
cùng một gốc nhân chủng, ngôn ngữ và văn hóa _— đó là cơ sở làm 
nên sự khu biệt cd bản giữa văn hóa Việt Nam với Trung Hoa. 


2.4. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội của văn hóa Việt Nam 


Với vị trí địa lì giao điểm của các luông văn hóa, quá trình 
phát triển lịch sử - xã hội của Việt Nam đã bị chi phối mạnh mẽ 
bởi các quan hệ giao li văn hóa rộng rãi với Đông Nam Ắ, 
Trung Hoa, Ấn Độ, và phương Tây. Trong đó, quan hệ với văn hóa 
Trung liaa để lại dấu ấn sâu đậm hơn cả; nó khiến cho trong nhận 
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thức của nhiều người có định kiến cho rằng văn hóa Việt Nam chỉ 
là sản phẩm của văn hóa Trung Hoa, là một bộ phận của nó: trong 
khi thực ra thì vấn đề phức tạp hơn nhiều. 

Tổ tiên của người Hán có nguồn gốc đø me, xuất phát từ phía 
tây bắc (vùng Trung Á), Sự phát triển của dân tộc này trải qua 
hai giai đoạn. 

Trong giai đoạn đầu, tổ tiên của người Hán sống định cư tại 
thượng nguồn sông Hoàng Hà và làm nồng nghiệp khô (trồng kê, 
mạch). Rồi họ tiến dần ¿ừ tây sang đông, về hạ lưu và thâu tóm cả 
vùng lưu vực sông Hoàng Hà cùng nên văn hóa nông nghiệp khô ở 
đây. Dấu vết của thời kì “đông tiến” này là những cách nói trong 
tiếng Trung Hoa như động cung (cung điện phía đông), đông sàng 
(giường phía đông)... Như vậy, đu mục tây bắc + nâng nghiệp khô 
bản địa là hai thành tố tạo nên nên văn hóa sông Hoàng Hà. 

Ở giai đoạn thứ hai, hướng bành trướng lãnh thổ của tổ tiên 
người Hán là ¿ bắc xưống nam, đến đời Tần-Hán thì Trung Hoa 
đã trở thành một đế quốc rộng lớn. Thời Ki “nam tiến” này để lại 
dấu vết trong những cách nói của người Trung Hoa như kửn ch 
nam, “Thiên tử ngôi trông về phương nam mà cai trị thiên hạ”. 
Cùng với sự bành trướng về phương nam, vău hóa sông Hoàng Hà 
dã hấp thụ tỉnh hoa của văn hóa nông nghiệp lúa nước Bách Việt ở 
phía nam sông [ương Tử và, với óc phân tích, đã nhanh chóng hệ 
thống hóa, quy phạm hóa dể phái triển thành văn hóa Trung Hoa 


!1' Trong Đại cương lịch sử thế giới cổ đại (NXB ĐH&GDCN, 1990, tr. 250), 
các tác giả Trịnh Nhu và Nguyễn Gia Phu cho biết: “Cư dân đấu tiên được biết 
đến ở vùng Hoàng Hà là hai bộ lạc Hạ và Thương. Cả hai tộc này vốn không 
phải là người bản địa mà là những bộ tộc dư mục thuộc giống Mông Cổ”. Còn 
theo Lương Khải Siêu thì tổ tiên người Trung Hoa vến là một sắc đân du mục 
'khổi lên từ phía tây bắc, rồi tiến xuống chiến thắng những giống man tộc ở lưu ` 
vưc sông Hoàng Hà..”. 
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rực: rỡ rồi. đến lượt mình. phát huy ảnh hưởng trở lại phương nam 
và các dân tộc xung quanh. 


Đúng như W Durand đã viết trong cuốn tịch sử văn mình Trung Quốc 
(1990, tr. 27-28), "Trung Hoa, cũng như Ấn Độ, phải đem so sánh với cả một 
tục địa, chẳng hạn như châu Âu, chứ không thể đem so sánh với một nước nào 
đó ở châu Âu; nó không gồm một dân tộc thuần nhất và duy nhất, mà là sư kết 
hợp của nhiều giống người khác nhau từ nguốn gốc tới ngôn ngữ, nghệ thuật, đặc 
tính; còn phong tục, luân lí và chế đô chính trị thì trải hẳn nhau" 


Sư phức tạp đó đã gây ra nhiễu ngộ nhận. Nhưng ngay từ năm 1887, mội 
nhà Hán hoc người Pháp là T. de Lacouperte đã hiểu ra rằng "Niểm tin là nước 
Trung Hoa vốn đã lớn lao mãi từ xưa và thường xuyên như thế chỉ là môt huyền 
thoại. Trái hẳn lai, đó là một việc mới xảy ra về sau. Văn minh Trung Hoa không 
phải tư nỏ sinh ra nó, mà là hậu quả của sự thâu hóa. Việc thâu hóa từ đầu thì 
xưa cho là từ phía tây, nhưng cảng về sau thì càng có nhiều người cho là từ 
phía đông-nam" 


Chính người Trung Hoa cũng hiểu rất rõ điều này. Không phải ngẫu nhiên 
mà ngay từ thỏi Hán. Ứng Thiêu đã khẳng định trong sách fán quan nghỉ "Khi 
cổ nhân mới mở ö bắc phương, đã liền giao tiếp ngay với nam phương để xây 
dựng nến tảng cho con cháu”. Còn Lương Khải Siêu, một nhà hoạt đồng văn húa 
Trung Quốc nổi tiếng (1873-1929), thì thừa nhận rằng tổ tiên của người Trung 
Hoa vốn là một sắc dân du mục "khởi lên từ phía tây-bắc, rồi tràn xuống chiến 
thắng những giỗng man tộc ở lưu vực sông Hoàng Hà, và càng ngày càng tràn 
ta khắp cả trên cõi đất đai lục.. Nguyên nến văn minh Trung Hoa khởi xuất từ 
phương bắc là nơi khí hậu rét mướt, mầu đất sỏi cát khô căn, ngay cả phần trời 
cũng bạc, cho nên người phương bắc chỉ chuyên để tâm nghiên cửu những vấn 
để tầm thường nhật dụng, vì thế tư tưởng chỉ thiên về đường thực tế”. 

Nhóm tác giả đã tài cấp nhà nước Tiếp xúc, giao lưu và phát triển văn hóa: 
quan hệ giữa văn hóa Việt Nam và thế giới do G§ Pham Đức Dươm chủ trì đã 
từng kết luận (1994, tr. 7) rất đúng rằng "Nền văn minh Trung Hoa đã phát 
sáng do những người làm nông nghiêp khô thâm canh (trồng kê mạch) vùng 
Trung Nguyên lưu vực sông Hoàng Hà đã hỗn dung với văn hóa của cư dân du 
mục phia bắc và tậy-bắc (rợ Khuyển, Nhung..). sau đỏ là với văn hóa của cư dân 
nông nghiệp lúa nước Đông Nam Á (vùng Hoa Nam với những trung tâm như Ba 
Thuc, Kinh Sò, Ngô Việt j Kết thúc cuộc "Hán Sở tranh hùng”. nhà Hán đã 
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. thống nhất đất nước Trung Hoa từ bắc xuống nam (tiền bắc hậu nam) và phát 
triển đất nước theo một trật tự ngược lại. tiền nam hậu bắc.. 
Có thể hình dung cơ cấu của văn hóa Trung Hoa như sau: 
VÄNHÚA _ Ván húa lưu vực sông Hỏang Hà Ván húa nông 


PVI...................... 
TRUNG HÖA [Ván húa du , Vinhda nông nghiệp| "9®lệp lía nước 
mục tây-hấc ˆ khô Trung Nguyên Đông Nam Á 


Mối liên hệ và sự tác động qua lại giữa văn hóa Việt Nam với 
Trung Hoa, giữa văn hóa phương lắc cổ đại với văn hóa phương 
Nam cổ đại (trong đó có văn hóa Nam-Á - lách ViệU) có thể trình 
hày trong bảng I.5. 


VĂN HÓA- 
P. BẮC cổ dại 
Văn hóa 

vùng lưu vực 
sông Hoàng Hà 


€ VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (= ĐNÁ cổ dại) 

Văn hóa 
vùng lưu vực 

sông Dương Tử 


Văn hóa miền 
Trung và đồng 
bằng s. Mê Kông 


Văn hóa 
vùng lưu vực 
s. Hồng, s. Mã 
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§3. TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM 


b \Ì iến trình văn hóa Việt Nam có thể chia thành 6 giai 
. F. đoạn: văn hóa tiền sử, văn hóa Văn Lang - Âu Lạc, 
E2 . văn hóa thời chống Bắc thuộc, văn hóa Đại Việt, văn 
hóa Đại Nam và văn hóa hiện đại. Sáu giai đoạn này tạo thành ba 
lớp: lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và 
khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây. 


3.1. Lớp văn hóa bản địa 


Lớp văn hóa bản địa được hình thành qua hai giai đoạn: giai 
đoạn văn hóa tiễn sử và giai đoạn văn hóa Văn Lang - Âu Lạc. 


3.1.1. Thành tựu lớn nhất ở giai đoạn văn hóa tiên sử của cư 
dân Nam-Á là sự hình thành nghề nông nghiệp lúa nước. 


Trong năm trung tâm xuất hiện cây trồng, Đông Nam Á là 
một, C, O, Sauer cho rằng đây chính là trung tâm nông nghiệp cổ 
xưa nhất, Còn theo các tài liệu cổ thực vật học thì việc cây lúa có 
nguồn gốc từ đây là điều không còn nghỉ ngờ gì: trung tâm thuần 
dưỡng lúa là vùng đồng nam Himalaya và khu vực sông nước, 
Đông Nam Á. Các tác giả Lịch sử Việt Nam khẳng định: “Trên cơ 
sở kinh tế hái lượm phát triển ở vùng rừng nhiệt đới, các bộ lạc 
Hòa Bình đã thực hiện một bước nhảy có ý nghĩa lớn lao trong đời 
sống nhân loại: phái minh nông nghiệp.. Đông Nam Á là một 
trong những trung tâm phát sinh nông nghiệp sớm nhất”°`. Ở các 
đi chỉ khảo cổ khác nhau của Việt Nam như Sũng Sàm, Tràng 
Kênh, Gò Bông, Đồng Đậu, Gò Mun... đã phát hiện được những 


Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh - Lịch sử Việt Nam, 
NXB ĐH & GDCN, H., 1991, tr. 20. 
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dấu tích của bào tử phấn lúa, vỏ trấu, gao chấy, mảnh chồ xôi... 
có niên đại xưa tới vài nghìn năm trước Công nguyên. 

Tổ tiên người Hân khi định cư ở lưu vực sông Hoàng Hà mới chỉ trồng kê, 
mạch, đậu. Nghề trồng lúa là học từ các dân tộc phương Nam. Những kết quả 
khảo cổ ở bắc Trung Hoa cho phép kết luận rằng việc này diễn ra vào cuối thiên 
niên Kì thứ HI trêN. Nhà Đông phương học Nga nổi tiếng D.V. Deopik (1977, tr. 
265) đã viết: "Vào thiên niên kì thứ II trCN, ở trung tâm vùng Đồng Á ta chỉ 
thấy một chấm nhỏ của văn minh trồng kê Ngưõỡng Thiểu (Janshao), lạc hậu hơn 
$0 với văn hóa đồ gốm có hoa văn vùng trung tâm Đông Dương. Ở bắc Đông Á 
không có những nôi nông nghiệp lớn.. Những nến văn hóa trống lúa vùng sông 
Dương Tứ thời kì Long Sơn (Lunshan) và muộn hơn thực chất đều là ïg0ai vi của 
nôi trồng lúa Đông Dương". 

Từ Đông Nam Á cổ đại, lúa và Ki thuật trồng lúa đã lan tới bờ Địa Trung 
Hải vào nửa đầu của thiên niên Kì | trCN (Chesnov, 1876, tr. 88).Còn ở các hòn 
đảo Nhật Bản, nó mới chỉ được đưa tới qua €on đường Hoa Bắc từ trước Công 
nguyễn không lầu (Arujunow 1962). Không chỉ chữ đạo trong tiếng Hán bắt 
nguồn từ chữ gạo mà ngay cả các chữ ficê, t2, ris, Reis,... trong các ngôn ngữ 
châu Âu cũng có nguồn gốc từ tiếng Đông Nam Á cổ đại (dấu vết này còn thấy 
ở tên thần lủa Yang Sr¡ của các dân tộc Tây Nguyên) 

Ngoài cây lúa và Ki thuật trồng lúa, còn phải kể đến một số 
thành tựu đặc biệt khác của Đông Nam Á cổ đạt: (a) Việc trồng 
đâu nuôi tằm để làm đỗ mặc và tục uống chè (xem V-§2.2.1.] và 
V-ÿ§i.1.3); (h) Việc thuần dưỡng một số gia súc đặc thù như #ráu, 
gà (tiếng Hán phải đặt ra kết hợp “thủy ngưu” (hò nước) để chỉ 
Con trâu: còn trong cuốn Nguồn gốc các loài. T:. I3arwin đã khẳng 
định rằng nguồn gốc của con gà nuôi là xuất phát từ con gà rừng 
Đông Nam Á); (e) Việc làm nhà sàn để Ởở và dùng các cây thuốc 
để chữa bệnh. Truyền thuyết phương Nam đã đánh dấu giai đoạn 
văn hóa này bằng hình ảnh 7hân /Nông, nhân vật thần thoại này đã 
được bổ sung vào kho tàng văn hóa Trung Hoaf”', 


f2 Xem cuỗn Thẩn thoại Trung Quõc (NXB KHXH, H„, 1991) của GS Đinh Gia 
Khánh và phụ lục Vấn để nguồn gốc Nam-Á của Thần Nông và một số nhân 
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3.1.2. Giai đoạn văn hóa Văn Lang - Âu Lạc kế tục giai đoạn 
tiền sử cả về không gian văn hóa, thời pian văn hóa và thành trêu 
văn hóa. Nếu dựa vào thư tịch cổ và truyền thuyết thì có thể hình 
dung giai đoạn này khởi đầu từ khoảng giữa thiên niên kỉ HI trCN. 

Truyền thuyết Hổng Bàng fị (Ho Hồng Bàng) kể rằng vua đầu tiên của họ 
Hồng Bàng tên là (óc Tục, cháu bốn đời của Viêm Đế (= vua xử nóng) họ Thần 
Nông, con môt nàng tiên ở núi Ngũ Lĩnh. Lộc Tuc lên làm vua phương Nam vào 
khoảng năm 2879 trCN, lấy hiệu là Kính Dương, đầt tên nước là Xích Quỷ (xích 
- đổ - màu của phương Nam theo Ngũ hành. quỷ = thần: Xích Quỷ = Thấn 
phương Nam) Bờ cõi nước Xích Quỹ phía bắc giáp hỗ Động Đình, phía nam giáp 
nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía tây giáp Ba Thuc (Tứ Xuyên), phía đông giáp 
bể Nam Hải. Kinh Dương Vương Lộc Tục lấy con gái vua hồ Động Đình là Long 
Nữ sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân 
lấy Âu Gơ, sinh ra bọc trăm trứng, nỗ thành trăm con trai. Một nửa theo cha 
xuống bể, nửa kia theo mẹ lên rừng. Đến đất Phong Châu (vùng Việt Trì ngày 
nay;, cũng tôn người con trưởng làm vua nước Văn Lang, xưng là Vua Hùng”. 

Về mặt không gian, bờ cõi nưđc Xích Quỷ theo truyền thuyết 
trải dài từ Bắc Trung Bộ đến hồ Động Đình” chính là địa bàn cự 
trí của người Nam Á, - liách Việt là khu vực tam giác không 


vật thần thoai Trung Hoa trong cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của 
Trần Ngọc Thêm (NXB Tp HCM, 1997, tr. 86-89). 

'!' Theo Trần Quốc Vương (1986. tr. 484), 'Hùng' là cách phiên âm Hán-Việt 
của Khun (môt danh hiệu thủ nh của các dân tộc Bách Việt), "Vua Hùng” âm 
cổ là pò khun (= bố thủ lĩnh). Người Thái Tây Bắc hiện nay vẫn gọi thỦ,lĩnh 
mường lớn là pở khun, người Mường gọi là lang Kun Vua nước Thái Lan cổ đại 
Sukhotai cũng tự xưng là ở khun Phạm Huy Thông (1988, tr. 2) cho chữ 
"hùng" trong thói quen 'xưng Hủag xưng Bá" của các vua Sở chinh là dấu vết 
truyền thốnn của ngôn ngữ cư dân Bách Việt. Tổn tại một cách giải thích khác 
của H. Maspero cho rằng "Hùng" là do chữ 'Lac” chép nhầm thành (do tư dạng 
chữ Hản của "lạc" và "hùng" gần giống nhau). 


'“' Sau này, sách vỡ Trung Hoa và Việt Nam thường lấy núi Ngũ Lĩnh làm ranh 
giới Bắc-Nam và dùng cách nói Lĩnh Wam (vùng phía nam núi Ngũ Lĩnh) để chỉ 
nước {a 
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gian gốc của văn hóa Việt Nam. liờ côi nước Văn lang của các 
vua Hùng sau này là một bộ phận của không gian gốc đó, cũng 
nh người lạc Việt là một bộ phận của khối cư dân Nam-Á - 
lách Việt. Nhà sử học Nga P.V, Pozncr (980, tr. 89) khẳng định: 
"Sự tồn tại của các lãnh tì người lạc CViệU với tên hiệu chưng 
“Hùng” là một sự kiện lịch sử...; truyền thuyết về Kinh [Dương 
Vương và l.ạc Long Quân phản ánh truyền thống sử học truyền 
khẩu về địa hàn cư trú cổ xưa của các hộ lạc tiền Việt, cho nên, 
thco nghĩa đó, nó cũng máng tính lịch sử”, 

Về mặt thời gian, thiên niên Kí thứ III trCN (mà trong đó có 
mốc truyền thuyết là năm 28791) ứng với giải doan đâu thời dại 
da lông, cũng chính là thời điểm hình thành chủng Nam-Á (lách 
ViệU). Thành tựu văn hóa chủ yếu của giai đoạn Văn Fang - Âu 
|4, sau nghề nông nghiệp lúa nước. chính là ñđghÈ luyện kửm 
đống, Cả trên phường diện này, vai trò của vùng văn hóa Nam-Á 
đổi với Khu vực càng hết sức to lớn: để đồng Đông Sơn và ảnh 
hưởng củ: nó đã tìm thấy khắp nơi — từ nam Trung Hoa, Thái Lan 
đến toàn bộ vùng Đông Nam Á hải đảo. 

Tập thể tác giả cuốn Văn hỏa Đông Sơn ở Việt Nam (1994, tr. 302) đã 
viết 'Ki thuật luyên kim, đúc đổng của người Đông Sơn đã đạt đến trình độ điêu 
luyện đảng kinh ngạc Trống đồng, thạp đồng là những dì vật tiêu biểu nhất cho 
trình độ ki thuật và bàn tay tài hoa của những người thợ đúc Đông Sơn. Đỉnh cao 
không thể phú nhận nảy đã khiến trước đây, nhiều hoc giả phương Tây không 
thể tin vào nguồn gốc bản địa của văn hỏa Đông Sơn nói chung, Kĩ thuật luyên 
kim Đông Sơn nói riêng Họ đi tìm nguồn gốc ở tận đất Trung Nguyên, phương 
Bắc. thâm chí còn tim ở nơi xa tít bên trời Tây.. Kết quả nghiên cứu khảo cổ học 
vải thập kì qua đã chứng minh rằng, nghề luyện kim đồng thau đã ra đời ö đất 
nảy từ rất lâu trước su ra đời của văn hóa Đông Sơn. Luyện kim Đông Sơn là sự 
phát triển kế tục, không đứt quãng của luyễn kim các giai đoạn văn hóa tiến 
Đông Sơn". Theo Trấn Quốc Vương (1986, tr. 482) thì chữ đống" trong tiếng 
Hán được phiên âm từ tiếng Đông Nam Á cổ đại (Tày: †oong. Việt. đổng). 

Nhà Đông phương học Nga G.G. Stratanovich (1977) cho biết: 'Bổn kiếu 
trống đổng Đông Sơn mà các nhà nghiên cứu khác nhau đã phân ra và ba kiểu 
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chuông.. của tôi thực ra chỉ là những biến thể của cùng một loại sản phẩm từ 
cùng một vùng sản xuất đố đồng lớn nhất. Vùng này có thể hình dung dưới dạng 
một am giác lớn: hai điểm tận cùng của cạnh đáy là Đông Sơn ở phía đông và 
Mogaung (bắc Mianma - TNT) ở phía tây. Đỉnh tam giác nằm trong khoảng giữa 
hồ Động Đinh và hổ Poian" Ông viết tiếp. "trước đây thậm chí cả đồ đồng Đông 
Sơn cũng bị tưởng rằng bắt nguồn từ phương Bắc. Bây giờ tình hình đã thay đối. 
Người ta biết đến không chỉ nguồn quặng đồng phong phú của Việt Nam, mà cả 
những mỏ đồng, cũng như mỏ vàng và bạc khác nữa. Giả thuyết về nguồn gốc 
phương Nam của đỗ đồng nhà Ân trở nên có cơ sở... Niên đại của văn hóa Đông 
Sơn giờ đây được đẩy về khoẳng giáp ranh giữa các thiên niên lằ II-| trN.° 

Một chuyên gia có tiếng về Đông Nam Á. giáo sư nhân chủng học Mi W.G 
Solheim !\ đã viết (1971): "Các nhà sử học Âu, Mĩ thường hay lí luận rằng lối 
sống mà ta gọi là văn minh thoạt tiên bắt nguồn từ vòng cung phì nhiêu miễn 
Cận Đông, hoặc trong những vùng sườn đổi lân cận.. Tuy nhiên, những khám 
phâ mới đây ở vùng Đông Nam Á đã buộc chúng ta phải xem xét lại những quan 
niệm này. Những vật dụng đã được đào lên và đem phân tích trong vòng 5 năm 
qua cho ta thấy rằng con người ở đây đã bắt đầu trồng cây, làm đổ gốm và đúc 
đồ dùng bằng đống sớm hơn hết thẩy mọi nơi trên trái đất. sớm hơn các dân 
tộc Cận Đông, Ấn Ðộ và Trung Hoa tới cả hàng mấy ngàn năm”. 

3.1.3. Giai đoạn từ 3-2 nghìn năm trCN cho đến vài trăm năm 
trCN đã tạo nên một đỉnh cao rực rỡ trong lịch sử văn hóa dân tộc 
và có ảnh hưởng lớn đến toàn khu vực. ŒS Hà Văn Tấn (1983) 
nhận định:¿ "ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn lên phía lắc, theo 
lưu vực sông Nguyên. sông Tương, đến đất Sở là đã rõ ràng”. Vào 
đầu giai đoạn này, đỉnh cao đó là thành tựu chung của các dân tộc ˆ 
Đông Nam Á cổ đại. Không phải vô cớ mà ID.V. Deopik (1977) 
gọi thế kỉ V trCN là "thế Kì của phương Nam". Đúng nhữ 1a.V. 
Chesnov (1976, tr. 6) nhận xét: "VỀ hàng loạt phương diện của 
văn hóa — từ sản xuất nông nghiệp cho đến lĩnh vực thần thoại — 
Đông Nam Á đã có những ảnh hưởng lớn, vượt rất xa ra ngoài 
ranh giới những láng giểng trực tiếp của nó... Việc tạo nên những 
thứ như cây lúa trồng, nghề luyện kim đồng, hoặc những thành tựu 
văn hóa khác... là kết quả sáng tạo cúa rất nhiều dân tộc lớn nhỏ 
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đã tạo nên trong suốt chiều dài lịch sử nhiều nghìn năm của mình 
cái thế giới độc đáo được gọi là Đông Nam Á". Chính những 
thành tựu của thế giới Dông Nam Á cổ đại mà trong đó có phân 
đóng góp của tổ tiên các đân tộc Việt Nam ấy đã làm nên cái nên 
vững chắc cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam sau này. 


(b) 


©-©ề{ồẳ2€6\À\fŒ@(P 


Hình †.5: Các dấu vết của văn lự cổ: 
a- trên đá ở thung lũng Sapa, b- trên qua đồng Thanh Hóa: 
c- trên lưỡi cày Đông Sơn; d- trên trống đồng Lũng Cú (Hà Giang) 
e- trong những sách cổ ở vùng Mường (Thanh Hóa) 
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Chữ viết của lớp văn hóa bản địa là vẫn đề trước đây hầu như chưa được 
đặt ra Đơn giản là vì, trong môi thời gian dài, dưới áp lực của định kiến 'lấy 
Trung Hoa làm trung tâm". người ta không thể hình dung được rằng phương Nam 
có thể có mốt nên văn hỏa riêng chữ đừng nói gi đến chữ viết Đến nay, dưới 
ảnh sảng của: (a) Những nhận định mới về quy mô, tấm cõ và vai trò của văn 
hỏa phương Nam trong lịch sử văn hóa khu vực; (b) Những ghi chép của sử sách 
Trung Hoa về môt thứ chữ "khoa đẩu" (hình con nòng nọc bơi) của ñgười phương 
Nam, (cjNhững cứ liệu về dầu vết chữ viết đã phát hiện được (xem hình 15): 
trên những phiến đá ở thung lũng Sapa, trên qua đồng Thanh Hóa, trên lưỡi cày 
Đông Sơn, trên trống đồng Lũng Cú, ở vùng Mường Thanh Hóa (hình nòng 
noc!); ta hoàn toàn có thế nghĩ đến giả thuyết về sư tổn tại của một nền văn tự 
phương Nam 'trước Hán vả khác Hán" (chữ dùng của G5. Hả Văn Tấn). 


j.2. Lứp văn lúa giao 1ưu với Trung Hoa và khu vực 


Lúp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực còn (ại được 
hình thành qua 2 giai đoạn: giai đoạn văn hóa chống Hắc thuộc và 
giải doạn văn hóa Đại Việt, Đặc trưng chung của lớp văn hóa này 
là sự song song tổn tai của hai xu hướng trái ngược nhau: Một bên 
là xu hướng Hản hóa về mặt văn hóa và bên kia là xu hướng 
chống Flán hóa và Việt Nam hóa các ảnh hưởng Trung Hoa. 

3.2.1. Giai đoạn ăn hóa thời chống Hắc thuộc khởi đầu từ 
trước công ngyên và kéo dãi đến khi Ngô Quyền giành lại được 
đất nước. Những đặc điểm chủ yếu của giai đoạn văn hóa này là: 

te) Ý thức đối kháng hất khuất và thường trực trước nguy cơ 
xâm lăng từ nhía phong kiến phương Bắc, Sự ra đời của quốc hiệu 
"Nam Việt” từ trước Công nguyên, trong đó yếu tố chỉ phương 
hướng "nam” lần đầu tiên xuất hiện (và sẽ tổn tại trong hâu hết 
các quốc hiệu về sau) đánh dấu một bước ngoặt trong nhận thức 
của dân tộc vẻ hiểm họa xâm lăng thường trực từ phía phong kiết, 
phương Bắc mà từ đời Tần-Hán trở đi đã trở thành một đế quốc 
hùng mạnh hậc nhất khu vực, 
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Tinh thần đối kháng thường trực và bất khuất ây đã bộc t manh mẽ qua 
các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40-43), Triệu Thị Trinh (246), Lí Bôn 
với nước Van Xuân (544-548), Triệu Quang Phục (548-571), Mai Thúc Loan 
(722). Phùng Hưng (791), cha con họ Khúc (906- 923), Dương Diên Nghệ (931- 
937) và đat đến đỉnh cao ở cuộc khổi nghĩa thắng lợi của Ngô Quyển (988). 

a) Đặc điểm thứ hai của giai đoạn văn hóa chống Bắc thuộc 
là sự suy tàn của nền văn mình Văn l.ang - Âu Lạc, sự suy tàn 
này bất nguồn từ: (L) sự suy thoái tự nhiên có tính quy luật của 
một nên văn hóa sau khi đạt đến đỉnh cao; (2) sự tàn phá cố tình 
của kẻ xâm lực phương Bắc với âm mưu đồng hóa thâm độc. 

Sứ gia Tư Mã Thiên chép rằng từ đời Tần, Trung Hoa 'đã chiếm cả thiên 
ha. cướp lấy đât Dương Việt . đưa những người bị đày đến ở lẫn với người Việt". 
Thời Hán, Mã Viên đưa dân Trung Quốc sang ở lẫn để đồng hóa người Việt, sử 
cũ goi ho là dân Mã /ưu (do Mã Viện lưu lại) Năm 231, Tiết Tông dâng só lên 
vua Ngô Hoàng Võ kể rằng "Vua Hân Võ Đế giết Lữ Gia (thừa tướng Nam Việt - 
TNT), cha nước Việt thành 9 quận, đặt ra quan thứ sử quận Giao Chỉ. Từ đó 
những tôi nhân Trung Quốc chạy sang, ở lẫn với dân, dạy hoc sử sách (Trung 
Hoa - TNT) và phổ cập phong tục lễ hóa của Trung Quốc”. 

c) Đặc điểm thứ ba là giai đoạn văn hóa chống Bắc thuộc đã 
mÙ châu cho quá trình giao lưu - tiếp nhận văn hóa Trung Hoa và 
khiu vực, cũng tức là mở đầu cho quá trình văn hóa Việt Nam hội 
nhập "ào văn hóa khu vực. Điều thú vị ở đây là, tuy tiếp xúc trực 
tiếp và thường xuyên với Trung Hoa, nhưng trong giai đoạn này, 
Việt Nam tiến nhận văn hóa Trung Hoa chưa nhiều, Nho giáo hầu 
như chưa có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam. Lí do của sự Kiện 
này rất đơn giản: đó là văn hóa đến thco vó ngựa xâm lăng, do Kẻ 
xâm li#c tìm cách ấp đặt vào. Trong khi đó thì Phật giáo đến Việt 
Nam (ban đầu trực tiếp từ Ấn Độ, sau đó qua ngả đường Trung 
Hoa) một cách hòa bình, nên được người Việt Nam tự giác tiến 
nhận. Cho nên. cùng với sự chống lšắc thuộc quyết liệt về mặt 
chính trị. nét chủ đạo của giai đoạn này là xu hướng chống liin 
liáứ về mặt văn hóa và Việt Nưtm hóa các ảnh hưởng Trung Hoa. 
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Chính do cỏ xu hướng chống Hán hóa mạnh mẽ như vậy cho nên, mặc dù 
ngay từ đầu Công nguyên, các thái thú Tích Quang, Nhâm Diên ra sức truyền bá 
điển lễ hôn nhân và gia đình theo lối Trung Hoa; Sĩ Nhiếp vào thế kỉ II ra sức 
mổ trường dạy học để truyển há văn hóa Trung Hoa và thử tiêu văn tự ngôn ngữ 
Việt, Tô Định, Mã Viện ra sức thiết lập nến pháp chế hà khắc bằng guơm giáo, 
suốt các thễ kì này văn hóa Trung Hoa nói chung và Nho giáo nói riêng vẫn 
không thể nào bắt rễ sâu được vào làng xã Việt Nam. Trong sử sách Trung Hoa 
thồi Ki nay, những đoạn viết về Phật giáo Giao Châu thì nhiều mà nói về Nho 
giáo thì rất ít. Dân Mã lưu do Mã Viện đưa sang không những không thực hiện 
được nhiệm vụ đồng hóa người Việt và làm chỗ dựa cho chính quyễn mà, trái lại, 
còi bị Việt hóa hoản toàn. 

3.2.2. Nhờ đã có được nền móng vững vàng tạo nên từ đỉnh 
cao rực rở trong lớp văn hóa bản địa, tỉnh thần Văn L.ang - Âu Lạc 
vẫn tổn tại nhữ một mạch ngầm trong suốt thời kỉ chống Bắc 
thuộc, để khi bước sang giai đoạn văn hóa Đại Việt, chỉ sau ha 
triều đại (Ngô - Đinh - Tiền Lê) lo việc gây dựng lại, văn hóa 
Việt Nam đã khôi phục và thăng hoa nhanh chóng. Giai đoạn Đại 
Việt trở thành đỉnh cao thứ hai trong lịch sử văn hóa Việt Nam 
với hai cột mốc: Li-Trần và Lê (Đại Việt là quốc hiệu chủ yếu 
của nước ta trong thời Ki này). Truyền thống tổng hợp bao dung 
của v án hóa dân tộc (lớp văn hóa bản địa), được tiếp sức bởi văn 
hóa Phật giáo giàu lòng bác ái (giai đoạn chống Bắc thuộc), đã 
làm nên linh hồn của thời đại Ii-Trẫn. Văn hóa Li-Trần chứng 
kiến thời Ki hưng thịnh nhất của Phật giáo và, cùng với nhu cầu 
xây đựng và củng cố nhà nước trung ương tập quyển, đánh dấu 
thời điểm Việt Nam chính thức tiếp nhận Nho giáo. Đồng thời, 
với tỉnh thần tổng hợp bao dung, nó cũng mở rộng cửa cho việc 


tiếp thu cá Đạo giáo. “Tam giáo đẳng quy" trên cơ sở truyền thống 
đân tộc đã khiến cho văn hóa Việt Nam thời Ii-Trần phát triển 
mạnh mẽ về mọi phương diện, 

Thế là, Nho giáo (và cùng với nó là văn hóa Trung Hoa) mà 
trong suốt thời Bắc thuộc đã không thể thâm nhập sâu rộng được, 
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thì giờ đây, từ khi được nhà Lí mở cửa và đặt nền móng (xây Văn 
Miếu thờ Khổng Tử năm 1070, lập trường Quốc Tử Giám năm 
1076..), đã thâm nhập mỗi ngày một. mạnh, Đến giữa thời Trần, 
Nho giáo Việt Nam đã trở thành một lực lượng đáng kể trong 
triểu đình, các Nho sĩ tự khẳng định bằng cách quay lại công kích 
Phật giáo và các triểu vua trước. Đến thời Lê, Nho giáo đạt đến 
độ thịnh vượng nhất và nắm trong tay toàn bộ guỗng máy xã hội. 
Xu hướng tiếp nhận văn hóa Trung Hoa (Hán hóa) trở thành chủ 
đao. Tính cách trọng động (cứng rắn, độc tôn...) đã thâm nhập dẫn 
vào xã hội Việt Nam; nhà nước tuyên bố lấy Nho giáo làm quốc 
giáo; pháp luật phỏng theo Trung Hoa; phụ nữ, con hát ngày một 
bị khinh rẻ... Văn hóa Việt Nam thời Kỉ này chuyỂn sang một đỉnh 


3.2.3. Việc giao h với Trung Hoa dẫn đến việc dùng chữ Hán làm văn tự. 
Ghữ Nôm - chữ của người Nam (chữ "nôm' HỸ gồm bộ khẩu và chữ "nam)), 
một trong những sản phẩm của cuộc giao lưu này —- manh nha từ cuối giai đoạn 
chống Bắc thuộc và hình thành vào đầu giai đoạn Đại Việt, được đùng trong 
sáng tác văn chương và đặc biệt được đề cao dưới triểu đại nhà Hổ vả Tây Sơn 
Vua Quang Trung đã sử dụng chữ Nôm làm văn tự chính thức trang các chiếu 
chỉ của mình và từng có kế hoạch giao cho La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp tổ chức 
dịch các sách vỗ kinh điển từ Hán sang Nôm. 


3.3. Lứp văn hóa giao Iưu với văn hớa phương Tây 


Sau cùng là lớp văn hóa giao lưu với phương Tây. Cho đến 
nay, lớp này gồm hai giai đoạn: văn hóa Đại Năm và văn hóa hiện 
đại. Tại đây cũng có hai xu hướng trái ngược: Một hên lä xu 
hướng Âu hóa, bên kia là xu hướng chống Âu háa và Việt Nam hóa 
các ảnh hưởng phương Tây. Song biểu hiện của chúng không phân 
rõ theo từng g1ai đoạn mà đan cài trong không gian và thời pian. 

3.3.1. Giưi đoạn văn hóa Đại Nam được chuẩn hị từ thời các 
chúa Nguyễn và kéo dài hết thời Pháp thuộc và chống Pháp 
thuộc. Tên gọi Đại Nam xuất hiện từ thời Minh Mang, đó là quốc 
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hiệu chủ yêu của nước ta trong giai đoạn này (thời Gia long, quốc 
hiệu nước ta là Việt Nam), Văn hóa Đại Nam có các đặc điểm: 

a) Từ những tiền để mà triểu đại Tây Sơn đã chuẩn bị. với sự 
hoàn tất của nhà Nguyễn. lần đầu tiên nước ta có được sự thống 
nhất về lănh thổ và tổ chức hành chính từ Đồng Văn đến Cà Mau, 

h) Sau thời Kì hỗn độn Lê-Mạc, Irịnh-Nguyễn. đến nhà 
Nguyễn, Nho giáo lại được phục hồi làm quốc giáo. nhưng nó 
ngây mỘI suy tần. 

c) Khởi đầu quá trình thâm nhập của văn hóa phương Tây, 
cũng là khởi đầu thời Kỉ văn hóa Việt Nam bội thập vào nÊn văn 
hóa nhận loại. Sự giao lưu đó đã làm văn hóa Việt Nam hiến đổi 
về mọi phương diện: Lối tư duy phân tích phương Tây đã hổ sung 
khá nhiần nhuyễn cho lối tư duy tổng hợp truyền thống: ý thức về 
vai trò cá nhân được nâng cao dẫn bổ sung cho ý thức công đồng 
truyền thống; đô thị ngày càng có vai trò quan trọng trong đời 
sống xã hội, quá trình đô thị hóa diễn ra ngày một nhanh hơn, Tất 
c° đã khiến cho lich sử văn hóa Việt Nam lật xãng trang mới. 

„3.2. Gidi đoạn văn hóa hiện đựi đưực chuẩn bị từ trong lòng 
xán hoa Đạt Nam: Sự giáo hú với phương Tây mở đầu bằng giải 
đoạn Đại Nam đà thổi vào Việt Nam luỗng gió mới với những tư 
tưởng của K. Marx, V.I, [.ênin. Từ những năm 30-40 trở lại đầy. 
rö ràng là văn hóa Việt Nam đã hước sang một giai đoạn mới: 
Tuy nhiền, vì văn hóa là tiếp nối, thời gian văn hóa là khái niệm 
mờ. một giai doan văn hóa ngắn nhất (như Đại Nam) cũng nhải 
tính hằng vài thế Kĩ. cho nên mấy chục năm tổn tai của giải đoạn 
văn hóa hiện đại chưa cho phép tổng kết đầy đủ những đặc điểm 
của nó: Đây là giải đoạn văn hóa dưng dịnh hình, Tuy nhiên. có 
thể dự đoán môi cách chắc chắn rằng đây là giai đoạn mà, sau 
một thời KỈ suy thoái Kéo dài, Không những văn hóa Việt Nam sẽ 
phục hưng mà còn phát triển mạnh mẽ về mọi phưng diện, đạt 
tứt một đỉnh cao mới, 
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Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây đem đến một sản phẩm của cuộc 
giao lưu mới: chữ Quốc ngữ. 

liức tranh về các lớp, các giai đoạn văn hóa và văn tự được 
trình bày trong bảng I.6. Hình ảnh khái quát về tiến trình văn hóa 
Việt Nam qua các giai đoạn được trình bày trong đồ thị ở hình I.6. 


lim Lip VH giao lưu 


3. Giai đoạn VH 5. Giai đoạn VH 
ĐỊ chống Bắc thuộc Đại Nam 
nh VÄI 2. Giai đoạn VH 4. Giai đoạn VH 6. Giai đoạn VH 
cà | Văn Lang - Âu Lạc Đại Việt hiện đại 
GIAI Đ0Ạ A- Giai đoan B- Giai đoạn €- Giai đoạn 
Vân 9ý =HH văn tự cổ chữ Hán, chữ Nôm chữ Quốc ngữ 


Bảng 1.6: Các giai doạn văn hóa và văn tự 


1. Giai đoạn VH 
tiền sử 


1. Giai đoạn | 2 Glai đoạn | 3 Giai đoạn Ì 4 Giai đoạn | 5. Giai đoan 


tiếnsử | Văn Lang - Chòng Đai Việt Đại Nam 
Âu Lạc Bắc thuộc 
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22x x⁄4⁄¿ 


hương này tìm hiểu những giá trị văn hóa nhận thức mà suốt 
lịch sử đã có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của văn hóa Việt 
Nam. Nhận thức bao gồm nhận thức về vũ trụ và nhận thức 
về con người. Có những nhận thức có nguồn gốc cổ xưa (thuộc lớp văn 
hóa bản địa), và có những nhận thức mới được hình thành, bồi đắp trong 
những giai đoạn về sau (thuộc lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu 
vực và lớp giao lưu với văn hóa phương Tây). 


Thuộc loại nhận thức hình thành trong lớp văn hóa bản địa có triết 
lí Âm dương giải thích bản chất của vũ trụ; Ngũ hành giải thích cấu trúc 
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không gian của vũ trụt, lịch âm dương và hệ đếm can chỉ giải thích cấu 
trúc thời gian của vũ trụ. Cũng những trí thức đó đã được vận dụng để tìm 
hiểu và khám phá con người trên các phương điện tự nhiên và xã hội (trên 
phương diện tự nhiên, có thể nói rằng người xưa đã khá thành công). 


Thuộc loại nhận thức được hình thành trong tớp văn hóa giao lưu 

với Trung Hoa và khu vực thì để lại dấu ấn sâu. đậm hơn cả là iAsch trí 
- Đạo giáo) mang lại. Còn thuộc loại nhận thức được hình thành trong 

lớp văn hóa giao tưu với phương Tây thì có các trí thức khoa học. Tuy 
nhiên, các trí thức khoa học hiện đại đã là sản phẩm của văn minh, phần 
lớn chúng trở thành tài sản chung của nhân loại, vì vậy mà chúng †a sẽ 
không nói lới. š 

Các tư tưởng nhận thức Việt Nam nói riêng và phương Đông nói. 
chung, dù lä có nguồn gốc cổ xưa (như Ảm dương, Ngũ hành) hay mới 
được bồi đắp trong những giai đoạn về sau (như các tư tưởng Nho-Phật- 
Đạo), đều là những sản phẩm đặc thù của lối tư duy tống hợp và trọng 
quan hệ (biện chứng) của người nông nghiệp. Cho nên chúng đều là 
những tư tưởng mang tính TRIẾT LÍ của nền Đạo học phương Đông, chứ 
không phải là những hệ thống THIẾT HỌC như ở khoa học phương Tây. 

Các tư tưởng nhận thức do Nho-Phật-Đạo mang lại đều là sản phẩm 
quá trình giao lưu của văn hóa Việt Nam với Trung Hoa và khu vực, nên 
chủng sẽ được trình bày riêng trong chương VI “Vấn hóa ứng xử với môi 
trường xã hội”. 

Như vậy, chương này sẽ chỉ tập trung nghiên cứu 4 vấn để sau: 


1-_ Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ: Triết lí Âm dương; 

2- Triết lí về cấu trúc không gian của vũ trụ: Mô hình Tam tài. 
Ngũ hành; 

3- Triết lí về cấu trúc thời gian của vũ trụ: Lịch Âm dương và hệ 
Can chỉ: 

4 Nhận thức về con người. 


+ Ngoài Ngữ hành, còn có Bát quái cũng giải thích cấu trúc không gian của vũ 
trụ, nhưng trong truyền thống văn hóa Việt Nam, nó không được phổ biến hằng. 
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§1. TƯ TƯỞNG XUẤT PHÁT VỀ BẢN CHẤT 
CỦA VŨ TRỤ: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG 


1.1. Triết lí âm đương: bản chất và khái niệm 


rong cuộc sống, dân tộc nào cũng va chạm với những 
Ha kÉ 


cặp đối lập “đực-cái”, “nóng-lạnh”, “*cao-thấp”... Người 


nông nghiệp thì, không những thế, còn luôn mong sao 
cho mùa màng bồi thủ và gia đình đông đúc, tức là quan tâm đến 
sự xinh sôi này HỞ của loa màn và con người với hai cặp đối lập 
Mec-Chà và Đất-lrời, Đối với nông nghiệp /ø nước, điển này lại 
càng bội phần hệ trọng: Nghề lúa nước mang tính thời vụ rất cao, 
do vậy cần rất nhiều sức người (ông tay hơn hay làm). Thời xưa, 
đặt rộng. thêm người thì thêm việc, tăng thu nhập, chưa phải lo 
thiếu ăn tnên mới có triết lí ?rời sinh voi, sinh có?); mặt khác, với 
cuộc sông định cư, việc sinh đẻ hầu như không ảnh hưởng đến 
sinh hoạt của công đồng”, 

Người La cũng dẫn dẫn nhận ra rằng hai hình thái sinh sản này 
có cùng một bản chất: Đất được đồng nhất với mẹ, còn trời được, 
đồng nhất với cha. Việc hợp nhất của hai cặp "mẹ-chá" và "đất- 
trời” chính là sự khái quất hóa đầu tiên trên con đường dẫn tới 
triết lí âm dương '?', 


"' Người du mục thì, ngược tại, để coi sóc một đàn gia súc, cẩn những người 
nhanh khỏe chứ không cấn đông: và với cuộc sống di chuyển, việc sinh để lại 
gây khỏ khăn rất nhiều. 

ˆ`' Từ yang (dương) trong tiếng Hán đã được mượn từ yang {nghĩa là trời của 
tiếng Đông Nam Á cổ đại (ss yang Dak "thần Nước”, vang Sri "thắn Lủa”), còn 
vin (âm) thì mượn từ ina, yana.. (nghĩa là mẹ) của các tiếng Đông Nam Ả. 
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Chính từ quan niệm âm dương với hai cặp đối lập gốc "mẹ- 
cha" và "đất-trời" này, người xưa đã dần dần suy ra vô số những 
đối lập mà, đến lượt mình, lại trở thành cơ sở để suy ra những đối 
lập mới (xem bảng 2.1). Chẳng hạn, từ cặp "lanh-nóng"., có thể 
suy ra: (a) Về thời tiết thì màa đông lạnh thuộc âm, mà¿ hè nóng 
thuộc dương: (b) Về phương hướng thì phương bắc lạnh thuộc âm, 
phương nen nóng thuộc dương: (c) VỀ thời gian thì bạn đêm lạnh 
thuộc âm, ban ngày zó»g thuộc dương. Tiếp tục. đêm thì tối nên 
màu đen thuộc âm, ngày thì nắng đỏ nên màu đó thuộc dương. 


“ÂMDƯƠNG ˆ 
Ö,Hồ 


MẸ - CHA ĐẤT - TRỜI 
mềm (dẻo) - cứng (rắn) thấp - cao 


tình cảm -_ lí trí / vũ lực lạnh - nóng . 
châm - nhanh phương bắc - phương nam 
tính - đông mùa đông - mùa hạ 

hướng nôi - hướng ngoại đêm - ngày 


số chẵn - số lẻ tối - sán 


hình vuông - hình tròn màu đen - màu đỏ 


liẳng 2.1: Sự khái quát bước dâu cúa nguyên lí âm-dương 


Từ cặp "mẹ-cha” (nữ-nam), có thể suy ra: (a) Vì giống cái có 
tiềm năng mang thai và sau khi sinh thì con gắn bó với mẹ cho 
nên về loại số, tuy một mà “zi. âm ứng với số chẩn; giống đực thì 
không có khả năng ấy, cho nên dương ứng với số lé (hởi vậy mà 
thời xưa, người ta đã dùng ñai vạch ngắn m mm để kí hiệu cho âm 
và một vạch dài mmmm để kí hiệu cho dương; cách ký hiệu này sau 


53 


dược dùng trong Bái quái); (b) Về hình khối thì vì Khối vuông ổn 
dịnh, vững chãi, tĩnh nên hình vuông thuộc về âm; còn khối cầu 
dễ chuyển động nên hình tròn thuộc dương. Thêm vào đó, tỉ lệ 
giữa cạnh và chu vi hình vuông là 1:4 - số 4 chẵn thuộc âm; còn tỉ 
lệ giữa đường kính và chu vi hình tròn là 1:3 - số 3 (số m) lẻ thuộc 
dương (người Việt Nam ưa dùng biểu tượng vuông-tròn này). 

Về loại hinh văn hóa thì văn hóa gốc nông nghiệp chữa những đặc trưng 
âm tinh là chủ yếu: ở thì muốn yên ổn ở một chỗ, với thiên nhiên thì muốn hòa 
hơp, với mọi người thì nặng về tình cảm, với môi trường xã hội thì bao dung.. 
Còn văn hóa gốc du mục thì lại chứa những đặc trưng dương tính là chủ yếu: ở 
thì nay đây mai đó, với thiên nhiên thì muốn chỉnh phục, với mọi người thì thiên 
về bạo lực, với môi trường xã hội thì ưa độc tôn.. Xét dưới góc độ triết lí âm 
dương, có thể gọi văn hóa gốc nông nghiệp là loại vấn hóa trọng âm: còn văn 
hóa gốc du mục là loại vấn hóa trọng dương. 

Tuy nhiên, việc xác định bản chất âm/dương của các sự vật, 
hiện tượng xung quanh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chẳng 
hạn, cây lúa là âm hay dương? Cái cày là âm hay dương? Đối với 
mỗi trường hợp trên đều có hai cách trả lời. Chính từ thực tế này, 
người xưa đã dần dân tìm ra những đặc điểm mang tính quy luật 
của triết lí âm dương. 


1.2. Hai quy luật của triết lí âm dương 

Triết lí âm dương có hai quy luật cơ bản: 

1) Quy luật về THÀNH TỐ: Không có gì hoàn toàn âm hoặc 
hoàn toàn dương, trong âm có dương và trong dương có âm. 

Trong cái nắng tiểm ẩn cái mưa (hơi nước bốc lên), trong cái 
mưfa tiểm ẩn cái nắng (mây tan đi), trong lòng đất âm chứa cái - 
nóng dương (ở tâm trái đất nhiệt độ lên tới trên 4 ngàn độ). Trong 
mỗi người đều tiểm ẩn chất khác giới nên giới tính có thể biến đổi 
bằng cơ chế thức ăn (xưa) hoặc giải phẫu (nay). Quy luật này cho 
thấy rằng việc xác định một vật là âm hay dương chỉ là tương đối, 
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trong sự so sánh với một vật khác. Chính vì vậy mà với các cặp 
đối lập có sẵn (từ trái nghĩa), tức là có vật so sánh tiểm ẩn, thì 
việc xác định âm dương có thể thực hiện rất dễ dàng. còn với các 
vật đơn lẻ thì đễ sinh ra lúng túng. Từ đây suy ra hai hệ quả phục 
vụ cho việc xác định bản chất âm/dương của một đối tượng: 

a- Muốn xác định tính chất âm dương của một vật, trước hết 
phải xác dịnh dược dất tượng so sánh. 


Ví dụ: nam so với nữ thì mạnh mẽ (dương), nhưng so với hùm 
beo thì lại yếu đuối (âm); màu trắng so với màu đen thì dương, 
nhưng so với màu đỏ lại là âm... Nhờ sự so sánh này mà ta có thể 
xác lập được những thang độ âm dương cho từng lĩnh vực; chẳng 
hạn, về màu sắc ta có: đen = trắng “2> xanh = vàng = đó (từ đất 
đen nhí ra lá trắng, càng hấp thụ ánh nắng lá càng xanh; lâu dẫn 
lá chuyển sang vàng, rồi cuối cùng thành đỏ). Tuy nhiên, không 
phải cứ xác định được đối tượng so sánh rồi là có thể xác định 
được tính chất âm dương của chúng. 

b- DỀ xác dịnh tính chất âm dương của một vật, sau khi xác 
dịnh dược đối tượng so sánh, còn phải xác định cơ sở so sánh, 


Đối với cùng mội cặp hai vật, với các cơ SỞ so sánh khác nhau 
sẽ cho ta những kết quả khác nhau. Ví dụ: một người nữ so với 
một người nam xét về giới tính là âm nhưng xét về tính cách có 
thể lại là dương; nước so với đất, xét về độ cứng là âm, nhưng nến 
xét về tính động thì lại là dương... 

2) Quy luật về QUAN HÌ): Âm và dương luôn gắn bá mật 
thiết với nhau và chuyển hóa cho nhau: âm cực sinh dương, 
(0n cực sinh âm. 


Chẳng hạn, ngày và đêm, mưa và nắng, nóng và lạnh... luỏn 
đổi chỗ cho nhau. Ở xứ nóng (dương) phát triển nghề trồng trọt 
(âm); ngược lại, ở xứ lạnh (âm) phát triển nghề chăn nuôi 
(dương). Cây từ đất đen (âm) mọc lên, lá xanh sang vàng rồi hóa 
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đổ (dương) và cuối cùng trở lại den để về với đất. Người càng 
lành hiển (âm) thì càng hay nóng cục (dương). Từ chất nước (âm) 
nêu làm lạnh đến cùng cực thì hóa thành hãng đá (dương). 

liểu tướng âm-dương ở hình 2.1 (hình thành 
trong Đạo giáo vào đầu Công nguyên) phần ánh đầy đủ 
hai quy luật về bản chất hòa quyện và quan hệ 


chuyển hóa củu triết lí âm dương, 
Trong thực tế, ta cön có thể gặp những cặp khá nệm  Hình21 Biểu 

nà ngay cả sau khi đã vận dụng hai quy luật của triết tí tượng âm dương 

âm dương, việc xác định bản chất âm dương của chúng 

vẫn không dễ dàng gì hơn bởi lẽ chúng còn bị chỉ phối bồi những quan niềm xã 

hội Cầp 'trải phải” thuốc loại như thế (xem. Trấn Ngọc Thêm - Tim về bản sắc 

uăn hóa Việt Nam, NXB Tp. HCM, 1996, tr 119-121). 


1.3. Triết lí âm dương và tính cách người Việt 


1.3.1. Như đã nói, triết li âm dương là sản phẩm trừu tượng hóa từ ÿ niệm 
và ước mö của cư dân nông nghiệp về sự sinh sản cúa hoa màu và con người, 
Từ ha: cầp đổi lập gốc "mme-cha” và "đất-tròi', người xưa dân dẩn suy ra hàng 
loạt cäp đối lập như những thuộc tỉnh của âm dương Lỗi tư duy đỏ tao nên ở 
người Đông Nam Á cổ đại môt quan niệm lưỡng phân lưỡng hợp (= nhị nguyên) 
có phần chất phác và thô sơ về thế giới (dualsme cosmologique) mà nhiều nhà 
nghiên cứu phương Tây đã từng nói tới (J. P7zyluski, G. Coedès, E. Porée- 
Maspera.. ). 

Từ tư duy lưỡng phân lưỡng họp, trên cơ sở các cặp đổi lập rõ nét, người 
Đông Nam A xưa hẳn đã mó rộng dẫn ra để tìm cách xác lập bản chất âm 
dương cho nhưng khải niệm, sự vât biệt lập. Quá trình này chắc đã dẫn hẹ tới 
chỗ cảm nhân được tính hai mặt của âm đương và quan hệ chuyển hóa lẫn 
nhau giủa chúng. Có lẽ những ý niệm còn có phẩn hôn nhiên và chất phác đó 
đã là tiến để giúp cho tổ tiên người Hán phạm trù hóa và hệ thống hóa chúng 
thành triết lí âm dương dưới dạng như chúng ta đã biết. 


1.3.3. Ở người Việt Nam, TƯ DUY 1.ƯỠNG PHÂN 1.ƯỠNG 
HỢIP hộc lộ rất đậm nét qua khuynh hướng CẶP ĐÔI ở khắp nơi: 
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từ tư duy đến cách sống. từ các dấu vết cố xưa đến những thói 
qucn hiện đại: 

a) Trong khi trên thế giới. vật tổ của các dân tộc thường là 
một loài động vật cụ thể (chim ứng. đại hàng, chó sói, bò...) thì vật 
tổ của người Việt là một cấp đôi trừu tượng Tiên-Rông. Những 
khái niệm truyền thuyết màng tính cặp đôi cũng gặp ở người 
Mường (chữm Ấy -cát (7a). người Tày (Báo Luông - Slao Cải), 
người Thái (ràng Kè - tạo Cặp)... — đó là những dấu vết của tư duy 
âm dương thời xa xtứi, 


bì Ở Việt Nam, mọi thứ thường đï đổi đừng cấp theo nguyên 
tắc âm dương hài hòa: ôug Đồng - bà Cốt, động Có - đẳng Cậu, 
đồng ức Ông - đồng lức Bà... Khi xín đâm dường (= xin Go) thì 
hai đồng tiền phải một ngựa một sấ; ngói âm cương ldn nhà phải 
viên ø„gưư viên sấ?; khi ghép gỗ thì phải một tấm có gửừ lỗi ra 
khớp với tấm kia có rãnh lôm vào... Lối tư duy âm dương khiến 
người Việt nói đến ‹/ất, mới liễn nghì ngay đến nước. nói đến cha 
liên nghĩ ngày Lới uc: Công CHIA nh núi Thái Sơn, Nuhĩa MẸ như 
HIKÉC EFOHB HUHỦH Chay ra, 

©) tổ quốc đối với người Việt Nam là một khối âm dương: 
DẤT NƯỚC. Đất Nước. Núi-Nước, Non-Nước, Lửa-Nước là 
những cặp khái niệm thường trực. Ở Tây Nguyên. phần lớn các 
địa danh đều hắt đầu hằng chư (= ø. vd: Chư Sẻ) và krông. dạk 
đã từng tổn tại các vương quốc của Vưa ]uửa (Pdtao Pui) và Vua 
Nước (PdtLio La). 

d) Ngay những khái niệm vay mượn đơn độc. khi vào Việt 
Nam cũng được niệu đổi thành cặp: ở Trung Hoa, thần mai mỗi 
là một ông Tơ Hồng thì vào Việt Nam được biến thành ông 7? - 
bà Nguyệt ở Ấn Độ chỉ có Phật ông thì vào Việt Nam xuất hiện 
Phát Ông - Phát Bà (người Mường gọi là lụf cụ, lìut cái}. 
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e) Biểu tượng âm-dương dùng phổ biến hiện nay (hình 2.1) 
mới được đặt ra từ đầu Công nguyên. Trong khi đó thì người Việt 
vẫn giữ được một biểu tượng âm-dương có truyền thống lâu đời 
hơn - biểu tượng vuông-tròn. Có vuông có tròn, tức là có âm có 
dương; nói "vuông tròn" là nói đến sự hoàn thiện. Thành ngữ có 
câu: ÄMẹ tròn con vuông, Ba vuông bảy tròn... Ca dao thì có: Ba 
vuông sánh với bảy tròn, Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu... 
Lạy trời cho đặng vuông tròn, Trăm năm cho trọn lòng son với 
chàng! Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du viết: Trăm năm tính cuộc 
vuông tròn, Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông; Nghĩ mình 
phận móng cánh chuôn, Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay? 


Hình 2.2: Biếu tượng âm dương vuông-tròn và tròn-vuông trên trống đồng 


Một điều rất lí thú là, gần đây, chúng tôi phát hiện ra rằng ở rìa ngoài mặt 
trống đồng Yên Bồng (Lạc Thủy, Hòa Bình) và trống Thôn Mống (Nho Quan, 
Ninh Bình) có các hình biểu tượng âm dương vuông-tròn và tròn-vuông lồng vào 
nhau (xem hình 2.2). Tiến đồng cổ Việt Nam qua các thời đại với lỗ vuông ở 
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giữa chính là dấu vết truyển thống của biếu tượng âm dương này. Trên cái nền 

* rộng như thế mới hiểu được rằng cách giải thích quan niệm "Trời tròn đất vuông” 
theo lối dân gian (rời tròn như cái bát úp, đất như cát mâm vuông) chỉ là một 
cách lí giải ngây thơ; thực ra đó ià một cách nói về triết lí âm dương mang tính 
hình tượng: Sở đĩ trời tròn vì trừi là dương, mà biểu tượng của dương là tròn, đất 
vuông vì đất là âm, mà biểu tượng của âm là vuông. 

1.3.3. Người Việt Nam còn nhận thức rõ về HAI QUY LUẬT 
của triết lí âm đương. Những quạn niệm dân gian kiểu: “Trong rải 
có may, trong dơ có hay, trong họa có phúc”; “Chim sa, cá nhảy 
chớ mừng, Nhện sa, xà đón xin đừng có lo”... là gì nếu không phải 
là sự diễn đạt cụ thể của quy luật “trong dương có âm” và “trong 
âm có dương”? Những nhận thức dân gian về quan hệ nhân quả 
kiểu: Sướng lắm khổ nhiều; Trèo cao ngã đau; Yêu nhau lắm, cắn 
nhau đau; Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ; 
Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa lại quét lá da, Bao giờ dân 
nổi can qua, Con vua thất thế lại ra quét chùa... là gì nếu không 
phải là sự diễn dạt cụ thể của quy luật “âm dương chuyển hóa”? 

Chính nhờ có lối tư duy âm dương từ trong máu thịt mà người 
Việt Nam có dược #iết lí sống quân bình: Trong cuộc sống, gắng 
không làm mất lòng ai; trong việc ăn ở, gắng giữ sự hài hòa âm 
dương trong cơ thể và hài hòa với môi trường thiên nhiên... Triết lí 
quân bình âm dương được vận dụng không chỉ cho người sống mà 
ngay cả cho người chết: Trong những ngôi mộ cổ ở Lạch Trường 
(Thanh Hóa) có niên đại vào thế kỉ II trCN được gióng thco 
hướng nam-hắc, các đồ vật bằng gỗ (dương) được đặt ở phía bắc 
(âm) và, ngược lại, các vật bằng gốm đất (âm) được đặt ở phía 
nam (dương). Cách sắp xếp âm dương bù trừ nhau này rõ ràng là 
để tạo ra sự quân bình. Đo triết lí quân bình âm dương, ngay cả hộ 
pháp ở chùa cũng có ông Thiện ông Ác (Thiện trước Ác sau). 

Chính triết lí quân hình âm dương này tạo ra ở người Việt một 
khả năng thích nghỉ cao với mọi hoàn cảnh (lối sống linh hoại), 
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dù khó khăn đến đâu vẫn không chán nắn. Người Việt Nam là dân 
tộc sống bằng tương lưi (nh thân lạc quan): thời trẻ khổ thì tin 
rằng về già sẽ sướng, suốt đời khổ thì tin rằng đời con mình sẽ 
sướng (Không œi giàu ba họ, không dì khó ba đời...) Một ví dụ 
điển hình cho tỉnh thần lạc quan Kì lạ đó là bài ca dao miễn Trung 
về mười quả trứng. 


1.4. Hai hướng phát triển của triết lí Âm Dương 


Cùng xuất phát từ nguyên lí âm dương, người xưa đã thco hai 
ngà khác nhau để có hai sản phẩm rất khác nhau là Ngũ hành và 
Đất quái, 

1.4.1. Một hướng gọi âm dương là Lưỡng nghỉ và, bằng phép 
phần đôi thuần túy, đã sản sinh ra những mô hình vũ trụ chặt chẽ 
với số lượng thành tố c#ấun: 2 sinh 4 (Tứ tượng), 4 sính 8 (löiái 
quái)... Kinh Dịch trình bày nguyên 1í hình thành vũ trụ dưới dạng: 
Thái cực xinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghỉ sinh tứ tượng, tử tượng xinh 
bát quớn, bát gui biển hóa vô cùng. Trong chuỗi này không có 
chỏ đứng cho ngũ hành. Điều này cho thấy quan niệm phổ biến xưa nay 
cho rằng âm dương - ngũ hanh - bát quái đều là những sắn phẩm của cùng một 
đân tốc là sa: lầm biết chừng nào! 

Quan sát thống kê cho thấy người phương Bắc dường như rất thích dùng 
những cách nói khái quát với những con số chẩn 4, 6, 8: Tự bàng (4 bên hàng 
xỏm): iứ đức (4 đức của phụ nữ theo Nho giảo); ? hải (4 biển), tứ mã (xe 4 
ngựa), tứ phố! (4 người được thờ chung với Khổng Tử); tứ thanh (4 thanh trong 
tiếng Hán). f¿ tru (4 vị đại thần); /ục bê (6 bộ trong triểu đình); /ục cực (6 điểu 
khổ); Lực nghệ (6 môn học lẫ-nhac-xạ-ngư-thư-số); fục súc (6 loài vật nuôi: 
ngựa, bò, đê, gà, chó, lợn). /c tặc (6 thứ giặc); tục thư (6 cách đặt chữ Hán); 
lục vị (6 vị thuốc quý), bát âm (âm thanh của 8 loại nhạc cụ); bá bửu (8 vật 
quý), bá hiển (B người tài Trung Quốc), bát tiên (8 vị tiên): bát trân (8 món ăn 
ngon): bá? vị (bài thuốc 8 vị)... 


1.4.2. Hướng thứ hai tạo nên những mô hình vũ trụ hí ẩn với số 
lượng thành tổ Éé: 2 sinh 3 (Tam tài), 3 sinh 5 (Ngũ hành). 
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Tư duy số lẻ dường như là nẻt đặc thù của người nông nghiệp phương Nam 
Dân gian Việt Nam rất thích dùng những cách nói với các con số lễ. 3 mặt † lời, 
4 xôi nhồi 1 chõ, 3 thưng cũng vào 1 đấu, Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng, 
3 bè 7 mỗi, 3 hồn 7 vía. 3 dãy 7 tòa, 3 lo 7 liệu, 3 vành 7 vẻ, 3 vợ 7 nàng 
hầu, 3 vuông 7 tròn, 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh, 3 hồn 9 vía, 3 bò 9 trâu, Túm 
5 tum 3. 5 cha 3 mẹ, 5 bè 7 mỗi, 5 lần 7 lượt, 5 lửa 7 lọc, 5 thê 7 thiếp, 5 liêu 
7 lo... Các số 18 (18 chim bay khắc trên nhiều trống đồng. †8 đời Hùng vương, 
18 ụ hỏa công ò thành Cố Loa, †8 thôn Vườn Trầu ồ Hóc Môn), 27 (đại tang 3 
năm thực ra chỉ có 27 tháng). 3B (36 con chim cả bay và đứng trên mặt trống 
Ngọc Lũ, 36 phố phường Hà Nội; 36 chước, chước chuồn là hơn, 36 cải nỗ 
nường ..\. v.v., thực chất đều là những bôi số của các con số 3 và 9: (9 x 2, 9 x 
3.9xải. 


Người Việt thích số lẻ, nhưng đồng thời cũng sợ số lẻ (tâm ií con người cái 
qì cảng thích thi cảng sợ), nên rất kiêng các số 3, 5, 7 và các số có tổng bằng 
5 (1+4 và 2+3): Chó đi ngày 7 chớ về ngày 3, Mồng năm, mười bốn, hai ba, Đi 
chơi cũng lỗ nữa là đi buôn. Mông năm, mười bốn, hai ba, Lấy vợ thị tránh, 
làm nhà thì kiêng, Mông năm, mười bốn. hai ba, Trồng cây cây đổ, làm nhà 
nhà XiêuU... 


HỗnMang (Œ} Thái Cực SỈ 
ử 
Âm Dương  Luõng Nghi 


TamTài @ ¡  TứTượng 
Ỷ — 
Ngũ Hành (@ : ` @  BátQuái 


Bảng 2.2: Sự phát triển của triết lí âm dương 


Hai hướng phát triển của triết lí âm dương đước tình bày ở 
bảng 2.2. Đưới đây tập trung nói về tam tài và ngũ hành là những 
mô hình được sử dụng phổ biến hơn trong truyền thống văn hóa 
phương Nam. 
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§2. CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA VŨ TRỤ: 
MÔ HÌNH TAM TÀI - NGŨ HÀNH 


2.1. Tam tài 


2= 6| 4m tài là một khái niệm hộ ba, "ba phép" (tài = phép, ˆ 
: P„ phương pháp): Thiên-Địa-Nhân. Song, có lẽ đây là một 
Ý J2 tên gọi xuất hiện về sau dùng để gọi sự vận dụng cụ 
thể một quan niệm triết lí cổ xưa vềể cấu trúc không gian của vũ 
trụ đưới dạng một mô hình ba yếu tố. 


Con đường đi từ âm đương đến 

tam tài có lẽ đã diễn ra như sau: với 

& lối tư duy tổng hợp và biện chứng 

quen thuộc, người xưa sớm nhận ra 

ta rằng các cặp âm dương tưởng chừng 

(em) riêng rễ như ¿rời-đất, trời-người, cđấT- 

Hình 2.3: Nguyên lí hình người thực ra CỐ mối liên hệ rất chặt 

thành M6 tài chẽ với nhau, tạo nên một loại mô 

hình hệ thống gồm ba thành tố (hình 

Z.3). Trong tam tài “Trời-Đất-Người” này, Trời dương, Đất âm, 
còn Người ở giữa (âm so với Trời, nhưng dương so với Đất). 

Trời-Đất-Người chỉ 

là một bộ ba điển hình, 

đại diện cho hàng loại 

những bộ ba khác: trời- 

đất-nước (tín ngưỡng Tam 

phủ), cha-me-con, con người 

- không gian - thời gian, Sơn 

Tỉnh - Thuỷ Tỉnh - Mị Nương, 

bộ ba rợ-chổng-em chết đi biến thành bộ ba trẩu-cau-vôi, bộ ba vợ - chồng cũ - 


Hình 2.4: Tư duy 
lừ âm dương đến 
lam lài 


62 


chồng mới chết đi biến thành bộ ba ông đẩu rau ứng với bộ ba thần đất - thần 
bếp - thần chợ búa.. Trên trống đồng, Trời-Đất-Người được thể hiện bằng bộ ba 
Chim-Hươu-Người khắc trên ba vành từ ngoài vào trong. Trên những chiếc rìu 
Đông Sơn (hình 2.4) có các hình trang trí thể hiện con đường chuyển tiếp từ tư 
duy âm dương (cặp cá sấu - Rồng đang giao nhau) sang tư duy con số 3 - tam 
tài (một gia đình hươu, một gia đình người - 2 bố mẹ 1 con). 


2.2. Những đặc trưng khái quát của Ngũ hành 

Trong cuộc sống, người nông nghiệp tiếp xúc với đất trồng 
trọt, cây nuôi sống con người, nước tưới cây, lửa đối tro nuôi đất, 
sắt đá cho ta công cụ lao động nhưng làm cây cối cằn cỗi không 
mọc được... Từ những vật chất cụ thể và thiết thực ban đầu, ý 
nghĩa của chúng được phức tạp hóa dần thành các ý niệm trừu 
tượng, đa nghĩa kết hợp trong hai bộ tam tài “Thuỷ-Hỏa-Thổ” và 
“Mộc-Kim-Thổ”, trong đó có Thổ là yếu tố chung. Kết hợp chúng 
lại, ta được một BỘ NĂM với số mối quan hệ đa dạng và phong 
phú hơn hẳn, trong đó “Thuỷ-Hỏa” là một cặp â âm dương đối lập 
nhau rất rõ rệt, “Mộc-Kim” là cặp thứ hai, “Thổ” ở giữa điều hòa 
tên hình 2.5). 


Hình 2.5: Nguyên lí hình thành Bộ Năm từ 2 bộ Tam tài 


Do có mức độ trừu tượng hóa cao, Ngũ hành không phải là "5 
yếu tế" mà là 5 loại vận động (hành = sự vận động); Thủy, Hỏa... 


không chỉ và không nhất thiết là "nước", "lửa" mà còn là rất nhiều 
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thứ khác. Đó là những khái niệm với nội hàm riêng biệt, những 
khái niệm không thể dịch được“, 


2.3. Hà Đồ - cơ sở của Ngũ hành 


2.3.1. Hà Đồ (hình 3.6, trái) là một hệ thống pồm những nhóm 
chấm đen hoặc trắng được sắp xếp theo những cách thức nhất 
định. Tên gọi "Hà Đố” là theo truyến thuyết do người Trung Hoa đời Hán đặt ra, 
theo đó thì khi vua Phục Hi đi chơi ở sông Hà, thấy có con Long Mã (= con vật 
tưởng tượng mình ngựa đầu rồng) nổi lên, trên lưng có bức đố (bức vẽ); Phục Hi 
theo đó mà làm ra Hà Đố 


Những nhóm 


._N_ ^” Z⁄ 
ei lạc chãm-vạch ay 
Zooooooo` __ 
So: 9 7 VY chính là những 
/ Ai U S Nợ nể SỸ: (tac sa? Ề 
n h Ả kí hiệu biểu thị 
Đ | Ị TÐ : xà iệrg 
Ị | Š || l3 1Ø số tự nhiên từ 
DP "Ê SAG thu: XẾP cT) I đến I0 ở thời 
Về. hòn Xếp : ho 
` s kì chứa có chữ 
loa viết nhưng đã 


Hình 2.6: (trái) - Hà Đồ; (phải) - Giải mã Hà Đề Xuất hiện triết lí 
âm chương, bởi lẽ 
các chấm trắng chính là các số dương (số lẻ) và các chấm đen 
biểu thị các số âm (số chẩn). Bức đổ này có thế chuyển sang dạng ˆ 
các con số hiện đại như ở hình 2.6 (phải). 

2.3.2. Đây là sản phẩm mang tính triết lí sâu sắc của lối tư duy 
tổng hợp. Trước hết, đó là sự tổng hợp giữa số học và hình học 
(người làm nông phải vừa tính đếm, vừa đo đạc ruộng đất): I0 con 
sổ được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm có một số âm (chẩn) và 
một dương (lẻ), gắn với một phương: bắc-nam-đông-Iây và trung 


'l' Cho nên cách dịch “Ngũ hành" thành Five ølemenis (hoặc Fe substances) 


và "Thủy". 'Hỏa”,.. thành Wafer, Fire,... thường gäp lâu nay là rất sai lầm 
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ương (nơi con người đứng - không có trung ương thì không thể 
nào xác định bắc-nam-đông-tây được). 


Thứ hai, đây là sự tổng hợp cuộc đời các con số với cuộc sống 
của con người: Các số nhỏ (từ 1-5) gọi là số sứ, nằm ở vòng 
trong; các số lớn (từ 6-10) gọi là số (hành, nằm ở vòng ngoài 
(ngay cả ở trung ương, số 5 cũng nằm trong số 10), cũng như con 
người, khi mới sinh ra còn quanh quấn trong nhà, trưởng thành lên 
mới đi ra ngoài xã hội. 

Hà Đồ thực sự là một thứ triết lí uyên thâm về các con số: 
Mỗi nhóm số có một chấn một lẻ (một âm một dương); một nhỏ 
một lớn (một sinh một thành). Người nông nghiệp chú trọng nhiễu 
đến các quan hệ, cho nên đặc biệt quan tâm đến chỗ giữa ~ con số 
5 ở chỗ giữa của chính giữa, trung tâm của trung tâm, được gọi là 
số “tham thiên lưỡng dịa"©) (3 trời 2 đất = 3 dương 2 âm). 

Tại sao 5 được tổ hợp từ 3+2 chứ không phải từ 4+12 Không có sách nào 
giải thích về vấn để này, song căn cứ vào triết lí âm dương thì có thể thấy rằng 
trong vũ trụ, 2-3 chính là tỉ lệ âm dương hợp lí hơn cả. Nó không quá chênh 
lệch tới mức mất cân đối như 1-4 (dương bị âm lấn áf), cũng không cân bằng 
tuyệt đối (đồng nghĩa với chết), mà là dương vừa vặn nhỉnh hơn âm một tí. 
Dương có lớn hơn âm thì vũ trụ mới phát triển, nhưng lớn hơn ở mức vừa phải thì 
vũ trụ mới phát triển một cách hải hỏa, vững chắc 

Chính là căn cứ vào triết lí tham thiên lưỡng địa này mà vào năm 1957, 
hai nhà khoa học người Mĩ gốc Trung Quốc là Dương Chấn Ninh (Đại học 
Princeton) và Lí Chính Đạo (Đại học Golumbia) đã được nhận giải thưởng Nobel 
về vật lí nhờ tìm ra rằng hat nguyên tử khi nổ làm bắn ra những tia dương và 
âm có độ dài theo tỉ lệ 3-2 (trước đó phổ biến luật song tiến: khi bị phóng xa, 
các |¡ từ âm dương được phóng ra song song); nếu có một nguyên tử khác chặn 
đấu chúng thì từ tía dương lóe ra 3 tia nhỏ, còn tỪ tia âm chỉ lóe ra 2 tia thôi 
(Báo 7/me ngày 28-1-1957). 


() Chú ý: Mhj, tam là những từ chỉ 2, 3 sự vật rời rạc, còn !ưỡng, tham là những 
từ chỉ 2, 3 bình diện khác nhau, gắn bó mật thiết với nhau của cùng một sự vậi. 
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Vai trò của số 5 đối với nến văn hóa nông nghiệp Nam-Á lớn đến mức 
người Việt Nam ta có tục kính nể con số 5, kiêng con số 5 và kiêng luôn cả các 
cặp số cấu thành nên nó (xem ở trên): Mồổng năm, mười bốn, hai ba: đi chơi 
cũng lỗ nữa là đi buôn! 


2.4. Ngũ Hành theo Hà Đồ 
Trong sự tổn tại và phát triển của mình, Hà Đồ đã trở thành cơ 
sở cho việc tạo nên Ngũ Hành. Mỗi phương - mỗi nhóm số Hà Đầ 
tiếp nhận một hành tương ứng theo thứ tự như sau (x. bằng 2.3): 


phương bắc hành' Thuỷ 
hành Hỏa 


# trung ương -hành Thổ 


Bảng 2.3: Tương ứng "Số Hà Đô - Phương - Hành" 


Ngũ hành xây dựng như thế chính là một zmô hình 5 yếu tố về 
cấu trúc không gian của vũ trụ. Sự sắp xếp các hành theo phương 
cho thấy rõ nguồn gốc nông nghiệp của Ngũ hành: Đối với người 
nông nghiệp không gì quan trọng hơn đất, cho nên hành Thổ được 
đặt vào trung ương, cai quản bốn phương (vị trí của số tham thiên 
lưỡng địa). 

Sau đất thì đến nước. Đối với người làm nông nghiệp, không 
gì quan trọng hơn đất và nước; cho nên sau đất, nước trở thành 
quan trọng số một (Nhất nước, nhì phân...): Hành Thủy ứng với 
số 1 của Hà Đồ, là khởi đầu (nguyên thảy, thủy chưng); Thủy là 
âm, cho nên phải ở phương bắc; còn hành Hồa là dương, tất sẽ ở 
phương nam. Còn lại cặp Mộc-Kim thì hành Mộc (dương) bởi cây 
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cối là sự sống, xanh tốt vào buổi sáng, mùa xuân - ứng với 
phương đông dương tính; còn hành Kim (âm, bởi kim loại tĩnh) 
ứng với phương tây âm tính. 

Như vậy, các hành được sắp xếp theo thứ tự của Hà Đồ - đó 
là thứ tự Thúy - Hóa - Mộc - Kim - Thổ. Thứ tự quen dùng “Kim- 
Mộc- Thuỷ-Hỏa-Thổ” là thứ tự đã bị sau này làm cho sai lạc. 

Giữa các hành có quan hệ tương sinh (hành này hỗ trợ, giúp 
đỡ cho hành kia): quan hệ này xác định giữa từng cặp hai hành 
một theo trật tự thuận chiều kim động hỗ của Ngũ hành theo Hà 
Đề (hình 2.7): 

* Thủy sinh Mộc (ví dụ: nước giúp z4 
cho cây tươi tốt); 

* Mộc sính Hồa (ví dụ: gỗ làm 6 
nhiên liệu cho lửa cháy); 

* Hỏa sinh Thổ (ví dụ: lửa đốt tro 


hụi làn cho đất màu mỡ); đh 
* Thổ sính Kim (ví dụ: trong lòng `6 


đất sinh ra kim loại); Hình 2.7: Ngữ hành 
* Kim sính Thủy (ví dụ: kim loại ;ượng sinh theo Hà Đồ 
nóng chẩy trở về thể lồng). 


mẻ 1) 


Ngũ hành tương sinh thực chất là sự chí tiết hóa của quan hệ 
âm dương chuyển hóa (Thuỷ là cực âm và Hồa là cực dương). 
Ciữa các hành còn có gưan hệ tương khắc (hành này hạn 
chế, gây trở ngại cho hành kia) theo các Cặp sau: 
* Thủy khác Hỏa (ví dụ: nước dập tắt lửa); 
* Hỏa khác Kim (ví dụ: lửa nung chảy kim loại); 
* Kim khắc Mộc (ví dụ: dao chặt cây); 
* Mộc khốc Thổ (ví dụ: cây hút chất màu của đất); 
* Thổ khắc Thủy (ví dụ: đất đắp đê ngăn nước). 
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: hệ tương khắc giữa các hành 
Liêa s”” —\ Quan hệ g gi 


»Thổ được xác định theo hướng ngược chiểu kim 
Ầ đồngg hồ trên ‡ạ£ Thư - bước phát trển 
tiếp theo của Hà Đố (Lạc Thư gốm các số 
Mộc "KỈ. tụ 4 đấn 9 xếp thành hình vuông sao cho 
NA L2. các số dương và âm cân bằng nhau, kết quả 
Lj 


là bất kì 3 số nào trên một đường thẳng đều 

Thủy cho một tổng bất biến bằng 15). 0ả hai loại. 

Hình 2.8: Ngữ hành tương quan hệ tương sính và tương khắc có thể 

sinh tương khắẮc được ghép lại, trình bày trong một tình ngôi 

sao lấy Ngũ hành theo Hà Đổ làm gốc và 

kéo hành Thể từ trung tâm ra biên (hình 2.B): Các mũi tên theo vòng tròn thuận 

chiểu kim đồng hổ biểu thị quan hệ Ngũ hành tương sinh, còn các mũi tên vẽ 
theo hình ngõi sao một nét bên trong biểu thị quan hệ Ngũ hành tương khắc. 

Với tư cách một mô hình bộ 5 về cấu trúc không gian của vũ trụ, Ngũ hành 
có các ưu điểm: a) Có số lượng thành tố vừa phải (không nhiều quá, không ít 
quá): b) Có số lượng thành tố lẻ (bao quát được trung tâm), e) 0ó số lượng mỗi 
quan hệ tối đa. Về mặt toán học, người ta đã chứng mình rằng hệ thống 5 trung 
tâm chính là hệ thống tự điểu chỉnh ưu việt nhất. Không phải ngẫu nhiên mà cơ 
thể con người là một hệ thống Ngũ nành (xem ÌI-§4); bàn tay bàn chân con 
người cũng đều là những hệ thống Ngĩi hành. Bàn tay người 5 ngón chính là sản 
phẩm cuối cùng của cả một quá trình tiến hóa từ động vật bậc thấp (cá với vây 
là 1 mái chèo), qua các loài trung gian (loài móng quốc; chim gà...) mà đi lên. 


2.5. Ứng dụng của Ngũ hành 


2.5.1. Ngũ hành có ứng dụng rất rộng. Sở dĩ như vậy là vì, như 
đã nói, các hành trong Ngũ hành là những khái niệm vừa cụ thể 
vừa trừu tượng, chúng rất đa nghĩa (xem bảng 2.4). 

Trong các ý nghĩa này thì về mặt văn hóa, đáng chú ý là hệ 
thống các màu biểu và vật biểu theo Ngũ hành. Về màu biểu thì 
hai màu đen, đổ mang tính đối lập âm/dương rõ rệt nhất nên ứng 
với hai hành Thủy-Hỏa (hai phương bắc-nam). Hai màu xanh- 
trắng cũng đối lập âm/dương nhưng kém rõ rệt hơn, ứng với hai 
hành Mộc-Kim. Màu vàng ứng với hành Thổ ở trung ương. 


68 


Lĩnh vực _ 
Số Hà Đồ 
Hành đc sinh 


2 


ãu 
Lê 
_3_ 
“cái 
mn 
kưPc | 
L10_- 


Bảng 2.4: Một số ứng dụng của Ngũ hành 


Mang tính ước lệ hơn cả là bộ vật biểu. Đáng chú ý là trong số 
vật biểu cho 5 phương thì đã có 3 là những động vật tiêu biểu của 
vùng phương Nam sông nước - đó là Chim, Rồng và Rùa; thành 
ngữ Việt Nam có câu: Nhất điểu, nhì xà, tam ngư, tứ tượng. 

Vật biểu cho phương chính nam là Chửm. Đây là loài vật luôn 
quy tụ về phương nam ấm nắng. Không phải ngẫu nhiên mà người 
Lạc Việt tự xưng là dòng dõi họ Hồng Bàng (Hồng Bàng = một 
loài sếu lớn), và trên các trống đông là cả một thế giới các loài 
chim, con người cũng dùng lông chim để hóa trang. 

Vật biểu cho phương đông là Rồng. Đây là con vật do người 
Bách Việt tưởng tượng ra trên cơ sở nguyên mẫu là cá sấu và rắn 
(xem III-§1.2.2). Tính cách trọng tình cảm, hiếu hòa của người 
nông nghiệp đã biến con cá sấu nguyên mẫu ác độc thành con 
rồng tưởng tượng cao quý, hiển lành. Rồng còn là con vật mang đủ 
tính tổng hợp và linh hoạt của văn hóa nông nghiệp với các đối 
lập nước/lửa, nước/trời (sinh ra từ nước rồi bay lên trời và phun 
lửa), linh hoạt tới mức không cần có cánh mà vẫn có thể bay lên 
trời được. 
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Vật biểu cho phương tây là 7/ổ ~ con vật đại diện rất phù hợp 
cho văn hóa gốc du mục trọng động, trọng sức mạnh. 

Vật biểu cho phương bắc là Ràa. Phương bắc xét trong hệ 
thống cũng thuộc vùng văn hóa gốc du mục trọng động, song lại là 
phương của hành Thủy: nước là cái có tầm quan trọng số một (sau 
đất) đối với nghề nông lúa nước, mà con ràa thì gắn liền với nước. 

Vật biểu cho trung ương là Mgười. Con người đứng ở trung tâm 
cai quản muôn loài, cai quản bốn phương. 

Vật biểu của hành/phương nào thì mang theo màu biểu cửa hành/phương ấy. 
Cho nên, khi xã hội có vua, mà vua thì cai quản con người, con người cai quản 
muôn loài, thành ra Vua mới giành !ấy màu vàng (màu của hành Thế, của Trung 
Ương, của Con Người) làm của riêng cho mình. Vua mặc áo màu vàng là vì thết 

2.5.2. Trong truyền thống văn hóa dân gian, ta có thể gặp rất 
nhiều ứng dụng của Ngũ hành. Chẳng hạn, người Việt Nam trị tà 
ma bằng bùa Ngã sắc (= Ngũ hành), bằng bức tranh dân gian Weấ 
Hổ vẽ 5 con hổ ở 5 phương với 5 màu theo Ngũ hành (xem hình ở 
bìa 4) với ý nghĩa: Hổ tượng trưng cho sức mạnh, trấn trị ở khắp 5 
phương, tà ma không còn lối thoát! Ở các lễ hội sử dụng những lá 
cờ hình vuông may bằng vải 5 màu theo Ngũ hành. Không gian vũ 
trụ đối với người Việt Nam không phải 4 phương mà là 5 phương 
theo Ngũ hành: Ngũ phương chỉ thần (thần 5 phương trời), Ngã 
đạo chỉ thần (thần 5 ngả đường); không phải 8 hướng mà là 9 
hướng (biến thể của 5 hướng): Lạy 9 phương Trời, lạy 10 phương 
đất. Cũng không phải ngẫu nhiên mà 6 ngọn núi ở Non Nước 
(Quảng Nam) được quy về 5 để gọi là Xgã Hành Sơn. Ở lăng Trần 
Thủ Độ (Thái Bình) có đặt tượng hổ đá phía tây, rồng phía đông, 
phượng (chim) phía nam, rùa phía bắc, mộ Trần Thủ Độ ở giữa, 
theo đúng quy định vật biểu trong Ngũ hành. 

Một điều rất đáng chú ý là trong các ứng dụng dân gian của Ngũ hành, 
tgoải trung ương là vị trí đặc biệt ra thì phương nam và đông (phương của văn 
hỏa gốc nông nghiệp) thường được coi trọng hơn bắc và tây (phương của văn 
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hóa gốc du mục): Chẳng hạn, trong truyền thuyễ\ Nam Tào - Bắc Đẩu, trong khi 
thần Nam Tào giữ số sinh (coi sự sống) ở phương øam, bên trái Ngọc Hoàng, thì 
thần Bắc Đấu giữ sổ tử (coi sự chết) lại ở phương bấc, bên phải Ngọc Hoàng. 

Trong khi màu đỏ (phương nam) thường được xem là màu của niểm vui và 
mọi sự tốt lành (đám cưới, ngày tết, việc vui mừng đều dùng màu đẻ); màu xanh 
(phương đông) được xem là màu của sự sống, thì màu trắng (phương tây) là màu 
của chết chóc (tang ma xưa dùng màu trắng), màu đen (phương bắc) là màu 
tang thứ hai (đám tang vua Lê Thánh Tông 1497 quy định cho các quan trong 
100 ngày mặc đồ trắng, ngoài 100 ngày mặc đề đen đến chẩu). Ở các làng quê, 
nghĩa địa thường đặt ở phía tây. Ở nhiều vùng dân tộc, ngay cả rừng phía tây 
cũng được xem là nơi ở của ma quỷ. Người Chàm coi phía bắc là nơi của người 
chết (ngtĩa địa), phía nam của người sống, phía tây của ma quý, phía đông của 
thánh thấn. Trong thuật Phong thủy, viềc tìm đất gọi là tẩm Long (phương 
đông), công cụ tìm đất là cái tróc !ong, đất tốt có Tả Thanh Long, hữu Bạch 
Hẩ thì tay Long (phương đông) phải dài hơn tay Hổ! 


2.5.3. Như đã nói, một hướng khác đi 
theo con đường phân đôi cặp Lưỡng nghỉ 
“Âm-Dương" thành Tứ tượng (từ 2 mùa nóng- 
lạnh thu được 4 mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông; từ 2 
phương chính nam-bắc thu được 4 phương 
nam-bắc-đông-tây). Rồi từ tử tượng phân đôi 
tiếp mà thành Bát quái Bát quái có 8 quẻ 
(Càn, Đoài, Li, Chấn, Tốn, Khảm, Gấn, Khôn); 
mỗi quẻ biểu thị bằng 3 vạch liến (= lẻ, 
dương) và/hoặc đứt (= chẩn, âm). Bát quái Hình 29: 

Tiên thiên (có trước), biểu tượng cho 8 hiện Bùa Bát quái 
tượng tự nhiên: Trờ-Đầm-Lửa-Sấm-Gió-Nước-Núi-Đất. Bát quái Hậu thiên (có 
Sau), biểu tượng cho cha me và 8 con trong một gia đình. : 


Để trừ tà ma, trong khi dân gian phương Nam sử dụng Ngũ hành (bùa ngũ 
sắc, tranh Wgứ hổi, thì người phương Bắc dùng Bát quái làm bửa (xem hình 
2.9). Ở Việt Nam, ứng dụng của Bát quái xuất hiện cùng những ảnh hưởng của 
văn hóa Trung Hoa, nó thường chỉ giới hạn trong những người chịu ảnh hưởng 
của Nho học cùng một số tầng lớp thị dân. 
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§3. TRIẾT LĨ VỀ 
CẤU TRÚC THỜI GIAN CỦA VŨ TRỤ: 
LỊCH ÂM DƯƠNG VÀ HỆ CAN CHI 


ở.1. Lịch và lịch âm dương 


ghế nông rất cần biết về thời tiết, khí hậu, vòng quay 
bốn mùa, cho nên trên thế giới này, mọi nên lịch pháp 
đều là sắn phẩm của các vùng văn hóa nông nghiệp. Có ba loại 
lịch cơ bản: lịch thuần đương, lịch thuần âm, và lịch âm dương. 
Lịch (thuẩn) dương phát sinh từ vùng văn hóa Ai Cập (lưu vực sông NI) 
vào khoảng 3000 năm trÉN, dựa trên chu kỉ chuyển động biểu kiến của mặt trời, 
mỗi chu Ki (gọi là một năm) có 365,25 ngày. Lịch (thuần) âm phát sinh từ vùng 
văn hóa Lưỡng Hà, dựa trân sự tuần hoàn của mặt trăng: mỗi chu Ki trăng (gọi là 
một tháng) dài 29,5 ngày; một năm âm lịch có 354 ngày, tức là ít hơn năm 
dương lịch 11 ngày. Khoảng 3 năm thì lịch thuần âm sẽ nhanh hơn lịch thuần 
dương 1 tháng và khoảng 36 năm thì nó sẽ nhanh hơn 1 năm (cho nên đầu 
năm của lịch thuần âm chạy khắp các mùa trong năm cửa lịch thuần dương). 


Vào khoảng thế l thứ 7 trCN, ƒch âm Lưỡng Hà đã được người Etruscan từ 
vùng Tiểu Á đưa đến Ý và truyền cho người La Mã. Đến năm 47 trCN, hoàng đế 
dulius Caesar mới thay nó bằng lịch dương Ai Cập mà ông đã dảy công tìm hiếu 
trong thời gian quản đội La Mã do ông chỉ huy chiếm đóng vùng này. Cho đến 
nay, hệ lich dương này, mặc dù còn rất nhiều nhược điểm, từ châu Âu đã được 
phổ biến ra hẩu khắp thế giới. Lịch thuần âm cho đến nay chỉ còn được dùng 
hạn chế ở một số quốc gia Hồi giáo. 


Lịch của Á Đông mà ta thường gọi là "lịch âm" thực chất là 
một thứ lịch âm dương. Là sản phẩm của lối tư duy tổng hợp, nó 
đã kết hợp được cả chu Ki mặt trăng lẫn mặt trời. Một cách đơn 
giản, việc xây dựng lịch này gồm 3 giai đoạn: 

a) Định các ngày trong tháng theo mặt trăng bằng cách xác 
. định trước hết là hai ngày sóc-vọng (sóc = bắt đầu, ngày đầu 
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tháng; vọng = ngửa mặt nhìn lên, ngày giữa tháng trăng tròn — do 
tầm quan trọng của hai mốc thời gian này trong tháng cho nên đến 
nay, dân gian ta vẫn đều đặn hằng tháng cúng hai tuần sóc-vọng).. 
Căn cứ vào thời điểm xuất hiện của trăng, hình dáng của trăng, 
dân gian đã tích lũy được kinh nghiệm xem trăng mà xác định 
chính xác từng ngày. 

b) Định các tháng trong năm theo mặt trời bằng cách xác 
định các ngày tiết (ziết = thời tiết) mà trước hết là hai tiết đông 
chí và hạ chí (ngày lạnh nhất và ngày nóng nhất, c#í = tột cùng); 
rồi thêm xuân phân và thu phân (ngày giữa xuân và giữa thu), ta 
được £ thời. Rồi thêm 4 ngày khởi đầu cho 4 mùa (lập xuân, lập 
hạ, lập thu, lập đông), tổng cộng là đã được 8 mốc gọi là bá: tiết. 
Rồi cứ tiếp tục như thế mà phân nhỏ ra nữa, kết cục là xác định 
được tất cả 24 tiết, mỗi tháng có 2 ngày tiết. l2o tầm quan trọng 
của các mốc thời gian đó trong năm cho nên nhân dân ta định Kĩ 
cúng bái vào các dịp này, rồi dân dần kết hợp với lịch lao động 
(cúng vào những dịp công việc rảnh rỗi), tạo thành những ngày 
Tết (Tế: là biến âm của từ ứ7ế?, xem IV-§2.3). 


c} Do mỗi năm theo mặt trời dài hơn 12 tháng theo mặt trăng 
là 11 ngày nên cứ sau gần 3 năm lại phải điều chỉnh cho hai chu 
kỳ này phù hợp với nhau bằng cách đặt tháng nhuận (nói chính 
xác ra là cứ 19 năm thì có 7 năm nhuận), ' 

Do chỗ nghĩ rằng lịch này là lịch âm (không phân biệt được lịch âm với 
lịch âm dương), nên trước đây có những người từng phê phán lịch này là: (a) 
phản ánh chu Ki hoạt đông của mặt trăng là một hành tỉnh chết (mặt trăng 
không tự phát sáng mà chỉ phản xạ lại ánh sáng mặt trời); (b) không chính xác 
do có tháng nhuận. Sự phê phán này là thiếu cơ sở vì: 


†? Muốn xác định năm nhuận thì lấy năm dương lịch chia cho 19, nếu số dư là 
0,3, 6, 911, 14, 17 thì năm đó là năm nhuận. Ví dị, 1995 : 19 = 15, dư 0; 
năm Ât Hợi (1995) là năm nhuận (nhuận tháng 8). 
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Thứ nhất, lịch nảy không phải là lịch thuần âm,mà là lịch âm đương. Về 
phần mặt trăng thì tuy nó đúng là chỉ phản xa lai ánh sáng của mặt trời, nhưng 
bù vào đó, nó lại là hành tinh gần trái đất nhất” và, äo vậy, sức hứt của nó đã 
gây nên hiện tượng thủy triểu và ảnh hưởng rất nhiểu đến cuộc sống của loài 
người Và sinh vật trên trái đất (chu ki kinh nguyệt của phụ nữ, chu kì tâm I: của 
con người, chủ ki sinh trưởng của các loài côn trùng, hoạt động của núi lừa...). 

Thứ hai, lịch nào cũng phải sử dụng khái niệm "nhuận", khác nhau là ở mức 
đô: lịch thuần dương 4 năm nhuận 1 ngày, lịch thuần âm 2 tháng nhuận † ngày, 
lich âm dương gần 3 năm nhuận 1 tháng. Tuy nhuận nhiều nhưng, bù vào đó, 
lich này lại tổng hợp được quy luật của cả mặt trăng lẫn mặt trời. Và đáng chú ý 
là. thứ nhất, lịch nầy phản ánh khá chính xác sự biến động của thời tiết (Mồng 
lám tháng tám không mưa, bỏ cả cày bửa mà nhổ lúa đi.): thử hai,năm nhuận 
thưởng có thời tiết thất thường (hạn hán, bão, kứt..) và, thứ ba, theo một chu Ki 
nhất định, tháng nhuận của các năm khác nhau rơi vàn những thời điểm khác 
nhau, nó thực chất là một tháng được kéo dài ra. 

Tháng nhuận phản ánh sự phối hợp tự nhiên giữa hai luỗng 
ảnh hướng của mặt trời và mặt trắng cùng đông thời tác động lên 
trái đất, tạo nên sự biến động thời tiết có tính chu KĨ của vũ trụ. 
Thiên văn học hiện đại đã xác định được rằng cứ sau gần 3 năm 
âm lịch thì Trái Đất tại phải chuyển động tiếp trên quỹ đạo một 
khoảng thời gian bằng một tháng âm lịch thì mới về được điểm 
giao hội. Còn theo cách định lịch âm «lương như trên thì cứ sau 
gần 3 năm sẽ có một tháng chí có l ngày tiết, tháng đó sẽ phải 
kéo dài ra để có đủ 2 ngày tiết - đó chính là tháng nhuận, là 
khoảng thời gian mà Trái Đất phải chuyển động tiếp trên quỹ đạo 
để trổ về điểm giao hội. 

Những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng"đây là một thứ lịch 
rất khoa học, hởi tính âm lịch của nó phản ánh rất tốt nhiễu hiện 
tượng liên quan đến mặt trăng như thủy triểu, khí triểu, sự sinh 
trưởng của sinh vật trong tháng" (Lê Thành Lân, 1991), GS 


r1 


Khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trăng dài gắn 40 vạn km 
(384.440 km, hơn 1 giây ánh sáng); bằ”  - ' '^¬ khoảng cách đến mặt trời. 
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Hoàng Xuân Hãn (1982) kêu gọi: "Các nước Á Đông nên cùng 
nhau dự định chung sự cải cách để bảo tổn một hệ lịch rất khoa 
học, rất hợp thời, hợp người, bắt nguồn từ nên văn minh Á Đông, 
và đang làm tiêu biểu cho nền văn hóa ấy”. Không chỉ gần đây 
mà ngay từ 1930, nhà thiên vấn học người Pháp I.. l0c Saussure 
đã mệnh danh hệ lịch này là "một nền lịch pháp thâm sâu nhất và 
đã là một danh dự cho trí khôn con người”, nhiều lần ông gọi nó là 
tài tình (œuvre géniale, chef đœuvre). 

Nghiên cửu của L. De Saussure cho thấy lịch âm dương có một cơ sở thiên 
văn học chặt chẽ. Lấy chuôi sao Bắc Đấu làm mốc, người xưa bằng mắt thường 
nhận thấy có mặt trời, mặt trăng và 5 ngôi sao tượng trưng cho Ngũ hành (Thủy, 
Hỏa, Mộc, Kim, Thổ) là những tinh cẩu không những hàng ngày cùng vòm trời 
xoay một vòng quanh sao Bắc Đẩu, mà còn di chuyển chậm trên vòm trời. Do 
vậy mà, theo số lượng, chủng được gọi là fháf tinh, còn theo đặc tính thì chúng 
được gọi là các hành tỉnh. 

Từ sao Bắc Đẩu kéo dọc xuốổng'”, sẽ xác định được một hệ thống 28 ngôi 
sao cố định trên vòm trời, hàng ngày cùng vòm trời xoay quanh sao Bắc Đẩu. 
Do vậy mà, theo số lượng, chúng được gọi là Wứj thập bát tứ, còn theo đặc tính 
thì được gọi là những định finh Chúng chia thành 4 chòm; mỗi chòm trong đó 
có 7 sao, ứng với một mùa, một phương, và được đặt tên theo vật biểu và màu 
biểu tương ứng của Ngĩi hành: chòm Huyễn Vũ (rùa đen) xuất hiện ở phương bắc 
vào mùa Đông; chòm Chu Tước (chim sẻ đỏ) xuất hiện ở phương nam vào mùa 
Hạ, chòm Thanh Long (rồng xanh) xuất hiện ở phương đồng vào mìa Xuân; 
chòm Bạcn Hổ (hế trắng) xuất hiện ở phương tây vào mùa Thu Mỗi mùa 3 
tháng thì tháng đầu ứng với 2 sao, tháng giữa ứng với 3 sao, tháng cuốt ứng với 
2 sao. Mỗi sao trong chòm lại ứng với † trong 7 hành tình và 1 ngày trong ®uẩn 
lễ. Căn cữ vào việc chưôi sao Bắc Đấu ứng với chòm nào, sao nào của Nhị thập 
bát tú, người ta cỏ thế xác định được các mùa và các ngày tiết trong năm, các 
tháng trong mùa, các tuẩn trong tháng và các ngày trong tuần. Nhị thập bát tú 
đã trở thành biểu tượng của văn hóa (so sánh Hội Tao Đàn của vua Lê Thánh 


“? Dựa vào đây mà L. De Saussure gọi lịch này là tịch theo hệ thống thiên văn 
hàng đọc, phân biệt với lịch dương dựa vào sự xuất hiện của các chòm sao trên 
đường Hoàng Đạo là lịch theo hệ thống thiên văn hàng ngang. 
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Tông), nhiếu sao trong đó đã đi vào thơ ca, truyển thuyết, điển cố văn học (ví 
dụ: Ngưu, Đấu, Tâm, Khuê, Sâm,...). 

Giá trị của lịch âm dương còn ở hệ đếm can chỉ độc đáo có 
một không hai của nó. 


3.2. Hệ đếm can chỉ 


Để định thứ tự và gọi tên các đơn vị thời gian, người xưa dùng 
một hệ đếm gọi là can chi, gồm hai hệ nhỏ là hệ can và hệ chi. 

HỆ CAN gồm 10 yếu tố (Giáp, Ất, Bính, Dinh, Mậu, Ki, 
Canh, Tân, Nhâm, Quý) xây dựng trên cơ sở 5 hành phối hợp với 
âm dương (5x2) mà thành. Vì vậy, hệ này còn gọi là hập can 
hoặc £ên can (số gốc 5 là số lẻ, số dương). 

Sự tương ứng hành-ean sử dụng rộng rãi hiện nay là sự tương ứng do người 
Trung loa quy định, có từ đời Hán (theo đó: Mộc = Giáp-Át, Hỏa = Bính-Đinh, 
Thổ = Mậu-Ki, Kim = Danh-Tân, thủy = Nhâm-Quý). Nhà sử học Nga PV. 
Pozner (1980) tìm ra rằng, ở Việt Nam, phong tục dân gian của một số vùng 
còn lưu giữ được hệ thống tương ứng cổ, mà theo đó, thứ tự các can hoàn toàn 
phù hợp với trật tự nguyên thủy của các hành theo Hà Đồ (thủy = Giáp-Ất, Hỏa = 
Bính-Đinh, Mộc = Mậu-Kì, Kim = Canh-Tân, Thổ = Nhâm-Quý). 

HỆ CHI có 12 yếu tố (7í, Sửu, Dân, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mài, 
Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Chúng gồm 6 cặp âm dương cũng do Ngũ 
hành biến hóa mà ra (hành thổ phân biệt thành âm thổ và dương 
thổ cộng với 4 hành Thủy-Hỏa-Mộc-Kim thành 6), cho nên 
được gọi là thập nhị chỉ, hay địa chỉ (số 6 chấn là số âm). Tên 
mỗi chỉ ứng với một con vật, toàn là những con vật sống trên mặt 
đất, gần gũi với cuộc sống của người nông dân, 

Hệ can và hệ chỉ có thể được dùng độc lập như những hệ đếm 
10 và 12. Hệ chi phổ biến hơn, dùng để chỉ 12 giờ trong một ngày 


°' Tượng ứng chỉ-hành: Tý và Hợi = THỦY; Ty và Ngọ = HÒA; Dần và Mão = 
MỘC; Thân và Dậu = KIM; Sửu và Mùi = ÂM THỔ: Thìn và Tuất - DƯƠNG THỔ. 
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(npày khởi đầu bằng giờ Tí, vào lúc nửa đêm, từ 23 đến I giờ, khí 
dương khí bắt đầu sinh ra), 12 tháng trong một năm: năm khởi đầu 
bằng tháng Tí, vào lúc giữa đông, khi dương khí bắt đầu sinh ra. 

Đông Nam Á cố đại là khu vực mà vào thời xa xưa đã có hệ đếm giờ trong 
ngày và tháng trong năm nhất quản như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà cư dân 
sống ở những vùng biệt lập vẫn duy trì được hệ lịch cổ này: Lịch của người 
Khơmú bắt đầu từ tháng 11, sớm hơn lịch Việt hiện nay 2 tháng (Đặng Nghiêm 
Vạn, 1972). Theo sách Đại Nam nhất thống chí thì đến thế Kì 19, ở Bất Bạt, Mĩ 
Lương (Hà Tây), cũng vẫn "hàng năm lấy tháng 11 làm tháng đấu năm, hàng 
tháng lấy ngày mống 2 làm ngày đẩu tháng, gọi là tháng tui, ngày tiến". Cũng 
chỉ với lịch bắt đầu từ tháng Tí này, ngày Tết Đoan Ngọ 5-5 mới đúng với ý 
nghĩa là ngày giữa năm. Còn ở người Việt cổ thì sự nhất quán trong hệ thống 
lịch âm dương nguyên thủy còn để lại dấu vết nơi sự tổn tại của tên gọi tháng 
Một ứng vớ tháng 11 (so sánh: Một, Chạp, Giêng, Hai,..). 

Phối hợp các can chí với nhau, ta được hệ đếm gồm 60 đơn vị 
với các tên gọi như Gấp Tí, Ất Sửu... Quý Hợi, gọi là hệ Cưn 
chỉ, hay Lục giáp. Khác hẳn với hệ đếm 60 (giờ-phút-giây) của 
phương Tây, đây là một hệ đếm 60 đặc biệt, được tạo ra trên cơ sở 
triết li âm dương theo nguyên tắc chỉ ghép các can chỉ "đồng tính” 
(dương với dương, âm với âm)”, nghĩa là có một nửa số kết hợp 
không dùng đến (không có Giáp Sửu, Ất Tí,..). 

Hệ can chỉ đùng để gọi tên ngày, tháng, năm. Cứ 60 năm gọi 
là một hội. Hội đầu tiên sau Công nguyên hắt đầu năm thứ 4. hội 
hiện nay bắt đầu năm 1984 (từ đầu Công nguyên đến nay đã có 33 
hội trôi qua). Bảng 2.5 cho phép xác định 60 tên can chỉ (mỗi tên 
có một mã số tưởng ứng, ví dụ: Ất TỊ = 42, Nhâm “Thìn = 29), 

[Dựa vào bảng 2.5, có thể chuyển đổi dễ dàng từ năm dương 
lịch sanp năm âm lịch và ngược lại theo các công thức dưới đây: 


? Bởi lẽ tự thân CAN đã là hệ dương (thiên can), còn CHI là hệ âm (địa chỉ) 
rồi, nên tên can chi vẫn là sự kết hợp hài hòa âm dương, ví dụ: “Giấp TÍ” = 
"Giáp” (yếu tố dương của hệ can dương) + "Tí' (yếu tố dương của hệ chi âm). 
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Bảng 2.5: Bảng can chỉ 
A- Cách đổi năm dương lịch sang năm can chỉ: 


(AT) C =d[(D -3) : 60] 


Trong đó: C - mã số tên năm can chỉ; D - năm dương lịch; đ 
- số dư của phép chia. Chẳng hạn, tìm tên can chỉ của năm 1994, 
ta có: d [(1994 - 3) : 60] = 11 (11 là mã số của Giáp Tuất). 


Trong công thức A1, việc trừ 3 nhằm quy hệ can chi và hệ dương lịch về 
một mối (năm đầu Công nguyên là Tân Dậu; hội đầu tiên sau Công nguyên bắt 
đầu năm thứ 4, tức là hai hệ lệch nhau 3 năm); kết quả của phép chia chỉ ra số 
“hội đã trôi qua từ sau Công nguyên đến năm cần tìm; còn số dư chỉ ra vị trí của 
năm cần tìm trong hội chứa nó (trường hợp số dư d = 0 sẽ ứng với mã số 60). 


s Ghi chú: 
a) Ta có thể đơn giản hóa công thức A1 bằng cách đưa phép trừ 3 vào 
ngay trong bảng 2.5: Thay vì đánh số từ 1, có thể đánh số các ô trong bảng bắt 


đầu từ 4, 5,... (tức là mỗi số trong bảng đểu được cộng thêm 3) và kết thúc 
bằng: ..59, 60, 1, 2, 3. Khi đó, công thức A1 sẽ có dạng (A2): 
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b) Nếu biết năm đầu hội và kĩ hiệu H là năm cuối của hội trước thì ta sẽ 


có công thức: 
ta) 


Ở ví dụ trên, năm đầu hội là 1984, vậy H = 1983; điển vào công thức, ta 
có 1994 - 1983 = 11. Tra số 11 trong bảng 2.5 được Giáp Tuất. 


B- Cách đổi từ năm can chỉ sang năm dương lịch: 


(B1) D=C+3+(hx60) 


Trong đó: Ð - năm dương lịch; € - mã số tên năm can chỉ 
theo bảng, h - số hội đã trôi qua (tính đến năm cần tìm). ĐỂ xác 
định số hội đã trôi qua, phải biết một năm hất kì cùng hội. với năm 
cần tìm, lấy năm đó chia cho 60 sẽ được h. 


Ví dụ: Cẩn đối năm Ất T¡ (mã số 42) ra năm dương lịch, biết rằng đó là 
khoảng những năm Mĩ ném bom miền Bắc. Ta lấy, chẳng hạn, 1972 (là năm Mĩ 
ném Bom miển Bắc dữ dội nhất) chia cho 60, được h = 32. Điển các số huy 

công thức: 42 + 3 + (32 60) = 1965 (Ất Tị là năm 1965). 


s* Ghi chú: Nếu biết năm đấu nhới và kí hiệu H là năm cuối hội trước thì 


ta sẽ có công thức: 


Ví dụ: Cần đổi năm Nhâm Thìn (mã số 29) ra năm dương lịch, biết năm 
đầu hội là 1924, ta có. 29 + 1923 = 1952 (Nhâm Thìn là năm 1952). : 


P- Cách đổi năm Dương lịch sang năm, Can chỉ đối với những năm trước 
công nguyên: 

Để chuyển đổi những năm trước công nguyên, cẩn lập một bảng đối xứng 
gương với bảng 2.5, nghĩa là, thay vì đánh số tiến 1, 2, 3,..., ta đánh số lùi 60, 
59, 58,... Việc tính toán tiến hành theo những công thức trên). 


t Việc đổi tháng, ngày dương lịch sang hệ can chi xin xem Mở rộng 4 trong: 
Trần Ngọc Thêm - Tim về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Tp. HGM, 1996, tr. 
184-187. 
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84. NHẬN THỨC VỀ CON NGƯỜI 


4.1. Nhận thức về cøn người tự nhiên 


ởi lẽ cuộc sống của con người nông nghiệp gắn bó mật 
thiết với thiên nhiên, cho nên con người và vũ trụ được 
xem là nằm trong một thể thống nhất (£hiên địa vạn vật 
nhất thể), cho nên vũ trụ làm sao, con người làm Vậy ~ con người 
là một “tiểu vũ trụ”, từ đó suy ra rằng các mô hình nhận thức đúng 
với vũ trụ cũng sẽ đúng cho lĩnh vực con người. 


4.1.1. Trong vũ trụ có âm dương, con người cũng vậy: Theo 
quan hệ trên dưới, từ ngực trở lên là phần dương, từ bụng trở 
xuống là phần âm; trán là đương, cằm là âm; mu bàn tay, mu bàn 
chân là dương; lòng bàn tay, lòng bàn chân là âm. Theo quan hệ 
trước sau, bụng là phần âm, lưng là phần dương: mặt trước cẳng 
chân là dương, bụng chân phía sau là âm. Cứ như vậy, có thể phân 
biệt âm dương tới từng bộ phận cơ thể. 

Vũ trụ cấu trúc theo Ngũ hành, con người cũng thế: 5 tạng, 5 
phủ, 5 giác quan, 5 chất cấu tạo nên cơ thể đều hoạt động theo 
nguyên lí Ngũ hành (xem bảng 2.6). 

Với NGŨ TẠNG (/øng = tàng chứa), nhiễu người thường 
hiểu: thận = quả cật, tâm = quả tim, can = lá gan, phế = phổi, tì = 
lá lách. Song đó chỉ là một cách hiểu đơn giản và thô thiển. Thực 
ra, các f¿ng, cũng như các hành, là những khái niệm vừa cụ thể, 
vừa trừu tượng, chúng rất động: đó không phải là những cơ quan 
cụ thể trong cơ thể con người mà là những nhóm chức năng: Thận 
chủ về nước, là nơi chứa tỉnh (thận tàng tỉnh), trông coi sự phát 
dục; quả cật chỉ là một đại diện tiêu biểu của nó. 7m chủ về 
huyết mạch, là nơi chứa thần minh (tâm tàng thần) — tâm huyết 
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kém thì thần chí suy, sinh mất ngủ, mê sảng, lo âu, hay quên; quả 
tim chỉ là một đại diện tiêu biểu của nó. Cøn có chức năng tàng 
trữ máu, điều tiết huyết, giữ gân cơ ổn định, chủ về mưu lự; gan 
chỉ là một đại diện tiêu biểu của nó. Pkế chủ về khí và hô hấp; 
phổi chỉ là một đại diện tiêu biểu của nó. 7ì chủ về dinh dưỡng và 
vận hành thức ăn; lá lách chỉ là một đại diện tiêu biểu của nó. 


[SE| Linhvực | THỦY - 

EII-TT-mRERIEnNETmIIEIEER 
| Hành được sinh |_ Mộc _ 
“——— 


bàng 
x“? 


huyết 
mạch 


Bảng 2.6: Ngũ hành trong cơ thể con người 


Với 5 PHỦ (phứ = vùng) cũng vậy, không phải hoàn toàn là 
bàng quang = bọng đái, tiểu tràng = ruột non, đởm = mật, đại 
tràng =ruột già, vị = dạ dày (bao tử). Bàng quang là kho chứa 
nước, biến nó thành tân dịch (nước miếng, mồ hôi,...) và chủ về 
tiểu tiện. Tiểu tràng (trường) chủ về hóa vật, chứa đựng đồ ăn từ 
vị (dạ dày), biến nó thành một thứ nước mầu dẫn lên tim để hóa 
ra máu đi nuôi cơ thể. Đởm (đảm) chủ về sự quyết đoán. Đại 
tràng (trường) làm tiếp nhiệm vụ của tiểu tràng, chủ về bài tiết. 
Vị là biển chứa thủy cốc và chủ về việc xử lí nó. 

Người ta thường nói đến "lục phử'. Phủ thứ sáu là fam tiêu - đây là một 
phủ khác hẳn 5 phủ kia, nó bao gồm ba khu vực chỉ ra mối quan hệ giữa các 
tạng phủ trên dưới với nhau: Thượng tiêu là khu vực từ miệng đến ngực (đại diện 
là các tạng tâm và phế); Trung tiêu là khu vực từ ngực đến bụng (đại diện là tì); 
Hạ tiêu là khu vực từ bụng đến hậu môn (đại diện là thận và can). Tam tiêu là 
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phủ bao trùm lên các phủ, cho nên nó không ứng với một nành cụ thể nào, 
không thể đứng ngang hàng với 5 phủ còn lại được. 

4.1.2. Với cơ chế Ngũ hành tài tình, bảng 2.6 cho phép ta nhìn 
thấy, một mặt là các quan hệ hàng ngang giữa các yếu tố càng 
loại qua luật tương sinh - tương khắc, mặt khác là gwan hệ hàng 
đọc giữa các yếu tố khác loại nằm trong cùng một cột, ứng với 
cùng một hành. Những mối liên hệ hệ thống ấy chính là cơ sở của 
cách chẩn đoán và chữa bệnh Đông y. 

Lấy ví dụ hiện tượng đau đa đày. Dạ dày thuộc vị (phủ), có liên hệ với tạng 
tì và ứng với hành thổ. Dạ dày đau là vì tì bị can (hành mộc) khắc quá mạnh. 
Muốn chữa phải bình can (hạ bớt hưng phấn của can) và kiện ? (nâng cao khả 
năng hoạt động của tì). Hoặc các bệnh về mất. Mắt liên quan đến tạng can. Vì 
vậy, can hỏa thịnh bốc lên thì sinh ra đau mắt đổ cấp tính: can huyết hư thì 
sinh ra mắt mờ, hoa mắt, quảng gà. : 

Nói sâu xa hơn thì, mọi bệnh tật đều do mất quân bình âm 
dương mà sinh ra. Trong con người quan trọng nhất là các đang, và 
trong các tạng thì quan trọng nhất là ứâm (dương tính, thuộc hỏa, ở 
vùng ngực) và thận (Âm tính, thuộc thủy, ở vùng bụng). Như vậy, 
tâm là dương ở trong dương, thận là âm ở trong âm”, 


4.1.3. Đối với hai tạng fâm-thận này, y học Việt Nam coi 
trọng nhất là tạng z;ên. Theo Hải Thương Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhà y học 
Việt Nam thiên tài thế kỉ †8 (1729-1791), thì khi con người mới sinh ra, tạng 
thân hinh thành trước hết, trong thận có nguốn năng lượng khởi thửy vô hình mà 


ông gọi là Mệnh Môn (cánh cửa của sinh mệnh); Mệnh Môn hỏa là hỏa tiên, 


thiên, nó chi phối con người từ khi mới hình thành trong bào thai cho đến lúc ra 
đời, chỉ phối cả hỏa ở tạng tâm, cả quá trình phát dục và tình trạng sức khỏe 
con người cho đến lúc chết. Cho nên trong con người, theo cụ Hải Thượng, "bách 
bệnh đấu gốc ở tạng thận". 

Quan niệm coi trọng trục tâm-thận, trong đó thận (chứa mệnh 
môn) là trung tâm này làm cho y học Việt Nam khác hẳn y học 
phương Tây. Thận và bụng đều mang tính nh, âm (đặc trưng của 


U* Ngược lại, phế là âm ở trong dương, còn can là dương ở trọng âm. 
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văn hóa nông nghiệp). Văn hóa nông nghiệp coi trọng sự quân 
bình âm dương (tâm-thận); trong đó cái âm làm chủ cái dương, 
cái tĩnh làm chủ cái động (thận làm chủ tâm); cái vô hình làm chủ 
cái hữu hình (tạng, mệnh môn làm chủ cơ thể). Với nhận thức về 
tầm quan trọng của vàng bựng (chứa thận) đối với cơ thể và cuộc 
sống, người Việt Nam đã lấy lòng làm biểu tượng của tình yêu 
(phải làng nhau); rốn làm biểu tượng của trung tâm (cđi rốn của 
vữ frụ); thậm chí lấy trung tâm thể xác làm trung tâm lí trí (sáng 
dụ, tối dạ, nghĩ bụng, bung bảo da, suy bụng ta ra bụng người... 


4.2. Cách nhìn cổ truyền về con người xã hội 


4.2.1. Xuất phát từ sự gắn bó mật thiết của con người nông 
nghiệp với thiên nhiên, từ.tư tưởng coi con người và vũ trị nằm 
trong một thể thống nhất (thiên địa vạn vật nhất thể), người xưa 
đã áp dụng các mô hình nhận thức về vũ trụ vào việc lí giải không 
chỉ cấu tạo và hoạt động của con người sinh vật, mà cả cho lĩnh 
vực con người xã hội. 

Trên nguyên tắc, cũng 
như mọi vật trong vũ trụ hoặc 
các thành phần của một hộ 
phận trên cơ thể, mỗi cá nhân 
trong xã hội đều có thể được 
đặc trưng bởi một trong 5 

Hình 2.10: Ngữ nành trên mặt và bàn tay hành. Nhưng việc quy hành 

cho từng thành phần, từng cá 
nhân sẽ được tiến hành trên cơ sở nào? Đối với các thành phần 
của một bộ phận trên cơ thể (ví dụ như các khu vực trên khuôn 
mặt, các ngón tay trên một bàn tay) việc quy hành được thtc hiện 
dựa vào vị trí, đặc điểm của chúng (xem hình 2.10). Đối với các 
cá nhân trong xã hội, việc quy hành được thực hiện dựa vào mối 
dây liên hệ dễ thấy là thời điểm ra đời (tuổi) của mỗi con người 
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xác định theo hệ can chị. Trên cơ sở đó: (a) những đặc trưng của 
mỗi hành sẽ được gán cho thành phần, cá nhân ứng với nó; (h) 
mỗi quan hệ giữa thành phần, cá nhân đó với thành phần, cá nhân 
khác sẽ dược xác định theo các quy luật tương tác (tương sinh, 
tương khắc) piữa các hành. : 

Thậm chí không cần đợi quy về hành, các quy luật tương sinh 
tưởng khắc đã được phổ hiến cho ngay cả nội hộ các chỉ, các can 
với các luật "tam hợp", "tứ xung" để áp dụng vào việc xem Xét 
mối quan hệ giữa những người ứng với các can, chỉ, hành ấy trong 
quan hệ hè bạn, hôn nhân, v.v. Và, tương tự như ở Ngũ hành, hệ 
thông 12 chỉ cũng xác định được cho các thành phân của một hộ 
phân trên cơ thể (các khu vực trên khuôn mặt, các bộ phận trên 
một bàn tay, xem hình 2.] L). 


¿Ï 


Hình 2.11: Can chỉ trên các bộ phận cơ thể người (a-b) và chân gà (c) 


Cũng dựa vào can chỉ, Ngũ hành, là thuật xem 7 ví. Đây là 
một lối đoán số khá thịnh hành ở Việt Nam, gốc từ Trung Hoa, do 
Trần Đoàn (tự là Đồ Nam, hiệu là Hi Di) đời Tống soạn ra. 

Trong hệ thống Tử vi, toàn bộ các mặt quan hệ, hoạt động của con người 
được chia thành 12 cung (ứng với 12 chi), họp thành 2 nhóm: a) cá nhân: bản 
thân, tiền kiếp, bệnh tật, nhà cửa, của cải, sự nghiệp, đi lại, b) quan hệ xã hội; 
cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bè bạn. Để lập lá số, cẩn tiến hành an sao, 
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tức là dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh mà xếp 110 sao (thực chất là một hệ 
thống 110 mô hình tính cách, hình dáng, đặc điểm con người) theo 12 cưng — 
đây là một công việc phức tạp nhưng tuân theo những quy tắc rất chặt chẽ. Khó 
khăn hơn là việc giải đoán: tùy thuộc vào những người với khả năng giải đoán 
khác nhau mà kết quả giải đoán có thể sẽ có mức độ sai đúng rất khác nhau 

4.2.2. Ngày nay, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng 
của đự đoán học và dự đoán xã hội. I.ĩnh vực này đang ngày càng 
trở thành mối quan tâm chung của các nhà khoa học thuộc nhiều 
lĩnh vực khác nhau!', 

Để đưa ra được các dự đoán đúng, điểu quan trọng là phải 
xây dựng được các mô hình đúng. Muốn xây dựng được mô hình 
đúng thì phải có đây đủ dữ kiện. Con người tổn tại trong không 
gian, thời gian và thừa hưởng các tính cách, đặc điểm đi truyền; vì 
vậy một hệ thống dự đoán về con người trong xã hội tối thiểu phải 
mô hình hóa được 3 bình điện đó. 

Từ cách nhìn tổng thể này, có thể thấy rằng ngay một cách 
đoán số thịnh hành nhất là ¿ứ vỉ cũng còn rất nhiễu khiếm khuyết: 
Nó chỉ mới mô hình hóa được một thông số duy nhất là thời gian. 
Chính vì vậy mà hiệu quả giải đoán theo tử vi nhìn chung còn rất 
thấp; những người có khả năng giải đoán cao đều do đã kết hợp tử 
vi với việc dùng một vốn tri thức tổng hợp (Dịch học và những tri 
thức xã hội khác), thậm chí không nhất thiết phải dùng đến tử vi. 
Truyền thống tư duy tổng hợp phần ánh cả trong cách đào tạo con 
người: các cụ ngày xưa không học thì thôi, đã học thì đồng thời sẽ 
biết cả hốn khoa: NHO-Y-LÍ-SỐ; không giỏi thì thôi, đã giỏi một 
khoa thì thường cững khá cả mấy khoa kia, 


°* Gần đây, ở Trung Quốc dấy lân một "cơn sốt" ứng dung Chu dịch vào việc dự 
đoán trong moi lĩnh vực (khoa học, đời sống, quản lý xã hội, xí nghiệp,..) mà 
Thiệu Vĩ Hoa là một trong nhííng tên tuổi nổi nhất. Sách của ông dùng làm giáo 
trình giảng day trong các trường đại học, trường Đảng trung ương với số lượng 
phát hành chỉ đứng sau tác phẩm của Mao Trạch Đông và Đặng Tiếu Bình! 
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Vào thời mình, khi chưa hế có tử vì, Khổng Tử đã từng bảo học trò: Không 
những việc 10 đời, mà việc 100 đời sau cũng có thể suy đoán mà biết được! 
(Luận ngữ. Sũ sách còn truyền lại những lời tiên trí, sấm kí của Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm - người tương truyền là biết trước việc xảy ra "500 năm 
saư, người mà vua Quang Trung từng ca ngợi là bậc có tài "huyển cơ tham tạo 
hóa" (nắm được bộ máy huyển vi, xen vào công việc của tạo hóa). 

4.2.3. Do nhìn thấy mối quan hệ mật thiết giữa con người với 
tự nhiên (vũ trụ), người xưa không chỉ đưa những kết quả nhận 
thức về vũ trụ áp dụng vào xem xét con người, mà còn ngược lại, 
lấy con người làm trung tâm để xem xét đánh giá tự nhiên. Con 
người là hành Thổ trong Ngũ hành, là trung tâm của vũ trụ. 

Xu hướng này trước hết thể hiện ở việc dùng những kích cỡ 
của chính mình để đo đạc tự nhiên và vũ trụ. Người Việt đo chiều 
dài bằng đơn vị cơ bản là thước (sau này thường gọi là thước ta để 
phân hiệt với thước mét của phương Tây, thước Tây): Một hước 
bằng 2 gang tay (x 40 cm)”), Khi làm nhà, người Việt dùng công 
cụ tính toán là cái /hước tâm (hay rưi mực) hình thành trên cơ sở 
đơn vị đo cơ bản là đốt gốc ngón tay út của người chủ nhà (xem 
§V-§4). Khi định vị các huyệt trên cơ thể con người để châm cứu, 
thầy thuốc Đông y dùng thước đo là ¿»ấn — một thốn bằng một đốt 
wiữa ngón tay giữa của người bệnh. 

Việc dùng kích cỡ của con người để đo đạc tự nhiên này thể 
hiện rõ hàng loạt đặc tính của lối tư duy biện chứng (động) của 
văn hóa nông nghiệp: linh hoạt (việc đo đạc có thể thực hiện bất 
cứ lúc nào ở bất cứ đâu rất đơn giản và dễ dàng), chủ quan (đo 
đạc sự vật bằng kích cỡ nằm ngay trong mình), và do vậy mà 
tương đối (thước của mỗi người mỗi khác, khi đo lại có thể du di ít 
nhiều). Cái thước mét hay bản vẽ thiết kế phương Tây thì khác 


''' Các đơn vị phái sinh dưới thước gồm: tấc (= 1⁄10 thước ~ 4 cm), phân (= 
1/10 tấc ~ 4 mm), li (= 1⁄10 phân ~ 0,4 mm). Trên thước có: bô (= 5 thước ~ 
2 m), trượng (= 2 bộ ~ 4 mì. 
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hẳn: nó nguyên tắc máy móc (không có dụng cụ không đo được), 
khách quan (quan sát đo đạc bằng kích cỡ nằm ngoài con người), 
và do vậy mà /wyệt đối (mọi người đều thấy kết quả như nhau). 

So sánh' ngay cái cân (tay) của ta và cái cân (bàn) của phương Tây cũng 
thấy rất rõ những khác biệt mang tính loại hình văn hóa vừa nêu: Cái cân i4 
(hình 2.12a) có điểm tựa treo trên tay (lính hoạt mềm đảo), việc cân tiến hành 
bằng cách chuyển dịch (động) một quả cân có trọng lượng cố định trên cán 
cân, đièm dừng của nó (ứng với khoảng cách dài ngắn trên cán cân tính từ quả 
cân đến điểm tựa) cho biết kết quả (lối tư duy biện chứng suy luận từ khoảng 
cách ra trọng lượng); kết quả này chỉ có người cân mới quan sát được dễ dàng 
(chủ quan) và do vậy mà có thể du di ít nhiều {tương đổi. bòn cái cân bàn 
phương Tây (hình 2 12b) với d: tựa cố định phải có một mặt phẳng để đặt 
(nguyên tắc máy móc), việc cân tiến hành bằng cách thêm bớt những quả cân 
khác nhau có trọng lượng cố đình, tổng trong lượng của các quả cân này cho ta 
kết quả (lối tư duy phán tích, trọng yếu tđJ; kết quả này cả người cân lẫn người 
ngoài đếu có thế quan sát được dễ dàng (khách quan), và do vậy mà không thể 
du di {tuyệt đối. 


Hình 2.12: a (trái) - Cần ‡4; 
b (phải) - Cân bàn (phương Tây) 


Lối đo đạc của truyền thống nông nghiệp là linh hoạt, chú 
quan, tương đối, nhưng không hẳn là sai. Chính vì linh hoạt cho 
nên nó luôn cho phép đáp ứng mọi nhu cầu của con người: cần du 
di có thể du di, cần chính xác có thể chính xác. Thậm chí có 
trường hợp, loại thước đo dường như hoàn toàn tương đối này lại 
là duy nhất đúng. Chẳng hạn, để xác định các huyệt trên cơ thể thì 
chỉ có dùng thốn mới luôn hảo đầm chính xác, bởi một lẽ đơn giản 
là mỗi người cao thấp béo gầy (mập ốm) khác nhau cho nên vị trí 
các huyệt chỉ có thể xác định bằng kích thước của chính mình. 
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Ỳ t8 “4 hành tố quan trọng thứ hai của văn hóa là văn hóa tổ chức cộng 
kề đồng với hai bộ phận: Tổ chức đời sống tập thể và tổ chức đời 
sống cá nhân. Chương này dành cho bộ phận thứ nhất. Tổ chức đời sống 
tập thể bao gồm những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, liên quan đến cuộc sống 
của cả cộng đồng, trong đó quan trọng nhất là-ba lĩnh vực: quốc gia - nông 
thôn - đô thi. 

Đó là bức tranh chung của mọi nền văn hóa. Đối với một nền văn hóa 
gốc nông nghiệp điển hình như Việt Nam thì tổ chức nông thôn là lĩnh vực 
quan trọng nhất. Nó chi phối cả truyền thống tổ chức quốc gia lẫn tổ chức 
đô thị, cả diện mạo xã hội lẫn tính cách con người. Nắm vững những đặc 
thù của tổ chức nông thôn tức là nắm được chìa khóa văn hóa tổ chức đời 
sống cộng đồng của người Việt Nam. Sau làng thì đến nước. Ở Việt Nam 
truyền thống, tổ chức đô thị có vai trò mờ nhạt nhất. Bởi vậy, chương này 
sẽ nghiên cứu ba vấn đề theo thứ tự sau: 


1- Tổ chức nông thôn; 
2- Tổ chức quốc gia; 
3- Tổ chức đô thị. 


§1. TỔ CHỨC NÔNG THÔN. 


Á uộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên, vì 
(® vậy, người nông dân phải liên kết với nhau, dựa vào 
` T22 nhau mà sống. Cho nên nét đặc trưng số một của làng 
xã Việt Nam là tính cộng đồng: Làng xã Việt Nam được tổ chức 
rất chặt chẽ đồng thời theo nhiều nguyên tắc khác nhau. 


1.1. Tổ chức nöng thôn theo huyết thống: Bia đình và Gia tộc 


Những người cùng quan hệ huyết thống gắn bó mật thiết với 
nhau thành đơn vị cơ sở là GIA ĐÌNH và đơn vị cấu thành là GIA 
TỘC, Đối với người Việt Nam, gia tộc trở thành một cộng đồng gắn bó có vai 
trò quan trọng thậm chí còn hơn cả gia đình: họ rất coi trọng các khái niệm liên 
quan đến gia tộc như trưỡng họ, tộc trưởng, nhà th họ, từ đường, gia phả, ruộng 
kị, giỗ họ, giỗ tổ, mừng thọ.. Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Việt, khái 
niệm truyền thống của Việt Nam là “làng nước”, còn “nhà nước” chỉ là sự sao 
phỏng khái niệm"“quốc gia" của Trung Hoa 

Ở Việt Nam, làng và gia tộc (họ) nhiều khi đồng nhất với 
nhau. Dấu vết hiện tượng "làng là nơi ở của một họ" còn lưu lại 
trong hàng loạt tên làng: Đặng Xá (nơi ở của họ Đặng), Ngô Xá, 
Đã Xá, Trần Xá, Nguyễn Xá, Châu Xá, Lê Xá,... Trong làng, người 
Việt cho đến giờ vẫn thích sống theo lối đại gia đình: các cụ già 
rất lấy làm hãnh diện nếu họ đứng đâu một gia đình quần tụ được 
3, 4 thế hệ (tam đại đồng đường, tứ dại đông dường). Ở nhiễu dân 
tộc ít người phổ biến tình trạng các thế hệ của một đại gia đình, 
một gia tộc ở tập trung dưới một mái nhà dài — loại nhà này có 
thể dài tới trên 30 mét, với số lượng thậm chí tới hơn trăm người. 
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Sức mạnh gia tộc thể 
hiện ở tinh thần đùm bọc, 
thương yêu nhau. Người 
trong họ có trách nhiệm 
cưu mang nhau về mặt 
vật chất: Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì; hỗ trợ nhau về trí tuệ, 
tỉnh thần: Nó lú nhưng chú nó khôn; và dìu dắt nhau, làm chỗ dựa 
cho nhau về chính trị: Một người làm quan, cả họ được nhờ. 


Hình 3.1: Nhà dài Tây Nguyên 


Quan hệ huyết thống là quan hệ theo hàng dọc, theo thời 
gian. Nó là cơ sở của tính tôn tỉ. Người Việt có hệ thống tôn ti 
trực tiếp rất chỉ li, phân biệt rạch ròi tới 9 thế hệ (gọi là cư tộc): 


Hệ thống cửu tộc này thuộc loại rất ít gặp trên thế giới, bởi lẽ 
trong tiếng Việt, tất cả các thế hệ đều thể hiện bằng những ứừ đơn 
tiết, điều đó cho thấy sự phân biệt này có nguồn gốc rất lâu đời. 
Trong khi đó, ở các ngôn ngữ phương Tây chỉ phân biệt 1 thế hệ 
phía trên và 1-2 thế hệ phía dưới; các thế hệ xa hơn được diễn 
giải bằng từ ghép, so sánh tiếng Anh: /aher (cha) - grandfather 
(ông) - greaf-grandfather (cụ) - forefather (cụ kị). Ngay cả tiếng 


Trung Hoa cũng vậy: 
Cao Tằng | Tổ Tử | Tôn Tằng | Huyển tôn (Cao 
tằng tổ tổ phụ tôn tằng tôn) 
Tôn tỉ gián tiếp (con chú con bác, anh em họ) cũng được quy 


định rất nghiêm ngặt; các cụ thường dạy con cháu: Xanh đầu con 
nhà bác, bạc đầu con nhà chú; Bé bằng củ khoai, cứ vai mà ĐỌI... 


Tính tôn tỉ dẫn đến mặt trái là óc gia trưởng. Tổ chức nông 
thôn theo huyết thống đi theo hướng ngày càng coi trọng vai trò 
của gia đình hạt nhân, nuôi dưỡng fính tư hữu. 
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1.2. Tổ chức nông thôn theo địa hàn cư trú: Xóm và Làng 


Những người sống gần nhau có xu hướng liên kết chặt chẽ 
với nhau. Sản phẩm của lối liên kết này là khái niệm LÀNG, 
XÓM. 

Việc tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú chính là bước thứ hai trong lịch 
sử phát triển của làng xã Việt Nam: Khi công xã thị tộc tan rã và chuyển thành 
công xã nông thôn thì các thành viên của làng không chỉ gắn bó với nhau bằng 
các quan hệ máu mủ mà còn gắn bó cả bằng những quan hệ sản xuất. Tuy 
nhiên,những quan hệ sản xuất này ở Việt Nam cũng khác hẳn phương Tây. 

Ở phương Tây, các gia đình sống gần nhau cũng có quan hệ 
với nhau, nhưng họ sống theo kiểu trang trại, quan hệ lỏng lẻo, 
phần nhiều mang tính chất xã giao. K. Marx đã từng nhận xét một 
cách dí dồm rằng nông thôn phương Tây là "cái bao tải khoai tây ” 
(mà trong đó mỗi gia đình là một củ khoai tây!). Ở Việt Nam thì 
khác: Thứ nhất, để đối phó với môi trường tự nhiên, đáp ứng nhu 
cầu cần đông người của nghề trồng lúa nước mang tính thời vụ, 
người dân Việt Nam truyền thống không chỉ cần đẻ nhiều mà còn 
làm đổi công cho nhau. Thứ hai, để đối phó với môi trường xã hội 
(nạn trộm cướp...), cả làng phải hợp sức mới có hiệu quả. Chính vì 
vậy mà người Việt Nam liên kết với nhau chặt chẽ tới mức bán 
anh em xa, mua láng giêng gân. Nguyên tắc này bổ sung cho 
nguyên tắc Một giọt máu đào hơn ao nước lã: Người Việt Nam 
không thể thiếu được anh em họ hàng, nhưng đồng thời cũng 
không thể thiếu được bà con hàng xóm. 

Cách tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú dựa trên quan hệ 
hàng ngang, theo không gian. Nó là nguồn gốc của tính dân chủ, 
bởi lẽ muốn giúp đỡ nhau, muốn có quan hệ lâu dài thì phải tôn 
trọng, bình đẳng với nhau. Đó là hình thức dân chú sơ khai, đân 
chủ làng mạc; trong lịch sử, nên đân chủ nông nghiệp này có 
trước nên đân chủ tư sản của phương Tây. Tính dân chủ bình đẳng 
kéo theo mặt trái là thói đựa đẫm, ỷ lại và thói đố kị, cào bằng. 
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1.3. Tổ chức nông thôn theo nghề nghiệp và sở thích: 
Phường, Hội 


Trong một làng, phần lớn người dân đểu làm nông nghiệp; 
tuy nhiên nhiều làng có những bộ phận cư dân sinh sống bằng 
nghề khác, họ liên kết chặt chẽ với nhau, khiến cho nông thôn 
Việt Nam có thêm một nguyên tắc tổ chức thứ ba là tổ chức theo 
nghề nghiệp, tạo thành đơn vị gọi là PHƯỜNG. Ở nông thôn có 
thể gặp hàng loạt phường như phường gốm làm sành sứ, phường 
nê làm nghề xây cất, phường cbài làm nghề đánh cá, phường vái 
làm nghề đệt vải, rỗi những phường món, phường giấy, phường 
mộc, phường thợ tiện, phường đúc đẳng... 

Bên cạnh phường để liên kết những người cùng nghề, ở nông 
thôn Việt Nam và mở rộng ra là xã hội Việt Nam nói chung, còn 
có HỘI là tổ chức nhằm liên kết những người cùng sở thích, thú 
vui, đẳng cấp: Hội văn liên kết các quan văn cùng làng, hội văn 
phả liên kết các nhà nho trong làng không ra làm quan, hội võ phá 
liên kết những người theo nghề võ, hội bô ¿ão liên kết các cụ ông, 
hội chư bà liên kết các cụ bà đi chùa, rồi còn hội fổ õôm, hội chọi 
gà, hội cờ tướng, v.v. Phường và hội rất gần nhau, nhưng phường 
thì mang tính chất chuyên môn sâu hơn và bao giờ cũng giới hạn 
trong quy mô nhỏ. 

Cũng giống như tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú, tổ 
chức theo nghề nghiệp và sở thích là sự liên kết theo chiều ngang, 
cho nên đặc trưng của phường hội là út đân chủ — những người 
cùng phường hội có trách nhiệm tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, 


1.4. Tổ chức nông thôn theo truyền thống nam giới: Biáp 


Đây là hình thức tổ chức có lẽ xuất hiện muộn sau này. Nó 
tạo nên cái đơn vị gọi là GIÁP. Đứng đâu giáp là ông cai giáp 
(câu đương); giúp việc cho cai giáp là các ông /ênh _— lễnh nhất, 
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lễnh hai, lềnh ba (từ chữ /ệnh mà ra). Đặc điểm của giáp là: (a) 
chỉ có đàn ông tham gia, và (b) mang tính chất "cha truyển con 
nối", cha ở giáp nào thì con cũng vào giáp ấy. Trong nội bộ giáp 
phân biệt ba lớp tuổi chủ yếu: # ấu (từ nhỏ đến 18 tuổi), định 
(hoặc ráng: định = đứa; tráng = khỏe mạnh) và (ão. 

Vinh dự tối cao của thành viên hàng giáp là lên lão. Thông 
thường tuổi lên lão là 60. Tuy nhiên, nhiều làng có lệ riêng quy 
định tuổi lên lão là 55 hoặc 50. Thậm chí có làng còn hạ tuổi lên 
lão xuống 49 (bởi lẽ 49 thường là tuổi hạn, tổ chức lên lão sớm 
cho chắc chắn). Lên lão là lên ngồi chiếu trên, được cả giáp, cả 
làng trọng vọng. Cách tổ chức nông thôn theo "giáp" ra đời muộn, 
nhưng nó lại xây dựng trên nguyên tắc trọng tuổi già là truyền 
thống rất lâu đời. Sở dĩ như vậy là vì, khác với các nền văn hóa 
pốc du mục trọng sức mạnh, cư dân nông nghiệp sống phụ thuộc 
nhiều vào thiên nhiên cần những người giàu kinh nghiệm — điều 
chỉ có được ở tuổi già. 

Ở các dân tộc miền núi, nơi hầu như không chịu ảnh hưởng 
của văn hóa Trung Hoa, từ ngàn xưa cho đến tận ngày nay giả 
làng, hội đồng già làng vẫn nắm toàn bộ quyển hành. Ở vùng 
người Việt (miễn xuôi), quyền hành thực sự trong làng đã được 
chuyển giao cho lớp trẻ hơn; tuy nhiên, truyền thống trọng lão vẫn 
được duy trì - người ta vẫn kính lão đắc thọ; kính già, già để tuổi 
cho, Khi làng có việc, các cụ già tùy theo tuổi tác, được ngôi 
ngang hàng với các quan viên chức sắc; quy định phổ biến là các 
cụ già 60 tuổi ngang với ứé zài, 70 tuổi ngang với cử nhân, 80 tuổi 
ngang với /iến sĩ. Có nơi tôn xưng gọi các cụ già là qưan lão. VỊ 
trí do tuổi tác mang lại gọi là xỉ £ước (xf = răng, gãy răng là dấu 
hiệu của tuổi già) hoặc rên tước (tước vị trời cho). 

Giáp là một tổ chức mang tính hai mặt — nó vừa được tổ chức 
theo chiều dọc (theo lớp tuổi), lại vừa được tổ chức theo chiều 
ngang (những người cùng làng). Cho nên, một mặt, giáp mang 
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tính tôn tỉ, nó là một môi trường tiến thân bằng tuổi tác: Sống lâu 
lên lão làng; mặt khác, giáp lại cũng có đính đân chủ: tất cả mọi 
thành viên cùng lớp tuổi đểu bình đẳng như nhau, cứ đến tuổi ấy 
thì sẽ có địa vị ấy. 


1.5. Tổ chức nông thôn theo đơn vị hành chính: Thôn và Xã 


VỀ mặt hành chính, làng được gọi là XÃ (đôi khi một xã 
cũng có thể gồm vài làng), xóm được gọi là THÔN (đôi khi một 
thôn cũng có thể gồm vài xóm). Nông thôn Nam Bộ còn có ấp (ấp 
là xã thôn lập ra ở nơi mới khai Khẩn hoặc thôn ở biệt lập). 

Trong xã, sự phân biệt rõ rệt nhất là phân biệt dân chính cư 
và dân nøew eư (còn gọi là dân nội (ịch và dân ngoại tịch). Dân 
chính cư là dân gốc ớ làng ấy, còn dân ngụ c# là dân từ nơi khác 
đến trú ngụ. Sự phân biệt này hết sức gắt gao: dân chính cư có đủ 
mọi quyền lợi, còn dân ngụ cư luôn bị khinh rẻ. Sự đối lập này 
không phải là con để của chế độ phong kiến như người ta thường 
nghĩ mà chính là sản phẩm của cơ chế văn hóa nông nghiệp: đó là 
một phương tiện duy trì sự ổn định của làng xã (xem thêm III- 
§2.1). Nó nhằm hạn chế việc người nông đân bỏ làng đi ra ngoài, 
cũng như hạn chế không cho người ngoài vào sống ở làng. Bất kì 
ai, ở bất kì làng nào, nếu bổ làng mình ra đi thì sẽ không đâu dung 
nạp, sẽ rơi vào thân phận đáng sợ của dân ngụ cư. 

Người ta lai cũng hay nói tới việc người Việt Nam đời đời kiếp kiếp gắn bó 
với làng quê, với "quê cha đất tổ”, với nơi "chôn nhau cắt rốn" như môi thứ tình 
yêu quê hương đặc biệt. Thực ra, đó không phải là cái gì khác mà chỉnh là một 
hệ quả củasự phân biệt dân chính cư và dân ngụ cư được điều khiển một cách 
vô thức bởi nhu cầu ốn định làng xã: người ta sợ rơi vào thân phận dân ngụ cư 
nên không dám đi đâu. Ngày nay, khi sự phân biệt đỏ không còn, các cụ, mặc 
dù về tình cảm vẫn gắn bó với quê cha đất tổ, đã hoàn toàn có thể yên tâm rời 
bỏ làng quê đi theo con cháu vào sống nơi thành phố. 

Việc phân biệt đân chính cư và dân ngu cư như một công cụ để duy trì 
sự ốn định của làng xã còn thể hiện tố ở những điều kiện cho phép chuyển dân 
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ngụ cư thành dân chính cư Muốn chuyển thành dân chính cư, dân ngụ cư phải 
thoả mãn 2 điểu kiện: đã cư trú ở làng từ 3 đời trở lên và phải có một ít điển 
sản (tài sản đưới dạng ruộng đất). Điều kiện thứ nhất đảm bảo rằng con cháu kể 
ngu cư đã yên tâm với cuộc sống ở đây. Điểu kiện thứ hai đảm bảo sự gắn bó 
với đất đai - ruộng đất không dễ gì bỏ vào túi mà mang theo như tiển bạc được. 

Dân chính cư trong xã chia làm 5 hạng: 

1) Chức sắc gôm những người đỗ đạt hoặc có phẩm hàm; 

2) Chức dịch gồm những người đang làm việc trong xã; 

3) Lão gồm những người thuộc hạng lão trong các giáp; 

4) Đứnh gồm trai đình trong các giáp; 

5) T¡ ấu là hạng trẻ con của các giấp. 

Hai hạng trên cùng — chức sắc, chức dịch (và một phần hạng 
thứ ba - những người cao tuổi nhất trong hạng lão) tạo thành một 
bộ phận gọi là quan viên hàng xã. Quan viên hàng xã thường lại 
chia thành ba nhóm: kì mục, kì dịch (lí địch) và kì lão”. Nhóm Ki 
lão bao gồm những người cao tuổi nhất trong xã đóng vai trò tư vấn cho Hội 
đồng kì mục. Nhóm kì mục (ở miễn Bắc và Trung gọi là Hội đồng kì mục, do 
Tiên chỉ và Thứ chỉ đứng đầu; ð các thôn ấp miền Nam sau này gọi là Hội tẩ, do 
Hương cả đứng đầu) có trách nhiệm bàn bạc tập thế và quyết định các công 
việc của xã. Nhỏm kì dịch, hay lí dịch, thường do Hội đồng kì mục cử ra, có 
nhiệm vụ thì hành mọi quyết định của Hội đồng kì mục. 


Trực tiếp làm việc, tiếp xúc với dân, với quan trên là lí dịch. 
Đối tượng quản lí chủ yếu của lí dịch là ba hạng dân bên dưới — 
lão, đỉnh và tỉ ấu — đó chính là ba lớp tuổi nằm trong các giáp, do 
các giáp cai quản. Chính nhờ biết dựa vào giáp như một tổ chức 
truyền thống hoàn toàn tự nguyện và rất ổn định (do mang tính 
cha truyền con nối) nên bộ máy hành chính của các làng xã Việt 
Nam cổ truyền rất gọn nhẹ. Đứng đầu ban lí dịch này là fí trưởng 


†* k¿ già cả: mục: mắt, thiết yếu, địch công việc. Kì mục - những người già 
giữ vai trò chủ chốt trong xã. Ki địch, Ií địch — những người đang đảm nhiệm 
công việc của xã. 
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(hay xã trưởng); dưới ông ta có phó lí (giúp việc), hương trướng 
(lo việc công ích) và trương tuân (hay xã tuân, 1o việc an ninh 
thần Phòng): Phương tiện quản lí chủ yến của lí “dịch chỉ có hai 
loại số ~ số đỉnh và sổ điển: một tay nắm nhân lực (trai đinh), và 
một tay nắm kinh tế (ruộng đất). 

Cách thức tổ chức bộ máy hành chính xã thôn Việt Nam như 
vậy đã được hình thành dần dẫn như một sản phẩm lịch sử của quá 
trình phát triển văn hóa dân tộc, 


1.8. Tính cộng đồng và tính tự trị - hai đặc trưng cơ bản của 
nông thôn Việt Nam 


1.6.1. Việc tổ chức nông thôn đồng thời theo nhiều nguyên 
tắc khác nhau tạo nên fíJ cộng đồng làng xã. Tính cộng đồng là 
sự liên kết các thành viên trong làng lại với nhau, mỗi người đều 
hướng tới những người khác - nó là đặc trưng dương tính, hướng 
ngoại. 

Sản phẩm của tính cộng đồng ấy là một tập thể làng xã mang 
nh tị frị: làng nào biết làng ấy, các làng tổn tại khá biệt lập với 
nhau!'" và phân nào độc lập với triểu đình phong kiến. Mỗi làng là 
một “VƯƠNG QUỐC” nhỏ khép kín với luât pháp riêng (mà các 
làng gọi là hương ước) và “tiểu triều đình" riêng (trong đó hội 
đồng Kì mục là cd quan lập pháp, # địch là cơ quan hành pháp; 
nhiều làng tôn xưng bốn cụ cao tuổi nhất làng là ø /z¿), Sự biệt 
lập đó tạo nên truyền thống phép vua thua lệ làng. Tình trạng này 
thể hiện quan hệ dân chủ đặc biệt giữa nhà nước phong kiến với 
làng xã ở Việt Nam. 


“ hiện tượng “kết chạ” (kết nghĩa anh em giữa các làng) chỉ phổ biến ở một số 
vùng nhất định, không phố biến rộng rãi. 


*! Tứ trụ là bốn chức quan cột trụ của triểu đình phong kiến. 


%6 


Ông Pham Văn Đồng (1994) từng nhận định. "Trong lịch sử lâu đời cúa 
đân tộc, làng.. vừa cỏ tính đẳng cấp phong kiến (= tôn tí - TNT), vừa có tính 
cộng đồng (= dân chủ - TNT) rất đảng quý. Lúc bẩy giò câu nói "Phép vua thưa 
lê làng" có cái đạo lí chân chính của nó.. thể hiện môi dạng đãn chủ mà phải 
biết nhìn với con mắt lịch sử thì mới thấy hết ý nghĩa độc đảo". 

Trải qua các triểu đại, nhả nước phong kiến luôn tìm cách nắm chặt bộ 
máy xã thôn nhưng luôn thất bai Gố gắng lớn nhất là vào đời Trần Thái Tông 
(1225-1258), nhà nước cử ra những "xã quan" đại diên cho quyển lợi của chinh 
quyền trung ương về nằm cạnh bô máy làng xã nhưng đến đời Trần Thuận Tôn 
(1388-1397) thì phải bãi bỏ. Đời Lê, cố gắng này lại được lặp lai (Lê Thánh 
Tông đối "xã quan" thành 'xã trưởng"), nhưng từ thế kỉ XV trổ dị, triểu đình lại 
phát tũi bước, xã trưởng trả về cho dân cử Ý đồ này được lặp lại một lần thứ ba 
dưới thời Pháp thuộc Năm 1904 ö Nam Kì và 1921 ö Bắc Kì. thực dân Pháp 
ban bô nhưng nghỉ định nhằm cải tổ lai bộ máy hành chính cấp xã {gọi lã chính 
sách Gả/ lương hương chính Nhưng. cũng như những lấn trước, cuộc cải tố này 
cũng không tránh khỏi thất bai, cho nên nằm 1927 chính quyển thực dân phải 
ban bổ mmôt nghị định có chiếu cổ nhiều hơn đến eo cấu cổ truyền và năm 1941 
thì vai trò của dân làng trong việc tổ chúc bộ máy hành chính địa phương lại 
được nội rộng hơn nữa Nà 1905, sau 5 nắm rưõi giữ chức Toán quyển Đông 
Dương, Paul Doumer trong cuốn nổi ki của mình đã rữt ra kết luân 'Theo tôi, duy 
IH tron ven. thâm chí tăng cường cách tô chức cũ kĩ mà chúng ta đã thấy, là 
mốt điêu tôt Theo cách tô chức này thì mỗi làng xã sẽ là môt nước công hòa 
nhỏ. độc lầp trong giới han những quyển lợi địa phương Đó lá một lập thế được 
tô chức rất chặt chẽ, rất có kỉ luật. và rất cö trách nhiệm đối với chình qiyễn 
cấp trên về cả nhân những thành viên của nó" 


Tính công đồng và tính tự trị chính là hai đặc trưng bao trùm 
nhất, quan trong nhất của làng xã: chúng tổn tịn song song như hai 
mặt của một vấn đề, 

1.6.2. liiếu tướng truyền thống của tính cộng đồng là sân đình 
- bến nước - cây du, 

lang nàu cũng có một CAI ĐỊNH, Đó là biểu tượng tập trung 
nhất của làng về mại phường diện, Trước hết, nó là một trưng (âm 
hành chúnh, nơi diễn ra mọi công việc quan trọng, ri hội họp, thú 
sửu thu thuế, nơi giiưm giŸ và xử tôi phạm nhân... Thứ đến, đình là 
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một frưng tâm văn hóa, nơi tổ chức các hội hè, ăn uống (do vậy 
mà có từ đình đám), nơi biểu diễn chèo tuồng. Đình còn là một 
trung tâm vÊ mặt tôn giáo: Thế đất, hướng đình được xem là quyết 
định vận mệnh cả làng; đình cũng là nơi thờ thần Thành Hoàng 
bảo trợ cho dân làng. Cuối cùng, đình là một írưng tâm về mặt 
tình cảm: Nói đến làng là nghĩ đến cái đình với tất cả những tình 
cảm gắn bó thân thương nhất: Qua đình ngá nón trông đình, Dình 
bạo nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu... 

Có người cho rằng đỉnh có nguồn gốc Trung Hoa. Thực ra, nó chỉ là một 
tên gọi mới, phổ biến trong người Việt miền xuôi để chỉ một khái niệm cũ, một 
kiến trúc truyến thống rất lâu đời mà cho đến tân ngày nay vẫn còn tốn tai với 
tên gọi nhà rông Nhà rông và đình chỉ là những tên gọi khác nhau của cùng 
một khái niệm, chúng cỏ cùng chức năng và kiểu kiến trúc, là hậu thân của 
những ngôi nhà làng thời Hùng Vương với sản cao và mái cong hình thuyển mà 
ta vẫn thấy khắc trên các trống đống. Đinh làng Đình Bảng (Bắc Ninh) làm vào 
thế kỉ XVIII vẫn theo lối nhà sàn (xem hình 5.10 ở tr. 214). 

I3o ảnh hưởng của Trung Hoa, đình từ chỗ là nơi tập trung của 
tất cả mụi người dẫn dần chỉ còn là chốn lui tới của đàn ông. Bị 
đẩy ra khỏi đình. pøg øữ quần tụ lại nơi BẾẾN NƯỚC (ở những 
làng không có sông chảy qua thì có GIẾNG nước) - chỗ hàng 
ngày chị em gặnp nhau cùng rửa rau, vo gạo, giặt giũ, chuyện trò. 

CÂY ĐA cổ thụ mọc um tùm ở đầu làng, gốc cây có miếu thờ 
lúc nào cũng khói hương nghỉ ngút - đó là nơi hội tụ của thánh 
thần: Thần cây da, ma cây gạo, cú cáo cây để: Sợ thần sợ cả cây 
da. Cây đa, gốc cây có quấn nước, còn là nơi nghỉ chân gặp gỡ 
của những người đi làm đồng, những khách qua đường... Nhờ 
khách qua đường, gốc cây đa trở thành cánh cửa số liên thông 
làng với thế giới bên ngoài. 

l3iểu tưởng truyền thống của tính tự trị là ].UỸ TRI:. Rặng tre 
bao kín quanh làng, trở thành một thứ thành lũy kiên cố bất khả 
xâm phạm: đốt không cháy, trèo không được. đào đường hầm thì 
vướng rễ không qua (chính vì vậy mà tiếng Việt gọi răng trc là 


98 


LUY, thành luỹ). lLuuỹ tre là một đặc điểm quan trọng làm cho 
làng xóm phương Nam khác hẳn ấp lí Trung Hoa có thành quách 
đắp bằng đất bao học. 

Tính cộng đồng và tính tự trị là hai đặc trưng gốc rễ, chúng là 
nguồn gốc sản sinh ra hàng loạt ưu điểm và nhược điểm về tính 
cách của người Việt Nam (xem bắng 3.1). 


-Tinh thần đoàn kết tương trợ; | - Tinh thần tự lập; 


- Tính tập thể hòa đồng; - Tính cần cù; 
-Nếp sống dân chủ bình đẳng | - Nếp sống tự cấp tự túc 


- Sự thủ tiêu vai trò cá nhân; | - Óc tư hữu, ích kỉ; 
- Thói dựa dẫm, ÿ lại; - Ốc bè phái, địa phương; 
- Thói cào bằng, đố kị - Ốc gia trưởng tôn ti 


Bảng 3.1: 7ính cộng dồng và tính tự trị cúa làng xã 


1.6.3. Tính cộng đồng nhấn mạnh vào SỰ ĐỒNG NHẤT. Do 
đồng nhất (càng hội càng thuyền, cùng cảnh ngộ) cho nên người 
Việt Nam luôn sẵn sàng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, coi mọi người 
trong công đồng như anh chị em trong nhà: fay đứt ruột xót; chị 
ngã em nâng; lá lành dàm lá rách... 1o đồng nhất (giống nhau) 
cho nên người Việt Nam luôn có tính tập thể rất cao, hòa đồng 
vào cuộc sống chung. Sự đồng nhất (giống nhau) cũng chính là 
ngọn nguồn của nếp sống đân chủ - bình đẳng bộc lộ trong các 
nguyên tắc tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú, theo nghề 
nghiệp, thco giáp. 
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Mặt khác, lại cũng chính do đồng nhất mà ở người Việt Nam, 
ý thức về con người cá nhân bị thủ tiêu: Người Việt luôn hòa tan 
vao các mỗi quan hệ xã hội (với người này là cm, người kía là 
cháu, với người khác nữa là am#⁄chị..). giải quyết xung đột theo 
lối hòa cả làng. Điều này khác hẳn với truyền thống phương Tây, 
nơi con người được rèn luyện ý thức cá nhân từ nhỏ. 

Sự đồng nhất (giống nhau) còn dẫn đến chỗ người Việt Nam 
bay dựa đẫm, ý gi vào tập thể: Mước trôi thì bèo trôi, Nước nổi thì 
thuyền nối, Tệ hại hơn nữa là tình trạng Cha chung không dl khóc; 
Lắm vãi không ai dóng cửa chùa... Cùng với thói dựa dẫm, ÿ lại là 
tư tưởng cầu an (an phân thủ thường) và cả nể, làm gì cũng sở rút 
đây đông rừng nên có việc gì thường chủ trương đóng cứa báo 
HÌH.. 

Một nhược điểm trầm trọng thứ ba là (hới cào bằng, đế kị, 
không muốn cho ai hứn mình (để cho tất cả đều đồng nhất, giống 
nhau): Xếu đều hơn tốt lòi; Khôn dộc không bằng ngốc dàn; Chết 
một động còn hơn Sống HỘI HHƯỜI... 

Những thói xấu có nguồn gốc từ tính cộng đồng này khiến 
Cải tốt, nhưng là tốt riêng rề thì trở thành xấu (khôn độc không 
bằng ngóc dàn); ngước lại, cái xấu, nhưng là xấu tập thể thì trở 
nén bình thường: 7é? mắt là tại hướng đình, Ca làng cùng toét, 
ri! KHHÌHh cH đủH} 

t.&.4. Tính tự trị chú trọng nhấn mạnh vào SLƒ Kĩ LÁC BIẾT, 
Khởi đầu là sự khác biệt của cộng đồng (làng. họ) này so với công 
đồng (lăng, họ) khác. Sự khác biệt — cơ sở của tính tự trị - tạo nên 
tỉnh thần tự lập công đồng: mỗi làng, mỗi tập thể phải tư lo liệu 
lấy mọi việc, Vì phải tự lo liệu, nên người Việt Nam có truyền 
thông cần cù, ¿đẩu tất mặt tối, bán mặt cho đất bán lưng cho Hời, 
Nó cũng tạo nên ø# sống tự cấp tự tác: mỗi làng tự đấp ứng mọi 
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nhù cầu cho cuộc sống của làng mình; mỗi nhà có vườn rau, 
chuồng pà, ao cá ~ tứ đẩm bảo nhu cầu về ăn: có hụi trc, răng 
xoan. gốc mít — tự đảm bảo như cầu về ở. 

Mặt khác. cũng chính do nhấn mạnh vào sự khác biệt _— cơ 
sở cửa tính tự trị mà người Việt Nam có thói xấu iừ óc tư hữu 
ích kỉ: Hè di người nấy chống: Ruộng di người nấy đắp bờ; Ai có 
thân người nãy lo, d có bò người nấy giữ; Thân trâu trâu lo, thân 
bò bò liệu... Óc tự hữu ích kỉ nảy sinh ra từ tính tự trị của làng xã 
Việt và đã luôn bị chính người Việt phê phán: Cứa mình thì giữ bo 
bo, Cha người thì dễ cho bò nó ăn; Của người bồ tát, của mình 
bước lại... 

Thói xấu thứ hai có nguồn gốc từ tính tự trị là óc bè phái, địa 
phương cục bộ. làng nào biết làng ấy, chỉ lo vun vén cho địa 
phướng mình: 7rống làng nào làng Hãy ánh, Thánh làng nào tàng 
Hãy thờ; Trâu tạ ăn có đồng 1a; Ta vỀ ta tắm ao ta, Dù trong dấu 
tt do nhà vẫn hơn... 

Một biểu hiện thứ ba của tính khác biệt - cơ sở của tính tự trị 

là ức gia trưởng - tôn ft: Tính tôn tỉ. sắn phẩm của nguyên tắc 
tổ chức nông thôn theo huyết thống. tự thân nó không phải là xấu, 
những khi nó gắn liền với óc t1a trưởng, tạo nên tâm lí quyền 
huỳnh thế phụ, ấn đặt ý muốn của mình cho người khác. tạo nên tự 
tưởng thứ bậc vô lí: Sống lâu lên lão làng; Áo mặc không qua khói 
đầu. thì nó trở thành một lực cần đáng sợ cho sự phát triển xã hội, 
nhất là khi mà thói giứ đình chủ nghĩa vẫn đang tà một cần hệnh 
lam tràn, 

Đặc điểm mỗi trường sống quy định đặc tính tư duy. Cả hai 
quy dịnh tính cách của dân tộc. Cuộc sống nông nghiệp lúa nước 
và lối tf duy hiện chứng, như ta đã biết, dẫn đến sự hình thành 
nguyên lí âm dương và lối ứng xử nước đôi. Cho nên tính chấi 
nước đội chính là một đặc điểm tính cách của dân tộc Việt. Người 
Việt đồng thời vừa có từnh thân doàn kết tương trợ lại vừa có óc tư 
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hữu, ích kí và thói cào bằng; vừa có tính tập thể hòa dông lại vừa 
có óc bè phái, địa phương: vừa có nếp sống dân chú bình đăng lại 
vừa có óc gia trưởng tôn tỉ; vừa có tình thân tự lập lại vừa xem 
nhẹ vai trò cá nhân; vừa có tính cần cù và nếp sông tự cấp tự túc 
lại vừa có thói dựa dẫm, ÿ lại. Tất cả những cái tốt và cái xấu ấy 
cứ đi thành từng cặp và đều tổn tại ở người Việt Nam; bởi lẽ tất 
cả đều hất nguồn từ hơi dặc trưng gốc trái ngược nhau là tính 
cộng đồng và tính tự trị. Tùy lúc ty nơi mà mặt tốt hoặc mặt xấu 
sẽ được phát huy: Khi đứng trước những khó khăn lớn, những nguy 
cơ đc doa sự sống còn của cả cộng đồng thì cái nổi lên sẽ là tỉnh 
thân đoàn kết và tính tập thể: nhưng khi nguy cơ ấy qua đi rồi thì 
thói tư hữu và óc bè phái địa phương có thể lại nổi lên. 


1.7. Làng Nam Bộ 


Đến thời Nguyễn, việc khai phá đồng bằng Nam Bộ đã dem 
lại thêm một khuôn mặt mới cho làng xã Việt Nam. Nông thôn 
Nam Hộ cũng tố chức thành làng, nhưng nếu như làng xã Bắc Bộ 
cổ truyển tự trị khép kín thì nét đặc trưng chung của thôn ấp Nam 
Bộ là tính mở: lăng Nam Bộ không có lũy tre dày đặc bao quanh 
với cái cổng làng sớm mở tối đóng như làng Bắc lộ. Ở vùng đất 
cao (pọi là miệi giông), bờ trợ chỉ còn là một biểu tượng đánh dấu 
ranh giới các ấp thôn; ở vùng sông nước (miệt sông). thôn ấp trải 
đài dọc theo các kênh rạch. Thành phần dân cư của làng Nam Hộ 
thường hay hiến động, người dân không hị pắn chặt với quê hương 
như ở làng lắc Hộ. Tính cách người nông dân Nam Bộ do vậy 
cũng trở nên phóng khoáng hơn: làm bao nhiêu ăn nhậu hấy 
nhiêu. được đến đâu hay đến đó. 

Mọi sự đổi thay đều có lí do của nó, Thành phẩn cư dân hay 
biến động vì nơi đây còn nhiều miễn đất chưa khai phá, người dân 
có thể rời làng tìm đến chỗ dễ làm ăn hơn. Việc tổ chức thôn ấp 
theo các dòng kênh, các trục giao thông thuân tiện là sản phẩm 
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của thời đại, khi kinh tế hàng hóa đã hắt đầu phát triển. Tính cách 
phóng khoáng là do thiên nhiên Nam lộ ưu đãi, khí hậu ổn định, 
hầu như ít gặp thiên tai bất thường. Vì làng Nam Bộ có cấu trúc 
mở, tính cách người Nam Bộ phóng khoáng, nên vùng này đÊ (iếp 
nhận hơn những ảnh hưởng từ bên ngoài của văn hóa phương Tây 
(kể cả những ảnh hưởng tiêu cực thời Pháp, Mĩ). 

Tuy nhiên, dù 
hay biến động, 
người Nam Bộ 
vẫn sống thành 
làng với thấp 
thoáng bóng (re, 
mỗi làng vẫn có 
một ngôi đình với 


tín ngưỡng thờ 
TT : Si sở thân Thành 
Hình 3.2: Răng tre Nam Bộ Hoàng (dù chỉ là 

“hành Hoàng” 
chung chung), hàng năm cư dân vẫn tụ họp nhau ở các /ễ hội. Dù 
làm ăn dễ dãi, người Nam Bộ vẫn giữ nếp cân cà. [3ù kinh tế hàng 
hóa có phát triển, họ vẫn coi trọng tính cộng dông, yếu tố hàng 
xóm vẫn đứng thứ hai trong thang bậc tu tiên khi chọn nơi cư trú: 
Nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, ngã cận diễn. 
liức tranh đó của làng Nam Bộ đã góp phần làm nên tính thống 
nhât của dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam, 
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§2. TỔ CHỨC QUỐC GIA 


2.1. Từ Làng đến Nước và việc quản lí xã hội 

uốc gia đối với người Việt Nam nông nghiệp là 4? 
người đân cấy trồng và Mước nuôi cây lúa. "Đất-nước ” 
là một thế quân hình âm dương, nhưng vì Việt Nam 
thiên về âm tính nên một “Nước ” không thôi cũng dù đại diện rồi. 
Nước tà đơn vị quan trọng thứ hai sau đàng. Từ làng ra đến nước. 
Người Việt Nam có từ phép "làng nước", và xử sự theo câu tục 
ngữ: sống ở làng, sang ở nước. Từ khi tiếp nhân ảnh hưởng Trung Hoa, 
xuất hiên thêm khái niệm nhà nước, dịch từ chữ “quốc gia”. Đây là một chỗ 
khác biết khá tính tế: Khái niệm “nhà-nước' của Trung Hoa xuất phát từ môt nến 
văn hỏa coi trọng gia đình hơn gia tộc, còn khái niệm 'làng-nước” của †a xuât 
phát từ một nền văn hóa coi trọng gia tộc hơn gia đình (xem V-§1 1) 


2.1.1. Trong hệ thống tổ chức xã hội Việt Nam, đơn vị trung 
gian piữa làng và nước (cấp rùng, tính) là không quan trong; trong 
lịch sử, cấp này chưa bao giờ có vai trò gì đáng kể. Điều đó thể 
Quận, Châu, Lộ, Dạo, Thừa tuyên, Trấn, DinlVl)oanh, Tình]: (hì 
Địa giới của chúng cũng không ổn định (thời Hùng Vương có lŠ 
bộ. đầu thời Hắc thuộc - Ø quận, cuối thời Bắc thuộc - |2 châu, 
thời [,í - 24 hộ, thời Trần - I2 lộ, thời [.ê - 5 đạo, thời Lê Thánh 
Tông - 12 thừa tuyên, thời Gia [Long - 33 trấn, thời Minh Mạng - 
31 tỉnh)... Ngay gần đây, diện mạo các tỉnh vẫn thường xuyên hiến 
động (lúc nhập, lúc tách). 

Nếu so sánh tổ chức xã hội của Việt Nam với phương Tây. ta 
sẻ thu được một bức tranh có tính quy luật rất thú vị (xem bảng 
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3). Trong truyền thống Việt Nam, cøw người cá nhân luôn hòa 
tan vào tập thể (V-§1.6). Ngược lại, ở phương Tây cá nhân luôn 
dược khuyến khích và nhấn mạnh. Ở cấp độ làng, làng xã Việt 
Nam có tổ chức chặt chẽ: nó chính là môi trường sống, là tập thể 
công đồng chủ yếu của người Việt Nam. Còn làng xã ở phương 
Tây thì, như Mác nói, nó chỉ là một tập hợp rời rạc như cái "bao 
tai Khoai tây”, 


PB Tây 


Bảng 3.2: So sánh tổ chức xã hội của Việt Nam và phương Tây 


Vùng (tỉnh) ö Việt Nam là không quan trọng; trong khi đó thì 
ở phương Tây, mỗi vùng là lãnh địa riêng của một lãnh chúa. Thời 
Kì tư bản. những lãnh địa đó chuyển thành các bang, và nhà nước 
trở thành liên bang. Mỗi bang là một vương quốc nhỏ, thường có 
luật pháp riêng. Ranh giới giữa các bang rất rõ ràng. 

Con người Việt Nam sống trong tập thể nhỏ là /àng, nhưng để 
chống lụt và chống ngoại xâm thì phải tập hợp với nhau thành 
nước. lầởi vậy mà đối với người Việt Nam, quốc gia và ranh giới 
quốc gia là rất đỗi thiêng liêng (xem thêm II1-§2.1.3). Không phải 
ngẫu nhiên mà khi nói đến Việt Nam và một số dân tộc phương 
Đông. người phương Tây thường nghĩ ngay đến ý thức quốc gia và 
tỉnh thần dân tộc như những đặc trưng nổi bật nhất. Trong khi đó 
thì ở phương Tây, ranh giới quốc gia rất mờ: Người du mục xưa 
quen sống lang thang. Người phương Tây nay đi qua biên giới 
quốc gia một cách dễ dàng. Con người sinh ra ở nước này, khi lớn 
lên, có thể chuyển qua nước khác làm ăn, sinh sống, lấy vợ lấy 
chồng mà không hề phải băn khoăn. 
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Không chỉ ở châu Âu, mà ngay ở khu vực Trung Hoa cũng vậy, những người 
hiển tài đời xưa, khi không hài lòng với ông vua của mình đếu có thể dễ dàng đi 
qua nước khác, tim ông vua khác mà phục vụ. Họ không bị trói buộc bởi ý thức 
quốc gia, họ đi tìm minh chủ với chí hướng “bình thiên hạ" (fhiên hạ = thế giới). 
Trong một bài giảng đầu năm 1924, Tôn Trung Sơn nhận xét rằng "mấy trăm 
năm trước thì Trung Quốc hoàn toàn không có chủ nghĩa dân tộc", sở đĩ như vậy 
là vi "mấy nghìn năm nay, Trung Quốc vẫn thực hiện chủ nghĩa bình định thiên 
hạ, đã chinh phục hết các tiểu quốc ở châu Á”. 

Người Việt Nam, do ý thức quốc gia lớn, cho nên thường ít 
quan tâm đến những vấn để quốc fế (cũng như người nông dân 
quan tâm đến việc trong làng và thờ ở với việc ngoài làng). Ở 
phương Tây, các quốc gia phong kiến luôn quan hệ mật thiết với 
nhau, dù là chiến tranh hay hòa hình. Thời tư bản, giới tư sản các 
nước Hên minh với nhau; khối công nhân cũng liên hiệp lại, tạo 
nên tinh thần quốc tế vô sản, 

2.1.2. Nước là sự mở rộng của làng. Chức năng nhiệm vụ của 
nước cũng giống như chức năng nhiệm vụ của làng - ứng phó với 
môi trường tự nhiên và ứng phó với môi trường xã hội - chỉ có 
quy mô là khác nhau. 

Nếu ứng phó với môi trường tự nhiên ở phạm vi làng là liên 
kết lại để sản xuất cho kịp thời vụ, thì ở phạm ví quốc gia là 
chống thiên tai, đặc biệt là ứng phó với lã lụt. Đông Nam Á là 
vùng sông nước. cho nên lũ lụt là hiện tượng ghê gớm nhất. Từ khi 
lập quốc. chống lụt đã là nhiệm vụ hàng đầu của quốc gia, sự sinh 
tồn của dân tộc. lịch sử Việt Nam là fịch sử đếp đê. Truyền 
thuyết Sơn Tỉnh Thúy Tĩnh, một trong những truyền thuyết sớm 
nhất, chính là một hài ca chống lụt. 

Nhiệm vụ thứ hai là ứng phó với môi trường xã hội. ở cấp độ 
làng là chống trộm cướp, trong phạm vi quốc gia là chống giặc 
ngoại xâm. To vị trí địa lí đặc biệt của mình, Việt Nam cũng là 
nước không may phải liên tục đối phó với nạn ngoại xâm. Iruyễn 
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thuyết Thánh Gióng là câu chuyện quan trọng thứ hai của thời kì 
dựng nước. 

2.1.3. Việc chống ngoại xâm đòi hỏi phải có (ỉnh thần doàn 
kết toàn dân và lòng yêu nước. Hai điều kiện này là sản phẩm sẵn 
có của tính cộng đồng và tính tự trị làng xã. 

Khởi nguồn từ cuộc sống nông nghiệp, tính cộng đồng coi 
mọi người trong làng như anh chị em trong nhà đã chuyển thành ý 
thức công đồng trong phạm vi quốc gia: Bầu ơi thương lấy bí cùng, 
Iuy rằng khác giống nhưng chung một giàn; Nhiễu điều phả lấy 
giá gương, NgHưỜi trong mỘI nước phải thương nhau cùng. Tính 
cộng đồng trong phạm vi làng là cơ sở tạo nên tính đồng nhất 
trong hàng loạt lĩnh vực: đổng tộc, đồng miên, dông nghiệp, dồng 
hương... và tất yếu dẫn đến sự đồng nhất trong phạm vị quốc gia: 
đẳng bào (sinh ra từ cùng một bọc trứng). TINH THÂN ĐOÀN 
KẾ“T TOÀN ĐÂN từ đó mà ra. 

Trên phương diện tính tự trị, làng xã và quốc gia của người 
Việt Nam và các nước có nền văn hóa nông nghiệp đểu mang tính 
khép kín như nhau, dẫn đến ý thức quốc gia rất mạnh (chính vì 
vậy mà ở các nước phương Đông hay nảy sinh những xu hướng 
quốc gia chủ nghĩa, dân tộc chú nghĩa cực đoan). Cũng giống như 
người hỗ làng ra đi bị xem là dân ngụ cư, bị khinh rẻ, người Việt 
Nam truyền thống có tâm lí xem việc bỏ quê hương ra nước ngoài 
sinh sống là việc tày trời, trong lịch sử nhiều khi nó thậm chí được 
xem là một sự phản bội, một trọng tội. Ý THỨC ĐỘC LẬP DÂN 
TỐC và LỎNG YÊU NƯỚC mãnh liệt từ đó mà ra. 

2.1.4. Sự khác biệt cơ bản của tổ chức guốc gia so với tổ chức 
làng xã là ở chỗ: Ở phạm vì nhỏ, mọi người quen biết nhau thì 
cách tổ chức tốt nhất là sống thco tình cảm; ñhưng khi ra phạm vi 
lớn, dân đông hơn mà lại không quen biết nhau thì việc tổ chức và 
quản lí đòi hỏi phải chặt chẽ hơn, cũng tức là phải tăng cường 
chất DƯƠNG TÍNH hơn. Chính vì vậy mà biện pháp tất yếu để 
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tổ chức xã hội là từ tí phát (thời Hùng Vương) tới chỗ đi theo 
hướng học tập cách tổ chức xã hội của Trung Hoa (thời độc lập tự 
chủ), và của phương Tây (sau này). 

Về tổ chúc BỘ MÁY, thời Hùng Vương, dưới vua có Lạc hẩu có thể thay 
mắt vua giải quyết các công việc trong nước. Dưới Lạc hầu là Lạc tướng (còn goi 
là phu đaø'”) đứng đầu các bộ (chuyển hóa từ bộ lạc). Dưới bộ là các làng (kẻ, 
cha) - một thứ công xã nông thôn mà đứng đầu là @iả làng. Lí Bí sau khi tiêu 
diệt quân Lương (năm 544), dựng nước tự xưng là am đế, đắt quốc hiệu là V⁄4n 
Xuân. niên hiệu là Thiên Đức, cho đúc tiển riêng và đóng đô ở miến cửa sông 
Tô Lịch (Hà Nội bây giờ), tổ chức triểu đình thành hai ban văn, võ. 


Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (cuối năm 938), Ngô Quyển giành lại được 
độc lập, xưng v/2ng vào mùa xuân năm 939, đính đô ở kinh đồ cũ của Âu Lạc là 
Cổ Loa và đặt ra các chức quan văn, võ, quy định các nghi lễ trong triểu và 
màu sắc lễ phục của quan lại các cấp. Từ khi Lí Công Uẩn lên ngõi vua, dời đồ 
về Thăng Long (năm 1010), nhà nước càng ngày cảng được tổ chức chặt chẽ, 
chinh quy và hoàn chỉnh hơn, nói như Lê Quý Đôn, 'có thể làm mẫu mực cho 
các đời sau”. Triểu đình nhà Lí, đứng đầu là vua. gồm có: Trên là nhóm cận thần 
gồm các chức tam thái (Thái sư, Thải phó, Thái bảo) và tam thiếu (Thiếu sư, 
Thiếu phó, Thiếu bảo) lo về việc văn, các chức Thái úy và Thiếu úy (chỉ huy cấm 
binh) lo về việc võ Ở dưới là ha ban văn võ với đủ các chức vụ cụ thế. Cũng từ 
thời LÍ, với việc lập Văn Miếu (năm 1070), A/ho giáo được chính thức đưa vào và 
ngày càng phát triển, đáp ứng những như cấu ngày cảng tăng về tổ chức xã hội 
Việt Nam để quản lí nội bô bên trong và Ứng phó với bên ngoài. 

Quan chế các đời sau chủ yếu dựa vào thời Lí, có điều chỉnh ít nhiều và mỏ 
rộng thêm. Đời Trần đặt thêm chức 7am tư {Tư đổ, tư mã, tư không). Đến dời Lê ` 
Nghi Dân (1459). các ban văn, võ theo lối Trung Hoa mà tổ chức thành 1e bô 
(đứng đầu các bộ là quan thương thư: bô Lại (coi việc quản lí quan lại và bộ 
máy nhà nước), bộ £ễ (coi lễ tiết, thi cử học hành..), bộ ö (coi việc kinh tế), 
bộ 8ính (coi việc quân sự), bộ Hình (coi việc pháp luật), và bộ Gông (coi việc 
xây dựng, kiến thiết). Ngoài ra, có một số cơ quan chuyên trách như Hàn !ậm 
viên lo biên soạn: các văn thư, Quốc †ở giám lo đào tạo quan lại từ con em giới 
”' Phụ đạo là một từ mà tiếng Hán dùng để phiên âm một từ Việt cổ nghĩa là 
thủ iĩnh` mà đấu vết của nó còn thấy ở dạng pơtao trong tiếng Tảy-Thát. møfao, 
pơtao, badao trong các tiếng Giarai, Êđê, Bana. (Hoàng Thị Châu, 1967) 
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cầm quyển; Khâm thiên giám coi thiên văn, lịch pháp: Thái y viện lo việc thuốc 
men; £ø mật viện tư vấn cho vua về các việc hệ trọng... 

Về PHÁP LUẬT, một công cụ của nhà nước, thì chắc hẳn đã có từ nhà nước 
đầu tiên thời Hùng Vương. Pháp luật này có thể còn it nhiều mang tính chất !uậi 
tục hay lập quán pháp nhưng chắc hẳn đã khá nền nếp và quy cử”' nên trong 
lời tâu của Mã Viện gửi vua Hán Quang Vũ sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa của 
Hai Bà Trưng còn ghi rõ: "Luật của dân Việt khác luật của người Hán đến hơn 
mười điểu". Sau khi đẹp yên loạn 12 sứ quân, để củng cố chính quyển, năm 968 
Đinh Tiên Hoàng đã nâng cao hiệu lực của pháp luật lên môt bước bằng cách 
định ra những ñình phat hà khắc như nấu trong vạc lớn đất ö sân triều, cho hổ 
dữ nuôi trong cũi ăn thịt. Thời Lí có bộ luật Hình thư gồm 3 quyến do Lí Thái 
Tông ban hành năm 1042: thời Trần cỏ bộ Quốc triểu hình luật gồm 1 quyến 
ban hành năm 1244, đời Lê có bộ Quốc triểu hình luật (còn gọt là Lê triểu hình 
luậh gồm 6 quyển do Lê Thánh Tông niên hiệu Hồng Đức ban hành năm 1489 
gồm 6 quyển với 722 điểu (thường gọi là luật Hồng Đức). Đời Nguyễn có hộ (Luật 
Gia Long ban hành năm 1815, sau trở thành Hoàng triều luật !ệ. Trải qua các 
cơn binh lửa, trong số các bộ luật trên chỉ có Luật Hồng Đức và Luật Gia Long 
à còn giữ được. Hai bô luật này đểu ra đời vào thời ki Nho giáo là quốc giáo, nên 
chúng chịu ảnh hưởng khá nhiều của luật Trung Hoa (Minh. Thanh). 


2.2. Nước với truyền thống dân chủ của văn hóa nông nghiệp 


Nếu việc tổ chức chặt chế quy củ khiến cho nhà nước phong 
kiến Việt Nam khác biệt với làng xã (và giống nhà nước Trung 
Hoa và phương Tây) thì wyển thống đân chủ lại làm cho nhà 
nước phong kiến Việt Nam giống với làng xã (và khác biệt quan 
trọng so với nhà nước Trung Hoa và phường Tây). Làng ứng xử 
với nhau theo tình cảm tạo nên truyền thống dân chủ, zứ tuy có 
tô chức chặt chè hơn nhưng trên đại thể vẫn duy trì truyền thống 
dân chủ ấy. 

2.2.1. Đứng đầu nước là vua. Vua Việt Nam Không quá 
chuyên chế độc đoán như nhưng Pây và tạo cho mình một thế ty 


' Người Êđê có bộ luât te gồm 236 điểu để câp đến 11 vấn để khác nhau. 
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nghiêm của ông "con trời" nh ở Trung Hoa?!” mà đi lên từ thủ 


lĩnh buôn làng, coi dân như con cháu mình, Trong tiếng Việt, từ 
tưứ và bố xuất phát từ cùng một gốc. Thời Hùng Vương, từ "bô" 
(với các biến thể pò, pó, bổ) vừa có nghĩa là cha vừa có nghĩa là 
thủ lĩnh của dân làng - già làng: Đô mư Nagar trong tiếng Chàm, 
Đô trính trong các ngôn ngữ Tây Nguyên, Pè chiêng trong tiếng 
Tày- Phái (mà người Hán phiên âm là Bồ chính)... Từ một từ "bê" 
ban đầu, dẫn dẫn được phân hóa ra, một đằng chuyển thành bố, 
một đằng chuyển thành vua: bố @Œœ BỘ bud?? S tua. Không 
phải ngẫu nhiên mà lãnh tụ khởi nghĩa Phùng Hưng (766-791) 
được dân tôn làm j‡ð cái đại vương (bố cái = cha mẹ), Chữ Nôm 
của ta phi chữ "vua" Š gồm chữ "vương" # ở trên để chỉ nghĩa và 
chữ "bố" # ở dưới chỉ âm. Vua nông nghiệp gắn bó với đất đai, 
với truyền thống tư duy văn hóa khu vực. Trong Ngũ hành, hành 
Thổ là quan trọng nhất, cho nên vật biểu của hành Thổ là Người 
con người ở trung ương cai quản muôn loài. Vua cai quản muôn 
dân, nên ở Việt Nam và Trung Hoa, vua mặc áo màu vàng, tức là 
giành màu của hành thổ. trung ương cho riêng mình (xem I1-§2.6). 
Truyền thống dân chủ giữa người lãnh đạo với đân chúng duy 
trì gần như suốt lịch sử. Sử sách Trung Hoa ghi rằng khi người 
Hán vào Việt Nam, các quan lại địa nhường, không phân biệt rạch 
ròi ngôi thứ, có thể gọi con hất vào rồi cùng nấm tay nhảy 
ma hát hò với họ, Theo lời Kể của một sứ thần Trung Hoa đến 
Việt Nam năm 990 thì vua và triều đình nước Việt sinh hoạt rất 
bình dị: "I,ê Hoàn đi chân đất xuống nước và câu cá bằng một cần 
câu tre đài; mỗi lần nhà vua câu được một con cá thì quần thần 


!* Trọng tiếng Hán thì chữ "Quân" + là người cai trị (Vua) lại được ghép từ chữ 
doãn 2” và chữ khẩu f, trong đỏ chữ doãn mô phỏng hình †ay cầm gây, tượng 
trưng quyển lực: Vua là người ra lệnh bằng sức mạnh của quyền lực. 

'*' Người Mường gọi vua Việt là bua Địt Từ điển của A. de Rhodes cũng ghi âm 
này là ba 
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nhảy lên reo mừng". Sử sách chép nhiều chuyện cảm động về sự 
quan tâm của các vua thời Lí-Trần đến dân chúng và tù nhân. 
Việc vua xuất của trong kho ra phát chẩn cho dân mỗi khi đói 
kém, mất mùa cũng là việc xưa thường thấy. 

Truyền thống dân chủ ở Việt Nam không chỉ bộc lộ trong 
quan hệ giữa lãnh đạo với người dân mà còn hộc lộ trong quan hệ 
giữa người dân với thánh thần, giữa con người với loài vật, lân 
thờ cúng thánh thần và đòi hỏi thánh thần phải có trách 
nhiệm"“phù hộ” cho dân; nếu không, dân có thể "trừng trị” thánh 
thần hoặc lên “kiện” Trời, Còn đây là lời tâm sự hình đẳng thân 
tình của người nông dân với con trâu của mình: ?zâu øi fa báo 
trâu này, Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, Cấy cày vốn nghiệp 
nâng gia, Ta đây trâu dấy ai mà quản công, Bao giờ cây lảa còn 
bông, Thì còn ngọn có ngoài đồng trâu ăn... 

2.2.2. Tính dân chú trong việc tổ chức quốc gia Việt Nam 
cũng hộc lộ qua truyền thống lãnh đạo tập thể. 

_—— Khởi nguồn từ tổ chức làng xã với những hình thức Hội đẳng 
già làng. Hội đồng Kì mục, truyền thống /ãnh đựo tập thể ở cấp 
quốc gia đi từ quan hệ huyết thống như rưœ ch; - vướ em (rưng 
Trắc và Trưng Nhị), vwa anh - vua em (Ngô Xương Văn, Ngô 
Xương Ngập; ha anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn 
L), tưa cha - vua con với hình thức Thái thượng hoàng (thời 
Trần, thời Hồ và thời Mạc), đến quan hệ xã hội mang tính pháp lí 
vua-chúa (vua lê - chúa Trịnh) theo nguyên tắc: “Hoàng gia giữ 
uy phúc, vương phủ piữ quyền bính” (vua có địa vị cao nhưng 
quyền lực nhỏ. còn chúa thì địa vị thấp nhưng thực quyền lớn). Sự 
phân chia này dược cả hai bên chấp thuận và thực hiện nghiêm 
chỉnh: Vua thừa nhận quyền lực và không can dự vào công việc 
của chúa; chúa bằng lòng với vị trí bể tôi và giữ lễ tôn kính đối 
với vua (khi thiết triều, chúa ngồi ở vị trí thấp hơn, phía bên trái 
nhà vua: khi nhân chức. chúa phải quỳ nhận sắc phong và áo mũ 
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vua bàn), Truyền thống lãnh dạo tập thể này là sản phẩm của lối 
trể duy tổng hợp và biện chứng, hay đắn đo cân nhắc không muến 
tim mắt lòng ai của người Việt Nam (trong khi đó thì ở các nỀn 
văn hỏi trọng sức mạnh lại thường xuyên xảy ra việc anh em, cha 
còn, chú cháu... lập miứu giết nhau để giành ngôi). 

Truyền thống tãnh đạo tập thể một cách dân chú này vẫn tiếp 
tục phát huy tắc dựng vào thời nay theo nguyên tắc “tập thể lãnh 
dạo, cá nhân phụ trách”, Người thủ trưởng Việt Nam tuy về mặt 
pháp lí có toàn quyền nhưng trên thực tế, những người có kinh 
nghiệm thường cế gắng tham khảo thêm ý kiến các cộng sự của 
minh, chuyển hóa ý định của riêng mình thành chủ trương chung 
của tập thể, Vĩ vậy mà ở Việt Nam, các “bộ tam”, "hộ tứ” (lành 
đạo Chính quyền - Đăng - Công doàn - Thanh niên) vẫn tiếp tục 
ĐIỪ ĐIỘU Vai trò rất quan trọng, 

3.2.3. Quan hệ tình cảm và tĩnh thần dân chủ còn thể hiện rõ 
cả trong luật pháp. Như đã nói ở trên, để quản lí được một xã hội 
rộng lớn ở quy mô quốc gia, tất yếu phải dùng đến luật; song kuật 
cửa một dân tộc nông nghiệp điển hình như Việt Nam khác xa với 
luật ý các quốc gia có nên văn hóa trọng động pốc di mục, 

Người nỏng nghiệp Việt Nam sống thiên về tình cảm nên ý 
thức phấp luật rất kém. luật của phường Tây là (ướt pháp, còn 
luật của ta là /ướ/ /é. Luật chủ yếu chỉ tác động trong pham ví! 
quốc gia, còn làng xà thì sống thco lệ. Tính tự trị mạnh của làng 
xã đã khiển cho "đất {có] lễ, quê [có] thói”. khiến cho ngày đến 
phép vưa cũng phải thua đệ làng, 

Ngày ở nhạm vị quốc gia. quan hệ tĩnh cảm cũng có thể được 
luật phấp hóa, luật quy định các loại tôi, các loại hình phạt, 
những đồng thời cũng quy định tắm trường hợp dược xét piäm tội 
thất nghị) gồm họ hàng thân thích nhà vua. người theo giúp vua 
lầu ngày, người thuộc hàng quan lại quý phái. con cháu các triều 
vui trước... Tĩnh thần dân chủ nông nghiệp mình đến mức để lại 
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dấu ấn rất đâm nét ngay cả trong #uật Hồng Đức và Luật Gia 
Lang là hai bộ Tuật chị ảnh hưởng đáng kể của luật Trung Hoa 
(do ra đời vào thời KĨ Nho giáo được tôn làm quốc giáo). Trung số 
732 điều của Lát Hằng ức ta thấy có tới 407 điều là hoàn toàn 
của Việt Nam, và trong hơn 300 điều còn lại chịu ảnh hưởng của 
luật frung Hoa thì cũng có rất nhiều sáng tạo. Trong vần để gia 
đình. hai hô luật này của Việt Nam chú trọng nhiều tới quan hệ vợ 
chẳng (= dân chủ. bình đẳng). còn luật Trung Hoa thì chú trọng 
nhiều tới quan hệ cha con (= đẳng cấp, tôn tì) CYu Insun, 1994). 
liiểu hiện đáng chú ý hưn cả của tỉnh thần dân chủ ở hai bộ luật 
này là truyền thống trọng phụ nữ. 

Luật Hồng Đức đảm bảo cho con gái được hưởng quyển thừa kế tài sản 
binh đẳng như con trai. Con gái, cháu gái có quyển hương khói cho cha mẹ 
trong trường hợp nhà không có con cháu trai; nếu con trai trưởng còn nhỏ thì bà 
quả phu có quyển thay con mà tế tự tổ tiên Trong hôn nhân, luật dành cho 
người phụ nữ có quyến từ hôn nếu thấy vị hôn phu chẳng may bị ác tât, phạm 
tội hay phá sản. Vợ có quyền bỏ chống nấu trong 5 tháng người chống bỏ rơi vợ 
không đi lại.. 

So với Luật Hồng Đức, Luật Gia Long sao phòng luật Trung Hoa nhiều hơn, 
nhưng vai trò người phụ nữ thì vẫn được chủ trọng Chẳng hạn, luật này theo 
luân lí Trung Hoa mà cho phép đàn ông có 7 cớ để bổ vợ (Thất xuáf”"), nhưng 
đồng thời lại đặt ra Tam bấT khả xuất (ba trường hợp người đàn ông không có 
quyển bỏ) để hạn chế bớt sự thiệt thòi cho người phụ nữ đã để tang cha mẹ 
chồng (= đóng góp vế mặt tinh thần), đã làm cho nhà chồng trỏ nên giàu có (= 
đóng góp về mặt kinh tế), ngoài nhà chồng ra không còn nơi nương tựa (= vẫn 
đễ đao lì Luật Gia Long cũng cấm chồng không được bán vơ, không được bất 
vợ làm thuê, không được hạ vợ chính xuống làm nàng hấu. 

2.2.4. Truyền thống dân chủ nông nghiện còn thể hiện trong 
việc “uyển chọn người sào bộ máy quan lại. Ở phương lây, bộ 
máy quan lại phong kiến (với các tước vị công, hầu, bá. tử, nam) 


' Bảy œ có đó là: không con, dâm dật, cãi cha mẹ chống, trộm cắp, lắm điều, 
ghen tuông, có ác tật 
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được bổ nhiệm theo lối cha truyền con nối. Còn ở Việt Nam và 
một số nước phương Đông thì việc tuyển chọn quan lại được tiến 
hành theo con đường thi cử. Con nhà nghèo nếu thông minh chăm 
chỉ thi đỗ trạng nguyên thì một bước có thể trở thành quan to. 


: : si 
trường 
B- Tứ 
hi Hội| trường 


G- 
Thi 
Đình 


Việc học hành thi cử ngày xưa tiến hành theo một cách thức rất khác bây 
giờ Nhà nước chỉ tổ chức một vài trường học cho con em quan lại, kiểu như 
Quốc Tử Giám. Còn lại, nhà nước thả nổi, dân tự lo lấy. Việc thi cử được tổ chức 
theo chế độ tam khoa: thi Hương, thi Hội, thi Đình. Hương là làng, fhi Hương là 
thi ở cấp cơ sở cho các thí sinh một tỉnh hoặc một số tỉnh. thi Hương qua được 
3 kì gọi là Sinh đổ, vượt qua được 4 kì thì gọi là Hương cống. Hai danh hiệu này 
từ thời Minh Mang (1829) đổi thành Tú tài và Cử nhân. Đỗ Hương cống (Cử 
nhân) rồi mới được tham gia vào thi Hội. Hội là họp lại, tập trung lại. Thi Hội tổ 
chức ở quy mô vùng lớn hoặc ở kinh đô. Thi Hội đỗ thì thành Tiến sĩ (tiến sĩ là 
kẻ sĩ có tài được tiến cử cho vua dùng). Đỗ tiến sĩ mới được dự vào thi Đình. Thi 
Đình nhằm xếp các tiến sĩ thành ba loại gọi là Tam giáp: Tiến sĩ cập đệ (tiến sĩ 
đệ Nhất giáp), tiến sĩ xuất thân (tiến sĩ đệ Nhị giáp), đồng tiến sĩ xuất thân (tiến 
sĩ đệ Tam giáp). Bậc tiến sĩ cập đệ từ 1244 lại chia thành Tam khôi Trang 
nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Thời Nguyễn không lấy đỗ Trạng nguyên bởi sợ 
đỗ cao dễ tự mãn sinh lòng phản nghịch. Bù vào đó, bổ sung thêm học vị Phó 


j"H 7 sTmHỊ 

Tú tài (từ năm 1829 Ô. Tú Giải T 
Hs mI-11ei 
Cử nhân (từ năm 1829 Ô. Cử M 

| l | Phóbảng(từnămli829) | | Hội 
HằET--NLL0IL 
Tiến sĩ (từ năm 1370 G 
Tam | 3- Đồng Tiến sixuấtthân — | Ô Nghè | U 
giáp | 2-TS xuất thân (Hoàng giáp) | Ô Hoàng | Đình | Y 
á Ê 
N 


(từ |1- TS Tam | 3- Thám hoa nguyên 
1232 | cập | khôi | 2- Bảng nhãn 
đệ 1- Trạng nguyên 


Bảng 3.2: Các hình thức thi cử và học vị 
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bảng (dưới tiến sĩ). Mỗi khoa thi, người đỗ đầu có danh hiệu riêng: đỗ đầu thi 
Hương gọi là Giải nguyên, đỗ đầu thi Hội gọi là Hội nguyên, đỗ đầu thí Đình gọi 
là Đình nguyên. Đễ đầu cả 3 khoa thi được gọi là Tam nguyên (xem bảng 3.2). 

2.2.5. Truyền thống văn hóa nông nghiệp trọng văn (trọng 
tình >3 trọng đức trọng văn, xem l-§2.l) nên trong xã hội, kẻ sĩ 
(văn sĩ) được coi trọng nhất, đứng đầu danh mục các nghề trong 
xã hội: SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG. Võ sĩ thuần túy ít được để 
ý, văn sĩ khi cần có thể lo cả việc võ (chiến tranh) lẫn việc kinh 
tế. Sau trí thức là nông dân. Tuy nông đứng hàng thứ hai, song suy 
cho cùng thì nó vẫn là nghề cơ bản nuôi sống trí thức, nuôi sống 
cả cộng đẳng và kiến tạo nên truyền thống văn hóa nông nghiệp: 
Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. 

Công và thương bị coi là những nghề thấp kém. Công sở dĩ 
không được coi trọng vì cuộc sống nông nghiệp tự cấp tự túc ít 
nhu cầu trao đối hàng hóa, nên sản xuất công nghiệp không được 
phát triển, chỉ dừng lại ở mức thủ công, nghề phụ. 7ương là nghề 
hị coi rẻ nhất: dĩ nồng vì bản, dĩ thương ví mạt (lấy nông làm gốc, 
lấy thương làm ngọn), Sở dĩ có tình trạng như vậy là vì do tính 
công đồng, xã hội nông nghiệp sống theo tình cảm, trong khi nghề 
huôn hán lấy lợi nhuận làm đầu. Mặt khác, do tính tự trị, xã hội 
nông nghiệp tự cấp tự túc ít có nhu cầu mua bán", mà người buôn 
bán thì vẫn cần phải sống, vì vậy họ phẩi tìm cách tăng lợi nhuận - 
bất chính. Truyền thống thương nghiệp Việt Nam là gian dối: 
Gian thun mua quật bán lường; Thật thà cũng thế lái trâu, Yêu 
nhau cũng thể nàng đâu mẹ chông; ấu hàng xáo, gáo hàng dâu... 
Vì gian dối nên dân buôn lại càng bị mọi người khinh ghét. Ngay 
cả nhà nước cũng chủ trương rọng nông, ức thương. Thời Hồng 
Đức, nhà vua từng định đuổi những thị dân không có hộ khẩu ở 


'!- Ổ nông thôn, 2 - 3 làng rnởi có một cái chợ, mỗi chợ cứ 5 - 7 hay 10 ngày 
mới họp † lần; và mỗi lần chỉ họp trong vài giờ 
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Thăng Long về quê làm ruộng (song không thực hiện được), Ở 
Việt Nam, cách nói đồ con buôn tà lời chửi vào loại nặng nề nhất. 


`. 


— ÀN 


(b} 
Hình 3.3: "1 dân” dưới mắt nghệ sĩ dân gian (tranh khắc gỗ): 
a) Ông đồ nho; b) Nhật phân; c) In sách; dJ Lái trâu 


Tỉnh trạng này khiến bức tranh nghề nghiệp Việt Nam khác 
hẳn phương Tây. nơi có nền văn hóa sớm chuyển sang hoạt động 
thương nghiệp và đô thị, nơi mà thương nhân (nhà doanh nghiệp) 
là loại người được xã hội trọng vọng và kính nể, Trung Hoa, Nhật 
liắn tuy cũng đều nói *sĩ-nông-công-thương `, nhưng một mặt, vẫn 
rất coi trọng nghề buôn; mặt khác, ở Trung Hoa, bên cạnh vn sĩ 
thì rô sĩ cũng rất được coi trọng; đến Nhật liän thì “sĩ” thậm chí 
chỉ là "võ sĩ” chứ không còn là văn xĩ nữa! 

Quan hệ nông-thưứng đặc biệt này trong xã hội Việt Nam 
còn thể hiện rö hưn trong lĩnh vực tổ chức đô thị. 
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83. TỔ CHỨC ĐÔ THỊ 


ô thị Việt Nam trong lịch sử rất kém phát triển. Để 
hiểu được nguyên nhân của sự kiện này, có thể xem 
xét đô thị Việt Nam từ hai phía: trong quan hệ với 


quốc gia và trong quan hệ với nông thôn! l', 


3.1. Đô thị Việt Nam trong quan hệ với Quốc gia 

Trong quan hệ với quốc gia. đô thị Việt Nam có ba đặc điểm: 

L) Trước hết, xét rể nguồn gốc, phần lớn đô thị Việt Nam là 
(ío nhà nước sản sinh ra. Các đô thị lớn nhỏ, ra đời vào các giai 
đoạn khác nhau nhữ Văn Lang, Cổ Loa, lLuy Lâu, Thăng Long, 
Phú Xuân (Huế)... đều hình thành theo con đường như thế. Ngay 
các đỗ thị mới như Xuân Mai, Xuân Hòa... cũng không thoát ra 
ngoài quy luật trên, 

3) VỀ chức năng, đô thị Việt Nam thực hiện chức năng hành 
chính là chủ yếu. Trong đô thị có bạ phán quản lí và bộ phận làm 
kinh tế (buôn bán): thường thì bộ phận quản lí hình thành trước 
theo kể hoạch, rồi dân dẫn, một cách tự phát, hộ nhận làm kinh tế 
mới được hình thành. Thậm chí trong nhiều trường hợp. hộ phận 
guan lí của đô thị đã hoạt động rồi mà bộ nhận làm kinh tế vẫn 
không phát triển được hoặc phát triển rất yếu ớt như trường hợp 
các Kinh đỏ Hoa la của nhà Định, phủ Thiên Trường của nhà 
Trần. Tây Đô của nhà Hồ, lam Kinh của nhà Lê, Phượng Hoàng 
Trung Đồ của nhà Tây Sơn., 


"Một số tư liệu trong III-§3 1 và §3 2 được rút từ tấp sách do Văn Tạo chủ biên 
nhan để Đồ thị cổ Việt Nam (Viện sử học xuất bản năm 1989). 
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3) Về mặt quán lí, đô thị Việt Nam đều đo nhà nước quản lí. 
Nhà nước đặt ra đô thị thì dễ hiểu là nhà nước phải quản lí và khai 
thác nó (thông qua bộ máy quan lại). Ngay cả một số ít đô thị hình 
thành tự phát do ở vào những địa điểm giao thông buôn bán thuận 
tiện như Vĩnh Bình (nay là thị xã [Lạng Sơn), Vân Đôn (thuộc tỉnh 
Quảng Ninh), Phố Hiến (nay là thị xã Hưng Yên) và Hội An, thì 
ngay sau khi hình thành, nhà nước cũng lập tức đặt một bộ máy 
cai trị trùm lên để nắm trọn quyễển kiểm soát và khai thác. 

Ba đặc điểm trên khiến cho đô thị Việt Nam có diện mạo trái ngược hẳn sø 
với đô thị phương Tây. Trước hết, trong khi đô thị của ta do nhà nước khai sinh 
ra thì hấu hết đô thị phương Tây đều hình thành một cách tự phát nếu có một 
trong 3 điểu kiện sau (a) là nơi tập trung đông dân, (b) có sản xuất công 
nghiệp, (c) là nơi tập trung buôn bán (ba nguyên nhân này liên quan chặt chế 
với nhau}. Cũng có trường hợp đô thị phương Tây do nhà nước khai sinh ra (như 
Peterhurg), nhưng đã cỏ tính đến yếu tố giao thông và kinh tế, vì vậy, đã phát 
trển rất tối sau khi hình thành. Về chức năng, trong khi đô thị của ta thực hiện 
chức năng hành chính !ả chủ yếu thi đô thị phương Tây thực hiện chức nãng 
kinh tế là chủ yếu Khi nhà nước có nhu cấu mở trung tâm hành chính thì họ 
thường chọn một trong những đô thì có sẵn. Về mặt quản lí, trong khi đô thị của 
ta do nhà nước quản lí thì đô thị phương Tây là tổ chức tự trị. Đó là một truyền 
thống rất lâu đời ở phương Tây: Từ thời Hi Lạp cổ đại đã tồn tại các thị quốc (đô 
thị - quốc gia) với những hoạt đông chính trị hoàn toàn độc lập (vì vậy mà 'thị 
quốc” tiếng Hi Lạp gọi là øø/s). Sau này, đô thị châu Âu thời Trung cổ và tư sản 
là do giỏi công thương làm chủ: nó hoạt động độc lập, nằm ngoài quyển lực của 
các lãnh chúa phong kiến và có hiến chương riêng, các thị dân tự bẩu ra Hội 
dồng thành phổ và thị trưởng cho mình. 

Như vậy, trong khi ở phương Tây, làng xã là "cái bao tải khoai 
tây" rời rạc, còn đô /hƒ là một tổ chức tự trị vĩfng mạnh thì, ngược 
lại, ở Việt Nam đàng xã nông nghiệp là một tổ chức tự trị vững 
mạnh, còn đô thị lại yếu ớt, lệ thuộc, Đó là một bức tranh mang 
tính quy luật tất yếu do sự khác biệt của hai loại hình văn hóa quy 
định: Ở nền văn hóa Việt Nam nông nghiệp trọng tĩnh, làng xã là 
trung tâm. là sức mạnh, là tất cả, cho nên fồng xã có quyền tự trị. 
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Còn ở các nên văn hóa châu Âu sớm phát triển thương mại và 
công nghiệp, thì hiển nhiên là đô tỷ tự trị và có uy quyền. 


3.2. Đô thị trong quan hệ với Nông thôn 


3.2.1. Đo chỗ sức mạnh của truyền thống văn hóa nông nghiệp 
đã không cho phép nông thôn tự chuyển thành đô thị cho nên ở 
Việt Nam, có những làng xã nông thôn thực hiện chúc năng kinh 
tế của đô thị - đó tà các làng công thương. Làng Bát Tràng (Gia 
1.âm) làm đô gốm, làng Đại Bái (Bắc Ninh) đúc đồng, làng Bưởi 
(Từ ILiêm) làm giấy. làng Nhị Khê (Hà Tây) làm nghề tiện; làng 
Phù lớn, Đa Ngưu (Hải Dương) buôn thuốc bắc, làng Báo Đáp 
buôn vải... Nếu ở phương Tây thì những làng như vậy sẽ phát triển 
dân lên, mở rộng dẫn ra và tự phát chuyển thành đô thị. Nhưng ở 
Việt Nam thì chúng không trở thành đô thị được, mọi sinh hoạt 
vẫn giống một làng nông nghiệp thông thường. 

Sở dĩ như vậy là vì do tính cộng dông, cả làng làm cùng một 
nghề (sản xuất cùng một sản phẩm, buôn cùng một mặt hàng), mà 
như vậy thì bán cho ai? Không có trao đổi hàng hóa nội bộ, không 
thể trở thành đô thị được. Mặt khác, đo tỉnh tự trị, dân cư sống tự 
cấp tự túc. khép kín, Không có nhu cầu buôn bán, giao lưu - đó là 
lí do thứ hai khiến cho các làng công thương không thể trở thành 
đô thị được. 

3.2.2. Nông thôn Việt Nam không chỉ kìm giữ, không cho làng 
xã phát triển thành đô thị mà còn chỉ phối cả đô thị. khiến đô thị 
chịu ảnh hưởng của nông thôn và mạng đặc tính nông thôn rất 
đậm nói. 

Tổ chức hành chính của đô thị Việt Nam được sao phỏng 
theo tổ chức nông thôn. Đô thị truyền thống cũng chia thành các 
phú, huyện, tổng, thôn. Đời Gia 1ong, huyện Thọ Xương ở Hà Nội 
(quận Hoàn Kiểm và Hai Bà Trưng bây giờ) chia làm Š§ tổng. Chủ 
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đến tân năm 1940, các làng quanh hổ Hoàn Kiếm vẫn còn chức 
tiên chỉ, thứ chỉ. 

liên cạnh những đơn vị như phú, huyện, tổng, thân, đ đô thị 
Việt Nam đã xuất hiện từ rất sớm một loại đưn vị đặc biệt hắt 
nguồn từ nông thôn mà đến nay đã trở thành đơn vị hành chính cơ 
sở của đô thị -- đó là PHJƯỜNG. Phường vốn là cộng đồng của 
những người làm cùng một nghề của một làng quê (xem III-§ 1.4); 
vì những lí do khác nhau, họ đã tách ra một bộ phận vào thành 
phổ làm ăn. dựng nhà trên cùng một đãy phố, phía trong sản xuất, 
phía ngoài hắn hàng. 

Lối tổ chức đô thị theo phường làm cho đô thị Việt Nam có một bộ mặt đặc 
biêt, khiến người châu Âu luôn ngõ ngàng: Năm 1884. Julien viết: "Mỗi loạt hàng 
hóa đều có một phố riêng. phố Bát Sử - tất cả đều xanh. Tiếp đến phố Bát 
Đàn - tất cả đều đỏ. Rối đến phố Hàng Đồng lấp lánh ánh kim vàng chói. Phố 
Hàng Thêu và phố Hàng Tranh, màu sắc tươi vui săc sỡ". Năm 1889, Yann nhận 
xét: "Tôi đã trông thấy nhiều phố. Điều đặc biệt là những phố này do những nhà 
công nghệ hoạt động trong cùng một nghề cư trú.. Điều đó thoạt nhìn hình như 
có vẻ vô lí về phương diện thương mại". 

Ngay bây giờ, khi nền kinh tế thị trường đã ngư trị. điều “hình 
như vô lí” đó vẫn tiếp tục tổn tại: các đô thị Việt Nam vẫn điếp 
tực tự phát tổ chức theo lãi phường. Chẳng hạn như ö thành phố Hỗ Chí 
Minh có đường Ngô Gia Tự bán đổ gỗ, đường Tô Hiến Thành bán vật liệu xây 
dựng, đường Lí Thái Tổ làm dịch vụ in ấn, đường Huỳnh Thúc Kháng bán đồ điện 
tử cao cấp, đường Lê Lợi bán đổ văn phòng phẩm... Ta còn có thể thường 
xuyên gặp hiện tượng #i¡ phường hóa: Một dãy phố trước đây bán 
mặt hàng này, nay cả phố chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác. 

Nguyễn nhân nào giải thích hiện tượng này? Vẫn là tính công 
đồng và tính tự trị: Trước hết, đo tính cộng đồng mà cách tổ chức 
theo phường tỏ ra có lựi cho người hán: họ có điểu kiện tương trợ 
giúp dỡ nhan trong việc định giá, giữ giá, vay mượn hàng. giới 
thiệu khách hàng cho nhau... Không phải ngẫu nhiên mà tục ngữ 
có cầu: *Buôn có bạn, bán có phường”. Mặt khác, do tính tự trị 
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dẫn đến nếp sống tự cấp tự túc, dân không có nhu cầu mưa bán, 
cho nên người buôn bán phải gian lận để kiếm sống (xem ở trên, 
III-§1.3.5) - truyền thống gian dối đó đến nay vẫn còn rất nặng; 
bởi vậy mà, về mặt này, cách tổ chức theo phường tỏ ra có lợi cho 
người mua: tuy mất công đi xa để mua hàng, nhưng bù vào đó, 
người mua có điều kiện khảo giá (không bị mua đắt), và vì nhiều 
hàng nên ít có nguy cơ mua phải hàng giả. 

Hiển nhiên, đã kinh doanh thì phải có lời, nhưng trong khi ở 
phương Tây thương nhân kiếm lời bằng cách cố gắng chiếm và 
giữ lòng tin của khách hàng (liên kết với khách hàng) đồng thời 
tính toán để chèn ép nhau (quy luật cạnh tranh - sản phẩm của ý 
thức cá nhân) thì truyền thống thương nghiệp Việt Nam là thương 
nhân (iên kết với nhau (sản phẩm của tính cộng đồng) để chèn ép 
khách hàng. 

Chất nông thôn của đô thị Việt 
Nam còn bộc lộ ở ứ“k công đồng 
(tập thể) của nó. Cho đến tận những 
năm 80, ở các đô thị Việt Nam vẫn rất 
phổ biến lối kiến trúc "khu tập thể”, (miền 
Nam goi là "chung cứ) - ở đó tất cả đầu 
tập thể, công đồng, y như trong một làng: 
bể nước tập thể, bếp tập thể, thùng rác 
tâp thể, và cả nhà vệ sinh cũng tập thể; 
hành lang thì dài dằng dặc chung cho tất 
thảy mọi nhà. Moi nhà trong chung cư (ít 
nhất là trong cùng một hành lang, cùng . 
một cầu thang) đều quen biết nhau, sống 5 : 
công đồng với nhau (trông nhà giúp nhau, H- 3 Cổng vào phố cổ Hà Nội 
cho quà nhau, thăm nom nhau,...) như bao (tranh do người phương Tây vẽ 1887) 
đời nay vẫn sống ở nông thôn. Chất nông thôn của đô thị Việt Nam 
cũng bộc lộ cả ở đính tự trị nữa. Các đô thị đều có cổng như cổng 
làng. các phố nhỏ hên trong cũng vậy (hình 3.4). 
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Hậu quả sự chỉ phối của nông thôn đối với đô thị là trong lòng 
các đô thị, cho tới gần đây. thậm chí tận bây giờ, vẫn còn sót lại 
những ốc đảo làng quê có lũy tre xanh, có tiếng gà kêu, chó sủa. Ö 
Hà Nội, ngay cạnh quảng trường Ba Đình vẫn còn làng hoa Ngọc Hà, gay gần 
công viên Lênin có làng Kim Liên, chếch phía Tây thì có làng Lảng nổi tiếng với 
nghễ trồng rau húng. Ở Tp. Hồ Chí Minh, rẽ khỏi những đường phố lớn đi vào 
ngõ hẻm, ta vẫn có thể thấy những cánh đồng nhỏ trồng rau. Ở Huế, cho đến 
tần bây giờ không chỉ có những thôn Vĩ Da thơ mộng, làng Phú Cam làm nón... 
mà cả thành phố vẫn còn nguyên đó chất nông thôn: Người Huế tự hào khoe với 
du khách rằng đây là một "Thành phố nhà-vườn" - mỗi ngôi nhà được bao bọc 
bởi một khu vườn xanh tươi với những hàng cây cắt xén tươm tất - một hình ảnh 
rất điển hình của gia đình nông thôn. Đô thi Viêt Nam mang đậm tính cách 
nông thôn đến mức trong các ghi chép của A_ de Rhodes và các giáo sĩ phương 
Tây vẫn còn lưu lại tên gọi dân dã của kinh đô Thăng Long là Kẻ Ghợ ( kẻ = 
làng), và muộn hơn, kinh đô Huế là Kẻ Huế 


3.2.3. Sự chỉ phối mạnh của nông thôn đối với đô thị khiến cho 
đâ thị Việt Nam truyền thống luôn có nguy cơ bị “nông thôn 
hoa”. “Irong lịch sử. các đô thị khi không còn được thực hiện chức 
năng trung tâm hành chính nữa thì thường hị thu hẹp, tàn tạ dân 
để rồi hiện nguyên hình trở lại là nông thên. Hàng loạt đô thị cổ 
như Văn [.ang, Cổ Loa, Họa luư, Tây Đô, lam Kinh... hay mới như 
Hưng Hóa đến nay cũng chỉ còn lại một vài dấu tích chứng tỏ 
rằng nó đã từng có thời là đô thị. Sự suy tàn rõ rệt cũng diễn ra, 
chẳng hạn như với thị xã Sa Đéc sau khi tỉnh lị tỉnh Đồng Tháp 
chuyển về Củo [.ãnh năm ]993. 


Từ trong huyết quản, dân thành thị vẫn mang bản chất và tính 
cách của người nông thôn - chúng luôn hộc lộ ra mỗi khi có điều 
kiện. Cách đây chỉ vài năm, trước thời kì phát triển kinh tế thị 
trường. trong thành phố Việt Nam, hễ có mảnh đất nào trống là 
người ta cuốc lên để trồng rau, Trên các tầng lâu, nhiều gia đình 
thu hợp Khu vệ sinh. bếp núc lại để nuôi gà. nuôi lợn. Thực là một 
cưốc “nông thôn hóa đô thị” triệt để, 
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Người Việt Nam truyền thống vốn gắn bó với sự ổn định 
làng xã, vốn coi thường dân ngụ cư nên thời xưa, người dân không 
coi trọng đô thị; dưới con mắt họ, đô thị là nơi hội tụ của dân "tứ 
chiếng giang hổ". Tâm lí "vọng nông (nông thôn) ức thương 
(thành thị)" này thể hiện khắp mọi nơi. Hiện tượng coi thường đô 
thị và "nông thôn hóa đô thị" này trái hẳn với tình hình ở phương 
Tây, nơi mà đô thị luôn được nông thôn ngưỡng mộ và có sứ mệnh 
đồ thị hóa nông thôn. 

Đến tân ngày nay, ảnh hưởng của nông thôn vẫn còn gây khó 
khăn rất nhiều cho việc quần lí đô thị. Trong Hội nghị Đô thị toàn 
quốc lân thứ l1 (tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh tháng 7-1995), Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt nhận xét: “Mô hình tổ chức của bộ máy nhà 
nước hiện nay ở các đô thị không khác gì tổ chức hộ máy ở các 
huyện, xã. VỀ cùng cách quản lí, nhiều nơi, nhiều cán bộ đang 
quản lí hành chính ở đô thị không khác gì lề lối quản lí ở các làng 
xã" và khẳng định: “Không thỂ tiếp tục tình trạng đó. Chúng ta 
thực hiện công,nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. nhưng nếu 
chúng ta Không chính quy hóa quần lí đô thị thì các mục tiêu trên 
không thể đạt được " (Báo Tuổi trẻ, ngày 27-7- 995). 


3.3. Quy luật chung của tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống 


Một cách tống quát, ta thấy văn hóa tổ chức đời sống tập thể ở 
- Việt Nam tạo nên những nhóm lưỡng phân với quan hệ âm dương 
giữa các yếu tố trong mỗi cặp: Quốc gia bao gồm nông thôn (tĩnh 
tại, khép kín - âm) và đô thị (năng động. cởi mở - dương); nông 
thôn pm làng thuần nông (khép kín, hướng nội - âm) và làng 
công thương (cởi mở, hướng ngoại - dương); đô thị bao gồm bộ 
phận quản lí (nh tại - âm) và bộ phận làm kinh tế (năng động - 
đương). 
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Một đặc điểm quan trọng có tính quy luật của văn hóa tổ chức 
đời sống tập thể Việt Nam trong lịch sử là âm luôn mạnh hơn 
dương (xem bảng 3.3). Thật vậỳ, trong nội bộ nông thôn thì tính tự 
trị (của cả làng) mạnh hơn tính cộng đồng (của các thành viên). 
Trong nội bộ đô thị thì hoạt động hành chính của bộ phận quản lí 
đóng vai trò quyết định, chỉ đạo hoạt động thương mại của hộ 
phận làm kinh tế. Giữa nông thôn và đô thị thì biển cả nông thôn 
lấn lướt khối đô thị nhỏ hé, Đô thị (dương) yếu ớt tới mức không 
thoát được ra khỏi ảnh hưởng của nông thôn, phải lệ thuộc vào 
nông thôn (âm). Không phải ngẫu nhiên mà trong khi ở phương 
Tây, nhà giàu đầu tư vào công thương nghiệp hoặc gửi tiền vào 
nhà băng thì ở Việt Nam trước đây, những nhà giàu ở thành thị 
thường chuyển tiền về tậu ruông ở nông thôn! 


XÃ HỘI VIỆT NAM 


Bộ phận 
làm kinh tế 


công thương 


(+) 


Bảng 3.3: Tương quan âm dương trong tổ chức xã hội Việt Nam 


Âm mạnh hơn dương, tức là khẻ năng bảo tôn mạnh hơn khả 
năng phát triển. Chính quy luật đơn giản này cho phép giải thích, 
một mặt, nguồn gốc cúa SIC MẠNH Việt Nam, và, mặt khác, lí 
đo tại sao Việt Nam là một quốc gìa rất chậm phát triển. 


Khả năng bảo tổn mạnh là ngọn nguồn sức mạnh chống lại 
mọi âm mưu đông hóa: Trải qua bao triểu đại, cho dù giặc ngoại 
xâm đã ra sức đồng hóa người Việt Nam bằng mọi thủ đoạn thì 
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cũng chỉ tác động được phần nào tới khối đô thị yếu ớt, mà không 
ảnh hưởng được tới cái gốc nông thôn vững mạnh của nó. Sức bảo 
tổn ấy mạnh đến mức không những không bị đồng hóa mà còn 
đồng hóa được kẻ thù: dân "Mã lưu” do Mã Viện đưa sang (xem 
(-§3.2.1) không những không giúp gì cho chính sách đẳng hóa của 
y mà trái lại đã dân dẫn bị đồng hóa thành người Việt 

Âm càng thịnh thì dương càng suy. Đó là quy luật. Bởi vậy, 
cũng chính khả năng bảo tồn mạnh này tạo nên sự báo thú, kìm 
giữ sức vươn lên của xã hội Việt Nam truyền thống. Điều này đặc 
biệt rõ nét vào thời Nguyễn — triểu đại phong kiến Việt Nam cuối 
cùng: Khi còn là các chúa Nguyễn đang phải đấu tranh giành 
quyền bính thì họ Khuyến khích đô thị phát triển và mở mang 
huôn bán. nhưng khi đã nắm được chính quyền rồi thì chuyển sang 
chính sách "hế quan tôa cảng" để giữ ốn định. Chính vì chất âm 
tính cao như thế cho nên, nhìn chúng, Việt Nam là một nước hé! 
triển châm, 


Nếu so sánh với phương Tây thì các nến văn hóa phương Tây thiên về tính 


_đông. phát triển (dương tính): còn phương Đông thiên về tính tính, bảo tổn (âm 


tinh) Còn so trong phương Đông với nhau thì trong khi Việt Nam rõ ràng là 
thiên về bảo tồn (âm tính) thì ö Trung Hoa. nhu cầu thường trực lại là phát triển 
(dương tính). Không phải ngẫu nhiên mà Trung Hoa đã sản sinh ra một tầng lớp 
thương nhân giỏi buôn bản tới mức cả thế giới đếu biết tiếng. Từ thời Chiến 
Quốc, mạng tưới đô thị Trung Hoa đã khá phát triển, đến thời Hán, nó đã phủ kín 
miền Hoa Bắc. Đô thị Trung Hoa và tấng lớp thương nhân càng phát triển manh 
vào các đời Đường, Tống và Minh sau này. 

Xét thco nguyên lí âm dương thì xã hội Trung Hoa mang tỉnh 
di6fng ở ưong âm, Còn Việt Nam là âm ở trong âm - một thứ âm 
tính điển bình. lấy sự bảo tổn. ổn định, an toàn làm trọng. Tư. 
tưởng chủ đạo của nhà nước Việt Nam trong lịch sử hiên là lấy 
tiết kiệm làm quốc sách. Dân gian đã diễn đạt điều đó một cách 
hình tượng bằng câu tục ngữ: Đưôn tàu buôn bè không bằng ăn đè 
hà LIỀN, 
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ổ chức đời sống cá nhân là bộ phận thứ hai trong văn 
hóa tổ chức cộng đồng. Nó bao gồm những vấn đề vi 
mô, liên quan đến cuộc sống của từng cá nhân. 


Đời sống mỗi cá nhân trong cộng đồng tuân theo những phong 
tục lâu đời và, khi trình độ hiểu biết còn thấp, họ tôn sùng những thần 
thánh do họ nghĩ ra (tín ngưỡng). Từ tự phát lên tự giác, tín ngưỡng có - 
thể trở thành tôn giáo, song điều đó đã không xảy ra ở xã hội Việt Nam 
cổ truyền là nơi mạnh về tư duy tổng hợp mà thiếu óc phân tích. Các 
tôn giáo phổ biến ở Việt Nam (Nho, Phật, Đạo, Kitô), do có nguồn gốc 
ngoại nhập nên sẽ được bàn trong chương VI “Văn hóa ứng xử với môi 
trường xã hội”. Mặt khác, các cá nhân đều có nhu cầu giao tiếp (quan 
trọng nhất là giao tiếp bằng ngôn từ) với mọi người xung quanh. Ngoài 
ra, để cho cuộc sống tinh thần phong phú, con người còn có nhu cầu 
thưởng thức nghệ thuật — hai nhóm loại hình nghệ thuật quan trọng 
nhất là nghê thuật thanh sắc (sân khấu, ca nhạc.. ) và nghê thuât hình 
khối (hội họa, điêu khắc. À: 


Tất cả những lĩnh vực trên đều có tác dụng làm cho cuộc sống 
mỗi cá nhân được tổ chức quy củ hơn, đồng thời cũng phong phú hơn, 
“rigười” hơn. Bởi vậy, chương này sẽ đề cập đến 4 vấn đề sau: 

1- Tín ngưỡng; 

2- Phong tục; 

3- Văn hóa giao tiếp và Nghệ thuật ngôn từ; 

4-_ Nghệ thuật thanh sắc và hình khối. 


81. TÍN NGƯỠNG ˆ 


1.1. Tín ngưỡng phồn thực 


gay từ đâu, duy trì và phát triển sự sống đã là một 
nhu cầu (hiế? yếu nhất của con người. Đối với văn 
hóa nông nghiệp, hai việc này lại càng bội phần hệ 
trọng. ĐỂ đ„y ?r¡ cuộc sống, cần cho mùa màng tươi 


tốt. ĐỂ phát triển sự sống, cần cho con người sinh sôi. Hai hình 
thức sắn xuất lúa gao (để duy trì cuộc sống) và sản xuất con người 
(để kế tục dòng giống) này có bản chất giống nhau, đó là sự kết 
hợp của hai yếu tố khác loại (đất và trời, mẹ và cha). 


Từ một thực tiễn đó, tư duy cư dân nông nghiệp Nam-Á đã 
phát triển theo hai hướng: Những trí tuệ sắc sảo đi tìm quy luật 
khách quan để lí giải hiện thực, kết quả là tìm được triết lí âm 
dương (xem II-§l). Còn những người có trình độ hạn chế thì nhìn 
thấy ở hiện thực một sức mạnh siêu nhiên, bởi vậy mà sùng bái nó 
như thân thánh, kết quả là xuất hiện tín ngưỡng phôn thực (phôn = 
nhiều. (hực = nảy nở). Triết lí âm dương và tín ngưỡng phồn thực 
chỉ là hai mặt của một vấn để. Ở Việt Nam. tín ngưỡng phôn thực 
từng tổn tại suốt chiều dài lịch sử với hai dạng biểu hiện: thờ cơ, 
qan sinh dục và thờ hành ví giao phối. 

1.1.1. Việc thờ cơ quan sinh dục nam nữ được gọi là (hờ sinh 
thực khí (sinh = đẻ, thực = nấy nở, khí = công cụ). Đây là hình 
thái đơn giãn của tín ngưỡng phổn thực, nó phổ biến ở các nên văn 
hóa nông nghiệp. 

Tượng đá, hình nam nữ với bộ phận sinh dục phóng tò có niên 
đại hàng nghìn năm trước Công nguyên được tìm thấy ở Văn Điển 
(Hà Nội). ở thung lũng Sa Pa (lào Cai). Ở nhà mô Tây Nguyên 
xưa nay tượng người với bộ nhận sinh dục phóng to thường xuyên 
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có mặt. Ở Phú Thọ, Hà Tĩnh và nhiều nơi khác có tục (hờ cúng nõ 
(nôn) nường (nố = cắi nêm, tượng trưng cho sinh thực khí nam; 
Hường = nang, mo nang, tượng trưng cho sinh thực khí nữ). Ở hội 
làng Đồng Kị (Bắc Ninh) có tục rước sinh thực khí (bằng gỗ), tan 
hội chúng được đem đốt và tro chia cho mọi người mang rắc ra 
ngoài ruộng - hành động này như một ma thuật /rwyên sinh cho 
mùa màng. Ở nhiều địa phương thuộc Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà 
Tây... trước đây vào dịp hội làng, người ta rước tới 18 bộ sinh thực 
khí! và khi đám rước kết thúc, mọi người tranh cướp nhau vì tin 
rằng chúng sẽ đem lại may mắn, no đủ cho cả năm. 


Hình 4.1: Cót kí chùa lạm Hình 4.2: Tạp Đào Thịnh 


Việc thờ sinh thực khí còn thể hiện ở việc thờ các loại cột đá 
(tự nhiên hoặc được tạc ra) và các loại hốc (hốc cây, hốc đá, kẽ 
nứt trên đá). Ở chù: ì Dạm (Bắc Ninh) có một cột đá hình sinh thực 


————————_ 


!' 0a dao có câu. Ba mươi sáu cái nõ nường, Cái để đầu giường, cái để gối tay. 
128 


khí nam có chạm nổi hình rồng thời Lí (hình 4.1). Ngư phủ ở Sở 
đầm Hòn Đỏ (Khánh Hòa) thờ một kẽ nứt lớn trên một tảng đá 
mà dân gian gọi là Lỗ Lường (âm đọc chệch đi của tên gọi sinh 
thực khí nữ), vị nữ thần này được ngư dân gọi là Bà Lường. 


1.1.2. Bên cạnh việc thờ sinh thực khí (=yếu tố) giống như 
nhiều dân tộc nông nghiệp khác, cư dân trồng lúa nước với lối tư 
duy coi trọng quan hệ còn có tục thờ hành vi giao phối, tạo nên 
một dạng tín ngưỡng phồn thực độc đáo, đặc biệt phổ biến ở khu 
vực Đông Nam Á. 

Trên nắp thạp đồng tìm được ở làng Đào Thịnh (Yên Bái, 
khoảng 500 năm trCN), xung quanh hình mặt trời là tượng 4 đôi 
nam nữ đang giao phối (hình 4.2). Ở các nhà mổ Tây Nguyên hiện 
vẫn dựng tượng nam nữ giao phối hồn nhiên với bộ phận sinh dục 
phóng to. Không chỉ hình người, mà cả hình động vật giao phối 
cũng rất phổ biến. Ở thân thạp Đào Thịnh khắc hình những con 
thuyền nối đuôi nhau, khiến cho hai con cá sấu - rồng được gắn ở 
mũi và lái của chúng chạm nhau trong tư thế giao hoan (hình 4.3). 
Hình chim, thú, cóc giao phối tìm thấy khắp nơi (hình 4.4). Nếu 
lưu ý rằng cóc tượng trưng cho việc cầu mưa, cầu mùa thì ý nghĩa 
phồn thực của loại tượng cóc giao phối lại càng rõ nét. 


Hình 4.3: Thuyền với hình Rồng Hình 4.4: Hồng thú giao phối 
giao nhau (thạp Đào Thịnh) (diềm cửa chùa Điểm, NB, tk 17) 


Vào dịp hội đển Hùng, ở vùng đất Tổ lưu truyền điệu múa 
"tùng dí”: thanh niên nam nữ múa từng đôi, cầm trong tay những 
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vật biểu trưng cho sinh thực khí nam và nữ. Ở Sở đầm Hòn Đỏ 
vừa nói, khi nhiều ngày liên tục Không đánh được cá, đích thân 
người cầm đâu Sở phải tới cầu xin, lạy 3 lạy và cằm vật tượng 
tríng cho sinh thực khí nam đâm vào 1.ỗ 1.ường 3 lẫn (lại số 3, số 
lẻ ta thích của người phương Nam)). Ở vùng l.a Sơn, la Cả (Hà 
Tây) có tục Khi rã hội (tan đám), vị bố lào chủ trì đánh 3 hỗi 
trống, 3 hồi chiêng; trong khoảng thời gian đó, đèn đuốc được tắt 
hết. mọi điều cấm Kị được lâm thời huỷ bỏ. thanh niên nam nữ 
được tự do”, Ý nghĩa của tục này là ở chỗ sự hợp thân của nam 
nữ trên đất cỏ được xem như một hành động mang tính mái thuật, 
có tác dụng kích đông thiên nhiên đất trời (giống như việc rắc tro 
sinh thực khí ra ruộng). 

Từ thời xa xưa, chày tà cốt — bộ công 
cụ thiết thân của người 
nông nghiệp Đông 
Nam Á - đã là những 
vật tiwfng trưng cho 
sinh thực khí nam và 
nữ. còn việc giã gạo là 

Hình 45 am nữ giã tượng trưng cho hành 

gao (trên trồng đồng) ˆ động giao phối, Không 
phải ngẫu nhiên mà trong vô vàn cách tách 
vũ trấu khỏi hạt gạo. người Đông Nam Á đã 
chọn cách này; trên các trống đồng khắc rất 
nhiều những hình nam nữ giã gạo từng đôi 
(hình 4.5). Không thấy mối liên hệ giữa việc 
giã gạo với tín ngưỡng phốn thực, sẽ không Giả cối đón dâu 


'" Dân gian có câu: 8ø Đăm, rước Giá, hội Thấy, Vui thì vu! vây, chẳng tẩy RÃ 
LA tĐăm = làng Tây Tưu, Giá = làng Yên Sồ, 7hẩy = chùa Thầy -những địa danh 
„ Hà Tây). 
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hiểu được tục "giã cối đón dâu”: nhà trai bày chày cối trước cổng. 
khi dâu về đến nơi thì người nhà trai cầm chày mà giã không vào 
cối mấy tiếng (hình 4.6) - đó là nghi lễ cầu chúc cho đôi vợ 
chồng trẻ được đông con nhiều cháu. 

Không biết nguồn gốc tuc giã gao, sẽ không thể nào hiểu được tại sao ở các 
làng quê xưa, rất phổ biến tuc øðam nữ vừa giã cối (rỗng) vừa hát giao duyên 
thể hiện ưỗc mong tra: gải sẽ thành lứa đôi và sinh con để cái. Ging sẽ không 
hiểu được trò cướp cầu — một trò chơi rất độc đáo đặc biệt phổ biến ö vùng đất 
Tổ Phong Châu (Phú Thợ) và các khU vực xung quanh: Hai phe tranh nhau một 
quả cẩu màu đỏ (dương), ai cướp được thì mang về thả vào hố (âm) của bên 
mình. Với cùng ước mong phổn thực, cầu may, cẩu hạnh phúc lâ hàng loạt trò 
chơi như tung còn. ném cầu, đánh phết, đánh đáo.. 


‡.1.3. Vai trò của tín ngưỡng phốn thực trong đời sống của 
người Việt cô lớn tới mức chiếc trống đồng - biểu tượng sức 
mình và quyền lực của người xưa 

đồng thời cũng fà biểu tường 
loạn CHÊN CÍOA TÍN HĐƯỜNG phôn 
thực: Trước hết, hình dáng trống 


đồng được phát triển từ chiếc cối 
giả gạo. Thứ hai, cách đánh trống — Hình 47. Cách đánh trống đồng 
dồng theo lối cẩm chày dài mà đâm lên mặt trống được khắc trên 
chính các trống đồng (hình 4.7) và còn được hảo lưu ở người 
Mường hiện nay (hình 4.8) là mô phỏng động tác giã gạo - động 
tác giao phối. Thứ ba, trên tâm mặt trống là hình mặt trời với 
những 1i sáng biểu trưng cho sinh thực khí nam, và giữa các tia 
xáng là một hình lá với khc ở giữa biểu trưng cho sinh thực khí nữ 
(hình 4.9). Thứ tư, xung quanh mặt trống thường gắn tượng cóc — 
củn cóc trong ý thức của người Việt là "cậu ông trời", mang theu 
mưa, khiến cho mùa màng tốt tươi, cũng là một dạng biểu trưng 
của tín ngưỡng phần thực (xcm hình trống dồng ở trung 48 dầu 
chương [Ï). Cuối cùng. tiếng trống đồng rên vang mô phỏng âm 
thanh của tiếng sấm — cùng mang ý nghĩa trên, 
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Hình 4.8 (trái): Người Mường đánh trống 
đồng. Hình 4.9 (trên): Tâm trống đồng 


Ngay cả những hiện tượng tưởng chừng rất xa xôi như chùa Một Cột vuông 
(âm) đặt trên một cột tròn (dương), cột tròn lại đặt trong cái hổ vuông (âm), hồ 
vuông này xưa nằm trên đảo trong hồ Linh Chiểu hình tròn (dương); tháp Bứt 
(dương) bên cạnh đài Nghiên (âm) ở cổng đền Ngọc Sơn; cửa sổ tròn (dương) 
trên gác Khuê Văn soi mình xuống hổ vuông Thiên Quang Tỉnh (âm) trong Văn 
Miếu.. - tất cả đều liên quan tới tín ngưỡng phồn thực. Cũng không phải ngẫu 
nhiên mà tại các nơi thờ cúng ta thường thấy có cái mõ đặt bên trái và cái 
chuông đặt bên kia, bên phải: cái mõ làm bằng gỗ (hành Mộc) đặt ở bên trái 
(phương đông) là dương, cái chuông làm bằng đồng (hành Kim) đặt ở bên phải 
(phương tây) là âm. Tiếng mõ trầm phải hòa với tiếng chuông thanh - cuộc 
sống vĩnh hằng chỉ có được khi âm dương hòa hợp! Tín ngưỡng phồn thực đôi 
khi thâm nhập vào cả chốn cung đình: Theo Việt sử thông giám cương mục, 
trong yến tiệc do vua Trần Thái Tông đãi quần thần năm 1252, đứng chỉ huy 
hiệu lệnh uống rượu là một người đầu đội mo nang, tay cầm dùi đục ! 


1.2. Tín ngưỡng sùng hái tự nhiên 


Sùng bái tự nhiên là giai đoạn. tất yếu trong quá trình phát 
triển của con người. Với người Việt sống bằng nghề lúa nước, thì 
sự gắn bó với tự nhiên lại càng dài lâu và bển chặt. Việc đồng 
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thời phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau của tự nhiên dẫn đến 
hậu quả trong lĩnh vực nhận thức là lối tư duy tổng hợp, và trong 
lĩnh vực tín ngưỡng là /ín ngưỡng đa thân. Chất âm tính của văn 
hóa nông nghiệp dẫn đến hậu quả trong quan hệ xã hội là lối sống 
thiên về tình cảm, trọng nữ, và trong tín ngưỡng là fình trạng các 
nữ thân chiếm ưu thế. Và vì cái đích mà người nông nghiệp hướng 
tới là sự phồn thực, cho nên nữ thần của ta không phải là các cô 
gái trẻ đẹp, mà là các BÀ mẹ, các MẪU. Tục thờ Mẫu (đạo Mẫu) 
đã trở thành một tín ngưỡng Việt Nam điển hình. 


1.2.1. Trước hết là các 

Bà Trời, Bà Đất, Bà Nước 
- những nữ thần cai quản 
các hiện tượng tự nhiên 
thiết thân nhất đối với cuộc 
sống của người trồng lúa 
nước. VỀ sau, do ảnh 
hưởng của văn hóa Trung 
Hoa .nên có thêm Ngọc 
Hoàng, Thổ Công, Hà Bá. 
Tuy nhiên, các bà vẫn song 
song tổn tại: Bà Trời dưới 
dạng Mẫu Cửu Trùng hay 
Cửu Thiên Huyền Nữ, ở 
39998080292 Huế là Thiên Mụ, Thiên 
Hình 4.10: Mẫu Thượng Ngàn Yana. Nhiều nhà, ở góc sân 
vẫn có một bàn thờ gọi là 

bàn thờ Bà Thiên. Bà Đất tổn tại dưới tên Me Đất (Địa Mẫu). Bà 
Nước tổn tại dưới tên Bà Tháy!”, Ở nhiều vùng, Bà Đất và Bà 
Nước còn tổn tại dưới dạng thần khu vực như Bà Chúa Xứ, Bà 


0 Bị liền với Bà Thủy là Bà Hỏa (dương tính như lửa mà cũng là Bà !). 
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Chúa Sông, Bà Chúa Lạch. la bà này còn được thờ chung như một 
bộ tam tài dưới dạng tín ngưỡng TAM PHỦ cai quản ba vùng trời- 
đất-nước: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn (hình 4.10), Mẫu 
Jhoái (ầm đọc chệch đi từ chí Tháy). 

Các bà Äf4y-ÄMfwa-Sấm-Chớp cai quản những hiện tượng tự 
nhiên hết sức quan trọng trong cuộc sống của cư dân nông nghiệp 
lúa nước. Đến khi Phật giáo vào Việt Nam, nhóm nữ thần này 
được nhào nặn thành hệ thống 'TỨ PHÁP: ?háp Vân (Thần Mây) 
thờ ở chùa Bà Dâu, Pháp Vũ (Thần Mưa) thờ ở chùa Bà Đậu, 
Pháp Lái (Thần Sấm) thờ ở chùa Bà Tướng. Pháp Điện CThân 
Chớp) thờ ở chùa Bà làn. Lòng tin của nhân dân vào hệ thống Tứ 
Pháp mạnh đến nỗi vào thời lí, nhiều lần triều đình đã phải rước 
tượng Pháp Vân về Thăng long cầu đảo, thậm chí rước theo đoàn 
quân đi đánh giặc... 

Người Việt còn thờ các hiện tượng tự nhiên khái quất như 
không gian và thời gian. Tần không gian được hình dung theo 
Ngũ hành: Mgữ Hành Nương Nương; rồi có Ngũ Phương chỉ thân 
coi sóc các phương trời, Mgã Đạo chỉ thần trông coi các ngã 
đường. Theo đ#r chỉ, người ta thờ thần thời gian là Thập nhị liành 
khiến. Thời gian kéo dài, bảo tổn sự sống vô tận, nên I2 nữ thần 
này đồng thời có trách nhiệm coi sóc việc sinh nở - đó là Mười 
hai Bà Mu. 

1.2.2. Trong mảng tín ngưỡng sùng bái giới tự nhiên còn có 
việc PTHỞ ĐỘNG VẬT và THỰC VẬT. 

Chỉm, rắn, cá sấu là những loài động vật phổ biến hơn cả ở 
vùng sông nước và. do vậy, thuộc loại được sùng bái hàng đầu. 
Người Việt có câu: Nhất diểu, nhì xà, tam ngư, tứ tượng. Thiên 
hướng nghệ thuật của loại hình văn hóa nông nghiệp còn đẩy các 
con vật này lên mức biểu trưng: Tiên, Rồng. Theo truyền thuyết 
thì tổ tiên người Việt thuộc "họ Hồng Bàng” và là "giống Rồng 
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Tiên" (thành ngữ: eøn Hồng cháu Lạc, con Rẳng cháu Tiên). 
Hồng Hàng nghĩa là một loài chim nước lớn (chữ hông BŠ phép 
hởi chữ giưng là "sông nước" và chữ ¿2u E8 là "chim". bàng là 
lớn). Tiên Rồng là một cặp đôi (chỉ có dân tư duy theo triết lí âm 
dưng mới có vật tổ cặp đôi), trong đó Tiên được tru tượng hóa 
từ giống chim (cho nên Mẹ Âu Cơ đẻ trững!), còn ông được trừu 
tượng hóa từ hai loài hò sát rắn và cá sấu có rất nhiều ở vùng sông 
nước Đông Nam Á. Đó cũng là hai loài vật hiểu của phương Nam 
và phương Đông trong Ngũ hành (xcm 1I-§5.6). 


Hình tượng con fiổng vốn xuất phát từ vùng Đông Nam Á - đó là điểu đã 
được giới khoa học khẳng định. D.V. Deopik (1983, tr 13) viết: "rồng là con vật 
đặc thù chung cho tất cả các dân tộc Việt và chính từ đẩy nó đã đi vào văn hóa 
Trung Hoa” Còn Ja.V. Chesnov '(1976, tr. 265) thì cho biết: "hình tượng con 

rồng phát sinh từ Đồng Nam Á đã thâm nhập đến 
( những vùng xa xôi nhất của châu Âu' Nếp sống 
„4x tình cảm, hiếu hòa của người nông nghiệp đã biến 
The cm con cá sấu ác thành con rồng hiến. Hình cá sấu 
là môtip trang trí khá phổ biến trong các đồ đồng 
Đông sơn (xem hình 4.11). Cá sấu - Rống được 
coi là chúa tỂ cai quản vùng sông nước với tên gọi 
š R Bua Khú (Vua Sâu) ö người Mường, Long Quân, 
Hình 4.11: Cá sấu - Rồng  !ong Vương ö người Việt Chữ "rồng" (Việt) và 
trên đồ đông Đông Sơn "long" (Hán-Việt) đều bắt nguồn từ krong, krông, 
kiong trong tiếng Đông Nam Á cổ có nghĩa là 
"sông nước” (xem l-§2.3, tr. 29). Con Rồng mang đẩy đủ hai nét đặc trưng cơ 
bản của tư duy nông nghiệp là tổng hợp và linh hoạt: là kết hợp của cá sấu và 
rắn, sinh ra từ nước và bay lên trời, bay lên trời mà không cân phải có cảnh, 
miệng vừa phun nước vừa phun lửa. Rất nhiều địa danh Việt Nam được đặt tên 
Trồng". Hàm Rồng, Hàm Long, Thăng Long, Hạ Long, Cửu Long, Bạch Long IV, 
Long Đỗ, Long Điển, Long Môn, vv Người dân Nam Bộ (vùng này cho đến đầu 
thế kỉ XX vẫn rất nhiều cá sấu) tin rằng cá sấu tu lâu năm (nằm im một chỗ 
cho đất cát phủ lân thành củ /2ø) tới ngày đắc quả sẽ hóa thành rồng bay lên 
trời (hiện tượng đó được gọi là Œ đậy). 
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Khi được đưa tử Đông Nam Á đến Trung Hoa và châu Âu, con rồng đã bị 
dương tính hóa: Ở Trung Hoa, thân hình rồng thu ngắn lại và giống thú, còn tính 
cách thì ác độc và dữ tợn (hình 4.12b); khi tới Việt Nam vào thời Hán, người 
Trung Hoa lần đầu tiên thấy loài cá sấu, thuồng luồng hung dữ nên đã liển đồng 
nhất nó với con rồng đã biết qua tưởng tượng, bèn gọi nó là con gi4ø long (= 
rồng của xứ Giao Chỉ - “giao" #Z ở đây viết bằng “Giao” như trong “Giao Chỉ” 
kèm thêm bộ trùng: #8). Đến phương Tây, rồng được xem như một con vật hung 
hãn, chuyên canh giữ các kho báu; không chỉ có thế, xứ này còn gán thêm cho 
nó đôi cánh, bởi lối tư duy phân tích không thể chấp nhận được việc rồng không 
có cánh mà lại biết bay (hình 4.12d). 


Hình 4.12: Rổng Việt Nam (a), Trung Hoa (b), Nhật Bản (c) và phương Tây d) 


Thực vật thì được tôn sùng nhất là cây I4: khắp nơi —- dù là 
vùng người Việt hay vùng các dân tộc - đều có tín ngưỡng thờ 
Thần Lúa, Hôn Lúa, Mẹ Lúa... Thứ đến là các loài cây xuất hiện 
sớm ở vùng này như cây Cau, cây Đa, cây Dâu, quả Bầu... 


1.3. Tín ngưỡng sùng bái con người 


1.3.1. Trong con người có cái vật chất và cái tinh thần. Cái 
tỉnh thần trừu tượng, khó nắm bắt, nên người xưa đã thần thánh 
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hóa nó thành khái niệm "linh hồn", và linh hồn trở thành đầu mối 
của tín ngưỡng. Người Việt và một vài dân tộc Đông Nam Á còn 
tách linh hồn ra thành hồ» và vía. Người Việt cho rằng con người 
có 3 hồn, nhưng vía thì nam có 7, còn nữ có 9. 

Hồn vía chẳng qua chỉ là sản phẩm cửa trí tuệ bình dân với những con số 
ước lệ 3-7-8 quen thuộc. Dẩn dần người sau tìm cách giải thích ý ngtĩa của 
những cơn số này. Ba hẩn, theo một cách giải thích uyên bác, gốm tinh, khí và 
thần. W/2 là khái niệm trung gian giữa xác cụ thế và hồn trừu tượng, là cái làm 
hoạt động các quan năng - những nơi cơ thể tiếp xúc với môi trường xung 
quanh. Đàn ông có 7 vía cai quản 7 "lỗ" trên mặt: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và 
miệng. Phụ nữ thì có thêm 2 via cai quản nơi sinh đẻ và nơi cho con bú. Như 
vậy, từ xác đến vía, từ vía đến tinh, từ tinh đến khí, từ khí đến thần là cả một 
chuỗi xích với mức độ trừu tượng và tầm quan trọng tăng dần 

Hồn vía được người xưa dùng để giải thích các hiện tượng như trẻ con nay 
đau ốm, hiện tượng ngủ mê, ngất, chết.. Trong hổn và vía thì vía phụ thuộc vào 
thể xác: có người lành vía, người đữ vía, có người yếu vía, người cứng vía.. Cho 
nên, khí gắp người có vía độc, khi chạm vía thì phải đốt vía, trừ vía, giải vía... 
Hốn trừu tượng hơn nên được xem là độc lập với thế xác. Hiện tượng ngủ mê 
được giải thích là hồn lâm thời lìa thể xác để đi chu du. Khi ốm nặng ngất đi bất, 
tỉnh nhân sự thì có tục gọí hổn, hú hồn. Hồn của người này (đã chết lâu) có thể 
nhập vào xác của người kia (mới chết), sinh ra chuyện Hổn trưởng Ba, đa hàng 
thịt Khi chết thì hổn vía đầu lìa khỏi xác mà ra đi. 


Chết tức là cơ thể từ trạng thái động trở thành /ĩnh, cho nên 
theo triết lí âm đương thì hỗn đi từ cõi ương (Dương gian, Dương 
thế) sang cõi Âm (Âm tỉ, Âm phủ). Đó là một (hế giới bên kia. Ở 
vùng nông nghiệp sông nước này thì "thế giới bên kia" cũng là nơi 
sông nước, ngăn cách chúng ta bằng chín suối (9 - con số lẻ ước lệ 
biểu thị số nhiều); tới đó phải đi bằng thuyển: Thời Đông Sơn, 
người chết được chôn trong những quan tài bằng thân cây đẽo 
theo hình thuyển. Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và suốt miễn duyên 
hải Trung Bộ còn lưu giữ nghi lễ "chèo đưa linh" ~ hội các bà 
múa điệu chèo đò và hát những câu tiễn đư¿ /imh hỗn người chết 
_ VỀ nơi chín suối. 
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1.3.2. Niễm tin rằng chết là về với tổ tiên nơi chín suối, tỉn 
rằng tuy ở nơi chín suốt, nhưng ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi 
về thăm nom, phù hộ cho cháu con là cơ sở hình thành tín ngưỡng 
thờ cúng tổ tiên. Nó có mặt ở nhiều dân tộc Đông Nam Á và là 
nét đặc thù của vùng văn hóa này (Đỉnh Gia Khánh, 1993), nhưng. 
thco quan sát của nhà dân tộc học người Nga G,C, Sưatanovich 
(1978) thì nó phổ biến và phát triển hơn cả ở người Việt. Ở người 
Việt, nó gần như trở thành một thứ tôn giáo (nhiều nơi gọi là Đựo 
Ông Hà); ngay cả những gia đình không tin thần thánh cũng đặt 
hàn thờ tổ tiên trong nhà. 

Khác với người phương Tây coi trọng ngày sinh, trong tục thồ củng tố tiên, 
người Việt Nam coi trọng hơn cả là việc cứng giỗ vào ngày mất (kị nhập, bởi lẽ 
người †a tin rằng đó là ngày con người đi vào cối vĩnh hằng. Ngoài ngày giỗ thì 
việc cúng tổ tiên còn được tiến hành đều đặn vào các ngày mống Một, ngày 
Rằm, dịp lễ tết và bất kì khi nào trong nhà có việc (dựng vợ gả chồng, sinh con, 
làm nhà, đi xa, thị cử,.. ). Bàn thờ tổ tiên bao giồ cũng đặt ở gian giữa - nơi 
trang trọng nhất. Người Việt quan niệm đương sao âm vậy cho nên cúng tổ tiên 
bằng hương hoa, trà rượu và cả đổ ăn lẫn đồ mặc, đỗ dùng, tiền nong (làm bằng 
giấy, gọi là vàng m4). Rượu có thể có hoặc không, nhưng li nước iã thì nhất thiết 
không bao giờ thiếu. Nhất thiết có, vì nó lúc nào cũng sắn; nhất thiết có, còn vì 
ÿ nghĩa triết lí nước là thứ quý nhất (sau đất) của dân trồng lủa nước. Sau khi 
tàn tuần hương, đổ vàng mã được đem đốt, chén rượu cúng đem rót xuống đống 
tàn vàng - có như vậy người chết mới nhận được đổ cúng tế. Hương khói bay lên 
trời nước (rưdu) hòa với !ửa mà thấm xuống đất - trước mắt ta la một sự hòa 
quyên LỬA-NƯỚC (âm dương) và TRỜI-ĐẤT-NƯỚC (tam tài) mang tính triết li 
sâu sắc! Đối với người Việt Nam, những đổ thờ như hương án với bát hương, đài 
rượu, bình hoa, chân đèn, v.v. là những vật gia bảo thiêng liêng; dù nghèo khó 
mây cing không được bán. 


1.3.3. Trong gia đình, ngoài thờ tổ tiên, người Việt Nam còn 
có tục £#ờ Phổ Công. Thổ Công. một dạng của Mẹ Đất (xem IV- 
§I.2), là vị thần trông coi gia cứ, định đoạt phúc họa cho một gia 
đình. Sông ở dâu thì có Thổ Công ở đó: Đất có Thổ Công, sông có 
Hà Bá. 


138 


Thổ Công là một hình tượng bộ ba, truyện thường được kể dưới nhan để Sự 
tịch ông đầu rau (hay Sư tích thần Bếp) với rất nhiêu dị bản khác biệt về chỉ 
tiết Đại để lâ ngày xưa có hai vo chống nghèo khổ. sau một năm trời làm mất 
mùa, chống phải đi làm ăn xa, đã nhiều năm trôi qua mà vẫn bất tin không thây 
về. Người vọ để tang chống rồi nối duyên với một người đã cưu mang nàng. Một 
hôm, trong khi chống mới di vắng thì người chống cũ sau bao năm bặt tin bỗng 
trở về Người vợ chỉ còn biết ôm chồng cũ khóc than rỗi đem cơm rượu cho ăn. 
Rồi để tránh tiếng, người vợ bảo chồng cũ ra đống rơm núp tạm. Chống mới về 
vào bếp lấy tro bón ruộng không có, bèn ra đốt đống rơm, vô tình giết chết 
người chồng cũ. Thấy chống cũ chết oan trong đống rơm, người vợ thương xót 
quả bèn nhảy vào lửa cùng chết. Chồng mới thấy vậy, tuy không hiểu đầu đuôi, 
nhưng vì thương vợ nên cũng nhảy vào lửa chết theo. Trời thấy ba người sống 
đẩy tình nghïa bèn phong cho cả ba cùng làm Vua Bếp (= Táo Quân, ông Táo, 
do vây mà bếp có ba ông đẩu rau) để được gần nhau mãi mãi và để lửa luôn 
đốt nóng tình yêu của họ. Trong hộ ba đó, chống mới là Thổ 2ông trông nom 
việc trong bếp, chồng cũ là 7hổ Øa trông coi việc trong nhà, và vợ là Thổ Kì 
trông coi việc chợ bứa. : 

Mối quan hệ giữa Thổ Công (địa thần) với ông bà tổ tiên 
(nhân thần) trong giá đình rất thú vị: Thổ Công định đoạt phúc 
họa cho cả nhà nên là vị thần quan trọng nhất, nhĩng ông bà sinh 
thành ra ta nên được tôn kính nhất. Để không làm mất lòng ai, 
người Việt Nam xếp cho tổ tiên ngự tại cái bàn thờ tôn kính nhất 
ớđ gian giữa, còn Thổ Công thì ở gian bên trái (theo Ngũ hành thì 

hện trái —- nhưởng đông là nơi quan trọng thứ hai sau trung tầm): 
Ty địa vị kém nhân thần nhưng quyền tực lại lớn hơn — Thổ thân 
được coi là Đệ nhất gia chỉ chú. Mỗi khi giỗ cha mẹ, đều phi 
khẩn Thổ Công trước rỗi xin phép Ngài cho cha mẹ được về “phối 
hưởng”. Quan hệ này giữa gia tiên và thổ thần thật chẳng khác 
quan hệ giữa vua lê và chúa Trịnh (xem LII-§3.3.2) chút nào! 

Cũng như rất nhiều hiện tượng khác của văn hóa Việt Nam, truyến thuyết về 
Thố Công là một câu chuyện chứa đấy ý nghĩa triết lí: Sở dĩ Thổ Công là thần 
đất mà cũng là thần bếp là vì đối với người Việt Nam nông nghiệp sống định cư, 
đất-nhà-bếp vá người-phụ-nữ đổng nhất với nhau, đếu tối quan trọng như nhau. 
Bồ ba hai ông một bà cùng chết trong iửa, hóa thành thần bếp, được thờ hên 
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trái này, tạo nên một bộ tam tài đặc biệt, biểu tượng bằng quẻ L¡ £& gồm hai 
(hào) dương một (hào) âm, trong Bát quái tiên thiên có nghĩa là /ửa nằm ở 
phương đông (bên trái); còn trong Bát quái hậu thiên có nghĩa là (†rung) nữ nằm 
ở phương nam, ứng với hành Hỏa trong Ngũ hành. 

Ở Nam Bộ, Thổ Công được thay bằng Ông Øja với các đặc điểm: (a) bàn 
thờ đặt ở dưới đất (thần đất phải trở về với đất!) và (b) nhiều nơi đồng nhất với 
Thần Tài (mọi của cải đều từ đất mà ra!). Nhiều tranh tượng Ông Địa với khuôn 
mặt nữ tính (mặc dù có thể vẽ râu), ngực lớn và cái bụng chình ình của người 
sắp để (gọi là Ông Địa - Bà Bóng, xem hình 4.13) cho thấy rõ mối liên hệ với 
dội nguồn Mẹ Đất và nguyên lí phồn thực (Huỳnh Ngọc Trảng, 1994). 


Hình 4.13: Ông Địa (Giữa - IMiễu Ông Địa, đường Nguyễn Thái Bình, Q 1, tp. 
HCM. Phải - Tân Sơn cổ tự, Biên Hòa, Đồng Nai) 


1.3.4. Tín ngưỡng thờ thần của Việt Nam không chỉ đóng 
khung trong phạm vi gia đình. Ngoài các vị thần tại gia, còn có 
các thần linh chung của thôn xã hoặc toàn dân tộc. 

Trong phạm vi thôn xã, quan trọng nhất là việc ¿hờ thần làng 
(Thành Hoàng). Cũng như Thổ Công trong một nhà, Thành Hoàng 
trong một làng là vị thần cai quản, che chở, định đoạt phúc họa 
cho dân làng đó. "Thành Hoàng" là một từ Hán-Việt xuất hiện sau 
này để chỉ một khái niệm đã có từ lâu đời ở các làng quê Việt 
Nam mà người miền núi quen gọi là ma làng. Thần làng phải có 
nguồn gốc lâu đời như thế nào thì nó mới trở thành hiện tượng phổ 
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biến đến như vậy: Không làng nào là không có Thành Hoàng. Cái 
“lệ làng" này mạnh đến mức năm 1572 (đời Lê Anh Tông), triểu 
đình phải ra lệnh sưu tầm và soạn ra ¿hân rích của Thành Hoàng 
các làng để vua ban sắc phong thần. 

Được phong thần là những vị có tên tuổi, tước vị rõ ràng, đó là những người 
có công lập ra làng xã, những anh hùng dân tộc liên quan đến làng. Ngoài 
những vị Thành Hoàng được Vua thừa nhận, có nhiều làng thờ làm thần Thành 
Hoàng cả những người vốn là trẻ con, người ăn mày, ăn trộm, người mù, người 
gắp phân, người chết nghẹn, vv.; tóm lại là những người có '!í lịch" không hay 
ho gì - loại thần này bị gọi là f2 thẩn. Sở dĩ những người này được thử là vì họ, 
theo niểm tin của dân làng, chết vào giờ thiêng nên đã ra oai (gầy dịch bệnh, 
hỏa hoạn, v.v.), khiến cho dân làng nể sợ. 

1.3.5. Trong nhà thờ gia điên, trong làng thờ Thành Hoàng, thì 
trong nước, người Việt Nam thờ Vwø Tổ - vua Hùng. Mảnh đất 
Phong Châu (Phú Thọ), nơi đóng đô của các vua Hùng khi xưa, trở 
thành đấ? Tổ. Ngày 10-3 là ngày giỗ Tổ. (Tục thờ Vua Tổ chỉ có ở 
Việt Nam ~ điều này càng cho thấy tính đặc thù của tục thờ cúng 
tổ tiên ở người Việt Nam). 

Người Việt Nam còn có một tín ngưỡng đặc biệt là tục thờ Tứ 
bất tử (bốn người không chết): Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng 
Tử, và Liễu Hạnh. 

Tản Viên (với truyền thuyết Sơn Tỉnh Thủy Tỉnh) và Thánh 
Gióng (với truyền thuyết Thánh Gióng) là biểu tượng cho sức 
mạnh đoàn kết của một cộng đồng cư dân nông nghiệp để, một 
mặt, ứng phó với môi trường tự nhiên là chống ?„í và, mặt khác, 
ứng phó với môi trường xã hội là chống giặc ngoại xâm. Sự phối 
hợp thần thánh ấy đã dựng nên ĐẤT NƯỚC. 


Có đất nước rồi, được sống yên Ổn rồi, con người Việt Nam 
không mơ ước gì hơn là xây dựng một cuộc sống phồn vinh về vật 
chất và hạnh phúc về tình thân. Chữ Đồng Tử — người nông dân 
nghèo với hai bàn tay trắng, đã cùng vợ gây dựng nên cơ nghiệp 
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với phố xá sẩm uất, mang vàng ra hiển buôn bán với khách thường 
nước ngoài - chính là biểu tượng chủ tức mơ thứ nhất. Liêu Hạnh 
- người con gái quê ở xã Vân Cát thuyện Vụ Hán, Nam Định), 
tưởng truyền tà công chúa con Trời. ba lần (con số 3!) từ bổ cuộc 
sông dây đủ trên Thiên Đăng, xin vua chà cho xuống trần gian để 
sống cuộc đời của một người phụ nữ hình dị với khát vọng về tự 
do. hạnh phúc - chính là biểu tượng cho ước vọng thứ hai. Hai ước 
vọng thiêng liêng ấy đã tạo nên CON NGƯỜI. 

Không phải là ngẫu nhiên mà Liễu Hạnh xuất hiện vào chính thời Lê (bà 
sinh năm 1557) - thời kì Nho giáo độc tôn, vai trò truyền thống của người phụ 
nữ bi xâm phạm nghiêm trong. Kết quả của sự phản kháng này là: Trong truyền 
thuyết, triếu đình đã phải lùi bước mà trả lại tự do cho Liễu Hạnh; nhà vua (Nho 
giảo) đại diện cho thế lực cấm quyển — phải lùi bước trước Phật Bà (Phật giáo) 
đại diện cho quân chủng nhân dân. Ngoài cuộc đời, Liễu Hạnh được nhân dân 
tôn sùng một cách thành kinh là Thánh Mậu. một cách dân dã là Bà Chúa Liễu 
(xem Truyên Trạng Quỳnh), một cách gần gũi thân thương là Ae (thành ngữ có 
câu Tháng 8 giỗ Cha, tháng 43 giỗ Me). Đến, miếu, phủ thờ Liễu Hạnh mọc 
lên khắp nơi Phủ Giày (Nam Định), phủ Tây Hể (Hà Nội), đến Sòng và đến Phố 
Cát (Thanh Hỏa). đến Phủ Giày (Tp. HCM),... Ngoài hệ thống Tứ bất tủ, bà còn 
được bổ sung vào hệ thống Tam phủ (xem IV-§1.22, tr. 131-132), thêm “Nhân 
phủ" do Mẫu Liễu Hạnh cai quản) để thành 7ứ phủ. Mẫu Liẫu Hanh lại còn được 
thờ trong môt tin ngưõng riêng là Tam toà Thánh Mẫu. Vai trò của thánh Mẫu 
Liễu Hanh lớn đến nức vua Đống Khánh phải tự nguyện xin làm đệ tử thứ 7 của 
Bà tại điện Hòn Chén (Huế). 


Nhì vậy, tục thờ 7# bá? tử là một giá trị văn hóa tỉnh thân rất 
đẹp của dân tộc ta, Đó là tỉnh hoa được chắt lọc qua suốt chiều 
dài lịch sử biểu uw#ng cho sức mạnh liên kết của cộng đồng để 
làm ruộng và đánh giặc, cho khát vọng xây dựng một cuộc sống 
vật chất phên vinh và tỉnh thần hạnh phúc. 


1'Trần Hưng Đao mất 20-8 năm Ganh Tí (1300); tôi đến Kiếp Bạc (Hải Dương) 
mmó hãng năm từ 15 đến 20 tháng 8 âm lịch. tiễu Hạnh mất ngấy 3-3 âm lịch 
hôi Phủ Giày (Nam Định; mở hàng năm từ 1 đến 10 tháng 3 âm lịch. 
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82. PHONG TỤC 


ắn liền với tín ngưỡng là phong tục. Đó là những thói 
quen ăn sâu vào đời sống xã hội từ lâu đời. được đại đa 


số mọi người thừa nhận và làm thco (phong: gió, tực: 
thói quen; phong tục: thói quen lan rộng). Phong tục có trong mọi 
mặt đời sống, ở đây tập trung xem xét ha nhóm chủ yếu: phong 
tuc hôn nhân, tàng mái ”, lễ Tết và lễ hội. 


2.1. Phong tục hôn nhân 


Như ta đã hiết, một trong hai đặc trưng cơ bản của làng xã 
Việt Nam là tính cộng đồng. Mọi việc liên quan đến cá nhãn cũng 
đồng thời liên quan đến công đồng, kể cả hôn nhân là lĩnh vực 
riêng tư nhật, Hôn nhân của người Việt Nam truyền thống không 
phải là việc # người lấy nhau mà là việc “hai họ” dựng vợ ca 
chồng cho còn cái, Tục lệ này xuất phát từ quyền lợi của tập thể. 

2.1.1. Trước hết là QUIYÊN LỢI CỬA GIÁ TỘC. 

Việc hôn nhân tuy là của hai người nhưng lại Kéo theo việc 
xúc lập quan hệ giữa hai gia tộc. VÀ vậy. điều cần làm đâu tiên, 
chứa phải là lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà /à tựa chọn mội 
dòng họ, một gia đình xem cửa nhà hai hên có tướng xứng không. 
có môn dàng hộ dối Không. 

Tiếp theo, đối với công đồng gia tộc. hôn nhân là một công 
cụ duy nhất và thiêng liêng để duy trì dàng dõi và phát triển 
nưuần nhân lực. ĐỂ đán ứng nhụ cầu nhân lực của nghề trồng lúa 
Trong hôn nhân và tang ma, đân ta thường áp dung theo sách Thọ M2i gia lễ 
tủa trên sĩ Hỗ Sĩ Tân (1690-1760). hiệu là Thọ Mai, người Nghê An soan ra. 
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(xem về tín ngưỡng phổn thực ở IV-§I.I), khi xem xét con người 
trong hôn nhân, người nông nghiệp Việt Nam quan tâm trước hết 
đến “răng lực sinh sản của họ. 

Kén dâu, lấy vợ thì phải chọn người Lưng chữ cụ 3, vú chữ tâm +% `: phải 
là: Đàn bà thắt đáy lưng ong, Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con. Năng 
lực sinh đẻ của người phụ nữ còn có thể nhìn thấy qua gia đình họ: A2 heo 
chơn nái, lấy gái chọn dòng, Ăn mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiễu con, Lấy con 
xem nạ (nạ = mẹ). Hướng tới mục đích sinh đẻ là tục 'giã cốt đón dâu" đã nhắc 
đến ở trên (IV-§1.1.2) và tục trải chiếu cho lễ hợp cấn: gia đình nhờ một người 
phụ nữ đứng tuổi, đông con, phúc hậu, vợ chồng song toàn vào trải chiếu cho cô 
dâu chú rể: chiếu trải phải một đôi - một ngửa, một sấp (một âm một dương) 
úp vào nhau 

Không chỉ duy trì dòng giống, người con tương lai còn có 
trách nhiệm làm lợi cho gia đình. Con gái phải đảm đang tháo 
vát, đem lại nguồn lợi vật chất cho gia đình nhà chỗng; con trai 
phải giỏi giang, đem lại vẻ vang (nguồn lợi tỉnh thân) cho gìa đình 
nhà vợ: Chồng sang vợ dược đi giày, Vợ ngoan chẳng được tối 
ngày cậy trông; Trai khôn kén vợ chợ dông, Gái khôn kén chông 
Kiều chốn ba quân... 

2.1.2. Hôn nhân còn phải CSP ứng các QUYỀN LỢI CỦA 
LÀNG XÃ. 


Như đã nói (III-§ 1.5), mối quan tâm hàng đầu của người Việt 
Nam là sự ổn định của làng xã, vì vậy mà có truyền thống khinh 
rẻ dân ngụ cư. Cũng nhằm tạo nên sự ổn định, đã hình thành quan 
niệm chọn vợ chọn chồng cùng làng: Ruộng đầu chợ, vợ giữa 
làng; Ruộng giữa đông, chẳng giữa làng, lấy chồng khó piữa 
làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ; Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù 
đục ao nhà vẫn hơn... 

Nếu việc phân biệt "dân chính cư - dân ngụ cư" là phương 
tiện hành chính để đwy frì sự ổn định; cách nói "gắn bó với quê 
cha đất tổ”, với nơi "chôn nhau cắt rốn", quan niệm chọn vợ chọn 
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chồng cùng làng là phương tiện tâm lí; thì tục nộp eeø đóng vai 
trò phương tiện kinh tế: Khi lấy vợ, nhà trai phải nộp cho làng xã 
bên gái một khoản "lệ phí” gọi là "cheo” thì đám cưới mới được 
công nhận là hợp pháp. Ca dao, tục ngữ có những câu: Nuôi lợn 
thì phải vớt bèo, Lấy vợ thì phải nộp cheo cho làng; Lấy vợ mười 
heo, không cheo cũng mất; Lấy vợ không cheo, tiền gieo xuống 
suối. Người cùng làng lấy nhau thì nộp ít (có tính tượng trưng), gọi 
là cheo nội; lấy vợ ngoài làng thì cheo rất nặng, gấp đôi gấp ba 
cheo nội, gọi là cheo ngoại. 

Năm Cảnh Trị thứ nhất (1663), vua Lê Huyền Tông phải nhắc nhở trong 47 
"điểu giáo hóa của mình rằng "Quan viên và binh lính ở xã thôn nhà gái không 
được viện cổ người ta lấy chồng làng khác mà đòi tiển cheo quá lạm". Từ năm 
Gia Long thứ ba (1804) có quy định: X*ể tiển cheo thì nhà giàu phải nộp một 
quan năm tiến, nhà bậc trung nộp sáu tiền, nhà nghèo nộp ba tiển. Wếu iấy 
người làng khác thì phải nộp gấp đôi". 

Nhìn chung, lịch sử hôn nhân Việt Nam luôn là lịch sử hôn 
nhân vì lợi ích của cộng đồng, tập thể: từ các cuộc hôn nhân vô 
danh của thường dân đến những cuộc hôn nhân nổi danh như Mị 
Châu với Trọng Thủy, công chúa Huyền Trân với vua Chàm Chế 
Mân, công chúa Ngọc Hân với Nguyễn Huệ... rồi vô số những 
cuộc hôn nhân của các con vua chấu chúa qua các triều đại được 
triều đình gả bán cho tù trưởng các miền biên ải nhằm củng cố 
đường biên giới quốc gia — tất cả đều là làm theo ý nguyện của 
các tập thể cộng đồng lớn nhỏ: gia đình, gia tộc, làng xã, đất nước. 


2.1.3. Khi các quyển lợi của tập thể cộng đồng đã được tính 
đến và đáp ứng cả rồi, lúc ấy người ta mới lo đến những NHU 
CẤU RIÊNG TƯ. 

Trước hết là sự phù hợp của đôi trai gái xét một cách trừu 
tượng bằng việc hới tuổi (lễ vấn danh, mà ngày nay gọi là chạm 
ngõ, hay lễ dạm) xem đôi trai gái có hợp tuổi nhau hay không, còn 
nếu xung khắc thì thôi. Để cho quan hệ vợ chồng được bền vững, 
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khi cưới. đôi vợ chồng trẻ thời Hùng Vương có tục trao cho nhau 
nắm đất và gói muối: nắm đất tượng trưng cho lời nguyễn gắn hó 
với đất đai - làng xóm: gói mưối là lời chúc cho tình nghĩa giữa 
hai người mặn mà thủy chung (Gờng cay muối mặn xin đừng quên 
nha). Sau này, thay cho đất và muối, trong lễ vật dẫn cưới luôn 
có một loại bánh đặc biệt rất có ý nghĩa là bánh s sẽ (tên đọc 
chệch đi của øu thê): Bánh "phụ thê" {vụ chống) hình tròn bọc bằng hai 
khuôn hình vuông úp khít vào nhau. Đó chính là biểu tương của triết lí âm đương 
(vuông tròn) và ngữ hành (ruột dừa trắng, nhân đậu vàng, rắc vừng đen, khuôn 
lá xanh. buộc lạt đỏ), biểu tượng cho sự vẹn toàn, hòa hợp - hòa hợp của đất 
tròi và của con người. Khi làm lễ hợp cẩn, còn có tục hai vự chồng ăn 
chưng một đĩa cơm nếp, uống chúng một chén rượu: ý nghĩa của 
tục này cũng là cầu chúc cho hai vợ chồng luôn gắn bó với nhau: 
dính nhau như cứm nếp và say nhau như say rượu. 

Quan hệ mẹ chồng - nàng đâu cùng rất được chú ý. Mẹ 
chẳng. nàng dâu vốn hay mâu thuẫn vì những chuyện không đâu, 
chẳng qua là do cả hai đều cảm thấy tình cảm của người con - 
người chồng đâ không dành trọn cho mình, Vì vậy mà khi cô dâu 
mới bước vào nhà. có túc mẹ chồng ôm bình vôi lánh sang nhà 
hàng xóm: Trong gia đình nông nghiệp Việt Nam, người phụ nữ 
được xem là sói tướng (xem I-§2,Í); người mẹ chỗng lánh đi là có 
ÿ nhường quyền “nội tướng" tưởng lai cho con dâu để cho trong 
gia đình trên thuận dưới hòa. Những đó là trong tương lai, còn 
hiện tại thì chứa, cho nên mẹ chồng mới ôm theo chiếc hình vôi — 
biểu tưởng quyền lực của người phụ nữ. 


2.2. Phong tục tang ma 


2.2.1. Trong việc tang ma, người Việt Nam bị piằng kéo giữa 
hai thái cực: Một mặt là quan niệm có tính triết lí cho rằng sau 
khi chết, linh hồn sẽ về nơi "thế giới hên kia” (IV-§1.3) nên việc 
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tang ma được xem nhữ vIỆC cưa tiễn; mặt khác là quan niệm trần 
tục coi chết là hết nên việc tang mà là việc xóí thương. 

Xem tang ma như việc đướ điển và với thối quen sống bằng 
tướng lai (sẵn phẩm của triết lí âm dương), cho nên người Việt 
Nam rất hình tĩnh, yên tâm đón chờ cái chết. Chết già vì vậy được 
xem là một sự mừng: #ẻ làm ma, già làm hội. Nhiều nơi có người 
già chết còn đốt pháo; chắt chút để tang cụ kị thì đội Khăn đỏ, 
khăn vàng (xem §2.2.2). 

Người Việt Nam chuẩn bị khá chu đáo cho cái chết của mình. 
Cc cụ già tự mình lo sắm áo quan (quan tài, còn gọi là e ỗ hậu, cỗ 
tho), Quan tài của người Việt Nam làm hình vuông - tượng trưng 
cho côi âm; làm xong, kê ngay dưới bàn thờ nhữ một việc hết sức 
hình thường. Có cỗ thọ rồi. các cụ lo đến việc nhờ thấy địa lí đi 
tìm đất, rồi xây sinh phần (mộ), Các vua chúa bao giờ cũng lo tất 
cả những việc này rất chu đáo thường là ngay từ khi mới lên ngôi; 
các lăng mô vua còn giữ được ở Huế đồng thời cũng là những nơi 
thắng cảnh là vì thể. 

Do chu đáo, khi trong nhà có người hấp hối, việc quan trọng là đát fân 
hèm (tên thuy) cho người sắp chết. Đó là một tên mới (do người sắp chết tự đặt 
hoặc con cháu đặt cho) mà chỉ có người chết, con cháu và thần Thổ công nhả 
đó biết mà thôi. Khi cúng giỗ, con trưởng sẽ khẩn bằng tên hèm, Thổ thần có 
trách nhiệm chỉ cho phép linh hốn có "mật danh" đúng như thế váo thôi (vì vây, 
tên này còn gọi là fên cúng cơm). Làm như vậy là để phòng ngừa những cô hỗn 
lang thang vào ăn tranh cỗ cúng sau này 

Trước khi khâm liệm, phải làm lễ mộc đục (tảm gội cho người chết) và lễ 
phạn hàm: bò mệt nhũm gao nếp và ba đồng tiến vào miệng (gao để dùng thay 
bữa. tiền để đi đò ~ quan niệm của người vũng sông nước). Khi khâm liệm, phải 
có miếng vải đắp mặt người chết để khỏi trông thấy cháu con sinh buổn T“ong 
ảo quan, từ thời Hùng Vương đã có lục chia tài sản cho người chết mang theo. 
Trước khi đưa tang, người Việt cúng thần coi sóc các ngả đường để xin phép. 
Trên đường đi, có tục rắc vàng giấy làm lô phí cho ma quỷ. Đến nơi, làm lễ tế 
Thổ thần xin phép cho người chết được "nhập cư. 
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Chôn cất xong, trên mộ đặt bát cơm, quả trứng, đôi đũa (cắm trên bát 
*tơm) có tua bông ở đầu (hoặc mớ bùi nhùi). Bát cơm là đất mẹ (âm); tua bông 
(hoặc mớ bùi nhùi) là mây trời (dương); đôi đũa nối âm dương hòa hợp. Hoặc 
theo cách giải thích của những người Nho học thì tua bông (mớ bùi nhừi} tượng 
trưng cho thế giới hỗn mang, trong hỗn mang hình thành nên thái cực (tượng 
trưng bằng bát cơm), thái cực sinh ra lưỡng nghi (đôi đũa), có lưỡng nghi (âm 
dương) là có sự sống (tượng trưng bằng quả trứng). Toàn bộ toát lên ý cẩu chúc 
cho người chết sớm đầu thai trở lại. 


Xót thương nên muốn níu kéo, giữ lại. Tục khiêng người chết 
đặt xuống đất, tục gọi hồn thể hiện hi vọng mong người chết sống 
lại. Vì xót thương nên có tục &hóc than; con cháu không lòng dạ 


nào mà dùng đồ tốt (đỗ tang làm bằng các loại vải thô, xấu như 


xô, gai); không tâm trí nào mà nghĩ đến việc ăn mặc (nên gấu xổ, 
áo trái, đầu bù,...); đau buồn quá nên đứng không vững (trai phải 
chống gậy, gái phải lăn đường); đau buồn quá dễ sinh quẫn trí va 
đập thành trùng tang (nên phải đội mũ dây chuối,...). Ngày nay, 
nhiều tục lệ trong số đó không còn tổn tại nữa, không phải vì 
chúng vô nghĩa mà có lẽ chính là vì chúng quá chỉ li, cầu kì. 

Ở lĩnh vực tang lễ này ta cũng thấy rõ /ính cộng đồng: biết 
nhà có tang, bà con xóm làng bao giờ cũng chạy tới ngay giúp Tập, 
lo toan chỉ bảo cho mọi việc, Người Việt Nam quan niệm Bán anh 
em xa, mua láng giêng gần nên khi nhà có người mất, hàng xóm 
láng giểng không những giúp đỡ, mà còn để tang cho nhau: #ọ 
dương 3 tháng, láng giêng 3 ngày; Láng giêng còn để ba "ngày, 
Chồng cô, vợ cậu một ngày cũng không. Người nông nghiệp sống 
gắn bó không chỉ với xóm làng, mà còn cả với thiên nhiên, cho 
nên Khi chủ chết, cây cối cũng đau huồn mà để tang: nhiều nơi có 
tục đeo băng trắng cho cả cây cối trong vườn, 


2.2.2. Phong tục tang lễ của ta thấm nhuần rất sâu sắc #ng 
thân triết lí Âm dương Ngũ hành. 

VỀ màu sắc, tang lễ Việt Nam truyền thống dùng màu trắng 
là màu của hành Kim (hướng tây) theo Ngũ hành. Mọi thứ liên 
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quan đến hướng tây đều được xem là xấu (xem tr. 69): Nơi để mỗ 
mả của người Việt và người dân tộc thường là hướng tây của làng; 
người dân tộc xem rừng phía tây là rừng của ma quỷ. Sau màu 
trắng là màu đen (màu của hành Thủy - phương bắc theo Ngũ 
hành), Chỉ khi chắt, chút để tang cụ, kị (là tốt, bởi đó là bằng 
chứng cho thấy các cụ sống lâu) thì mới dùng các màu tốt như - 
màu đỏ (phương nam) và vàng (trung ương). Tất cả đều theo đúng 
trình tự ưu tiên trong Ngũ hành. 

Về loai số, theo triết lí âm dương, âm ứng với số chẵn, dương 
ứng với số lẻ; vì vậy, mọi thứ liên quan đến người chết (âm) đều 
phải là số chẩn: Lạy trước linh cữu thì phải lạy 2 hoặc 4 lạy; ở 
nhà mô của các dân tộc miền núi, cầu thang phải làm với số bậc 
chấn; hoa cúng người chết cũng phải dùng số chấn. Khác với 
người sống ở cõi dương, mọi thứ phải thco số lẻ: lạy người sống 
phải là f hoặc 3 lạy; cầu thang, lối lên nhà phải có số bậc lẻ (thế 
mới là /zm cấp!); hoa cho người sống cũng phải có số bông lẻ. 
(Trừ trường hợp chết coi như sống: cúng Phật, cúng cha mẹ sau 
khi đoạn tang thắp 3 nén nhang; hoặc sống coi như chết: con gái 
lạy cha mẹ trước khi xuất giá đi lấy chồng 2 lạy, từ nay trở thành 
con nhà người khác). 

Cũng theo luật âm dương là việc phân biệt tang cha với tang 
mẹ: Khi con trai chống gậy để tang thì ca gậy tre, mẹ gậy vồng. 
Đó là vì thân tre tròn, biểu tượng dương; cành vông đếo thành 
hình vuông, biển tượng âm. Đưa tang và để tang còn có tục cha 
dưa mẹ dón (tang cha — đi sau quan tài, tang mẹ — đi giật lùi phía 
đầu quan tài) và tục áo fang cha thì mặc trở dằng sống lưng ra, 
tạng mẹ mặc trở đằng sống lưng vô — hai tục sau cũng đều thể 


-— 


+? Màu tang đen được dùng ít ra là từ đời Lê: Khi Lê Thánh Tông chết (1497), 
có quy định trong 100 ngày các quan phải mặc đổ xê gai trắng, ngoài 100 ngày 
thì mặc đổ đen (áo đen, mũ đen, dây thao đen) khi vào chầu hay làm việc. 
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hiện triết lí âm dương qua cặn nghĩa hướng ngoại (dương, cha) - 
Tuữ#fng nội (ầm. mỹ). 

Phong tục tang lễ phổ biến và chính thống của ta còn thừa kế 
dược cả tỉnh thần dân chủ truyền thống (xem III-§1, và 111-§2.3): 
Thọ Mai gia lễ của ta quy định cha mẹ phải để tang con, và không 
chỉ cha mẹ để tang còn mà cả ông bà và cụ kị cũng để tang hàng 
- cháu, hàng chất. 

Trong khi đó thì, theo tục lệ Trung Hoa, 'Phụ bất bái tứ (cha không lạy 
con), con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh, bất hiểu (một vài nơi có truyền 
thống Nho học manñ cũng theo quan niệm này nên nếu con chết trước thì lúc 


khâm liệm, quấn trên đấu tử thi mấy vòng khăn trắng, ý là ở cõi âm cũng phải 
để tang báo hiếu sẵn cho cha mẹ!) 


2.3. Phong tục lễ tết và lễ hội 


Nghề lúa nước mang tính thời vụ cáo, lúc có việc thì tối tăm 
mặt mũi, ngay miếng ăn cũng đại khái cốt được việc thì thôi; cho 
nên lúc rảnh rỗi, người nông nghiệp có tâm lí chơi bì, šn bù. Vì 
vậy mà ở Việt Nam, Tết nhất đã nhiều, hội hè cũng lắm. 

2.3.1. Các ngày I.Ï: TẾT được phân hố rheo thời gian trong 
năm, xen vào các Khoảng trống trong lịch thời vụ (chữ "Tết" là 
hiến âm từ chữ "tiết" mà ra). LỄ tết gồm hai phần: cúng tổ tiên 
(lễ) và ăn uống bù cho lúc làm lụng đầu tắt mặt tối (tết). Tết là 
phi ăn — “ăn TếU, 

Trong năm, quan trọng nhất là Tế! Nguyên Đán (nguyên = 
hất đầu, ø¿ = buổi sáng); nó còn được gọi là 7ế? f4 để phân biệt 
với Tết tây (đầu năm theo lịch dương) hoặc 7ết cá để phân biệt 
với các tết con còn lại, 

Thời cổ, năm mồi phương Nam bắt đấu từ tháng Tí, tức tháng Một (=11), 
về sau ta chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, mới lấy tháng Dần (tháng Giêng) làm 
tháng đầu năm, chỉ riêng một vài dân tộc thiểu số và môi sổ vùng vẫn còn duy 
trì được tục đón năm mới vào tháng Tí (xem IiI-§3.2). Tuy chịu ảnh huổng của 
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Trung Hoa trong việc xác định mốc đầu năm, Tết ta vẫn mang trọn vẹn đắc 
trưng văn hóa truyền thống dân tộc. 

Có thể nói. đặc trưng văn hóa điển hình nhất của Tết Nguyên 
Đán là nếp sống công đồng: Từ 23 tháng Chạp (ngày ông Táo lên 
Trời). người dân nô nức đi chợ 7ếf - có người di để sấm Tết, có 
người đi cốt để chơi chợ Tết (ở chợ miền núi, vợ chồng con cái 
đưa nhau đi chợ vui chơi suốt ngày). Chợ Tết là thước đo sự ấm no 
của cộng đồng trong năm. Rồi người ta chung nhau giết lợn, chung 
nhau gói bánh chưng, cùng ngôi bên bếp lửa canh nổi bánh. Nếp 
sống cộng đồng còn thể hiện ở chỗ Tết là dịp duy nhất trong năm 
có sự sưu họp dây dú của tập thể gia đình, gia tiên và gia thân. 


Con cháu dù đi làm ăn ở đâu ngày Tết cũng cố gắng về ăn Tết với 
gia đình; hương hồn ông bà tổ tiên các thế hệ cũng cùng vỀ gặp 
mặt: các vị thần phù hộ cho gia đình đều được chăm lo cúng bái. 
'Fết thật là một cuộc đại đoàn viên. Tính công đồng của Tết bộc lô 
một cách đặc biệt trong tục rừng tuổi: Truyền thống Việt Nam 
Không có tục KỈ niệm sinh nhật, mọi người đều nhữ nhau — Tết 
đến, tất cả đều được thêm mội tuổi. 

Không chỉ ngày đầu năm. mà tháng đầu năm cũng đặc biệt 
quan trọng; thêm vào đó, tháng này công việc lại íL (thưíng Giêng 
là tháng ăn chơi) nên tháng Giêng có nhiều Tết hơn hẳn các tháng 
Khác (fháng Giêng ăn nghiêng bồ thóc): Ngoài Tết Nguyên Đến 
là Tết rằm tháng Giêng — đó là ngày trăng tròn đầu tiên, là Tết 
Tung Nguyên. hướng Thiên cầu phúc. Rằm thắng Giêng còn là 
ngày vía của đức Phât Adiđà (Lễ cả năm không bằng rằm Tháng 
Giêng). Trước đây. nepười Việt còn KỈ niệm cả ngày # và 10 tháng 
Giêng nữa: Ngày 9 vía Trời, ngày 10 vía Dất (vít = ngày sinh). 
Hai số 9 và ID Hà hai số dưỡng và âm tận cùng, dược xem là số 
của trời và Đất: đó cũng là "số phương" của Trời Đất: Uạy 9 
phương Trời, lạy 10 phương Dất. 
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Tết Thượng Nguyên nằm trong cùng hệ thống với các Tết 
Trung Nguyên (rằm tháng Bảy, Địa quan xá tội, dân cúng cô hỗn 
bằng cháo hoa để vào những chiếc lá đa đặt dọc đường đi; cũng là 
ngày lễ Vu Lan của nhà Phật) và #fg Nguyên (rằm tháng Mười, 
Thuý quan giải ách; cũng là ngày Tết cơm mới). Thuộc loại Tết 
ngày rằm còn có Trung Thu (rằm Tháng Tám) vốn là Tết chung 
của mọi người, đánh dấu ngày có trăng tròn nhất trong năm”, lúc 
thời tiết mát mẻ, tổ chức thả diểu, hát trống quân.. sau này 
chuyển thành Tết của thiếu nhi. 


Ngoài ra, có Tết Hàn Thực (3-3!) làm bánh trôi, bánh chay 
cúng gia tiên; Tết Đozn Ngọ (5-5) là Tết của xứ nóng phương 
Nam ta kỉ niệm thời điểm giữa năm (lịch nguyên thủy tính từ 
tháng Tí, cho nên 77 = đầu năm, Mgọ = giữa năm). Đây là thời 
điểm nóng nực”, nhiều bệnh tật phát sinh nên dân ta gọi ngày 
này là Tết giết sâu bọ, với tục đùng lá móng nhuộm (để bảo vệ) 
móng tay móng chân cho trẻ, ăn rượu nếp (miễn Nam gọi là cơm. 
rượu) và hoa quả chua chát (để “sâu bọ” trong người say và chết), 
vào giờ Ngọ đi hái lá (các loại lá ngải, ích mẫu, lá muỗm, lá vối...) 
phơi khô để dùng uống cả năm. Thuộc loại Tết trùng ngày tháng 
(3-3, 5-5), trước đây còn có Tế! Ngâu 7-7. 

Cuối năm, 23 tháng chạp là ngày Tết Ông 7áo, các gia đình 
sắm 2 mũ ông I mũ bà để cúng bộ ba Thổ Công - Thổ Địa - Thổ 


°? Rằm tháng 8 trừng ngày thu phân, lúc ấy mặt trời dọi tương đối thẳng vào 
inặt trăng nên nó nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn cả. 

** 66 nguồn gốc từ Trung Hoa: ăn đồ lạnh kỉ niệm Giới Tử Thôi. 

* Nóng = dương, nên Tết này còn gọi là Tết Đoan Dương. Sách Cinnese 
FesfiVals của W. Eberhard (N.Y., 1952, tr. 70-71) viết: “Đoan Ngọ (Dohlefifth) là 
Tết của phương Nam, Tết cầu may, Tết của sự sống”. Ngẫu nhiên, Khuất Nguyên 
tự vẫn vào đủng ngày này năm 278 trCN, vì vậy người vùng nam Trung Hoa kết 
hợp việc ăn Tết Đoan Ngọ với việc kỉ niệm ngày mất của ông. 
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Kì (xem IV-§1.3.3) cùng với cá chép để ông lên châu Trời (người 
du mục thì đi ngựa, còn người vùng nông nghiệp sông nước thì 
cưỡi cá!). Mở đầu bằng Tết Nguyên Đán, kết thúc bằng Tết Ông 
Táo, để rồi đêm 30, Ông Táo lại trở về cùng gia đình bước vào 
năm tiếp theo - hệ thống lễ Tết làm thành một chu trình khép kín, 
âm dương chuyển hóa cho nhau. 

2.3.2. Nếu /Z 7Z/ là một hệ thống phân bố thco thời gian thì 
LỄ HỘI là hệ thống phân hố (heo không gian: Vào mùa xuân và 
mùa thu, khi công việc đồng áng rảnh rỗi nhất, lễ hội điễn ra liên 
tiếp hết chỗ này đến chỗ khác, mỗi vàng có lễ hội riêng của 
mình. Chẳng thế mà vùng Kinh Bắc có câu: Mông 7 hội Khám, 
Mông 8 hội Dâu, Mông 9 dâu đâu nhớ về hội Gióng. LỄ hội có 
phần lễ và phần hội. 

Phân LỄ mang ý nghĩa tạ ơn và cầu xin thần linh bảo trợ cho 
cuộc sống của mình. Căn cứ vào mục đích này và dựa vào cấu 
trúc của hệ thống văn hóa, có thể. phân biệt ba loại lễ hội: Lễ hội 
liên quan đến cuộc sống trong quan hệ với môi trường tự nhiên (lễ 
hội cầu mưa, hội xuống đẳng, hội đâm trâu, hội cơm mới, hội cốm, 
hội đua thuyền, hội đua ghe Ngo..; lễ hội liên quan đến cuộc sống 
trong quan hệ với môi trường xã hôi (kỉ niệm các anh hùng dựng 
nước và giữ nước - hội )ển Hùng, hội Gióng, hội dền An Dương 
Vương, hội đên Hai Bà Trưng, hội dền Kiếp Bạc, hội Tây Sơn, hội 
Đống Da..), và lễ hội liên quan đến đời sống công đồng (các lễ 
hội tôn giáo và văn hóa — hội Chàa Hương, hội chùa Tây Phương, 
hội chùa Thây, hội đền Bắc Lạ, hội đền Dạ Trạch, hội Phú Giày, 
hội múi Bà Đen...). 


Phần HỘI gồm các trò vui chơi giải trí hết sức phong phú. 
Xét về nguên gốc, phần lớn các trò chơi này đều xuất phát từ 
những ước vọng thiêng liêng của con người nông nghiệp: Xuất 
phát từ ước vọng cầu mưa là các trò tạo ra tiếng nổ mô phỏng 
tiếng sấm vào các hội mùa xuân để nhắc Trời làm mưa như thì 
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dối pháo, di thuyên đốt pháo, ném pháo, đánh pháo dất.. Xuất 
phát từ ước vọng cầu cạn là các trò thi thđ điêu vào các hội mùa 
hè mong gió lên, nắng lên để nước lụt mau rút xuống. Xuất phát 
từ ước vọng phồn thực là các trò cướp câu thả lỗ, dánh dáo, ném 
còn, nhún du, bắt chạch trong chum... Xuất phát từ ước vọng luyện 
rèn sự nhanh nhẹn, tháo vất, Khéo léo là các trò thi £hối cơm, vừa 
qánh vừa thối cơm, vừa giữ trẻ vừa thối cơm, vừa bơi thuyển vừa 
thối cơm; thí luộc gà, thì dọn cổ, thi bắt lợn, thi bắt tú, thì dệt vái, 
thi leo câu àm, thì bịt mắt bắt dê, dua cà kheo... Xuất phát từ ước 
vọng luyện rèn sức khỏe và khả năng chiến đấu là các trò đấu vật, 
kéo co, choi gà, chọi trâu, chọi cá, chọi đế... 


2.3.3. Lê Tết và lễ hội đều là sự tổng hợp uyển chuyển của 
cái linh thiêng (lễ) và cái trần thế (Tết, hội). nhưng lễ Tết thiên 
về rạ/ chất (ăn). còn lễ hội thiên về từah thần (chơi): “ăn Tết", 
nhưng “chơi hội”. Lễ Tết đóng (giới hạn trong mỗi gia đình), còn 
lễ hội mở (lôi cuốn mọi người tìm đến). Lễ Tết duy trì quan hệ 
tôn tí (trên dưới) giữa các thành viên trong gia đình, lễ hội duy trì 
quan hệ dân chủ (bình đẳng) giữa các thành viên tbng làng xã và 
liên kết các lứa đôi thành những gia đình mới. lễ Tết phân bố 
theo thời gian, lễ hội phân bố theo theo không gian. Hai trục này — một 
dọc một ngang - kết hợp với nhau làm nên nhịp sống âm dương 
hài hòa suốt bao đời của người dân đất Việt, 
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83. VĂN HÓA GIAO TIẾP 
VÀ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ 


3.1. Các đặc trưng giao tiếp cơ bản của người Việt Nam 


3.1.1. ẩn chất con người chỉ bộc lộ ra trong giao tiếp. Trước 
hết, xét về THÁI ĐỘ đối với việc giao tiến. có thể thấy đặc điểm 
của người Việt Nam là vừa thích giao tIẾp, lại vừa rất rụt rè. 

Như đã nói, người Việt Nam nông nghiệp sống nhụ thuộc lẫn 
nhau và rất coi trong việc giữ gìn các mối quan hệ tốt với mọi 
thành viên trong cộng đồng. chính tính công đồng này là nguyên 
nhân khiến người Việt Nam đặc biệt cóit trong việc giao tiếp và. 
do vậy, rất thích giáo tiếp. Việc thích giao tiếp này thể hiện chủ 
yếu ở hai điểm: 

Từ góc đô của chủ thể giao tiếp, thì người Việt Nam có tính 
thích thăm viếng. Đã thần với nhau, thì cho dù hàng ngày có gặp 
nhau hào nhiều lấn đi nữa, lúc rảnh rỗi. họ vẫn tới thắn nhau. 
Thăm viếng không còn là nhú cầu công việc (như ở phương Tây) 
mà là biểu hiện của nh cẩm, tình nghĩa, có tác dụng thất chặt 
thêm quan hệ, 

Với đối tượng giao tiếp thì người Việt Nam có tính hiếu. 
khách. Có khách đến nhà. dù qucn hay lạ, thân hay sở, người 
Việt, dù nghèo khó đến đâu. cũng cố gắng tiến đón chủ đáo và 
tiếp đãi thịnh tình. dành cho khách các tiện nghỉ tốt nhất, đỗ ăn 
ngon nhất: Khách đến nhà chẳng gà thì gói, bủi lề đói năm, không 
dí đói biếu. Tính hiếu Khách này càng tăng lên khi ta về những 
miễn quê héo lánh. những miền rừng núi xu xôi. 

Đẳng thời với việc thích giao tiếp, người Việt Nam lại có đặc 
tính hầu như ngược lại là rất rụ? rè — điều mà những người qui 
sát nước ngoài rất hay nhắc đến. Sự tôn tại đồng thời của lai tính 
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cách trái ngược nhau (thích giao tiếp và rụt rè) này bắt nguồn từ 
hai đặc tính cơ bản của làng xã Việt Nam là tính cộng đông và 
tính tự trị: Khi đang ở trong phạm vỉ của cộng đồng quen thuộc, 
nơi tính công đồng ngự trị thì người Việt Nam sẽ tỏ ra xởi lôi, 
thích giao tiếp. Còn khi ở ngoài cộng đông, trước những ngưỡi lạ, 
nơi tính tự trị phát huy tác dụng thì người Việt Nam, ngược lại, sẽ 
tổ ra rựí rè. Hai tính cách tưởng như trái ngược nhau ấy không hề 
mâu thuẫn với nhau vì chúng bộc lộ trong những môi trường khác 
nhau, chúng chính là hai mặt của cùng một bản chất. Là biểu hiện 
cho cách ứng xử linh hoạt của người Việt Nam. 

3.1.2. Xét về QUAN HỆ GIAO TIẾP, văn hóa nông nghiệp 
với đặc điểm trọng tình đã dẫn người Việt Nam tới chỗ lấy tình 
cảm làm nguyện tắc ứng xử: Yêu nhau yêu cá đường di, Ghét 
nhau, ghét cá tông tỉ họ hàng; Yêu nhau cau sáu bổ ba, (hét nhau 
cai sâu bổ ra làm mười; Yêu nhau chín bố làm mười; Yêu nhau củ 
ấu cũng tròn, Ghét nhau bồ hòn cũng méo; Yêu nhau mọi việc 
chẳng nÊ, Dấu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng... 


Nếu nói khái quát, người Việt Nam lấy sự hài hòa âm dương 
làm trọng nhưng vẫn thiên về âm hơn, thì trong cuộc sống, người 
Việt Nam sống có lí có tình nhưng vẫn thiên về tình: hơn: Một bồ 
cái lí không bằng một tí cái tình... Người Việt Nam luôn coi trọng 
tình cảm hơn mọi thứ ở đời. Ai giúp mình một chút đều phải nhđ 
ơn, ai bảo ban một chút cũng đêu tôn làm thầy ~ khái niệm “thây" 
được mớ ra rất rộng: thẩy đỗ, thầy võ, thây thuốc, thầy cáng, thầy 
bói, thầy địa lí, thầy phù thấy, thầy cãi, thầy rắn (ä Nam Bội... 

3.1.3. Với ĐỐI TƯỢNG GIAO TIẾP, người Việt Nam có thói 
quen ưa fìm hiểu, quan sát, đánh giá... Tuổi tác, quê quán, trình 
độ học vấn, địa vị xã hội, tình trạng gia đình (bố mẹ còn hay mất, 
đã có vợ/chông chưa, có con chưa, mấy trai mấy gái...) là những 
vấn để người Việt thường quan tâm. Thói quen ưa tìm hiểu này 
khiến cho người nước ngoài có nhận xét là người Việt Nam hay tò 
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mò. Đặc tính này — dù gọi bằng tên gọi gì đi chăng nữa ~ chẳng 
qua cũng chỉ là một sản phẩm của tính công đồng làng xã mà ra. 

Do tính cộng đồng, người Việt Nam tự thấy có trách nhiệm 
phải quan tâm đến người khác, mà muốn quan tâm thì cần biết rõ 
hoàn cảnh. Mặt khác, do lối sống trọng tình cảm, mỗi cặp giao 
tiếp đều có những cách xưng hô riêng, nên nếu không có đủ thông 
tin thì không thể nào lựa chọn từ xưng hô cho thích hợp được. Biết 
tính cách, biết người để lựa chọn đối tượng giao tiếp thích hợp: 
Tùy mặt gửi lời, tầy người gửi của; Chọn mặt gửi vàng. hi không 
được lựa chọn thì người Việt dùng chiến lược thích ứng môi cách 
linh hoạt: Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài; Đi với Bụt mặc áo cà sd, 
đi với ma mặc áo giấy. 

3.1.4. Tính cộng đồng còn khiến người Việt Nam, dưới góc độ 
CHỦ THỂ GIAO TIẾP, có đặc điểm là trọng danh dự: ?ốt đánh 
hơn lành áo; Dói cho sạch, rách cho thơm; Trâu chết để da, người 
ta chết để tiếng. [Xanh dự gắn với năng lực giao tiếp: lời hay nói 
ra để lại dấu vết. tạo thành ứiế»g tăm: lời dở truyền đến tai nhiều 
người, tạo nên /ai (iêng. 

Chính vì quá coi rọng danh dự nên người Việt Nam mắc 
hàng mà thôi: I)em chuông đi đấm mức người, Không kêu cũng 
đấm ba hồi lấy danh; Một quan-tiền công, không bằng một đẳng, 
tiền thưông. Ở làng quê, thói sĩ điện thể hiện trầm trọng qua tục 
lệ ngôi thứ nơi đình trung và tục chia phần. Do danh dự (sĩ diện). 
các cụ già bảy tím mrfởi vẫn có thể to tiếng với nhau vì miếng ăn: 
Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp. Thói sĩ diện đã tạo 
nên giai thoại c4 gỗ nổi tiếng. 

Lối sống trọng danh dự dẫn đến cơ chế tin dân. tạo nên dự 
luận như một thứ vũ khí lợi hại bậc nhất của cộng đồng để duy trì 
sự ổn định của làng xã. Người Việt Nam sở dư luận tới mức. như 
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có nhà văn đã viêU””, họ "chỉ dám lựa theo dư hiện mà sống chứ 
không ai dám dẫm lên dư luận mà đi theo ý mình”. 

3.1.5. Về CÁCH THỨC GIAO TIẾT, người Việt Nam ưa sự 
tế nhị, ý tứ và trọng sự hòa thuận. 

lính tế nhị khiến người Việt Nam có thói quen giao tiếp 
"ròng vo tam quốc”. Không hào giờ mở đầu trực tiếp, đi thẳng vào 
để nhữ người phương Tây. Truyền thống Việt Nam khi bắt đầu 
giao tiếp là phẩi vấn xá câu điển, hồi thăm nhà cửa ruộng vườn. 
Cũng để đưa đẩy tạo không khí là truyền thống miếng trầm làm 
đâm câu chuyên. Với thời gian, chức năng *mử đầu câu chuyện” 
này của "miếng trầu” được thay thế hằng chén trà, điếu thuốc lá. 
lí hịni... 

Để biết người đổi thoai còn cha mẹ hay không, có thế hỏi: Các cu nhà ta 
tần manh giỏi cả chứ? Để biết người phu nữ đang đối thoai có chồng chưa, 
người ý tứ sẽ hỏi Chị về muộn thế này liêu ông xã có phản nàn không? Để tỏ 
tình, người con trai vòng vo Chiệc thuyền giăng câu, Đậu ngang cồn cát, Đậu 
St mẻ nhà. Anh biệt em có mốt me già. Muôn vô phụng dưỡng, biết là đăng 
không 2 (Ga dao Nam Bô) 

Lốt qiao tiếp vòng vo kết hợp với nhú cấu tim hiểu về đối tượng giao tiếp 
¡i\*Ê3 13) tao ra ở người Việt Nam thỏi quen chào hỏi — "chảo" di liền với "hỏi", 
bác 1t đầu đây? Cu đang làm gì đấy? Hỏi ö đây như một thôi quan, hỏi mà 
khôi cân nghe trả lời và hoàn toàn hải lòng với những câu “trả lời" kiếu Tô; đi 
tùng này môt tí toc trả lồi bằng cách hội lại Cử đang làm gì đấy? Đâp: Văng! 
nịc đị đâu đây? 

Lỗi giáo tiếp ứa tế nhị, ý tứ là sản phẩm của lối xông trọng 
tình và lỗi tử duy trọng các môi quan bệ. Nó to nên Đi quen 
dân đụ cân nhấc KĨ càng khí nói năng: Âu có nhaài, nói có nghĩ: 
Chó bạ quanh mới nằm, người ba năm mới nói; Điết thì thưa thái, 
không biết thì dựa cốt mà nghe; Người khôn ăn nói nữa chừng, Dễ 
cho kó dại na mừng nữa là... Chính sự đẫn đo cần nhắc này khiến 


Lê Lưu trong tiếu thuyết Thôi xa vắng 
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cho người Việt Nam có nhược điểm là thiếu tính quyết đoán. Để 
tránh phải quyết đoán. và đẳng thời giữ được sự hòa thuận, không 
làm mất lòng ai. người Việt rất hay cười. Nụ cười là một bộ phận 
quản trọng trong thói qiucn giáo tiếp của người Việt; người ta có 
thể gặp nụ cười Việt Nam vào cả những lúc ít chờ đợi nhất. 

Tâm lí ta hòa thuận khiến người Việt Nam luôn chủ trưởng 
nhường nhịn: Một sự nhịn là chín sự lành; Chồng giận thì vợ bứi 
lời, Cơm sói nhỏ lứa có đời nào Khê... 

3.1.6. Người Việt cá hệ thống NGHỊ THỨC LỜI NÓI rất 
phòng phú. 

Trước hết. đó là sự phong phú của hệ thống xưng hô: Trong 
Khi các ngôn ngữ phiưng Lây và Trung Hoa chỉ sử dụng các đại từ 
nhân xứng thì tiếng Việt còn sử dụng mội số lượng lớn các danh từ 
chỉ quan hệ họ hàng để xưng hô, và những danh từ thân tóc này có 
xu hướng lấn át các đai từ nhân xưng. Hệ thống xưng hô này có 
các đặc điểm: Thứ nhất. có tính chất thân mật hóa (tượng tình 
cam), coi mọi người trong cộng đồng nh hà con họ hàng trong 
một ta đình. Thứ hại. có tính chất cộng đẳng hóa caa -- trong hệ 
thông này. không có những từ xưng hồ chúng chung mà phụ thuộc 
vào tuổi tác, địa vị xã hội, thời gian. không gian giáo tiếp cụ thể: 
chủ khí nữ, mí khí khác. Cùng là hai người, nhưng cách xưng hỗ có 
khi đồng thời tổng hợp được hai quan hệ khác nhau: chứ-rón, ông- 
cán, bíc‹em, đnh‹tôi... Lỗi gọi nhau bằng tên còn, tên chấu, tên 
chẳng; băng thứ tự sinh (Cá, Hai, Ba, f.). Thứ bà, thể hiện tính 
tân tỉ KĨ lưỡng: Người Việt Nam xưng và hô thco nguyên LẮC xưng 
khiêm lô tần (gọi mình thì khiêm nhường, còn gọi đối tượng giao 
tiếp thì zôø Kính). Cùng một cặp giao tiếp, nhưng có khi cả hai đều 
cùng xưng là em và cùng gọi nhau là c‡, Việc tôn trọng. để cao 
nhau dẫn đến tục ông tên riêng: xưa Kia chỉ gọi đến tên riệng 
khi chửi nhau: đặt tên con cần nhất là Không được trùng với tên 
của những người bể trên trong gia đình. gia tộc cũng như ngoài xã 
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hội. Vì vậy mà người Việt Nam trước đây có tục nhập gia vấn húy 
(vào nhà ai, hỏi tên chủ nhà để khi nói nếu có động đến từ đó thì 
phải nói chệch đi), 

Nghi thức trong các cách nói lịch sự cũng rất phong phú. Do 
truyền thống tình cắm và linh hoạt nên người Việt Nam không có 
một từ cm ơn, xin lỗi chung chung cho mọi trường hợp như 
phương Tây. Với mỗi trường hợp có thể có một cách cảm ơn, xin 
lỗi Khác nhau: Con xin chú (cảm ơn khí nhận quà), Chị chu dáo 
quá (cảm ơn khi được quan tâm), Bác bày vẽ quá (cảm ơn khi 
được tiếp đón), Quý hóa quá (cảm ơn khi khách đến thăm), Anh 
quá khen (cảm ơn khi được khen), Cậu đã cứu cho tớ một bàn thua 
trông thấy, Cháu được như hôm nay là nhờ cô đấy (cảm ơn Khi 
được giúp đỡ)... 

Văn hóa nông nghiệp ưa ổn định, sống chú trọng đến không 
gian, nên người Việt Nam phân biệt Kĩ các đời chào theo quan hệ 
xã hột và theo sắc thái tình cảm. Trong khi đó văn hóa phương 
Tây ưa hoạt động lại phân biệt kĩ các lời chào theo thời gian như 
chào gặp mặt, chào chia tay, chào buổi sáng, buổi trưa, buổi 
chiều, buổi tối... 


3.2. Gác đặc trưng cơ bản của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam 


Công cụ để giao tiếp là ngôn ngữ. Nhìn vào tiếng Việt, có thể 
thấy nó phản ánh rõ hơn đâu hết linh hồn, tính cách của con người 
Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nên văn hóa Việt Nam. 


3.2.1. Trước hết, nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có TÍNH 
BIỂU TRƯNG cao. Tính biểu trưng thể hiện ở xu hướng khái quát 
hóa, ước lệ hóa với những cấu trúc cân đốt, hài hòa. 

Xu hướng ước lệ bộc lộ ở chỗ tiếng Việt thích diễn đạt bằng 
các con số biểu trưng (xcm II-§1.5.2). Trong khi người châu Âu 
nói một cách chặt chế cụ thể đe oufes parts (từ tất cả các phía), 


160 


he opens hís eyes (nó mở những con mắt của nó) thì người Việt 
nói một cách ước lệ: đừ ba bề bốn bên; nó mở to dôi mắt. Ở những 
trường hợp, khi người châu Âu dùng từ "tất cả" thì người Việt 
dùng các từ chỉ số lưựng trúc lệ: bư thu, nói ba phái, Da mặt một 
lời, năm bè bảy mối, ba chìm bảy nổi, tam khoanh tứ dôm, Yêu 


nhau tam tứ núi cũng trèo.., chín suối, chân tầng MHÂY, tHƯỜI t1 
chi lhng Vương, Dạ mươi sáu cái nổn nường, trăm châu dỗ một đâu 
tằm, trăm khôn ngàn khóo, tiền trăm bạc tựn, trăm họ, tan stt... 

Lấi tư duy tổng hợp mọi yếu tố, lối sống ưa ổn dịnh và có 
quan hệ tốt với hết thầy mọi người dẫn đến xu ướng trọng sự 
cân đái hài ñèa trong ngôn từ — một biếu hiện khác của tính biểu 
tríng. Tính cân xứng là một đặc tính rất điển hình của tiếng Việt, 

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đưn tiết, SOnpĐ nó 
chứa một khỏi hwïng lớn các từ song tiết; mỗi từ đơn lại hầu như 
đều có những biến thể song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ 
Việt thì cấu trúc song z/ế? lại là chủ đạo. Các thành Inpử, tục ngữ 
tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế dối ứng (irèo cao / ngã dan; văn 
nóc “lọc hay; một quá dâu da / bằng ba chén thuốc; biết thì thưa 
thốt không biết thì dựa cột mà nghe... 

Tiếng Việt rất nhát triển cẩw đối, Đó là một loại sản phẩm 
vận chương đặc biệt. nó vừa công phu tỉ mỉ. lại vữa cô đúc ngắn 
gọn. Trong một tác phẩm "mini" ấy thể hiện đủ cả cái đẹp cân dối 
nhịp nhàng của hình thức và cái uyên thâm của chiều sâu triết lí 
phướng Đồng, Ở Việt Nam xưa kia, nhà nhà. đình đình. chùa 
chủu... -- nơi nào cũng đều có treo câu đối. 

Truyền thống văn chương Việt Nam thiên về /#z ca: Người 
Việt Nam hấu như ai cùng biết làm thư; lịch sử mấy nghìn năm 
của Việt Nam chủ yếu là lịch sử của thơ ca ~- một thứ thơ có cấu 
trúc chặt chế (lục bát, song thất lục báU) và có vẫn điệu nghiêm 
ngặt thể hiện sự cân đối, hài hòa. Văn chương Phương 1 lây thì, 
ngược lại, có khuynh hướng thiên tê tăn xuôi, 
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Thống kê trên 2 tập 7ở điển văn học (KHXH, H., 1983) cho thấy trong 198 
muc từ tác phẩm văn hoc phương Tây (châu Âu + Nga) thì có 43 thơ và 155 văn 
xuôi, tức là văn xuôi chiếm 78,3%: còn trong 95 mục từ tác phẩm văn học Việt 
Nam (không kế các truyên cổ tích được kê riêng như Trẩu Œau, Thánh Gióng..) 
thi có 69 thơ và 26 văn xuôi. tức là thơ chiếm 72,B% (irong 26 mục văn xuôi 
này có rất nhiều tác phẩm hịch, chèo, tuổng.. mang đâm chất thơ) '” 

Ở Việt Nam, văn xuôi truyền thống cũng là nến xuôi (hơ, thế 
manh đó còn do tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu thánh điệu, tự 
thân thanh điệu đã tạo nên tính nhạc cho lời văn rồi. Từ những bài 
văn xuôi viết theo lối biển ngẫu như ích tướng sĩ của Trần Quốc 
Tuấn, hoặc tự do như thư dị hàng của Nguyễn Trãi gửi địch, cho 
tới những lời văn Nôm bình dân... ~ khắp nơi đều gặp một lối cấu 
trúc cân đối. nhịp nhàng. chặt chẽ và có tiết tấu. vẫn điệu. 

Thậm chí ngay cả trong việc ciữi nhữu, người Việt cũng chửi 
một cách bài bản, cân đốt. nhịp nhàng. đầy chất thư; không chỉ lời 
chửi. mà cả cách thức chửi, đúng điệu chứ. cũng mang tính nhịn 
điệu. Với tối chửi có vẫn điệu, cấu trúc chặt chế. người Việt có 
thể chửi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà 
không nhàm chán. Đó là một “nghệ thuật” độc đáo mà có lẽ 
không mội dân tộc nào trên thế giới có được. 

Đây là lời chửi của một người đàn bà mất gà đượ ghi lại trong tiếu thuyết 
Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan: 

“Lang trên xóm dưới, bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tôi có con 
gà mái xám nó sắp ghẹ ổ, nó lạc ban sáng, mà thằng nào con nào, đứa ở gần 


''*Trùng Hoa phát triển cả văn xuôi lẫn thơ. Song trong khi thơ Trung Hoa ít tác 
phẩm dài hơi thì văn xuôi đã rất sung sức tử trước Công nguyễn với những bộ 
sách đổ sô về lich sử và triết học để rồi sau này nổi đanh với hàng loạt bộ tiểu 
thuyết chương hồi. Theo nhận xét Hồ Thích trong Trung Quốc triết học sử thì từ 
khi Trung Hoa bắt đầu khai hỏa phương Nam, thơ ca của nó bắt đầu chịu ảnh 
hưởng mạnh bởi chất trữ tình hấp dẫn của các dân tộc phương Nam: “Tất cả 
những truyện thần thoại trong các tác phẩm của Khuất Nguyên, Tống Ngọc đều 
là những truyền mà nền văn học phương Bắc chưa bao giờ có". 
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mà qua, đúa ở xa mà lại, nó đang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của tôi, 
thì buông tha thả bỏ nó ra, không tôi chữi cho đơới! 

Chém cha đửa bắt gà nhà bà! Chiểu hôm qua, bà cho nó ăn nó hãy còn, 
sáng hôm nay con bà gọi nó nó hãy còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất Mày 
tuốn sống mà ủ với chồng với con mày, thì buông tha thả bỏ nó ra, cho nó về 
nhà bà. Nhược bằng mày chấp chiếm, thi bà đào mả thằng tam tử đại nhà _mày 
ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên Nó ở nhả bà, nó 
là con gà, nó về nhà mây, nó biến thành cú thành cáo, thành thần nanh đỏ mở; 
nó mổ chồng mổ con, mổ câ nhà mày cho mà xem. 

Ôi cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia! Mày rụà giết gà nhà bà thì 
một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống 
. âm phủ thị quý sử thân linh nó rút ruột ra...” 

Ngay trong thể loại tiểu thuyết xuất hiện sau này do ảnh 
hưởng của phương Tây cũng vẫn mang rất đậm dấu ấn của truyền 
thống cân đối nhịp nhàng, biểu trưng ước lệ. Đây là những câu 
văn tả người của Tản Đà trong Giấc mộng con: Tiếng nói nhẹ bao 
nhiều, dảng người mêm bấy nhiêu; mêm bao nhiêu, chín bấy 
nhiều: chín bao nhiêu, tươi bấy nhiêu; tươi bao nhiêu, tình bấy 
nhiều. Như ghét, như yêu, như chiều, như Hgượng. Lông mày ngài, 
dội mắt phượng, cô chờ ai? Không chỉ tiểu thuyết, mà ngay cả văn 
chính luận Việt Nam cũng có thể mang đây chất thơ nhờ cấu tạo 
cân đối nhịn nhàng. Đọc 7uyên ngôn Độc lập hay Những lời kêu 
&ọi của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, ta thấy #ất rõ chất thơ đó: “Mếu 
không có nhân đân thì không dú lực lượng. Nếu không có chính 
phú thì không œi dẫn dường"; "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết 
sức làm. Việc gì có bại cho dân, ta phải hết sức: tránh ", 

3.2.2. Đặc diểm thứ hai của ngôn từ Việt Nam là "ó rất 
CGIẦU CHẤT BIỂU CẢM - sản phẩm tất yếu của một nên văn . 
hóa trọng tình. 

Về mặt từ ngữ, chất biểu cảm này thể hiện ở chỗ các từ. bên 


cạnh yếu tố gốc mang sắc thái nghĩa trung hòa, thường có rất 
nhiều biến thể với những sắc thái nghĩa biểu cắm: Bên cạnh màu 
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van" trung tính. có đủ thứ xank rì, xanh rờn, xanh rợn, xanh ngất, 
xanh wm, xanh lè... liên cạnh mầu đó trung tính có 2 rực, đó dau, 
dlo lòm, cÍo loét, dò hoe... Các tì lầy mang sắc thái biểu cảm mạnh 
cũng rất nhổ biến trong tiếng Việt (ở các ngôn ngữ khác, kể cả 
tiếng Hán, đều hầu như không có): không phải ngẫu nhiên mà 
trong thở ca của ta có thể gặp rất nhiều từ táy. Ở trên vừa nói 
tiếng Việt thiên về thở. mà thư là mang đậm chất tình cẩm rồi. 
cho nên từ láy với hắn chất hiểu cảm rất phù hợp với nó. 

Về ngữ pháp. tiếng Việt dùng nhiều hư từ biểu cảm: à, mi, 
nhé, chăng, chớ, ha, hở, phòng, sao, chứ.. Cấu trúc "iếc hóa" có 
nghĩa đánh giá (sách siếc, bàn biếc..) cũng góp phần làm tăng. 
cường hệ thống phương tiện biểu cảm cho tiếng Việt, 

Sự phố biến của thơ hơn văn xuôi đã nói ở trên không chỉ là 
sản phẩm của tính biểu trưng mà còn đồng thời là sản phẩm của 
tính biểu cảm. Khuynh hướng hiểu cảm còn thể hiện ở chỗ trong 
lịch sử văn chương truyền thống. Không có những tác nhẩm anh 
hùng ca để cao chiến tranh: có nói đến chiến tranh chăng thì cũng 
chỉ là nói đến nỗi huồn của nó (ví dụ: Chỉnh phụ ngâm). 

3.2.3. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có đặc điểm thứ ba là 
tính ĐỒNG, I.INH HOẠYT. 

Tính động. lĩnh hoạt này trước hết bộc lộ ở hệ thống ngữ 
pháp. Trong khi ngữ pháp của các ngôn ngữ châu Âu là một thứ 
ngữ pháp chặt chè tới mức máy móc thì ngữ pháp tiếng Việt tổ 
chức chủ yếu theo lối dùng các từ hư để hiểu hiện các ý nghĩa và 
quan hệ ngữ pháp. khiến cho người sử dụng được quyền lính hoại 
tôi dụ. Ngữ nhấp phường Tây là ngữ phán hình thức, còn ngữ pháp 
Việt Nam là ngữ pháp ngữ nghĩa. 

Nói bằng một ngôn ngữ châu Âu. tì hắt buộc phải đáp ứng 
đẩy đủ mọi đòi hỏi tai quái mà hệ thống ngữ pháp của ngôn ngữ 
đó yêu cầu, Còn trong tiếng Việt thì tùy theo ý để của người nói 
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mà anh tà có thể diễn đạt, không diễn đại hay diễn đạt nhiều lần 
một ý nghĩa ngữ pháp nào đó: ?2¡ đi Hà Một, Tôi sẽ dị Hà Nội, 
Ngày mại tôi đỉ Hà Nội, Ngày mai tôi Sẽ dl Hà Nội. Chính vì linh 
hoạt như vậy mà tiếng Việt có khả năng khái quát rất cao. có thể 
nói một câu không thời, không thể, không ngôi, Khả năng diễn đạt 
khái quát, mơ hồ chính là điểu kiện rất quan trọng cho việc phát 
triển thơ ca đã nói đến ở trên. 

Tính động. linh hoạt của ngôn từ Việt Nam còn bộc lộ ở chỗ 
trong lời nói, người Việt rất thích dùng cấu trúc động từ: trong 
một cât có bao nhiêu hành động thì có bấy nhiêu động từ: trong 
khi đó thì các ngôn ngữ phương Tây có xu hướng ngược lại -. rất 
thích dùng đœw# rừ. Trong khi người Việt nói: Cảm ơn anh đã tôi chơi thì 
người Anh nói. Thank you for your coming (Cảm dn về sự đấn chơi của anh). 
Tính linh hoạt, năng đông còn là nguyên nhân khiến cho tiếng Việt ưa dùng cấu 
trúc chủ động Người Viêt thâm chí dùng cấu trúc chủ động ngay cả trong câu 
bị động. Trong khi người Việt nói một cách đơn giản. Gð ấy bị thẨy giáo phạt thì 
người Anh nói Sie was punished by the teacher (Gô ấy bị phạt bởi thấy giáo) 

Như vậy, có thể nói rằng trong giao tiếp, người Việt có thiên 
hướng nói đến những nội dung tĩnh (tâm tí, tình cảm, dẫn đến 
nghệ thuật thơ ca và phương pháp biểu trưng) bằng hình thức động 
(cấu trúc động từ, ngữ pháp ngữ nghĩa linh hoạt). Trong khi đó thì 
người phương Tây nói riêng và truyền thống văn hóa trọng dương 
nói chung lại có thiên hướng nói đến những mội dung động (hành 
dòng, sự việc, dẫn đến nghệ thuật văn xuôi và phương phán tả 
thực) bằng hình thức fĩmh (cấu trúc danh từ, ngữ phán hình thức 
chặt chè). 

Mới hay. ngôn ngữ thực sự là tấm gương phản chiếu văn hóa 
dân tộc và tác động của luật âm dương thật rộng lớn và sâu xa! 
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84. NGHỆ THUẬT THANH SẮC 
VÀ HÌNH KHÔI 


ghệ thuật thanh sắc bao gồm các loại hình ca, múa, 
nhạc, kịch... với đặc điểm chung là sự coi trọng hanh 
và sắc, Nghệ thuật hình khối bao gồm hội họa (hình) 
và điêu khác (khối). 


4.1. Tính biểu trưng của nghệ thuật thanh sắc và hình khối 


Giống như ngôn từ, nghệ thuật thanh sắc và hình khối Việt 
Nam cũng mang tính biểu trưng như một đặc trưng tiêu biểu nhất, 
Mục đích của chúng là thông qua những biểu tượng ước lệ để diễn 
đạt nội dụng chứ Không phải hình thức, cái cốt iối chứ không phải 
các chỉ tiết phụ trợ. Điểu này khác hẳn truyến thống nghệ thuật phương Tây 
đi theo con đường ‡đ fhực. Trong nghệ thuật thanh sắc phương Tây, từ cách hóa 
trang, đạo cụ cho đến diễn viên đều cố gắng iả sao cho sự việc xảy ra trên sàn 
diễn giống sự thực ngoài đời. Nghệ thuật hình khối phương Tây cũng đi theo con 
đường tả thực với sự thống trị của chủ nghĩa tự nhiên (naturalisme): ngay cả khi 
vẽ tranh về những để tài tưởng tượng như Thiên thẩn bay lượn, Thiên chùa giảng. 
trần, v.v, người ta cũng vẽ một cách rất thực. 


4.1.1. Giống như trong ngôn từ, tính biểu trưng trong nghệ 
thuật thanh sắc Việt Nam thể hiện trước hết ở nguyên lí đối xứng, 
hài hòa. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam không có loại nhịp lẻ mà 
chỉ có nhịp chấn (2, 4 phách); từng câu nhạc cũng chia thành các 
ô chẩn một cách cân đối (2, 4, 8, 16, 32, 64,.). Nghệ thuật múa 
Việt Nam tuân thủ chặt chẽ luật âm dương với các đội hình phổ 
hiến hình /ròn và vưông; với các nguyên lí xây dựng trên cơ sở 
những tương quan cặp đôi giữa các bộ phận của cơ thể, các phần 
của động tác. 
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Có 4 nguyên tắc chính: a) Thương hạ tương phù: Động tác phải có trên 
dưới, gốc ngọn, đầu đuôi, tiến lùi. phù hợp với nhau †ạo nên một chỉnh thể. b) 
Tả hữu tương ứng. Động tác phải có phải trái, trước sau. ứng với nhau tạo nên 
một sự hài hòa. c) Pôh¡ sất tương chế Sụ hài hòa còn được tao nên bởi sự tương 
phản giữa động tác rông và hẹp, dày và mỏng. d) Wội ngoại tương quan. Phải 
có Sự lương quan giữa nôi tâm và ngoai hình của nhân vật, giữa con người với 
thiên nhiên xung quanh. 

"Tính biểu trưng trong nghệ thuật thanh sắc còn được thực hiện 
bằng zbd pháp ước lệ. chỉ dùng một hộ phận, ‹ chỉ tiết Mế in thờ 
trong khi diễn viên phương Tây phải đánh nhau cật lực thì hai 
điễn viên Việt Nam chỉ cần múa vài đường gươm, rồi một người 
thọc kiếm vào nách người kia là người xem đã hiểu ngay rằng họ 
đã chiến đấu rất gay Øo, đối thủ đã bị đâm trúng tim, Đó cũng là 
lúc kẻ chiến bại, kiếm vẫn kẹp trong nách, tiến ra giữa sân khấu 
cất lên tiếng hát lâm H để giãi bày tâm sự! Bằng những động tác ước lệ 
với một cái roi, diễn viên cỏ thể làm cho người xem hình dung được dễ dàng 
cánh cưỡi ngựa, với mðt mái chèo để hình dung cảnh đi thuyển; với một vòng 
tròn trên sân khấu để hinh dung cảnh vượt hàng trăm đặm đường xa.. 

Tính biểu trưng trong nghệ thuật thanh sắc Việt Nam còn 
được thực hiện một cách xuất sắc bằng thú pháp mô hình hóa. 
Trong tuồng (hát bội), các nhân vật được phân thành các loại gọi 
tà đào, kép. lão, mụ, vi, quan, tướng, soái... Kép được chia theo cách 
về mặt thành gáp đỏ là anh hùng trung dũng; kép đen là hảo hán bộc trực; kép 
xanh là hào kiệt nơi núi rừng; kép trắng là kẻ nịnh: kép trắng đỏ lốm đốm là kẻ 
lòng dạ phản trắc: kép cỏ vệt đỏ ở mang tai là kẻ nóng nây bộp chộp.. Lông 
mày, bộ râu cũng là những mô hình tính cách nhân vật Mày lưỡi mác là kế 
anh hùng, mày mữi đùi là kè nham hiểm; mày chổi đót là kẻ gian nịnh: mây 
viển nét đỏ là kẻ nóng tính. 8âu quai nón là kẻ có sức mạnh, râu rổng là người 


cao qưy, zâu năm chòm đài là người trung dũng; râu ba chèm là người đôn hậu: 
tâu chuột, râu đê là kẻ hèn hạ, ti tiện, râu cáo là kẻ quỷ quyệt ranh ma. 


4.1.2. Trong nghệ thuật hình khối Việt Nam, nh biểu trưng 
được sử dụng rất đắc lực vào mục đích NHÂN MANH để làm nổi 
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bật trọng tâm của đề tài với sự đầy đủ, trọn vẹn của nó, bất chấp 
yêu cầu về tính hợp lí của hiện thực. 


LŨ 
Hình 4.14: 
(a-Trên): 
Chim Đông Sơn 
(trên trống đồng); 
(b-Phải): 
Đánh cờ 


(Đình Ngọc Canh, 
Vĩnh Phúc, tk. 17) 


Mục đích này có thể đạt tới bằng thủ pháp "hai góc nhìn". 
Trên trống đồng, hình chim bay ngang được vẽ với đôi cánh giang 
theo phương thắng đứng như nhìn từ trên xuống (hình 4.14a). Trên 
bức chạm gỗ Đánh cờ ở đình Ngọc Canh (hình 4.14b), sự gay cấn 
của ván cờ lúc tàn cuộc được thể hiện vừa bằng góc nhìn ngang 
(cây cột. người chơi ngồi bên phải và người xem bên trái), lại vừa 
bằng cả góc nhìn từ trên xuống (bàn cờ, người chơi ngồi bên trái 
và người xem bên phải). 


Để làm rõ đối tượng, có thể dùng thủ pháp "nhìn xuyên vật 
thể". Trên trống đồng. hình nhà nhìn từ bên ngoài được vẽ với đây 
đủ người ngồi giã gạo, vui chơi... ở trong (hình 4.I5a). Thủ pháp 
“chiếu X-quang” hất chấp luật viễn cận này ta cũng thấy, chẳng 
hạn như trên bức chạm gỗ Chèo thuyên ở đình Phù I i (Bắc Ninh, 
hình 4.15h): Nhìn con thuyền từ bên ngoài, ta thấy cả người cầm 
lái và chân của những người chèo thuyền lẽ ra bị che khuất trong 
lòng thuyền. 
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Hình 4.15: (a-Trái): Nhà Đông Sơn, 
(b-Phải): Chèo thuyền (đình Phù ¡ ưu, Bắc Ninh, tk.17) 

Để nhân mạnh, thủ pháp phóng to - thu nhỏ cho phép làm nổi 
bật nhân vật trung tâm hoặc phân biệt vị trí xa hội. Trên đồ đồng 
Đông Sơn, chim đậu trên nóc nhà dài bằng cả ngôi nhà, chim 
đứng cao gần bằng chiếc thuyền... Trên tranh Đám cưới chuột 
(hình 4.16). con mèo đại diện cho tầng lớp thống trị được phóng 
to, hình con ngựa được thu nhỏ, thành ra con mèo to hơn con ngựa 
nhiều lần. Việc phóng to - thu nhỏ không chỉ áp dụng trong việc 
xử lí các nhân vật mà còn áp dụng đối với cả các bộ phận cúa 
nhân vật. ức chạm gỗ Tiên cưỡi hạc ở đền Hai Bà Trưng (Yên 
I.ac, Vĩnh Phúc, hình 4.17) đã khắc khuôn mặt, đôi cánh và quầng 
lửa trên đầu cô tiên to rõ (đặc điểm của tiên là đẹp, có cánh và có 
hào quang) còn thân mình chân tay thì thu nhỏ lại. 


h 1IJII 
l 


cẤy\: 


V 


Hình 4.16 (trên): Đám cưới chuột 
Hinh 4.17 (phải): Tiên cưỡi hạc 
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Việc thu nhỏ 
được đẩy đến 
cực đoan sẽ trở 
thành fược bỏ. 
Trên các tác 
phẩm hội họa, 
điêu khắc — từ 
truyền thống 
Đông Sơn cho 
đến tranh dân 


Hình 4.18: Đánh vật (tranh Đông Hồ) 


gian, chạm khắc ở 
đình làng — hầu như 
không bao giờ có 
chi tiết thừa. Cảnh 
Dánh vật (tranh 
Đông Hồ, hình 
4.18) chỉ có hai chí 
tiết duy nhất cần để 
tạo nên không khí 
hội hè là hai tràng 
pháo, ngoài ra 
không có có cây, 
hoa lá, không có 
người xem (hai đô 
vật ngồi thờ kiêm 
luôn chức năng 
người xem). Trên 
'.Á., bức chạm Trai gái 
+ À) Si dàa vui ở đình 

Hình 4.19: Trai gái đùa vui Hương Lộc (hình 

(khắc gỗ, đình Liên Hiệp, Hà Tây, tk. 17) 4.19), nghệ nhân 
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còn lược bỏ luôn cả các bộ phận cơ thể người không cần thiết cho 
chủ để (mình, chân và tay trái của chàng trai)! 

Để đạt mục đích gợi nhiều hơn tä của tính biểu trưng, nghệ 
thuật hình khối Việt Nam, giống như nghệ thuật thanh sắc, cũng 
sử dụng thủ pháp mô hình hóa. Trong tranh Đánh vật vừa nhắc, ba 
đôi vật với những nét vẽ sơ sài được khoanh gọn trong ba hình cơ 
bản: hình tam giác (đôi trên), hình thang (đôi dưới, trái), và hình 
bán nguyệt (đôi dưới, phải). Trước mắt ta là sự hòa hợp tuyệt vời 
của cái động (vật nhau) trong thế nh của ba hình hình học với 
những cạnh đáy vững vàng cho thấy sự ngang sức ngang tài của 
các chàng trai: sự vận động liên tục của cơ bắp như dừng lại. Hai 
người chờ vật được khuôn lại trong hai hình chữ nhật đứng tạo nên 
cảm giác co ro bất tận trong cái rét của lễ hội đầu xuân. 


4.1.3. Thủ pháp mô hình hóa đã tạo nên một nên 0,ghệ thuật 
trang trí với nhiều mô hình mang tính triết lí sâu sắc. 


4 Hình 4.20b: Lân (bia đá Văn 
Miếu) 


&€© Hình 4.20a: Tứ linh 
(Long-Li-Quy-Phượng) . 


Bộ TỨ LINH (hình 4.20a) với long (rồng) biểu trưng cho uy 
lực, nam tính; /ï (= long mã) hoặc (ân (Kì lân, con vật tưởng tượng 
đầu sư tử, mình nai. đuôi trâu, ăn cỏ, rất hiển lành - hình 4.20h) 
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biểu trưng cho ước vọng thái bình; qwy (rùa) biểu tượng cho sự 
sống lâu và p#ượng (phụng) biểu tượng cho nữ tính. Rồng - 
Phượng biểu tượng cho hạnh phúc lứa đôi (ở Trung Hoa biểu 
tượng này là “loan-phượng”: loan là con đực. phượng là con cái). 
3ồ án trang trí RỒNG phố biển đến mức phản ánh những đặc trưng của từng 
thời đai. Rồng thời Hùng vương, thời Lí, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Nguyễn - mỗi thời có 
những nét đặc thù riêng tương ứng với thời đại của mình 

Tứ linh cộng thêm ngư-phúc-hạc-hổ thì thành BÁT VẤT. Nụư 
(cá) gắn với truyền thuyết "cá hóa rồng" biểu tượng cho sự thành 
dạt. Chữ p#úc: #8 là "sự tốt lành. may mắn” đồng âm và viết gần 
giống với chữ bức #l nghĩa là "con dơi", vì vậy đơi được dùng để 
biểu tượng cho chữ phúc. Con hẹc - loài chim quý hiểm - dùng 
tượng trưng cho phòng cách thần tiên, đâu có hạc là nơi đó có tiên 
(xem bức chạm tiên cuởi hạc ở trên). Con h tượng trưng cho sức 
manh (để thờ trừ tà mà, có tranh Mgỡ hổ - hình bìa 4 - và tranh vẽ 
từng con hổ trong bộ đó). 

Để thể hiện nội dung, người Việt không câu nệ hình thức. Con 
rùa chậm chạp. và tệ hơn, con dơi ăn đêm xấu xí, là những thứ mà 
phương Tây không Khí nào lại dùng vào việc trang trí cả; trong 
trang trí, người phương Tây chú ý đến hình dáng hể ngoài, màu 
sắc nhiều hơn là ý nghĩa. 

ĐỂ tạo hiểu tượng, người Việt rất 
hay dùng thủ pháp UJÊN ?UUỦNG 
bằng ngôn từ. Có hà cách. Cách thứ 
nhất là liên tưởng (heo dạng chữ Hán 
(như trường hợp các chữ phúc-bức nói 
trên). Cách thứ hai là liên tưởng đồng 
âm: Chẳng hạn, hình con hưdu tượng 
trưng cho ”lậc ” vì hươu âm Hán- Việt 


Hình 4.21: phát âm là “lộc”. Cách thứ ba là liên 
Phúc Thọ song toàn tưởng gẩ âm: Hình con dơi miệng 
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ngậm chữ "thọ", dưới treo hai đồng tiền (hình 4.21) sẽ đọc thành 
lời chúc "Phúc Thọ song toàn" (ứiển f3 roàn). Hiện tượng này 
giống việc người Nam Bộ bày mâm ngũ quả với 5 thứ trái cây: 
mãng câu (na), sưng. dừa, đu đủ, xoài, để đọc chệch thành: Câu 
sưng (túc) từư đú xài. Cái được quan tâm ở đây là ý nghĩa, còn 
bản thân vật thờ đẹp hay xấu. sang hay hèn - xấu và hèn đến như 
quả sung — cũng Không quan trọng. 


Ẳ NN 
bị nhổ 22 


H. 4.24: Rước trống (Đông Hồ) H. 4.23: Thất đổng (Hàng Trống) 


Khá phổ biến là mô hình Ý NGHĨA PHỒN THỰC (xem HII- 
§I.1). Dấu hiệu điển hình nhất của nó là số nhiêu: Tranh gà đàn, 
lớn đàn (hình 4.22). cá đàn. trẻ con chơi hàng đàn lũ dưới giàn hầu 
bí hoặc dưới tán cây sai quả (hình 4.23). v.v. liiểu tượng m dương 
vẻ thay các xoáy lông trên lưng lợn (hình 4.32) hoặc trên mặt 
trống (hình 4.24). những thứ có liên quan đến mùa màng và tiếng 


173 


sấm như bông lúa, con cóc, cái trống... cũng là một dấu hiệu điển 


Hinh 4 25: Em be Đế cóc (tranh 
Đông Hồ) 


hình không kém. Chính với ý 
nghĩa đó mới có tranh em bé 
hế cóc (hình 4.25), chứ trên 
thực tế làm gì có ai “bế” một 
con vật xấu xí như vậy! 

Cảnh đôi phượng (một 
đực, một cái) chầu mặt trời 
(phượng: âm, mặt trời: 
dương) trang trí trên bia đá 
(hình 4.26) mà trong đó, dưới 
bông lúa trĩu hạt là đôi chuột 
đang đánh trống đồng (lúa và 
chuột: biểu tượng mùa màng; 
trống đồng: biểu tượng phồn 
thực, x. IV-§I1.I.3): Tất cả 
đều thể hiện một ước vọng 


thiêng liên¿ - ước vọng phồn thực: con cháu đông đúc, mùa màng 


tỐt ttƠi, 


4.1.4. Đến: 
đây. một câu hỏi 
tất yếu đặt ra: 
lính biếu trưng 
có mặt như một 
nguyên lí cơ bản 
trong truyền 


thống của mọi Hình 4.26: Trán bía đá chùa Đô Hồ (Bắc Ninh) 


loại hình nghệ thuật Việt Nam -~ từ nghệ thuật ngôn từ đến nghệ 
thuật thanh sắc, hình khối: cũng như vậy, nguyên lí tá thực quán 
xuyến mọi loại hình nghệ thuật truyền thống phương Tây - từ 
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nghệ thuật thanh sắc, hình khối đến ngôn từ. Đó là một sự Kiện 
ngẫu nhiên hay là một quy luật? 


Hiển nhiên, mọi nghệ thuật 


\ - k1 cc aggyế đều bắt nguồn từ thực tế cuộc 
=> đó. 2 Z7 đời. Quan sát cho thấy ở Việt 
Nam, vào thời Đông Sơn đã 
từng tôn tại cá hai khuynh 
hướng: tả thực và biếu trưng. Ở 
giai đoạn Đông Sơn sớm thì 
thiên về tả thực, dần dần 
chuyển sang cách điệu hóa và 
biểu trưng (Hà Văn Tấn, 1994). 
Càng về sau, khuynh hướng 
biểu trưng càng có chiều hướng 
lấn át tả thực (các kiểu chim, 
thuyền, v.v. khắc trên trống 


Hình 4.27: Các kiểu chim đồng theo lối biểu trưng nhiều 
-trên trống đồng Đông Sơn hơn. phong phú hơn số vẽ theo 


lối tả thực. xem hình 4.27). Ta 
có thể giải thích hiện tượng này như sau: 

Mọi nghệ thuật dều phản ánh khát vọng của con người vươn 
tới một cái gì khác với cái mà người ta dụng sống. Loại hình văn 
hóa gốc du mục Ảo trong cuộc sống thường ngày coi thường và chế 
nọự thiên nhiên nên trong nghệ thuật bộc lộ khát vọng trở về với 
tự nhiên. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp do thường ngày sống 
hòa hợp với thiên nhiên nên trong nghệ thuật bộc lộ khát khao 
thoát khỏi tự nhiên trong chốc lát để vươn tới cái biểu trưng óc 
lệ (điều này sẽ dễ thấy nếu ta so sánh sở thích chơi cây lá, cá 
chim và đồ mây tre của người dân đô thị với thú chơi bàn ghế 
chạm khắc tinh vi và trưng bày các sản phẩm công nghiệp của 
người dân nông thôn). 
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4.1.5. Vào những năm 20 của thế kỉ này, ở Nam Bộ — nơi chịu 
anh hưởng của văn hóa phương Tây sớm nhất — đã hình thành cđi 
lương như một sản phẩm giao lưu văn hóa Đông-Tây. Sân khấu 
hát hội với truyền thống biểu trưng đã được bố sung bằng những 
yếu tổ của nghệ thuật tả thực phương Tây: Các điệu hộ có tính 
ước lệ được giảm bút nhường chỗ cho các động tác giống thực 
ngoài đời, vai trò phông cánh, dạo cụ được chú trọng hơn; hát 
dược giảm bớt về lượng nhường chỗ cho mới thường, nhưng lại 
được nâng cao về chất nhờ sự xuất hiện của làn điệu »øø#g cổ. Vọng 
cổ luôn được dùng ö những lớp gay cấn và cảm đông nhất, nó được hát chậm 
rãi, rõ ràng, minh bạch, rất thích hợp cho việc bộc lộ nội tâm, thuyết phục, van 
nài, tranh luận. Từ Nam Bộ, cải lương đã đến khắp đất nước, ở đâu cũng được 
hoan nghênh. và đào kép được hoan nghênh nhiều nhất chính là ở tài hát vọng 
cổ. Điểu này cho thấy ảnh hưởng phương Tây chỉ có thể hỗ trợ, bổ sung chứ 
không thể lấn át hoặc thay thế được truyền thống văn hỏa dân tôc. 


4.2. Tính biểu cảm của nghệ thuật thanh sắc và hình khối 


42.1. Bên cạnh tính biểu trưng. nghệ thuật thanh sắc Việt 
Namt với tính cách là sản phẩm của một nên văn hóa nông nghiệp 
trạng âm còn màng TÍNH HIỂU CẢM cao độ, 

Am nhạc và các lầm điệu ân cứ Việt Nam (như quan họ 
Hác Ninh, hát dặm Nghệ Tĩnh, hò Huế. lí Nam Hộ...‡ đều thiên về 
diện tả tình cảm nội tảm mang đậm chất trừ tũnh với tốc độ chậm. 
âm sắc trầm, và rất chú trọng luyến láy, gợi nên những tình cảm 
uc hướng, những nội buồn màn mắc (âm tính)... Trong khi âm 
nhc của các nền văn hóa phương Tây thì thiên về mạnh mẽ dứt 
khoái, tóc độ nhanh, tiết tấu vụi.. Trong khi dân nhạc cổ truyền 
Viết Nam ứa gón nhẹ với vài bà nhạc công (trống, nhị, sáo, đàn...) 
s đi vao lòng người thì phương Pây dùng tới cả một dàn giao 
hung và hợp xưởng đồ số dễ tạo nên ấn tượng hùng vì. 
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Không chỉ âm nhạc và dân c¿, mà cả mứœ của người Việt 
cũng không ẩm ï, ồn ào. Nó không có những động tác nhảy cao, 
nhảy dài. những bước xoạc cẵng rộng, những động tác quay tròn 
cho áo váy tung lên mạnh mẽ như của phương Tây... Ngược lại, 
phố hiến là những đường nét tròn trĩnh, uốn lượn mềm mại, không 
gãy góc. đôi chân khớp kín... Nét phổ hiến trong múa nữ còn là sự 
"kín đáo, tế nhị trong cách ăn mặc, trong động tác (động tác che 
nửa mặt bằng chiếc quạt, bằng chiếc nón quai thao...). Khác với 
các nên văn hóa phương Tây gốc du mục thiên về múa chân, mô 
phỏng tiếng vó ngựa phi trên đồng cỏ, người Việt nông nghiệp 
múa tay là chính, mô phông những động tác nhổ mạ. cấy lúa, hái 
dâu...!! 

Sân khấu Chèo gần gũi với làng quê, tính biểu cảm của nó thể 
hiện ở chỗ tới trò của người phụ nữ luôn được nhấn mạnh và tô 
đậm: từ bị như Thị Kính, lắng tính như Thị Mẫu (chèo Qœmn âm 
thị Kính): hiếu thảo như Thị Phương (chèo Trưởng Viên); tiết 
hạnh như Châu 1.ong (chèo 72t Bình - Dương LÊ}, sỉ nh và phụ 
bạc như Xúy Vân (chèo Kim Nham)... 

4.2.2. Irong-nghệ thuật hình khối. TÍNH HIỂU CẢM cũng 
thể hiện đậm nét không kém. 

Người Việt Nam tuy phải chịu chiến tranh liên miên, những 
với bản tính trọng tình, hiếu hòa. nên hầu như trong suốt lịch sử 
nghệ thuật, không hệ tạo ra những tranh tượng về đệ tài chiến 
tranh với cảnh đầu rơi máu chảy rùng rựn là mắng để tài khá 
thịnh hành ở các nước có nên văn hóa trong dương. Ở Việt Nam, 
cùng lắm chỉ có thể gặp tranh tượng với để tài đấu vật, đấu kiếm, 
v.v. (cũng vậy, trong truyền thống nghệ thuật ngôn tf Việt Nam, 
không hề có những tác phẩm anh hùng ca ca ngợi chiến tranh). 


!' Võ thuật phương Đông cũng đã tổng kết thành quy luật Nam quyển Bắc cước: 
Phương Nam (nông nghiệp hơn!) dùng tay, phương Bắc (du mục hơn!) dùng chân. 
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Hình 4.28: Trai gái đùa vui 
(chạm gỗ, đình Hưng Lộc, Hà Nam, tk. 17) 
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Trong khi đó, tranh tượng thể hiện tình cảm thì lại rất nhiều. 
Cảnh trai gái đùa vui có tới hai bức chạm ở hai địa phương khác 
hẳn nhau (xem hình 4.19 và 4.28). Ở hình 4.28, trong khi những 
hoa lá trang trí trên cột phía sau được chạm trổ rất tỉnh tế (tả 
thực), thì những hình người lại được chạm bằng những nhát đục to, 
thô (biểu trưng) tạo nên bốn nhân vật với bốn thế giới nội tâm rất 
phong phú: Chàng trai ngồi giữa đang ôm bạn gái trong lòng và rụt rè luồn 
tay vào yếm bạn, gương mặt s¡ tình cố nở môt nụ cười ngượng ngập. Cô gái còn 
rụt rè tội nghiệp hơn, sự giằng xé trong lòng thể hiện nơi cánh tay phải ngập 
ngừng, nửa như muốn hất tay bạn ra, nửa như muốn níu giữ lại. Người bạn gái 
ngồi phía bên trái còn lúng túng hơn: là con gái, cô thẹn thùng quay người đi, 
nhưng người thì quay đi mà mặt thì quay lại, và cô bất giác đưa tay che mặt ở 
phia không cần che. Người bạn trai ngồi bên phải thì, với tính cách bạo dạn của 
đàn ông, anh ta khoái chí cười ngả cười nghiêng, hở rốn hở răng, tay chỉ vào hai 
bạn.. Mỗi người một vẻ, phản ánh rất chính xác tâm lí của các nhân vật. 


Hình 4.29 (trái): Hứng dừa (tranh 
dân gian Đông Hồ) 


Hình 4.30 (dưới): Khỉ ôm nhau 
(bia đá đền vua Đỉnh, Ninh Bình) 


Cảnh tắm ao cũng khá phổ biến trong điêu khắc đình làng. 
Iranh Ung dừa (hình 4.29) tả một gia đình hạnh phúc có hai đứa 
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con chơi ở gốc cây, còn người mẹ trẻ vẫn hôn nhiên một cách 
đáng yêu trong động tác nâng vạt váy để đón cặp dừa từ tay chồng 
trên cây thả xuống (trên thực tế làm gì có ai hứng dừa bằng vạt 
váy!). Bên góc trái tờ tranh là hai câu thơ Nôm: Khen ai khéo 
dựng nên dừa, lấy trèo đây hứng cho vừa một đôi... Không chỉ 
tình cảm của con người mà tình cảm của foài vậ cũng được thể 
hiện mạnh mẽ không kém: Ở hình 4.30 là cảnh những đôi khỉ ôm 
nhau khắc trên bia đá ở đền vua Đinh Tiên Hoàng. Đáng lưu ý là 
các tranh đều trưng nơi đình, đến là những chốn linh thiêng mà 
nhân dân ta rất coi trọng. 


` xà 238 
“ : 


H. 431: Thập điện Diêm vương (trích) 


Hình 4.32: Hộ pháp 


Khuynh hướng biểu cảm, trọng tình của người Việt Nam đã 
tạo nên con zồng hiển lành từ nguyên mẫu là con cá sấu hung ác 
(xem lI-§2.0, tr. 67 và IV-§1.2.2, tr. 134). Với bàn tay khối óc của 
các nghệ nhân Việt Nam, ngay cả quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa ở 
thập điện Diêm vương cũng không hề ác độc (hình 4.31). Ông Ác 
(Hồ pháp) thì mỉm cười cùng ông Thiện hiển lành ngày đêm canh 
giữ nơi cửa Phật (hình 4.32), 

Có những thể loại nghệ thuật hội họa truyền thống độc đáo 
nhữ franh lụa, tranh sơn mài dường như sinh ra chỉ thích hợp cho 
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một loại để tài — đó là để tài tĩnh. âm tính, thiên về tình cảm (như 
phong cảnh thiên nhiên, hoa lá, thiếu nữ, bà mẹ...). 

4.2.3. Khi cải lướng xuất hiện do giao lưu văn hóa với phương 
Tây, yếu tố hát ty được giảm bớt về lượng để nhường chỗ cho mới 
thường, nhưng tính biểu cảm truyền thống không những không 
mất đi mà lại được nâng cao về chất nhờ sự xuất hiện của làn điệu 
vọng cổ. Vọng cổ luôn được dùng ở những lớp gay cấn và cảm đông nhất, nó 
được hát chậm rãi, rõ ràng, minh bạch, rất thích hợp cho việc bộc lô nội tâm. 
thuyết phục, van nài, tranh luận. Từ Nam Bộ, cải lương đã đến khắp đất nước, ö 
đâu cũng được hoan nghênh; và đảo kép được hoan nghênh nhiều nhất chính là 
ở tài hát vọng cổ. Điểu này cho thấy ảnh hưởng phương Tây chỉ có thể hỗ trợ, bổ 
sung chứ không thể lấn át hoặc thay thế được truyền thống văn hóa dân tộc. 


4.3. Tính tổng hợp của nghệ thuật thanh sắc và hình khối 


4.3.1. Trong nghệ thuật thanh sắc và hình khối Việt Nam, hộc 
lô rõ nét cả TÍNH TỔNG HỢP, 

Khác với phương Tây, trong sân khấu truyền thống Việt Nam 
không có sự phân biệt các loại hình ca, múa, nhạc — tất cả đều 
đồng thời có mặt trong một vở diễn. Không nhải ngẫu nhiên mà 
người Việt Nam có cách nói tưởng chừng phi lí: xem hát chèo, 
xem hút tưông (hát bội). Chỉ có nó mới diễn đạt được khái niệm 
về một nên nghệ thuật tổng hợp có cả xem (diễn) và nghe (háU), 
Sân khấu truyền thống Việt Nam là sử tổng hợp của mọi thể thư. 
mọi loại văn, mọi điệu hát, mọi phong cách ngôn ngữ. Tãi cả luôn 
đạn xen vào nhau như trong thực tế ngoài đời. 

Sân khấu truyền thống Việt Nam còn không phân biệt các thể 
loựi. Trong khi phương Tây phân biệt rành mạch từng vở diễn là 
bí hay hài thì trong một vử diễn Việt Nam đồng thời có cả hai thứ: 
Yếu tố hài thường trực với các vai hễ mỗi, hễ gậy; có những nhân 
vật không nhải hể nhưng cũng thường xuyên gây cười như thầy 
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bói, thầy cúng... Trong vở chèo Quan âm Thị Kính, không có gì hi 
hơn là cuộc đửi của Thị Kính, những cũng không có gì hài hơn 
những cảnh Thị Mẫu lên chùa, xã trưởng - mẹ Đốp... Người xem 
khóc đấy rồi lại cười ngay đấy. Tất cả luôn đan xcn vào nhau như 
Lrong thực tế ngoài đời. 


Việt Nam còn có những nhạc cụ như ĐÀN BẦU một mình 
mạng đủ cả bạ đặc trưng — tổng hợp, linh hoạt, và biểu cắm: Tổng 
hợp, bởi chỉ có một đây mà cho ra đủ mọi âm thanh, cung bậc. 
Linh hoạt. hởi chơi đàn hầu phải phối hợp hai tay một cách linh 
hoạt (tay phải gảy dây, tay trái rụng, ghìm cần đàn): tay dương, 
tay âm tạo nên những âm thanh rung/phẳng, ñhững cung bậc 
ngắn/dài hài hòa tuyệt vời theo ý muến. Biểu cẩm, hổi vì đàn bầu 
rất thích hợp để thể hiện những cảm xúc âm tính, phù hợp với tâm 
hẳn Việt Nam. 

4.3.2. Ở nghệ thuật hình khối Việt Nam, về quan hệ hình thức 
- nội dung, ta có sự tổng hợp của biểu trưng và biểu cảm. Có 
những tíc phẩm hình thức biểu trưng còn nội dựng thì diễn đạt nội 
tâm, tình cảm: các bức trai gái đùa vui là những ví dụ, Ngược lại, 
cú những tác phẩm hình thức biểu cám còn nội dụng thì ước lệ: 
những con rằng biểu trưng cho uy lực và quyền năng lại có hình 
dáng rãt mềm mại dịu dàng. 

Về phong cách thể hiện. có sự tổng hợp của biểu trưng và tả 
thực. Tranh Iứm cưới chuột nhá vỡ tỉ lệ Kích thước thông thường 
của các con vật, cắt đôi đoàn rước để xếp theo thứ tự trên dưới, 
nhưng tại vẽ 12 con chuột mỗi còn một vẻ một cách chính xác 
theo lối tả thực. Tượng bổ đá ở lãng Trần Thủ Độ (hình 4.33) tả 
thực toàn thân với những hấp thịt rắn chắc„ riêng phần đuôi lại 
dược thể hiện như một khối thép vuông thành sắc cạnh theo lối 
biểu trưng; cái hình thức tổng hợp ấy chứa đựng một nội dung 
tổng hựp của cái tĩnh và cái động: Người Việt Nam vốn tĩnh tại, 
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hiếu hòa, nhưng mang trong mình một sức mạnh nội tâm sôi động, 
giống như cái đuôi con hổ chứa đựng sức mạnh ngầm ẩn, giúp con 
vật tăng sức mạnh của mình lên bội phần khi nó quật đuôi xuống 
đất mà phóng đi. 


4.4. Tính linh 
hoạt ở nghệ 
thuật thanh sắc 


Nghệ thuật 
thanh sắc Việt 
Nam còn cho 
thấy rõ TÍNH 
LINH HOT 
của văn hóa 
Hình 4.33: Tượng hổ đá ở lăng nông nghiệp. 


Trần Thủ Độ (Thái Bình, 1264) ÂW@t 5 7nttlt 


truyền thống không dòi hỏi mọi nhạc công chơi giống hệt nhau. 
Chỉ cần bắt đầu và kết thúc giống nhau và chơi đúng thco hơi quy 
định (ví dụ bắt đầu bằng chữ “xang”, kết thúc bằng chữ *xê” theo 
hơi Nam hay hơi Xuân), còn ở các phách giữa thì mỗi nghệ nhân 
có thể hộc lộ hết tài năng của mình. 

Sân khấu truyền thống không dòi hói diễn viên tuân thú một 
cách chặt chẽ bài bản cúa tích diễn. Mang trong dạ cái thần, cái ý 
chính của vở, người nghệ nhân tuỳ trường hợp có thể biến báo lời 
diễn cho thích hợp. Tới nơi thích nghc hát thì nghệ nhân cho thêm 
làn điệu này, câu hát nọ; tới nơi thích hài thì vai hể cài thêm 
những câu ngoài tích phù hợp với tình hình địa phương: nơi thiên 
về khoa cử thì diễn viên đưa thêm vào những câu lắm chữ nghĩa... 
Chính sự linh hoạt này là lí do cắt nghĩa tại sao một bản nhạc, một 
tích tuổng chèo của ta thường có nhiều dị bản. 
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Tính linh hoạt còn thể hiện ở chỗ sân khấu truyền thống có sự 
giao lưu rất mật thiết với người xem. Sàn diễn thường là sân đình, 
bốn manh chiếu trải ngày trước cửa chính, Khác với vân khấu 
phương Tây muốn tạo nên ảo giác rằng cảnh trên sàn diễn là cảnh 
thực nên phải đẩy người xcm ngồi ra xa, sân khấu biểu trưng Việt 
Nam công khai coi mọi thứ trên sàn diễn đều là ước lệ nên để cho 
người xem ngồi vây kín ba mặt, sát tận mép chiếu. Người xem có 
thể tham gia bình phẩm khen chê và chen vào những câu ngẫu 
hứng. Người diễn không thể "bỏ ngoài tai" mà phải có phần ứng 
thích hợp. Quan hệ “diễn viên - khán giả” ở văn hóa nông nghiệp 
rõ ràng là mang tính đân chú hơn nhiều so với quan hệ “diễn viên 
- khán giả” ở các nền văn hóa phương Tây. 

Chẳng hạn như trong chèo Quan âm Thị Kính, ö cảnh Thị Mẫu lên chủa, 
khi Mầu đang lượn những vòng tròn mỗi lúc môt hẹp hơn quanh Kính Tâm, 
buông những lời tỏ tình mỗi lúc một công khai và nổng cháy hơn thì ở ngoài, 
trong số khản giả có người tỉnh nghịch nảy ra ý "phá đảm" - họ nói chen vào: 
IMMẫu öi. ở nhà mày người ta bắt hết bò rổi! Nếu lúc đó diễn viên tỏ ra bối rối là 
coi như hỏng, diễn viên đóng vai Thị Mẫu đã nhanh trí chống tay hai bên hông, 
cong cớn mà rằng: Whà tao còn ối trâu! ĐỂ rối tại quay vào tiếp tục "tấn công" 
tiểu Kinh. 

Chính đó là con đường hình thành một loại lời thoại đặc hiệt 
trong sân khấu cổ truyền - tiếng đế: ì ời của người xem đế vào, 
ngẫu hứng nhĩ vậy đúng chỗ quá, hay quá, lần sau diễn lại có 
những người xem khác bắt chước nói lại, lâu dần thành thói quen 
cứ đến đoạn đó lại có câu đó từ bên ngoài sân khấu (có thể là của 
bạn diễn từ buỗổng trò) nói vọng vào. "Tiếng đế" trở nên mang 
tính nước đôi: nó vừa là tiếng nói của người xem ở ngoài vở diễn, 
lại vừa là một bộ phận của vở diễn. Với tư cách của người xem 
thấy chỗ nào thắc mắc thì hỏi, chỗ nào vô lí thì bác tại, chỗ nào 
đáng cười thì cứ việc châm hiếm, mỉa mai... Tiếng đế làm cho 
không khí của vở diễn trở nên uyển chuyển, lính hoạt — đang bị 
chuyển thành hài, đang nghiêm trang chuyển thành bỡn cợt. 
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Sự giao lưu của sân khẩu với người xem còn thể hiện ở vai trò 
của người câm châu. Phường chèo, phường tuồng đến diễn ở một 
làng nào, làng đó sẽ cử ra một người cầm chẩu, ngồi sát chiến 
diễn với chiếc trống châu trong tay, giữ trịch cho đêm hất, Đó 
phải là người sành nghệ thuật, thuộc nhiễu tích. biết nhiều làn 
điệu để đại điện cho dân làng nói lên tiếng nói đánh giá thưởng 
phạt khcn chê. Việc cầm trịch và khen chê thưởng phạt được thể 
hiện qua tiếng trống châu. Trong trường hợp đặc biệt. người cảm 
châu có thể cho hiệu lệnh đuổi diễn viên khỏi chiếu diễn, bác Thư 
phải đưa người khác thế vào... 

Sự giao lưu của sân khấu với người xem cũng thể hiện rất 
đậm nét trong záeœ rồi nước. Ở đây có những con rối chuyên lo 
việc giao lưu với khán giả (điển hình là nhân vật chú Tếu): đi mời 
khán giả ăn trầu. dẹp trật tự, giáo trò, khép trò... lại cũng do Kì 
thuật trên nước phức tạp, dễ xây ra tình huống hất ngờ nên diễn 
viên rối nước thường có khả năng rất cao trong việc ứng diễn. ng 
tác mội cách linh hơạt. 
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: 


(27 người sống 
rong quan hệ 


chặt chẽ với tự nhiên 
- cách thức ứng xử 
với môi trường tự 
nhiên là thành tố quan 
trọng thứ ba của mỗi 
hệ thống văn hóa. 
Trong việc ứng xử 
với môi trường tự 
nhiên có thể xảy ra 
hai khả năng: những 
gì có lợi cho mình thì 
con người hết sức 


VĂN HÓA ỨNG xử: tranh thủ tận dụng, 
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NIIAYA DA hua 


thì phải ra sức ứng 
phó. Việc ăn uống là 
thuộc lĩnh vực tận dụng môi trường tư nhiên. Còn mặc, ở và đi lại thuộc lĩnh 
vực ứng phó: mặc và ở là để ứng phó với thời tiết, khí hậu; đi lại là ứng phó 
với khoảng cách 


Ranh giới giữa tận dụng và ứng phó không phải lúc nào cũng rạch 
ròi. Để ứng phó với thời tiết, khí hậu, con người đã tân dụng các chất liệu 
do tư nhiên cung cấp để làm vải mặc, để dựng nhà; tận dụng vị trí tự nhiên 
để đặt ngôi nhà sao cho có lợi nhất. Để ứng phó với khoảng cách, con 
người đã tận dụng tối đa địa hình địa vật để chọn cho mình phương tiện 
giao thông thuận tiện nhất ~ ở Việt Nam là giao thông đường thủy. 


Như vây, chương này sẽ nghiên cứu 3 vấn để sau: 
1-_ Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn; 

2-_ Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc; 

3- Ứng phó với môi trường tự nhiên: Ở và đi lại. 
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81. TẬN DỤNG 
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN: ĂN 


1.1. Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp 
trong cơ cấu bữa ăn 


1.1.1. Hiển nhiên, để duy trì sự sống, ăn uống luôn là việc 
quan trọng số một. Tuy nhiên, quan niệm của con người về 
chuyện này thì không phải ai cũng giống ai. Có những dân tộc coi 
ăn là chuyện tầm thường không đáng nói. Người Việt Nam nông 
nghiệp với tính thiết thực thì, trái lại, công khai nói to lên rằng ăn 
quan trọng lắm: Có thực mới vực được đạo. Nó quan trọng tới mức 
Trời cũng không dám xâm phạm: Trời dánh còn tránh bữa ăn. 
Mọi hành động của người Việt Nam đều lấy ăn làm đâu: ăn uống, 
ăn ở, ăn mặc, ăn nói, ăn chơi, ăn học, ăn tiêu, ăn ngú, ăn nữm, ăn 
cắn, ăn trộm... Ngay cả khi tính thời gian cũng lấy ăn uống và cấy: 
trồng làm đơn vị: làm việc gì nhanh thì trong Khoảng giập bã trầu. 
lâu hơn một chút là chín nồi cơm, còn kéo dài tới hàng năm thì là 
hưi màa lúa... 

1.1.2. Ăn uống là văn hóa, chính xác hơn, đó là văn hóa tần 
dụng môi trường tự nhiên. Cho nên, sẽ không có gì ngạc nhiên khí 
cư dân các nền văn hóa gốc du mục (như phương Tây, hoặc Bắc 
Trung Hoa) thiên về ăn thịÉỦ, còn trong cơ cấu bữa ăn của người 
Việt Nam thì lại bộc lộ rất rõ đấu ấn của ruyễn thống văn hóa 
nông nghiệp lúa nước. 


!!*” Theo sách Lịch sử văn hóa Trung Quốc do Đàm Gia Kiện chủ biên (nhóm 
Trương Chính dich, NXB KHXH, H., 1993, tr. 768) thì ö Trung Hoa, "Ngoài lương 
thực, người thời cổ chủ yếu ăn thịt. Nhà giàu sang thêm rau vào". 
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thịt thèm xôi, hỄ no cơm té thì thôi mọi dường. Ở I-§3.1.1 đã nói 
rằng quê hương của cây lúa là vùng Đông Nam Á thấp ẩm. Không 
phải ngẫu nhiên mà người Việt Nam gọt bữa ăn là bữa cơm. coi 
cay lúa là tiêu chuẩn cái đẹp (bài hát có câu: đùn xinh là xinh nhự 
cây láa...), và một thời thì mọi giá trị như hướng, thuế, học phí, V.N, 
dếu được "quy ra (hóc gạo”! Cũng Không phải ngẫu nhiên mà 
tiếng Việt có vô số từ khác nhau để phân biệt các giai đoạn 
trưởng thành và các bô phân chuyên biệt của cây lúa. 

Còn nhỏ là cây ma, lớn lên là /úa, ngon lúa đâm bông gọi là đòng, hạt lúa 
nếp non rang lên là cốm, Hạt lúa già là fhóc, bông lúa gắt về thì phần còn lại 
ngoài đổng là za, đập tách hạt thóc ra rối thì phẩn còn lại của bông lúa là rơm; 
sau ki xay giã xong thì hạt thóc chia thành gao, cám, trấu, gạo gãy goi là tấm: 
gao nâu lên thành cơm. xôi, nấu cho nhiều nước thành eháo, chế biến thành đủ 
thứ qua như bỏng, bún, miến, bánh đa. bánh cuôn. Cây lúa theo đặc tính hạt 
thóc thì có lúa øếp, lúa ##; theo thời vụ thì có lúa mùa, lủa chiêm. Lê Quỷ Đôn 
trong Vân đâi loai ngữ kê ra đến 23 giống lúa mùa, 9 giống lúa chiêm, 29 giống 
lủa nếp, mỗi giống lai chia thảnh nhiều loại, tổng cộng có đến hơn trăm loại.. 

L.1.3.2, Trong bữa ăn của người Việt Nam, sau lúa eao thì đến 
RAI! QUÁ. Nằm ở một trong những trung tâm trồng trọt, Việt 
Nam có một danh mục rau quả mùa nào thức ấy. phong phú vô 
cùng. Đối với người Việt Nam thì đói ăn tan, dau uống thuốc là 
chuyện tất nhiên. Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không kèn 
trồng; Ăn cơm không rau như dánh nhau không có người gỡ, 

Dễ hiểu là có nhiều thứ rau quả cỏ nguồn gốc từ Đông Nam Á mà vùng Bắc 
Trung Hoa không có. Lê Quý Đôn (1773) viết: "Sản vật tốt, phần nhiều sản xuất 
ô phương Nam Gó nhiều thứ hương dược (thuốc có mùi thơm), hoa quá, cây rau, 
mâ Trung Quốc không có. Từ đời Hán, IgưỜi ta khai thác Giao Chỉ, sưu tấm 
nhung thứ của quý lạ, rối sau các thứ kì hương, hoặc sinh ð ngoài biển, hoặc 
sinh ỏ trong đất, đem bày la liệt ở thiên phủ (cung phủ nhà vua)*. Sách Hán thư 
viết rằng vào năm 111 trCN, Hán Vũ Đế cho lập Phù Lệ cung, bắt đem 100 cây 
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vái, 2 cây chuối tiêu từ đất Nam Việt lên trồng vào đó; cho đặt chức tụ quan ở 
Giao Chỉ để trông nom viêc dâng tiến hoa quả. 

Tuy nhiên. nói đến rau trong bữa ăn Việt Nam không thể 
không nhắc đến hai món đặc thù là rau muống và dưa cà: Anh đi 
anh nhĩ quê nhà, Nhớ canh rau muống, nhớ cà dâm tương... Huyện 
Tiên Sơn (Bác Ninh) có làng Hiên Đường (làng Ngang) có loại 
rau muống thân lớn. sắc trắng, đốt thưa, ngọn mẫm, ăn ngọt và 
dùn. ngon nổi tiếng từ thời Hùng Vương, thường dùng để tiến vua. 
Sự tích /#hính Giống gắn liền với quả cà: mẹ Thánh Gióng là 
người đàn bà trồng cà; cha Thánh Gióng là ông thần đi hái trộm 
cà: bản thân Thánh Giống nhờ ăn "bảy nong cơm, ba nong cà” mà 
lớn thành người khổng lỗ đi cứu nước. Củ và rau cải đem muối 
dưa tạo thành những thức ăn độc đáo phù hợp với thời tiết và khẩu 
Vị nên ngon miệng tới mức tục ngữ có cầu: Có dưa, chữa rau; Có 
cà thì tha gấp mắm, Thịt cá là họa, tương cà là gia bản. 

Các loại gia vị đa dạng như hành. pừng, ớt, tôi, riểng, rau mùi. 
rau răm, rau húng, xưởng sông, thìa là. hồ tiêu, tía tô, kinh giới, lá 
lôt, diễn cá. v.v. cũng là những thứ không thể thiếu được trong bữa 
ăn của người Việt Nam. 

1.1.3.3. Đứng thứ ba trong cơ cấu ăn và đứng đầu hàng thức ăn 
động vật của người Việt Nam là các loại THỦY SẢN - sẵn phẩm 
của vùng sông nước. Sau "cơm rau” thì “cơm cá” là thông dụng 
nhật: Có cá đổ vạ cho cơm, Con cá dính ngã bắt cơm là thế. 

Từ các loài thuỷ sẵn, người Việt Nam đã chế tạo ra một thứ 
đồ chấm đặc hiệt là nước mắm và mắm các loại. Thiếu nước mắm 
thì chưa thành bữa cơm Việt Nam. Cơm mắm không phải lúc nào 
cùng dồng nghĩa với hình dân; các bà phi tần nhà Nguyễn từng 
đặt các địa phương làm hàng trăm lọ mắm để tiến vua. Từ tiếng 
Việt, danh từ "nước mắm" đã đi vào ngôn ngữ loài người. có mặt 
trong nhiều cuốn từ điển bách khoa Đông- Fây. 
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I.!.2.4. Ở vị trí cuối cùng trong cơ cấu bữa ăn Việt Nam mới 
là THỊT. Phổ hiến thì như thịt gà, lợn (heo), trâu... Đặc sản hình 
đân thì như thịt chó (tục ngữ: Sống dược miếng dồi chó, chết dược 
bó vàng tâm; Sống ở trên đời ăn miếng dôi chó, chết xuống âm 
phú biết có hay không ?), sứn hào hải vị thì như gân hổ, yến xào... 

1.1.3. ĐỒ UỐNG-HÚT truyền thống thì có trầu, cau, thuốc 
lào, rượu gạo. nước chè, nước vối.. Chúng hầu hết đều là những 
sắn phẩm cổ truyền của nghề trồng trọt Đông Nam Á. 

Ăn trâu cau là nhong tục cực kì lâu đời ở Việt Nam, nó cũng 
phổ hiến khắp Đông Nam Á cổ đại. Miếng trầu gồm một miếng 
ca, một lá ứrầu quết rồi, phụ thêm một miếng vỏ cây chát (gọi là 
miếng z); người ta nhai rồi nhổ nước và nhả bã. Ăn trầu cau có 
tác dụng trừ sơn lam chướng khí, chống hôi miệng, sâu răng, gây 
chảy nước bọt, v.v.; lá trầu có tác dụng chữa bệnh nấc cho trẻ nhỏ, 
bệnh đau mắt cho cụ già, chữa các mựn làm mủ sưng tấy... 

Tục ăn trầu cau tiểm ẩn triết lí về sự tổng hợp của nhiều chất 
Khác nhau: cây cứu vướn cao là biểu tượng của trời (dương), vỏi 
chất đá là biểu tượng của đất (âm); dây trẩu mọc từ đất, quấn 
quýt lẫy thân cây. biểu tượng cho sự trung gian hòa hợp. Sự tổng 
hợp biện chứng của âm-dương, tam tài ấy tạo nên một kết hợp hết 
sức hài hòa. Miếng trầu có cái tươi ngọt từ hạt cau, cái cay của lá 
trầu. cái nẵng nàn của vôi. cái bùi của rễ... tất cả tạo nên một chất 
kích thích. làm cho thơm mềm. đỏ môi. và Khuôn mặt bừng bừng 
nhữ say rượu, Ăn trầu có nhai mà Không nuốt, nó mang mội tính 
cách linh hoạt hiếm thấy - không phải ăn, không phải trống, cũng 
không phải hút 


Trong khi ăn trầu là thú vui chủ yếu của phụ nữ thì bú thuốc 
f¿ø là thú vụi chủ vếu của nam giới. Thuốc lào là một thứ cây gần 
giêng như thuốc lá. người ta hái lá phơi khô thái nhỏ rồi cho vào 
diệu mà hút, Yừ vua quan đến thứ dân trước đây, ai cũng hút thuốc 
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lào. Trên thực tế, ăn trầu ở Việt Nam từng có không chỉ đàn bà 
mà cả đàn ông, và hút thuốc lào ở Việt Nam cũng có Không chỉ 
đàn ông mà cả phụ nữ (hình 5.I). Hà Nội có riêng hẳn một phố 
Hàng Điếu chuyên bán điếu và phụ tùng điếu các loại. 

Trong khi thú 
hút thuốc lá xuất 
phát từ phương Tây 
chỉ có lửa (duy 
dương) thì thú hút 
thuốc lào của ta là 
cả một sự tổng hợp 


biện chứng của âm- 
dương,  thủy-hóa: 
Cái điếu (dùng để 
hút thuốc lào) bên 
dưới chứa „ước điếu, bên trên có nố điếu đựng thuốc; lửa (hỏa) 
đốt thuốc ở trên được rít, kéo xuống gặp nước (thủy) ở dưới; khói 
thuốc (dương) đi qua nước (âm) mà tạo nên tiếng kêu và đến 
miệng người hút, thấm vào từng tế bào cơ thể con người. Thuốc 
lào và điếu hút thuốc lào vì vậy trở thành môt sự đam mê và biểu 
tượng của đam mê tột độ - trai gái yêu nhau được ví là say nhau 
nh điếu đố; ca dao có câu: Nhớ ai nhứ nhớ thuốc lào, Dã chôn 
diếu xuống lại đào điếu lên. 


Hình 5.1: Phụ nữ hút thuốc lào bằng diếu bát 
(tranh của Dieulefils) 


Rượu Việt Nam làm từ gạo nếp —- thứ gạo đặc sản của vùng 
Đông Nam Á. Gạo nếp được đem đề xôi, ủ cho lên men rồi cất ra. 
lượu chế tạo như thế gọi là zượøw trắng, hoặc rượu đế, để phân 
biệt với rượu có ướp thêm các thứ hoa gọi là rượu mài hoặc màu 
(như rượu cúc, rượu sen..). Rượu ngâm thuốc gọi là rượw thuốc 
(rượu tam xà, ngũ xà. rượu tắc kè...). Cúng ông bà tổ tiên thường 
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phải có li rượu trắng (rượu màu, rượu thuốc và các thứ rượu 
phương Tây không thể dùng cúng đước), 

Cây chè và tục „ống chờ có nguồn gốc từ vùng Nam Trung 
Hoa và Bắc Đông IDương. Sách Trả kinh của Trung Hoa viết: "Trà là một 
löai cây quý ö phương Nam, cây như cây qua lô, lá như lá chí tử (dành dành) 
hoa như hoa tường vi trắng.. vị rất hàn". Trà &ính của Lục Vũ đời Đường nói. 
“Qua lô ở phương Nam.. người ta pha lấy nước uống thì suốt đêm không ngủ 
dược. Giao Châu va Quảng Châu rất quý trà ấy, mễi khi có khách đến chơi, thì 
pha mời” Thế kỉ IV-V. tục uống trà mới chỉ phổ biến ở phía nam sông Dương 
Tử Guối đời Đường mới phổ biến ö Bắc Trung Hoa; đến thế kỉ VII-IX truyền 
sang Triểu Tiên, Nhật Bản Thê kí XVI thuyền buôn Hà Lan mới đưa về châu Âu. 
Ấn Đô. XrI-Lanca chỉ mới trồng chè phổ biến từ giữa thế kỉ XIX. lšan đầu, khi 
mới phát hiện ra chè. người ta dùng nó như một thứ dược thảo, rồi 
nghiên lá chè thành bôt để uống. cuối cùng mới là cách uống trà 
như ngày này, Người Việt Nam uống chè tươi, chè khô, tớp chè 
với các loại hoa như hoa sen, hoa nhài, hoa ngâu, hoa cúc... 


1.2. Tính tổng hợp 
trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt 


1.2.1. TÍNH TỎNG HỢP trong nghệ thuật ăn uống (ẩm thực) 
của người Việt trước hết thể hiện ong cách chế biến đỗ ăn. Hầu 
hết các món ăn Việt Nam đều là sản phẩm của sự pha chế tổng 
hợp: ràu này với rau khác, rau với các loại gia vị, rau qui với cá 
tôm... Nói về cách chế biến tổng hựp. tục ngữ Việt Nam có một 
hình ảnh so sánh thật dí dỗm: Mấu canh suông ở trưởng mà nấu! 

Dù là hình dân nhữ xôi ngô, ổc nấu, phở..; cầu kì như bánh 
chứng. nem rấn (= chả giò)... hay đơn giản như rau sống, nước 
chấm - tất cả đều được tạo nên từ rất nhiều nguyên liệu. Chúng 
tổng hựp lại với nhau, bổ sung lẫn nhau để cho ta những món ăn 
cú đủ ngữ chất: bột-nước-khoáng-đạm-béo; nó không những có 
giá trị dỉnh dường cao mà còn tạo nên một hướng vị vừa độc đáo 
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ngon miệng, vừa nổng nàn khó quên của đủ ngã vị: chua-cay- 
ngọt-mặn-đắng, lại vừa có cái đẹp hài hòa của đứ ngũ sốc: trắng- 
xanh-vàng-đỏ-đen. Chỉ một chén nước chấm thôi, bà nội trợ khéo tay cũng 
nha chế rất kì công sao cho đủ vị: cái mặn đâm đà của nước mắm; cái cay của 
gừng, ớt, hạt tiêu, cái chua của chanh, dấm; cái ngọt của đường; cái mùi vị đặc 
biệt của tỏi.. Và một bát phở bình dân thôi cũng đã có sư tổng hợp của mọi chất 
liệu, mọi mùi vị, mọi sắc màu: Nó vừa có cái mềm của thịt bò tái hồng, cái dễo 
của bánh phở trắng, cái cay dìu dịu của lát gừng vàng, hạt tiêu đen, cái cay xuýt 
xoa của ớt đỏ, cái thơm nhè nhẹ của hành hoa xanh nhạt, cải thơm hăng hắe 
của rau thơm xanh đậm, và hoà hợp tất cả những thứ đó lại là nước dùng ngọt lừ 
cải ngọt của tủy xương... 

1.2.2. Tính tổng hợp còn thể hiện ngay øng cách ăn. Mầm 
cơm của người Việt Nam dọn ra bao giờ cũng có đồng thời nhiều 
món: cơm, canh, rau, dưa, cá thịt, xào, nấu, luộc, kho... Suốt bữa 
ñn là cả một quá trình tổng hợp các món ăn. Bất kì hát cơm nào, 
miếng cơm nào cũng đã là kết quả tổng hợp rồi: trong một miếng 
ăn đã có thể có đủ cả cdm-canh-rau-thịt. Điều này khác hẳn cách 
ăn lần lượt đưa ra từng món theo lối phân tích của người phương 
Tây. Lính tổng hợp còn thể hiện trong tục ăn trầu can và hút thuốc 
lào vừa nói đến ở trên. 

Cách ăn tổng hợp của người Việt Nam tác động vào đủ mọi 
giác quan: mãi ngửi mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn vừa 
bưng lên, mốt nhìn màu sắc hài hòa của bàn ăn, /ỡi nếm vị ngon 
của đồ ăn, fai nghe tiếng kêu ròn tan của thức ăn (người Việt khi 
uống trà ngon thích chép miệng, uống rượu ngon thích “khà" lên 
mấy tiếng), và đôi khi nếu được zmó tay vào cầm thức ăn mà đưa 
lên rniệng xé (như khi ăn thịt gà luộc) thì lại càng thấy ngon! 

Cái ngon của bữa ăn người Việt Nam là tổng hợp cái ngon 
của mọi yếu tố: Có thức ăn ngon mà ăn không hợp thời riết thì 
không ngon; hợp thời tiết mà không có chỗ ăn ngon thì không 
ngon; có chỗ ăn ngon mà không có bè bạn tâm giao cùng ăn thì 
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không ngon; có bạn hè tâm giao mà không khí bữa ăn không vui 
vẻ thì cũng không ngon nốt. 


1.3. Tính cộng đồng và tính mực thước 
trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt 


1.3.1. Tính tổng hợp kéo theo TÍNH CỘNG ĐỒNG. Ăn tổng 
hợp, ăn chung, cho nên các thành viên của bữa ăn liên quan và 
phụ thuộc chặt chẽ vào nhau (khác hẳn phương Tây ai có suất 
người ấy, mọi người hoàn toàn độc lập với nhau). Vì vậy mà trong 
lúc ăn uống, người Việt Nam rất thích chuyện trò (khác với người 
phương Tây tránh nói chuyện trong bữa ăn). Thú uống rượu cần 
của người vùng cao chính là biểu hiện một triết lí thâm thúy về 
tính cộng đồng sống chết có nhau. 

'Tính cộng đồng đòi hỏi ở con người một thứ văn hóa cao trong 
ăn uống (ăn trông nồi, ngồi trông hướng): Vì mọi người đều phụ 
thuộc lẫn nhau nên phải ý tứ khi ngồi và mực thước khi ăn. Tính 
mực thước là biểu hiện của khuynh hướng quân bình âm-dương. 
Nó đòi hỏi người ăn đừng ăn quá nhanh, quá chậm; đừng ăn quá 
nhiều, quá ít; đừng ăn hết, đừng ăn còn. Ăn nhanh là người vội 
vàng thô lỗ, ăn chậm khiến người ta phải chờ; ăn nhiều, ăn hết là 
tham lam; ăn ít, ăn còn là chê cơm không ngon. Ihi ăn cơm 
khách, một mặt phải ăn cho ngon miệng để tỏ lòng biết ơn và tôn 
trọng chủ nhà, nhưng mặt khác, lại phải để chữa một ít trong các 
đĩa đổ ăn để tổ rằng mình không chết đói, không tham ăn, Tục 
ngữ có câu: Ăn hết bị đòn, ăn còn mất vợ". Truyện dân gian 
thường phê phán những người vô ý trong khi ăn và có nhiều cảnh 
dùng hữa ăn để kén rể. Chốn triểu đình xưa có lệ Thân thị Quân, 


1) Tính mực thước là biểu hiện của triết lý hài hòa âm dương, của lối giao tiếp tế 
nhi ý tứ, khác hẳn tính cách cực đoan, lối giao tiếp trực khởi của người phương 
Tây, theo đó khách phải ăn cho kỳ hết sạch đế tô lòng biết ơn chủ nhà. 
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tựu bất quá tam bôi: bễ tôi hầu tiệc nhà vua, rượu không được 
uống quá ba chén (tránh rượu vào lời ra mà thất lễ với vua). 


1.3.2. Tính cộng đồng và tính mực thước trong bữa ăn thể hiện 
tập trung qua sổï cơm và chén nước mắm. Các món ăn khác thì 
có thể có người ăn, người không, còn cơm và nước mắm thì ai 
cũng xơi và ai cũng chấm, Vì ai cũng dùng, cho nên chúng trở 
thành thước đo sự ý tứ, đo trình độ văn hóa của con người. Nói Ăn 
trông nồi... chính là nói đến nổi cơm. Chủ nhà ngồi đầu nổi phải 
rất tế nhị và mực thước khi đơm cơm cho khách: không đơm nhiều 
quá hoặc ít quá vào mỗi bát — nhiều quá thì đầy, dễ rơi vãi (khiến 
khách mang tiếng vụng về) và không có chỗ để thức ăn; ít quá thì 
ấn mau hết, phải đưa xới nhiều lần (khiến khách mang tiếng tham 
ăn). Thấy cơm trong nồi sắp hết, phải giảm tốc độ ăn của mình và 
người nhà (đơm íL), tránh không để đũữa cái va vào nồi, phải luôn 
làm sao cho khách thấy đầy đủ, thoải mái nhất. Chấm nước mắm 
phải cho gọn, sạch, không rớt, Hai thứ đó là biểu tượng của tính 
cộng đông trong bữa ăn, giếng như sân đình và bến nước là biểu 
tượng cho tính cộng đồng nơi làng xã (xem [II-§1.6.2). Nổi cơm ở 
đầu mâm và chén nước mắm ở giữa mâm còn là biểu tượng cho 
cái đơn giản mà thiết yếu: cơm gạo là tỉnh hoa của đất, mắm chiết 
xuất từ cá là tỉnh hoa của nước - chúng giống như hành ?#áy và 
hành 7hổ là cái khởi đầu và cái trung tâm trong Ngũ hành, 


1.4. Tính hiện chứng, linh hoạt 
trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt 


Tổng hợp đi liền với biện chứng. Trong ăn uống của người 
Việt Nam, tính BIỆN CHỨNG thể hiện ở sự LINH HOẠT. 

1.4.1. Tính LINH HOẠTT của người Việt Nam thể hiện rất rõ 
trong cách ăn. Ở trên (V-§1.2.2) vừa nói rằng, ăn theo lỗi Việt 


195 


Nam là một quá trình tổng hợp các món ăn. Nhưng có bao nhiêu 
người ăn thì có bấy nhiêu cách tổng hợp khác nhau — đó là cả một 
khuôn khổ rộng rãi đến kì lạ cho sự linh hoạt của con người. Giả dụ 
nếu như trong một mâm cơm, ngoài nối cơm và chén nước mắm ra, có 4 món 
ăn thì người ăn có thể có tất cả là 14 khả năng lựa chọn cách ăn khác nhau: † 
cách ăšn cả 4 món, 4 cách ăn 3 món, 6 cách ăn 2 món và 4 cách ăn 1 món! 

1.4.2. Tính LINH HOẠT còn thể hiện frong dụng cụ ăn. 
Người Việt Nam truyền thống chỉ dùng một thứ dụng cụ là đôi 
đữa. Đó là cách ăn đặc thù mô phỏng động tác của con chim nhặt 
hạt, xuất phát từ thói quen ăn những thứ không thể nào dùng tay 
hốc hoặc mó tay vào được (như cơm, cá, nước mắm...) của cư dân 
Đông Nam Á, nơi có sẵn tre làm vật liệu”, Trong khi người 
phương Tây phải dùng một bộ đồ ăn gồm dao, thìa, dĩa (mô phỏng 
động tác của con thú xé mổi), mỗi thứ thực hiện một chức năng 
riêng rẽ (sản phẩm của tư duy phân tích) thì đôi đũa của người 
Việt Nam thực hiện một cách tổng hợp và cực kì linh hoạt hàng 
loạt chức năng khác nhau: gắp. và, Xé, XẺ, dầm, khoắng, trộn, vét, 
và... nối cho cánh tay dài ra để gấp thức ăn xa! 

Tập quán dùng đũa lâu đời đã làm hình thành cá một triết lí đãi đữa Ò 
người Việt Nam. Trước hết, đó là tính cắp đôi: Vợ chồng như đũa có đôi, Bây 
giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đữa lêch so sao cho bằng; Vợ dại không hại 
bằng đĩa vệnh,.. Thời Lê, bẻ gẫy đôi đũa là dấu hiệu li hôn. Thứ đến là tính tập 
thể. 8ó đứa là biểu tượng của sự đoàn kết, của tính cộng đồng. Vở đứa cả nắm 
là thói cào bằng xô bố, tốt xấu không phân biệt... 


II! Một số học giả phương Tây lâu nay đã nhận lầm rằng văn minh đôi đữa 
(cwilisation des baguettes) là thuộc dạng Trung Hoa (culture sinoide), trong khi 
thực ra, như ta đã thấy, nó là sản phẩm của cái nôi trồng lúa nước Đông Nam 
Â. Theo sách Lịch sử văn hóa Trung Quốc do Đàm Gia Kiện chủ biên (1993, 
tr. 769), người Trung Quốc "thời Tiên Tần ăn không dùng đũa, mà lấy tay bốc” 
(giống người Ấn Độ - đó là tập quán của các cư dân trồng kê, mạch, ăn bánh 
mì, bánh bao và thịt). Ho chỉ bắt đầu dùng đũa từ khi thôn tính phương Nam. 
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1.4.3. Tuy nhiên, biểu hiện quan trọng hơn cẩ của TÍNH BIỆN 
CHỨNG trong việc ăn là ở chỗ người Việt Nam đặc biệt chú 
trọng đến quan hệ biện chứng âm-dương, bao gỗm ba mặt liên 
quan mật thiết với nhau: (a) sự hài hòa âm-dương của thức ăn, (b} 
sự quân bình âm-dương trong cơ thể, (c) sự cân bằng âm-dương 
giữa con người với môi trường tự nhiên. 

1.4.3.1. ĐỂ tạo nên những món ðn có sự cân bằng âm- dương, 
người Việt phân biệt thức ăn theo năm mức âm- dương, ứng với 
Ngũ hành: bà» (lạnh, âm nhiều = Thủy); ø#¿¿f (nóng, dương nhiều 
= Hỏa); ôn (Ấm, dương ít = Mộc); ương (mát, âm ít = Kim), và 
bình (trung tính = Thổ). Theo đó, người Việt tuân thủ nghiêm nhặt 
luật âm-dương bù trừ và chuyển hóa khi chế biến. Tập quán dùng 
gia vị của Việt Nam, ngoài các tác dụng kích thích dịch vị, làm 
dậy mưu thơm ngon của thức ăn, chứa các kháng sinh thực vật có 
tác dụng bảo quản và xử lý thức ăn, còn có tác dụng đặc biệt là 
diều hoà âm-dương, tháy-hỏa của thức ăn. 

Chẳng hạn, gờng đứng đấu vị nhiệt (dương) có tác dụng làm thanh hàn, 
giải cảm, cho nên được dùng làm gia vị đi kèm với những thực phẩm có tính 
hàn (âm) như bí đao, rau cải, cải bắp, cá.. Ớf cũng thuộc loại nhiệt (dương), cho 
nên được dùng nhiều trong các loại thức ăn thủy sản (cá, tôm, cua, mắm, gỏi..) 
là những thứ vừa hàn, bình, lại có mùi tanh. ¿á /ốf thuộc loại hàn (âm) đi với mít 
thuộc loại nhiệt (dương). /fau răm thuộc loại nhiệt (đương) đi với trứng lộn thuộc 
loại hàn (âm). Mước đửa, đưa hất (âm) được nêm (xát) muối (dương), v.v. Chén 
nước chấm dung hòa đủ ngĩi hành: vị mặn (thủy) của nước mắm, đắng (hỏa) của 
vỏ chanh, chua (mộc) của chanh giấm, cay (kim) của tiêu ớt. - 


1.4.3.2. Để tạo nên sự quân bình âm-đương trong cơ thể, 
ngoài việc ăn các món chế biến có tính đến sự quân bình âm- 
dương, người Việt Nam còn sử dụng thức ăn như những vị thuốc 
để điều chỉnh sự mất quân bình âm-dương trong cơ thể. Mọi bệnh 
tật đều do mất quân bình âm-dương; vì vậy, một người bị ốm do 
quá âm cần ăn đổ dương và, ngược lại, ốm do quá dương cần ăn 
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đổ âm để khôi phục lại sự thăng bằng đã mất. Ví dụ, đau bụng nhiệt 
(dương) thì cần ăn những thứ hàn (âm) như chè đậu đen, nuớc sắc đậu đen 
(màu đen âm), trứng gà, lá mơ,.. Øau bụng hàn (âm) thì dùng các thứ nhiệt 
(dương) như gừng, riếng,. Bệnh số? cảm lạnh (âm) thì ăn cháo gừng, tía tô 
(dương); còn sốt cảm nắng (dương) thì ăn cháo hành (âm)... 

\.4.3.3. Để bảo đấm quân bình âm dương giữa con người với 
môi trường, người Việt có tập quán ăn uống theo vùng khí hậu, 
theo mùa. 

Việt Nam là xứ nóng (dương) cho nên phần lớn thức ăn đều 
thuộc loại bình. hàn (âm). Trong cuốn Nữ công thắng lãm, Hải 
Thượng [ấn Ông Kể ra khoảng 120 loại thực phẩm thì đã có tới 
khoảng 100 loại mang tính bình, hàn rồi. Cơ cấu ăn truyền thống 
thiên vẻ thức ăn thực vật (âm) và ít thức ăn động vật (dương) 
chính là góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân hằng giữa 
còn người với môi trường. 

Mùa hè nóng, người Việt thích ăn rau quả, tôm cả (là những thứ âm) hơn là 
mỡ thịt Khi chế biến, người ta thường luộc, nấu canh, làm nộm, làm dưa, tạo 
nên thức ăn cö nhiều nước (âm) và vị chua (âm) vừa dễ ăn, vừa dễ tiêu, vừa giải 
nhiệt Chính vì vậy mà người Việt Nam rất thích ăn đồ chua, đắng —- cái chua 
của dưa cà, của quả khế, quả sấu, quả me, quả chanh, quả chay, lá bứa; cải 
đẳng của vỏ chanh, mướp đắng (khổ qua). Ganh khổ qua là món được người 
Nam Bộ (vùng nóng hơn) đặc biệt ưa chuộng. 

Mùa đông lanh, người Việt ở các tỉnh phía Bắc thích ăn thịt, mỡ là những 
thức ăn dương tính, giúp cơ thể chống lạnh. Phù hợp với mùa này là các kiểu 
chế biến khô, dùng nhiều mỡ (dương tính hơn) như xào, rắn, rim, kho,.. Gia vị 
phổ biến của mùa này cũng là những thứ dương tính như ớt, tiêu, gừng, tỏi,.. Dân 
miền Trung sở dĩ ăn ớt (dương) nhiều là vì thức ăn phể biến của dải đất này là 
các thứ hải sản mang tính hàn, binh (âm) và con người thường phải ngâm 
mình trong nước biển. 

Xứ nóng (dương) phù hợp cho việc phát triển mạnh các loài 
thực vật và thủy sản (âm); xứ lạnh (âm) thì phù hợp cho việc phát 
triển chăn nuôi các loài động vật với lượng mỡ, bơ sữa phong phú 
(dương) — như vậy là tự thân thiên nhiên đã có sự cân bằng rồi. 
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[Do vậy, ăn theo màa chính là đã tận dụng tối đa môi trường tự 
nhiên để phục vụ con người, là hòa mình vào tự nhiên, tạo nên sự 
cân bằng biện chứng giữa con người với môi trường. Thức ăn đúng 
thcö mùa — mùa nào thức ấy ~ người xưa gọi là "thời trân": M#òa 
hè cả sông, màa dông cá bể, Chim ngói mùa thu, chỉm cu mùa hè... 
Ăn theo mùa cũng là lúc sản vật ngon nhất, nhiều nhất, rẻ nhất và 
tươi sống nhất. 

1.4.3.4. Tính biện chứng trong việc ăn uống không chỉ thể 
hiện ở việc ăn phải hợp thời tiết, phải đúng mùa, mà người Việt 
Nam sành ăn còn phải biết chọn đúng bộ phận có giá trị (Chuối 
sau, cau trước; Đâu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm..): đúng 
trạng thái có giá trị (Tôm nấu sống, bống để ươn; Bầu già thì ném 
xuống ao, Bí già đóng cứa làm cao lấy tiển...); đúng thời điểm có 
giá trị (Cơm chín tới, cải vỗng non, gái một con, gà phẹ ô). 

Thời điểm có giá trị còn là lúc thức ăn đang trong quá trình 
âm đương chuyển hóa, đang ở dạng âm dương cân bằng hơn cả, và 
vì vậy cũng là những thứ rất giàu chất dinh dưỡng - đó là các món 
ăn dạng ðđo tứ: động vật có trứng lộn, nhộng, lợn sữa, chỉm ra 
ràng, ong non, đế non..; người Nam Bộ có món duông — một loại 
ấu trùng kiến dương, sống trong ngọn cây dừa, cau, chà là; thực 
Vật có giá, cốm, măng,.. Tục ngữ có câu: Cốm hoa vàng, chim ra 
tàng, gái mãn tang, cà cuống trứng. Không phải ngẫu nhiên mà 
nhau sản phụ từ lâu được dân gian sử dụng như một loại thuốc hổ 
quan trọng và hiện được dùng làm nguyên liệu đặc biệt để sản 
xuất thuốc bổ, 


Tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam, một lần nữa và mộ: lần 
nữa, ta lại thấy người xưa coi trọng vai trò của triết lí âm dương 
thủy hỏa trong việc tổ chức vũ trụ và đời sống con người biết 
chừng nào. 
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§2. ỨNG PHÓ 
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN: MẶC 


2.1. Quan niệm về mặc và dấu ấn nông nghiệp 
trong chất liệu may mặt của người Việt 


2.1.1. Quan trọng đối với con người, sau ăn là MẶC. Nó giúp 
cho con người ứng phó được với cái nóng, rết, mưa, gió. Nhân dân 
ta nói một cách đơn giản: Được bụng no, còn lo ấm cật. Vì vậy, 
cũng như trong chuyện ăn, quan niệm về mặc của người Việt Nam 
trước hết là một quan niệm rất thiết thực: Ăn lấy chắc, mặc lấy 
bên, và Cơm ba bát, áo ba mạnh, đói không xanh, rét không chết. 

Nhưng mặc không chỉ để ứng phó với môi trường mà còn có ý 
nghĩa xã hội rất quan trọng: quen sợ da, la sợ áo. Mặc trở thành 
cái không thể thiếu được trong mục đích #ang điểm, làm đẹp con 
người: Người dẹp về lụa, lúa tốt về phân, chân tốt vê hài, tai tốt về 
hoa. Ăn mặc giúp con người khắc phục những nhược điểm về cơ 
thể, về tuổi tác: Cau già khéo bổ thì non, Nạ dòng trang điểm lại 
giòn hơn xưa. 


Mỗi dân tộc có cách ăn mặc và trang sức riêng, vì vậy, cái 
mặc trở thành biểu tượng của văn hóa dân tộc. Mọi âm mưu 
đồng hóa đều bắt đầu từ việc đồng hóa cách ăn mặc. Từ nhà Hán 
cho đến các triểu đại Tống, Minh, Thanh đều kiên trì tìm đú mọi 
biện pháp buộc dân ta ăn mặc thco kiểu phương Bắc, song chúng 
luôn thất bại. Các vua nhà Lí cho dạy cung nữ tự dệt vải, không. 
dùng vải vóc nhà ống. Trong lời hiệu triệu tướng sĩ đánh quân 
Thanh, Quang Trung viết: Đánh cho để đài tóc, dánh cho để đen 
răng... Vậy cái riêng trong cách mặc của người Việt là gì? Đó 
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trước hết là cái chất nông nghiệp, mà chất nông nghiệp thì thể 
hiện rõ nhất trong chất liệu may mặc. 


2.1.2. Về CHẤT LIỆU MAY MẶC, để ứng phó hữu hiệu với 
môi trường tự nhiên, người phương Nam sở trường ở việc tận dụng 
các chất liệu có nguồn gốc thực vật là sản phẩm của nghề trồng 
trọt, cũng là những chất liệu may mặc mồng, nhẹ, thoáng, rất phà 
hợp với xứ nóng. 

2.3.1.1. Trước hết, đó là £ơ đằm. Cùng với nghề trồng lúa, nghề 
tằm tang có từ rất sớm. Trong những đi chỉ khảo cổ thuộc hậu kì 
đá mới cách nay khoảng 5.000 năm (như Bàu 'Tró), đã thấy có dấu 
vết của vải, có dọi xe chỉ bằng đất nung. Cấy lúa và trồng dâu, 
nông và tang là hai công việc chủ yếu luôn gắn liền nhau của 
người nông nghiệp Việt Nam. Người Hán từ xưa cũng đã luôn xem đó là 
hai đặc điểm tiêu biểu nhất của văn hóa phương Nam: trong chữ "Man" øt mà 
người Hán dùng để chỉ người phương Nam có chứa bộ trùng ự chỉ con tằm. Các 
sách cổ Trung Quốc như Thủy kính chủ, Tam đô phú, Tế dân yếu thuật đều nói 
rằng đến đấu Công nguyễn, trong khi Trung Quốc một năm chỉ nuôi được 3 lứa 
tầm thì năng suất tầm ở Giao Chi, Nhật Nam, Lâm Ấp một năm đat được tới 8 
lứa. Để có được năng suất cao, tổ tiên ta đã lai tạo ra được nhiều giống tầm khác 
nhau phù hợp với các loại thời tiết nóng, lạnh, khô, ẩm. 

Từ tơ tầm, nhân dân ta đã dệt nên nhiều loại sản phẩm rất 
phong phú: tơ, lựa, lượt, là, gấm, vóc, nhiều, the, đoạn, lĩnh, dũi, 
địa, nải, sối, thao, vân,... mỗi loại lại có hàng mấy chục mẫu mã 
khác nhau. 

2.1.2.2. Ngoài tơ tằm, nghề dệt truyền thống của ta còn sử 
dụng các chất liệu thực vật đặc thù khác như tơ chuối, tơ đay, gai, 
sợi bồng. 


U) “Man” (có nghĩa là "người), là từ xuất hiện từ đời Chu, do người Hoa phiên âm 
từ tân gọi các dân tộc Mèo-Dao dùng để chỉ các dân tộc sống ở phía nam, đối 
lập với Địch (phía bắc), hung (phía tây) và 0i (phía đông). 
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Vải tơ chuối là một mặt hàng đặc sản của Việt Nam mà đến 
thế kỉ VI, kĩ thuật này đã đạt đến trình độ cao và được người 
Trung Quốc rất thích, họ gọi vải này là "vải Giao Chỉ". Sách An 
phương di vật chí viết: “phụ nữ lấy tơ chuối dệt thành hai loại vải 
hi và khích, đều là vải Giao Chỉ (Giao Chỉ cát)”. Sách Quảng chí 
chép: “Thân chuối xé ra như tơ, đem đệt thành vải.. Vải ấy dễ 
rách nhưng đẹp, màu vàng nhạt, sản xuất ở Giao Chỉ". Cho đến 
tận thế kỉ XVHI, loại vải này vẫn rất được ưa chuộng. Cao Hùng 
Trưng trong sách An NMưm chí nguyên còn ca ngợi: “l.oại vải này 
mịn như lượt là, mặc vào mùa nực thì hợp lắm". 

Vải dệt bằng sợi zZ đay, gai cũng xuất hiện khá sớm. Đất đai 
và khí hậu nước ta rất thích hợp cho những loại cây này phát triển, 
tổ tiên ta không những biết tận dụng khai thác nguồn nguyên liệu 
sẵn có này mà còn thuần đưỡng chúng thành loại cây trồng phổ 
biến. Sách Trung Quốc thời Hán, Đường đều nói rằng đay, gai Ở 
An Nam mọc thành rừng, dùng để dệt vải. Vải đay gai bến hơn 
vải tơ chuối nhiều; đem cây đay gai ngâm nước cho thịt thối rữa 
ra, còn lại tơ đem xe thành sợi dệt vải thì vải cũng “mịn như lượt 
là”. Sử sách nước ta phi: “cứ mỗi thắng vào ngày mồng Một, 
thường triều đều mặc đo tơ pai”. 


Nghề dệt vải bông xuất hiện muộn hơn nhưng ít ra cũng từ các 
thế kỉ đầu Công nguyên. Sách vở Trung Hoa gọi loại vải này là 
vải cát bối. Sách Lương thự giải thích: "Cát hối là tên cây, hoa nở 
giống như lông ngỗng, rút lấy sợi dệt thành vải trắng muốt chẳng 
khác gì vải đay”. Kĩ thuật trắng bông dệt vải từ phương Nam du 
nhập sang ng Hoa vào thế kỉ X, đến thế kỉ XI, vải bông trở 
thành mốt đến nỗi người Trung Quốc đương thời kêu là "vải bông 
mặc kín cả thiên hạ". 

Trong khi sở trường của phương Nam ta là các loại vải nguồn gốc thực vật 
thì người phượng Bắc có sở trường dùng đa và ông thú là sản phẩm của nghề 
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chăn nuôi làm chất liệu mặc, thêm vào đó, da (và lông) thú lại rất phù hợp với 
thời tiết phương Bắc lạnh. 


2.2. Trang phục qua các thời đại 
và tính linh hoạt trong cách mặc 

Theo chủng loại và chức năng, trang phục gồm có đồ mặc 
phía trên, đồ mặc phía dưới, đồ đội đầu, đồ đi chân và đồ trang 
sức. Theo mục đích, có trang phục lao động và trang phục lễ hội. 
Theo giới tính, thì có sự phân biệt trang phục nam và trang phục 
nữ. Cách thức trang phục của người Việt qua các thời đại bị chi 
phối bởi hai nhân tố chính là: (a) khí hậu nhiệt đới nóng bức và 
(b) công việc trồng lúa nước. 

2.2.1. Đồ mặc PHÍA DƯỚI tiêu biểu và ổn định hơn cả cúa 
phụ nữ qua các thời đại là cái váy. Váy có hai loại: váy mớ là một 
mảnh vải quấn quanh thân, váy kín được khâu lại thành hình ống. 

Từ thời Hùng Vương, phụ nữ đã mặc 
váy (hình 5.2). Ở nhiều nơi lối mặc đó 
được bảo lưu một cách kiên trì cho tới 
tận giữa thế kỉ này. Người Mường cho 
đến nay vẫn mặc váy. Váy là đổ mặc 
điển hình của cả vùng Đông Nam Á và 
phổ biến đến mức, ở một số dân tộc, 
không chỉ phụ nữ, mà cả nam giới cũng 
mặc váy. Sở dĩ như vậy là vì mặc váy 
không chỉ mát, ứng phó có hiệu quả Hình 5.2: Trang phục 
được với khí hậu nóng bức, mà còn rất thời Hùng Vương 
phù hợp với công việc đồng áng. 


Là thứ đồ mặc phía dưới đặc thù của phương Nam nóng bức, chiếc váy khác 
hẳn với chiếc quần có nguồn gốc từ Trung Á (Chesnov, 1976) là nơi có khí hậu 
giá lạnh và công việc chủ yếu là chăn nuôi cưỡi ngựa. Với âm mưu đồng hóa tàn 
bạo, phong kiến Trung Hoa đã nhiều phen muốn đưa chiếc quần vào thay thế 
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cho chiếc váy của ta. Đến cuối thế kỉ XVII, để tạo nên sự đối lập với Đàng 
Ngoài, chúa Nguyễn đã lệnh cho trai gái Đàng Trong "dùng quấn áo Bắc quốc (= 
Trung Hoa) để tỏ sự biến đổi". Đến năm 1828, vua Minh Mạng tiếp tục học theo 
Trung Hoa một cách triệt để, ra chiếu chỉ cấm dân mặc váy, đã gây nên một sự 
phản ứng mạnh mẽ trong dân chúng; Phản ứng, bởi lẽ người dân Việt rất tự hào 
về chiếc váy, rất tự tin vào bản sắc và bản lĩnh văn hóa của mình: Gái trống mà 
thủng hai đầu, Bên ta thì có, bên Tàu thời không! 

Đối với nam giới, đỗ mặc phía dưới ban đầu là ebiếc khố. Khố 
là một mảnh vải dài quấn một hoặc nhiều vòng quanh bụng và 
luôn từ trước ra sau. Khố mặc mát, phù hợp với khí hậu nóng bức, 
và dễ thao tác trong lao động, vì vậy, nó không chỉ là để mặc điển 
hình thời Hùng Vương (hình 5.2) mà còn được duy trì ở một hộ 
phận dân chúng khá lâu về sau này; thời Nguyễn, các sắc lính tuy 
phân biệt với nhau hằng màu của (hắt lưng (lễ phục) hoặc xà cạp 
(thường phục), nhưng vẫn được gọi là “khố”: lính khố xanh (địa 
phương), lính khố đỏ (quân thường trực), lính khố vàng (phục vụ 
vua). Ngày nay, tuy nam giới không còn đóng khố, nhưng do sự 
chi phối của khí hậu, lối cởi trần mặc độc một chiếc quần đùi (= 
_ quần xà lỏn) lúc ở nhà vào mùa nóng vẫn không khác cách mặc 
cởi trần đóng khố thời Hùng Vương bao xa! 

Khi chiếc quần thâm nhập ngày càng mạnh vào Việt Nam thì 
nam giới (dương tính) là bộ phận tiếp thu nó sớm nhất. Tiếp thu, 
nhưng người Việt Nam đã cải biến nó một cách linh hoạt thành 
quân lá tọa. Đó là một thứ quần có ống rộng và thẳng, đũng sâu, 
cạp quần (miền Nam gọi là lưng quần) to bản. Khi mặc, người ta 
buộc dây thắt lưng ra ngoài rồi thả phần cạp thừa phía trên rủ 
xuống ra ngoài thắt lưng (vì thế nên có tên gợi là "lá tọa"). Quần 
lá tọa là một sáng tạo rất linh hoạt phù hợp với khí hậu nóng bức 
của ta (do ống rộng nên mặc mát chẳng kém gì váy của phụ nữ), 
và rất thích hợp với ¿ao động dồng áng đa dạng - nhờ có đũng sâu 
nên ở mỗi loại ruộng khác nhau (ruộng cạn, ruộng nước, nước 
nông, nước sâu) người ta có thể điều chỉnh cho ống quần cao hoặc 
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thấp rất dễ dàng bằng cách kéo cạp (lưng) quần lên hoặc xuống. 
Ngày lễ hội, nam giới dùng quần ống sớ: quần màu trắng có ống 
hẹp, đũng cao gọn gàng, đẹp mắt. 

2.2.2. Đô mặc PHÍA TRÊN của phụ nữ ổn định nhất qua các 
thời đại là cái yếm (hình 5.3). 

Yếmm là đồ mặc đặc thù của người 
Việt, thường do phụ nữ tự cắt-may- 
nhuộm lấy. Yếm có nhiều màu 
phong phú: yếm nâu để mặc đi làm 
thường ngày ở nông thôn, yếm trắng 
mặc thường ngày ở thành thị; yếm 
hồng, yếm đào, yếm thắm... dùng 
vào những ngày lễ hội. Yếm dùng 
để che ngực, cho nên nó trở thành 
biểu tượng của nữ tính (khi giặt phải 
phơi phóng ở chỗ kín đáo), của tình 
yêu: Yếm trắng mà vã nước hô, Vã 
đi vã lại anh đồ yêu thương; Trâu 
em têm tối hêm qua, Cất trong dải Hình 5.3: Yếm với phụ 
yếm mở ra mời chàng; Lớc gì sông nữ Hà Nội đầu thế kỉ 
rộng một gang, Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi. 

Để ứng phó với khí hậu nóng bức, phụ nữ khi làm lụng, nhất là 
trong bóng râm, dù là vào thời Hùng Vương (hình 5.1) hay là đầu 
thế kỉ XX, vẫn thường mặc yáy-yếm với hai tay và lưng để trần. 
Phụ nữ nhiều dân tộc ít người đến nay vẫn cởi trần mặc váy. 

Đàn ông khi lao động thì thường cởi trần. Các thành ngữ "váy 
vận, yếm mang" (đối với phụ nữ) và "cởi trần đóng khố" (đối với 
nam giới) miêu tả rất chính xác trang phục lao động truyền thống. 
Cách mặc với mục đích ứng phó với môi trường tự nhiên này dần 
dẫn trở thành một quan niệm về cái đẹp của người Việt Nam cổ 
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truyền: Đàn ông đóng khố đuôi lươn, Đàn bà yếm thắm hở lườn 
mới xinh. 

Khi lao động và trong những hoạt động bình thường, nam nữ 
cũng thường mặc đo ngắn có hai túi phía dưới, có thể xé ứà hai 
bên hông hoặc bí: rà; ngoài Bắc gọi là áo cánh, trong Nam gọi là 
áo bà ba. Áo có đính cúc nhưng phụ nữ khi mặc thường không cài 
cúc vừa để cho mát, vừa để hở cái yếm trắng làm duyên. 


Á€ Hình 5.4 (trái): Trang phục phụ nữ 
ngày lễ hội (đâu thế kị). 
Hình 5.5 (trên 4): Trang phục phụ nữ 
ngày thường (đầu thế kỉ) 


Dịp lễ hội, phụ nữ Việt thường mặc đo đài (hình 5.4); từ thế kỉ 
XIX đến sau 1945 ở miễn Trung và Nam, cũng như ở một số vùng. 
miền Bắc, người ta mặc áo dài thường xuyên, kể cả khi lao động 
nặng nhọc (hình 5.5). Áo dài phụ nữ phân biệt áo tứ thân và năm 
thân. Áo £ứ thân may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở 
giữa sống lưng, hai tà (vạt) đằng trước khi mặc bỏ buông hoặc 
buộc thắt vào nhau. Áo năm thân cũng may như áo tứ thân, chỉ có 
điều vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng 
gấp đôi vạt phải, để bên ngoài, gọi là vạ cá, đè lên vạt phải để 
bên trong, gọi là uạ/ con. 
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Với cái áo năm thân có vạt trái lớn hơn và nằm ngoài vạt 
phải. ta lại bắt gặp một biểu hiện đầy thú vị của triết l{ cọi trọng 
bên trái (bên đông) hơn hên phải (bên tây theo Ngũ hành, II- 
§2.6). Cùng ý nghĩa này, người Việt cổ còn có tục cài khuy bên 
trái (người Trung Hoa gọi lối mặc này là £đ nhậm"); về sau ở đàn 
ông, lối mặc này đã bị thay bằng lối mặc cài khuy bên phải của 
Trung Hoa. 

Địp hội hè, phụ nữ xưa hay mặc áo lối mớ ba, mớ bảy, tức là 
mặc nhiều áo cánh lổng vào nhau. Ở Nam Bộ, nơi khí hậu nóng 
quanh năm, "áo mớ" được thay bằng áo cặp (2 cái). 

Về màu sắc, màu tra thích là các màu âm tính phù hợp với 
phong cách truyền thống ưa tế nhị, kín đáo: ở miễn Bắc là màu 
nâu, gụ —- mầu của đất; ở Nam Bộ là màu đen, màu của bùn; 
người xứ Huế thì ưa mầu /w trang nhã phù hợp với phong cách đế 
đô'?'. Trong lễ hội, người phụ nữ mặc cái áo dài màu thâm hoặc 
nâu... ở ngoài, lấp ló bên trong mới là các lớp áo cánh nhiều màu 
dương tính hơn (vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh scn, hồng 
đào, xanh hồ thủy..). Mấy chục năm gần đây, do ảnh hưởng của 
phương Tây, màu sắc trang phục đã trở nên đa dạng hơn. Tuy 
nhiên, trong quan niệm nhân dân thì màu hồng, màu đỏ vẫn là 
màu của sự tốt đẹp, màu "đại cát”. Ở nông thôn hiện nay, khi làm 
lễ cưới trước bàn thờ gia tiên, chú rể có thể mặc Âu phục (nan 
piới dương tính hướng ngoại), còn cô dâu vẫn mặc áo đài màu đồ 


!!! Khổng Tử từng nhắc đến điểu này khi khen Quản Trọng, người có công giúp 
Tể Hoàn Gông đánh lui nước Sở (dòng Bách Việt): 'Cho đến nay, dân chúng còn 
được hưởng ân đức của ông äy. Không có Quản Trong thi chúng ta đã phải bện 
tóc và cài khuy áo bên trái [tức là bị phương Nam đồng hỏa - TNT] rối" (Vi Quản 
Trọng, ngô kì bí phát tả nhậm hĩ —- Luận ngữ, Hiến vấn) 

'*Từ thời Nguyễn, dân gian có câu ăn Bắc mặc Kinh để chỉ cái cầu kỳ trong ăn 
uống của người Bắc Hà và cái kỹ tính trong may mặc của người kinh đồ Huế. 
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hoặc hồng chứ không mặc màu trắng là màu mà truyền thống 
Việt Nam xem là màu tang tóc (áo dài trắng kiểu phương Tây chỉ 
có thể mặc trong tiệc cưới). 

Do ảnh hưởng giao lưu với phương Tây, từ những năm 30 của 
thế kỉ này, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dẫn thành chiếc 
áo dài tân thời. Nó kết hợp được một cách xuất sắc truyền thống 
đân tộc với ảnh hưởng phương Tây: Bên cạnh những cải tiến đáng 
kể thco hướng tăng cường phô trương cái dẹp cơ thể một cách trực 
tiếp kiểu phương Tây (dương tính hóa) như đa dạng hóa về màu 
sắc; áo được thu gọn cho ôm sát thân, làm nổi ngực, bó co hơn; bỏ 
áo cánh, yếm và xẻ tà áo hai bên sườn cao hơn cho hở lườn... thì 
áo dài tân thời lại cũng đồng thời kế (c và phát triển cao độ 
phong cách tế nhị, kín đáo cổ truyền (âm tính hóa): Trong khi áo 
tứ thân cổ truyền buông hai vạt trước bay phấp phới thì áo dài tân 
thời ghép chúng thành một vạt dài kín đáo hơn; trong khi áo tứ 
thân cổ truyền để hở ngực yếm, hở cổ thì áo dài tân thời có cổ 
cao... Nhờ vậy, áo dài tân thời khiến cho người phụ nữ mặc nó 
nhìn chung và nhìn từ phía trước hết sức kín đáo đoan trang mà 
vẫn không kém phần quyến rũ, còn nếu nhìn nghiêng từ bên hông 
thì càng thấy sức quyến rũ tăng lên gấp bội phần. Chính sự khêu 
gửi một cách tế nhị kín đáo, tính cách đương ở trong âm đặc biệt 
này vừa đáp ứng được yêu cầu của thời đại, lại vừa duy trì được 
bản sắc dân tộc, khiến cho chỉ trong một thời gian ngắn, áo dài 
tân thời đã được phổ biến rộng rãi với các phong cách địa phương 
Hà Nội, Sài Gòn, Huết” và trở thành biểu tượng cho y phục truyền 


UÈ Áo dài Huế là sự dung hòa, trung chuyển của phong cách Hà Nội thiên về bậc 


lưu truyền: thống và phong cách Sài gòn thiên về Âu hóa, cách tân: Nó không dài 
chấm gót như áo dài Hà Nội, ciing không ngắn tới gối như áo dài Sài Gòn: cổ áo 
cao vừa phái, eo áo không quá bó, tà áo không xẻ quá cao; màu áo không quá 
đằm như áo dài Hà Nội, cũng không quá rực rổ, tương phản như áo dài Sài Gòn. 
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thống Việt Nam. Mồt phụ nữ phương Tây đã nhận xét về áo dài Việt Nam: 
“Áo dài trông rất sexy, nhưng sexy trong sự kín đáo tế nhị và trang nhã. Yếu tố 
gũi cảm này xuất phát từ những mảng thịt hổng ö đường xẻ bên hông, ở phần da 
thịt nơi vai và lưng qua 1ớp vải áo. Điều này dễ làm đàn ông ngoại quốc say mê 
hơn là cách hở hang táo bạo của phụ nữ Âu Tây" (Báo Phụ nữ, 10-12-1995). 

Đàn ông vào dịp hội hè cũng mặc áo dài, thường là áo (he 
den. Giới thượng lưu thì mặc áo dài cả trong sinh hoạt thường, 
ngày. 

2.2.3. Bên cạnh hai bộ phận chính là để mặc trên và dưới 
(quần áo), trang phục Việt Nam còn cố những bộ phận khác 
không kém quan trọng như thắt tưng, đồ đội đầu, đồ trang sức. 

Thất lưng ban đầu có mục đích giữ cho đồ mặc dưới khỏi tuột 
(có thể là một sợi dây, gọi là đải rứ), rồi phát sinh thêm mục đích 
giữ áo dài cho gọn, và tôn tạo cái đẹp cơ thể của phụ nữ, Các bà, 
các chị còn dùng (bất lưng bao (còn gọi là ruột tượng) để kiêm 
nhiệm mục đích thứ tư là làm túi đựng đỗ vặt (tiền, trầu cau,...). 

Trên đầu thường đội khăn. Phụ nữ trước đây để tóc dài và vấn 
tóc bằng một mảnh vải dài cuộn lại để trên đầu (gọi là cái vấn 
rác), đuôi tóc để chừa ra một ít gọi là đuôi gà: Một thương tóc dể 
đuôi gà, Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Có thể phủ ra ngoài 
cái vấn tóc là cái khăn vuông, chít hình mở qua vào mùa lạnh (có 
mö nhọn phía trước, hai đầu buộc dưới cằm) hoặc hình đồng (iển 
vào mùa nóng (hai đầu huộc ra sau). Đàn ông trước đây để tóc dài 
húi tròn lại trên đầu gọi là bi ró, búi cả hành. Khi làm lụng vấn 
khăn dâu rìu, lúc sang trọng thì đội khăn xếp. Người Nam Bộ 
thường đội khăn rằn. 

Trên khăn, hoặc thay cho khăn là nón để che mưa nắng. Nón 
chóp nhọn đâu; nón thúng rộng vành; nón ba tầm như nón thúng 
nhưng mảnh dẻ hơn. Do đặc điểm khí hậu nước ta là nắng lắm 
mưa nhiều cho nên, để ứng phó với khí hậu ấy, nét đặc thù chung 
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của nón là rộng vành (để chống nóng) và có mái dốc (để thoát 
nước nhanh, che mưa). Các loại nón này đều phải có quai để giữ; 
quai thạo (làm bằng vải (hao) là loại phổ biến hơn cả. ÄMữ là loại 
đồ đội đầu ôm sát và kín tóc, xuất hiện muộn sau này, gọn hơn 
nón nhưng khả năng che nắng mưa kém hơn; bởi vậy mà người 
miền Nam đã dùng một từ "nón" để gọi chung cả mũ và nón. 

Về đồ rang sức thì từ thời Hùng Vương, người Việt đã rất 
thích đeø vòng các loại - vòng tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chân 
(vòng tai có thể nặng làm trễ dái tai xuống, dẫn đến tục căng tai ở 
một số dân tộc miễn núi). Thời Hùng Vương có tục xăm mình theo 
hình cá sấu để khi xuống nước khỏi bị nó làm hại (tục này đến tận 
thời Trần vẫn còn được duy trì). Tục nhuộm răng đen vừa có tác 
dụng bảo vệ răng, vừa để trang điểm. Tục ăn rầu (xem V-§1.1.3) 
vừa làm đó môi vừa có tác dụng trừ sơn lam chướng khí. Cũng rất 
phổ biến là tục nhôm móng tay móng chân bằng thảo mộc (lá 
móng) để trừ tà ma và để làm đẹp. 


Như vậy, trong việc trang phục, người Việt Nam đã ứng xử rất 
linh hoại đặng ứng phó với khí hậu nhiệt đới nóng bức và công 
việc nhà nông làm ruộng nước. Cách may mặc, cùng với chức 
năng ứng phó với môi trường tự nhiên, còn luôn hướng tới mục 
đích làm đẹp cho con người; nhưng người Việt Nam luôn làm đẹp 
một cách tế nhị, kín dáo. 
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83. ỨNG PHÓ VỚI MÔI TRƯỜNG 
TỰ NHIÊN: Ở VÀ ĐI LẠI 


3.1. Ứng phó với khoảng cách: Giao thông 


hương Tây là nơi của các nền văn hóa trọng động (gốc 
du mục), cho nên giao thông thuộc loại lĩnh vực rất phát 
triển. Ngay Trung Hoa tuy đã là một nền văn hóa nông nghiệp 
ihúh cái gốc du mục vẫn để !ại dấu ấn đậm nét không phải ngẫu nhiên mà 
vào thời xưa, số lượng xe ngựa là thước đo sức mạnh của một nước, còn kim-chỉ- 
nam để xác định phương hướng là do tổ tiên người Trung Hoa phát minh ra. 


Ở xã hội Việt Nam cổ truyền, do bản chất nông nghiệp sống 
định cư cho nên con người ít có nhu cầu di chuyển; có đi thì đi gần 
nhiều hơn đi xa. Nhiều cụ già nông thôn suốt đời không hể bước 
chân ra khỏi làng mình, mặc dù đô thị chỉ cách đó vài cây số. Vì 
vậy, để hiểu là tại sao ở Việt Nam trước đây, giao thông, nhất là 
giao thông đường bộ, thuộc loại lĩnh vực rất kém phát triển: Đến 
thế kỉ XIX mới chỉ có những con đường nhỏ, phương tiện ởi lại và 
vận chuyển, ngoài sức trâu, ngựa, voi, thì phổ biến là đôi chân; 
quan lại thì di chuyển bằng cáng, kiệu. Thời Nguyễn mới tổ chức 
được hệ thống ngựa trạm; công văn chuyển từ Huế vào vào Gia 
Định đi mất 4 ngày. Ở các đô thị phổ biến loại xe ứay do người 
kéo, sau này kết hợp với xe đạp để thành cái xícñ-fô (mượn từ 
tiếng Pháp cyc/e, eycla-) được dùng phổ biến đến tận bây giờ. 

Hoạt động đi lại chủ yếu của người nông nghiệp Việt Nam là 
đi gần - từ nhà ra đồng, từ nhà lên nương; mà ruộng nước và 
nương rẫy lại là nơi không thể đưa xe tới được nên họ dùng sức 
người mà vận chuyển mọi thứ. Chính vì vậy mà trên thế giới 
không một ngôn ngữ nào có số lượng từ chỉ hoạt động vận chuyển 
bằng sức người đa dạng và phong phú như tiếng Việt, Trong khi 
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tiếng Pháp chỉ có pozfer, tiếng Nga có eemu, tiếng Anh có fo 
carry và phần nào ứø fake, thì trong tiếng Việt, ngoài từ mang với 
nghĩa khái quát, còn có hàng loạt từ chỉ những cách thức vận 
chuyển rất chuyên biệt: mang trong bàn tay là cẩm, mang gọn 
trong bàn tay là „m, mang trong tay qua trung gian sợi dây là 
xách, sợi dây dài chạm đất là kéo, mang trong lòng một hoặc hai 
bàn tay là bốc; mang bằng hai tay một vật nặng là bê, hai tay giơ 
lên là bư»g, mang gọn trong lòng bằng hai tay là ôm, mang trong 
lòng bằng hai tay một cách nâng niu là bồng, bế, ẩm; mang trên 
lưng một vật là gà¡, một người là cống, một đứa bé qua trung gian 
một mảnh vải là đ/; mang ở nách là cắp, cặp; mang trên đầu là 
đội; mang trên vai là vác, mang trên vai qua trung gian của một 
cái đòn với vật ở hai đầu đòn đều nhau là gánh, không đều nhau là 
gồng, hai người cùng mang trên vai một vật là khiêng, v.v. và v.v. 


Việt Nam là vùng sông nước, nơi đây có hệ thống sông ngòi, 
kênh rạch chằng chịt và bờ biển rất dài. Bởi vậy mà phương tiện 
đi lại phổ biến hơn từ ngàn xưa là đường thủy. Sách Lĩnh Nam 
chích quái chép rằng người Việt cổ “lặn giỏi, bơi tài, thạo thủy 
chiến, giỏi dùng thuyền”. Một người phương Tây thế kỉ XVIII mô 
tả tình hình giao thông của ta là: “Xứ này không có đường cái lớn, 
lại chằng chịt 
ruộng đồng. Muốn 
đến Huế cũng như 
bất cứ nơi nào 
đều phải đi bằng 
đường biển hay 
đường sông”. 
Không phải ngẫu 
nhiên mà phần lớn đô 
thị Việt Nam trong 


lich sử đều là những 
Hình 5.6: Quang cảnh cảng Hội An tk XVIII cảng sông, cảng biển 
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(Vân Đồn, Thăng Long, Phố Hiến, Hội An, Quy Nhơn, Gia Định..). Trong sách 
Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức đã ghi về quang cảnh giao thông ở 
Nam Bộ thế kỉ XIX: 'Ở Gia Định, chỗ nào cũng có ghe thuyển, hoặc dùng thuyền 
làm nhà ở, hoặc để đi chợ, hoặc để đi thăm người thân thích, hoặc chở gạo củi 
đi buôn bán rất tiện lợi. Ghe thuyền chật sông, ngày đêm đi lại không ngớt'”. 

Sách Trung Hoa đời Hán diễn đạt sự 
khác biệt truyền thống trong cách thức 
đi lại của phương Nam và phương Bắc 
rất ngắn gọn: Nam di chu, Bắc di mã 
(Nam đi thuyền, Bắc đi ngựa). Trong khi 
ở Trung Hoa gốc du mục cái sang trọng 
của vua thể hiện ở các cỗ xe tam mã, tứ 
mã thì ở phương Nam sông nước, (huyễn 
rồng là biểu tượng của quyển uy; ngay 
cả ông Táo lên Trời cũng đi bằng cá 
chép! Phương tiện giao thông và chuyên 
chở trên sông nước ở Việt Nam hết sức 
phong phú: (huyển, ghe, xuông, bè, 
mảng, phà, tẩu... Thuyền, ghe có rất nhiều loại, chúng được xem 
là có linh hồn như con người. Việt Nam có tục vẽ mắt thuyên 
(hình 5.7), người ta tin rằng con mắt ấy sẽ giúp cho thuyền tránh 
khỏi bị thủy quái làm hại; giúp cho ngư phủ tìm được nơi nhiều, 
cá; giúp cho bạn hàng tìm được bến bờ nhiều tài lộc... 

Thời Đông Sơn, tổ tiên ta đã đóng những con thuyền với hình dáng đa 
dạng, sức chở lớn, có loại bọc đồng. Theo Tấn thư thì vào tk. III ta có những con 
thuyển đi biển có sức chở 600-700 người. Sau khi chiếm nước ta, giặc Minh đã 
thu và lấy được 8.865 chiếc thuyền. Vào thời Lê, thuyển hạng nặng thường dài 
khoảng 26-30m, rộng từ 3,6-5m, có từ 34-50 mái chèo, trọng tải khoảng 35-50 
tấn. Những con thuyền Đàng Ngoài tk. XVII được người châu Âu vẽ lại (xem hình 
5.8) giúp ta hình dung được phần nào trình độ kĩ thuật đóng thuyền của ông cha. 
Hồi kí của A. de Rhodes ghi lại rằng, theo sự đánh giá của người Hà-lan thời đó, 
các thuyền chiến của chúa Trịnh và chúa Nguyễn có thể đánh bại các thuyền lớn 
của Hà-lan từng được phương Tây coi là "chủ nhân của Ấn Độ Dương". 


Hình 5.7: Mắt thuyền 
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Theo lời của J. 
Barrow, hội viên Hội Khoa 
học Hoàng gia Anh, thì 
“có một ngành đặc biệt 
trong các nghề mà xứ 
Đàng Trong hiện nay [tức 
cuối tk. XVIII - TNT] có 
thể tự hào. Đó là kĩ thuật 
đóng thuyền biển... thuyển 
của họ đóng rất đẹp, 
thường dài từ 50 đến 80 
pieds [1 pIleds = 0,3m].. 
Những người chèo mặt 
nhìn về phía trước chứ không ngoảnh về sau như người phương Tây.. Thuyển 
biển của họ đi không nhanh lắm nhưng rất an toàn. Bên trong được chia thành 
nhiều khoang, loại này rất chắc, có thể bị đâm vào đá ngầm mà vẫn không 
chìm vì nước chỉ vào được một khoang mà thôi. Hiện nay ở bên Anh đã bắt 
chước cách làm này để đóng tàu'. Năm 1820, đại tá hải quân Mĩ là White đã 
phải thốt lên: “Người Việt Nam quả là những nhà đóng tàu thành thạo”. 


Sông ngòi phong phú tuy thuận tiện cho giao thông đường 
thuỷ nhưng lại gây khó khăn cho giao thông đường hộ. Có lẽ chính 
vì vậy mà Việt Nam là một trong những nước biết làm cầu di 
động bằng tre gỗ (cẩu phao) hoặc thuyển ghép lại (cẩu thuyền) 
sớm nhất thế giới.Theo Đại Việt sử lược thì vào năm 1214, nhà Lí 
bắc cầu phao qua bến Đông Bộ Đầu; năm 1587, Trịnh Tùng cho 
làm cầu phao ở chợ Rịa (Ninh Bình) để đưa quân tấn công doanh 
trại quân Mạc. Cuối năm 1600, quân Lê- Trịnh làm cầu phao vượt 
sông Hồng... Ở châu Âu, cầu phao mới chỉ xuất hiện lần đâu tiên 
vào khoảng năm 1617-1647 trong chiến tranh ở Hà Lan, 


Hình 5.8: Thuyền chiến Đàng Ngoài 
(hình trong sách của F.Marini, 1663) 


Hình ảnh sông nước ăn sâu vào tâm khẩm người Việt Nam 
đến mức mọi mặt sinh hoạt đều lấy con thuyền và sông nước làm 
chuẩn mực: Nói về tiết kiệm thì Buôn fàu buôn bè không bằng ăn 
đè hà tiện; nói về nghị lực ý chí thì Chớ thấy sóng cả mà rã tay 
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chèo; nói về kinh nghiệm làm ăn thì Ăn cỗ đi trước lội nước di 
sau, Bắc câu mà noi, không ai bắc cầu mà lội; Chết sông chết 
suối, không ai chết đuối dọi đèn; nói về việc sinh nở khó nhọc của 
phụ nữ thì Đàn ông vượt biển có chúng có bạn, đàn bà vượt cạn 
chỉ có một mình; nói về sự nham hiểm của con người thì Ùố ai lăn 
xuống vực sâu, mà do miệng cá uốn câu cho vừa; Sông sâu còn ©ó 
kê dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường; nói về quan hệ vợ 
chồng và tình yêu nam nữ thì: ?huyễn theo lái, gái theo chồng: 
Thuyên về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng dợi 
thuyên... Người Việt nói: chìm đắm trong suy tư, đắm duối nhìn 
nhau, bơi trong khó khăn, thời gian trôi nhanh, ăn nói trôi chày, 
hỗ sơ bị ngâm lâu, thân phận bọt bèo, trông sạch nước cán, mại 
trời lăn... Ngay cả khi đi trên bộ hẳn hoi, người Việt vẫn nghĩ và 
nói thco cách của người đi trên sông nước: người ta vượt đường xu 
để lăn lôi đến thăm nhau) đi nhờ xe ai một đoạn là quá giang (= 
qua sông); người Nam Bộ gọi loại xc khách liên tỉnh là xe đò... 


Người Việt Nam gắn bó với sông nước không chỉ trong đi lại 
mà cả trong việc ở (x. ở dưới). Ngay cả quan tài chôn người chết 
cũng mô phỏng theo hình con thuyên, đến cái "thế giới bên kia" 
cũng được hình dung nằm ở một vùng sông nước (chín suối) và 
đến đó phải đi bằng thuyền (tục chèo (đò) đưa linh, xem IV-§1.3)! 


3.2. Ứng phó với thời tiết, khí hậu: Nhà cửa, kiến trúc ' 


Đối với người nông nghiệp, NGÔI NHÀ - cái tổ ấm để đối 
nhó với nóng lạnh, nắng mưa, gió bão — là một trong những yếu tố 
quan trọng nhất đảm bảo cho họ một cuộc sống định cư ổn định. 
Có an cư thì mới lạc nghiệp! Thứ nhất dương cơ, thứ nhì âm phân. 
Do ngôi nhà chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống cho nên trong 
tiếng Việt, NHÀ (chỗ ở) được đồng nhất với gia đình (gồm mọi người sống trong 
nhà), với vợ/chổng (chủ nhân của ngôi nhà), được mở rộng nghĩa để chỉ một eơ 


quan (nhà máy), chỉ chính phủ (nhà nước) và những người có chuyên môi cao 
sống trong nước (nhà văn)... 
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Ngôi nhà của người Việt Nam có những đặc điểm gì? 


3.2.1. Trước hết, do khu vực cư trú là vùng sông nước cho nên 
ngôi nhà của người Việt Nam gắn liền với môi trường sông nước. 
Những người sống bằng nghề sông nước (chài lưới, chở đò,...) 
thường lấy ngay thuyền, bè làm nhà ở: đó là các nhà thuyên, nhà 
bè; nhiều gia đình quần tụ lập nên các xớm chài, làng chài. Đây là 
lời của J.B.Tavernier viết về người Việt Nam vào năm 1900: “Họ 
rất thích ở nước, thích ở trên nước hơn là trên cạn. Cho nên phần 
lớn sông ngòi đầy thuyền. Những thuyển đó thay cho nhà cửa của 
họ. Thuyền rất sạch sẽ, ngay cả khi họ nuôi gia súc ở trong đó ”. 
Nhiều người tuy không sống bằng nghề sông nước nhưng 
cũng làm „là sàn trên mặt nước để ứng phó với ngập lụt quanh 
năm. lưới con mắt của Finlayson, một nhà ngoại giao Anh, thì 
Sài Gòn đầu tk. XIX có "nhiều nhà cao cẳng, sàn bằng ván, xếp 
hàng dọc theo bờ kênh, bờ sông, hay dọc theo đường cái rộng 
thoáng đãng. Phố xá 
ngang hàng thẳng lối 
hơn ở nhiều kinh 
thành châu Âu". Nhà 
sàn là kiểu nhà rất 
phổ biến ở Việt Nam 
từ thời Đông Sơn 
(hình 5.9), nó thích 
SÃ hợp cho cả miển 
Hình 5.9: (a)- Nhà Đông Sơn (trên trống đồng); sông nước lẫn miễn 
(b)- Nhà Đông Sơn (phục chế); núi. Nó không chỉ có 
(c-d)- Mái nhà mồ (Tây Nguyên) tác dụng ứng phó với 
(a) môi trường sông nước ngập lụt quanh năm, mà còn có tác dụng 
ứng phó với (b) thời tiết mưa nhiều gây lũ rừng ở miễn cao và 
ngập lụt định kì ở vùng thấp, (c) khí hậu nhiệt đới có độ ẩm cao, 
(d) hạn chế và ngăn cần côn trùng, thú dữ (ruồi muỗi, sâu bọ, rắn 
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rết, cá sấu, hổ báo...). Ngày nay, ở những vùng hay ngập nước (như 
đồng bằng sông Cửu Long) và các kho (nơi phải ứng phó với độ 
ẩm) vẫn duy trì kiến trác nhà sàn. Vào thế kỉ XVII, nhiều ngôi 
đình như đình Đình Bảng (Bắc Ninh, hình 5.10), đình Chu Quyến 
(Hà Tây)... vẫn làm theo lối nhà sàn. 


Kỉ niệm về thiên 
nhiên sông nước mạnh đến 
mức ngôi nhà của người 
Việt Nam đã được làm với 
chiếc mái cong mô phỏng 
hình thuyển. Nhiều người 
quen nghĩ rằng đặc điểm 
mái cong này là vay mượn 

Hình 5.10: Đình Đình Bảng (Bắc Ninh) của kiến trúc Trung Hoa. 
Trong khi thực ra là ngược 
lại. Nhà sàn Việt Nam từ thời Đông Sơn (chưa hể giao lưu với 
Trung Hoa) đã có mái cong rồi (hình 5.9 a-b). Nhà rông, nhà mô 
Tây Nguyên đến giờ vẫn làm mái cong, tuy rằng cũng không hể 
có giao lưu với Trung Hoa (hình 5.9 c-d). Tháp Chàm cũng có loại 
mái cong (xem VI-§1.2). Trong khi đó, nhà Trung Hoa thời Hán 
mái vẫn thẳng; đến cuối đời Đường, lối làm nhà mái cong mới 
thâm nhập dẫn từ Nam lên Bắc. Thậm chí Cố Cung Bắc Kinh xây, 
dựng đời Minh” mà mái cũng chỉ hơi cong nhẹ (hình 5. I 1). 


Chiếc mái cong, ngoài ý nghĩa là hình ảnh con thuyền, không 
có tác dụng thực tế gì. Chính vì vậy mà về sau này, mái nhà bình 
dân thường làm thẳng cho giản tiện, chỉ có những công trình kiến 
trúc lớn mới làm mái cong cầu kì. Ngoài ra, các đầu đao ở bốn 


+ Theo sách Hoàng Minh thông kỉ của Trung Quốc thì kinh sư Trung Hoa và 
nhà công đường của các bộ, các dinh thự đu do quan thái giám An Nam là 
Nguyễn An xây dựng vào năm Vĩnh Lạc đời Minh. 
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góc đình chùa, cung điện cũng được làm cong vút như một con 
thuyền rẽ sóng lướt tới, tạo nên dáng vẻ thanh thoát đặc biệt và 
gợi cảm giác bay bổng cho ngôi nhà vốn được trải rộng trên mặt 
bằng để hòa mình vào thiên nhiên (hình 5.12). 


H. 5.11: Nhà thời Hán 
và 0ố Cung ở Bắc Kinh 3> 


H. 5.12 ~ Chùa 3 F MU 


VÌ kia, 


— 


3.2.2. Để ứng phó với môi trường tự nhiên, tiêu chuẩn ngôi 
nhà Việt Nam VỀ MẶT CẤU T RÚC là nhà cao cửa rộng. Kiến 
trúc Việt Nam MỞ để tạo không gian thoáng mát, giao hòa với tự 
nhiên; khác với kiến trúc phương Tây ĐÓNG (nhà nhỏ, trần thấp, 
tường dầy, cửa ít) để giữ hơi ấm. 


Cái "cao" của ngôi nhà Việt Nam bao gồm hai yêu cầu: 
sàn/nền cao so với mặt đất, và mái cao so với sàn/nên. Nhà sàn 
đáp ứng yêu cầu "cao" thứ nhất (sàn/nên cao so với mặt đất) và có 
tác dụng ứng phó với lụt lội, ẩm ướt, côn trùng... Nhà Việt Nam 
nay phần nhiều đã chuyển sang dạng nhà đất, nhưng nhà đất lí 
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tưởng vẫn phải có øể» cao; nhiễu nơi bay ngập lụt, nền nhà cứ 
phải nâng cao dẫn. Còn yêu cầu “cao” thứ hai - mái cao so với 
sàn⁄nên — là nhằm tạo ra một khoảng không gian rộng, thoáng 
mát để ứng phó với nắng nóng. Mái cao còn tạo ra một độ dốc lớn 
để ứng phó với lượng mưa nhiều, khiến cho nước thoát nhanh, 
tránh dột, tránh hư mục mái. 

Nhà cao, nhưng cửa không cao mà phải rộng. Cứa không cao 
để tránh nắng chiếu xiên khoai và tránh mưa hắt. Để tránh nắng, 
người ta còn che cửa bằng những tấm giại lớn để cần bức xạ nhiệt 
từ mặt trời và từ sân hắt vào. Cũng để tránh nắng, tạo ra một vành 
đai bóng mát quanh nhà và tránh mưa hắt làm mục chân các cột 
gỗ, đầu dưới mái nhà Việt Nam (giọt gianh) thường được đưa ra 
khá xa so với hàng hiên; giọt gianh nhà sàn vùng núi thậm chí gần 
ngang với mặt sàn. Còn phải làm cứa rộng là để đón gió mát và 
tránh nóng, Đầu hồi nhà thường để trống một khoảng hình tam 
giác để cho hơi nóng và khói bếp trong nhà có chỗ thoát ra. Đây 
là một thứ cửa số ên cao, nó cùng với các cửa ở dưới tạo thành 
một hệ thống thông gió hoàn chỉnh. Cửa rộng để đón gió mát, 
nhưng đồng thời lại phải tránh gió độc, gió mạnh, phải tạo nên sự 
kín đáo cho ngôi nhà. Bởi vậy, dân gian có kinh nghiệm không 
làm cổng và cửa thẳng hàng (cổng thường lệch về bên trái), tuyệt 
đối tránh không để con đường trước mặt đâm thẳng vào nhà. 
Trường hợp bất khả kháng, phải có một tấm bình phong bằng cây 
xanh hoặc xây gạch để chc chắn. 

3.2.3. Biện pháp quan trọng thứ hai để ứng phó với môi 
trường là CHỌN HƯỚNG NHÀ, CHỌN ĐẤT. Đó là cách tận 
dụng tối đa thế mạnh của môi trường tự nhiên để ứng phó với nó. 

- Đơn giản hơn cả là chọn hướng nhà. Hướng nhà tiêu biểu là 
hướng nam: lấy vợ dàn bà, làm nhà hướng nam. Cầu tục ngữ 
tưởng vô lí đó nói lên tính hiển nhiên của việc làm nhà hướng 
nam, cũng giống như đã lấy vợ phải là đàn bà vậy! Vì Việt Nam ỏ 
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gần biển, trong khu vực gió mùa, trong bốn hướng chỉ có hướng 
nam (hoặc đông nam) là tối ưu.- vừa tránh được cái nóng từ phía 
tây, cái bão từ phía đông, và gió lạnh thổi về vào mùa rét từ phía 
bắc (gió bấc), lại vừa tận dụng được gió mát thổi đến từ phía nam 
(gió nổm) vào mùa nóng: Gió nam chưa nằm đã ngáy. Các tòa 
thành có nhiều cửa thì cửa phía nam thường là cửa chính. Người 
Nam Bộ có câu: Cất nhà quay cửa vô nam, Quay lưng về chướng 
(tránh gió chướng) không làm (mà cũng) có ăn... 

Nhà hướng nam cho nên cây đôn nóc nằm theo hướng đông-tây với gốc 
đặt ở phía đông theo truyển thống nông nghiệp trong bên trái (phía đông = bên 
trái theo Ngũ hành), cho nên có tên gọi là đồn đồng. nhiều nơi đọc chệch thành 
đòn đông. Cũng do truyền thống trọng bên trải, bàn thờ Thể Công (ông Táo} — 
vị thần quan trong nhất, cai quản cái bếp, cái nhà - được đặt ở gian bên trái; 
bài vị Táo quân vì thế được ghi là Động Trù tư mệnh Táo phủ Thần quân. 

Cả cái bếp cing được đặt bên trái (phía đông), biệt lập và vuông góc với 
nhà chính, nhìn về hướng tây. Tại sao? Đó là do chức năng đặc biệt của bếp là 
nấu nưởng: Bếp hướng tây sẽ tránh được gió thưởng xuyên thổi từ phía biển 
(hướng nam và đông); nếu làm ngược lại, ngọn lửa sẽ bị gió thổi tạt vào vách 
gây cháy nhà, chí ít là cơm chẳng lành canh chẳng ngọt (như thế thì làm gì mà 
gia đình không sinh lục đục, hỏa hoạn!). 

Nhưng tùy thuộc vào địa hình địa vật xung quanh, vào sự có 
mặt của núi, của sông, của con đường, v.v. mà ảnh hưởng của gió, 
nắng... sẽ khác nhau. Cho nên, để giải quyết vấn để một cách triệt 
để hơn, truyền thống văn hóa nông nghiệp đã hình thành cả một ` 
nghề CHỌN ĐẤT để làm nhà, đặt mộ, gọi là nghề phong thấy. 
Nghề phong thủy bắt nguồn từ những nhu cầu tỉnh tế trong quá 
trình sống định cư và những kinh nghiệm lao động phong phú của 
người nông nghiệp. 

"Phong" và "thủy” là hai yếu tố quan trọng nhất, tạo thành vị 
khí hậu cho một ngôi nhà. Phong là gió, động hơn, thuộc đương; 
không có gió thì hỏng nhưng gió nhiều quá cũng không tốt; gió có 
thể bị núi, đổi, mô đất hay cây to lái đi, do vậy nhà phong thủy 


220 


cần nắm vững hướng gió, biết sử dụng các bình phong để lái gió 
theo ý mình. 7hđy là nước, tĩnh hơn, thuộc âm; mặt nước trước nhà 
sẽ tạo nên sự cân bằng sinh thái cho ngôi nhà; nước đọng (bất 
cập) thì tù, không tốt, nhưng nước chảy mạnh (thái quá) cũng 
hỏng, chỉ có nước chảy từ từ (âm dương điểu hòa) là tốt nhất; 
dòng nước ngoằn ngoèo, càng dài thì càng tụ, nếu phình ra thành 
hồ ao thì càng tụ thêm. 


Thuật phong thủy khỏi đầu được xây dựng trên căn bản âm-đương Ngũ 
hành. Theo Ngũ hành, các thế đất được phân thành hình thủy (ngoằn ngoèo), 
hình hỏa (nhọn), hình mộc (dài), hình kim (tròn), hình thổ (vuông). Thế đất 
hình Kim (ứng với phương Tây du mục) được coi là phù trợ cho con cháu phát 
theo đường võ, còn thế đất hình Mộc (ứng với phương Đông nông nghiệp) sẽ 
phù trợ cho con cháu phát theo đường văn, nếu một thế đất có đủ cả Ngũ hành 
thì được coi là sẽ phát đế vương. Người nổi tiếng hơn cả về nghề phong thủy 
trong lịch sử Việt Nam là ông Nguyễn Đức Huyên đời Lê, người làng Tả Ao (Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh), tục gọi là cụ Tả Ao, để lại nhiều sách dạy nghề này. 


Hình 5.13: Địa thế Thăng Long năm 1490 Hình 5.14: Địa thế thành Huế : 


Các kinh đô khi xưa đều được chọn theo con mắt phong thủy. Trong Chiếu 
đời đô, Lí Công Uẩn miêu tả vị trí thành Đại La (mà rồi sẽ được đổi tên là 
Thăng Long) như sau: "Thành Đại La ở vào nơi trung tâm Trời Đất; được cái thế 
rồng cuộn hổ ngồi; đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông 
dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh 
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khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất 
Việt ta, chỉ ai này là thắng địa" (hình 5.13). Thành Huế (hình 5.14) ở trung tâm 
đất nước, nhìn rông thì có biển trước, núi sau; nhìn hẹp thì có nửi Ngự Bình ð 
trước làm án, sông Hương chảy lững lờ bao quanh, trên sông ở hai đầu có hai 
cốn đất chấu vào - cổn Dã Viên ở bên phải là Bạch Hể, cổn Hến ở bên trái lớn 
hơn là Thanh Long, đoạn sông nằm giữa hai cốn đất ấy chính là minh đường. 
Gon mắt phong thủy đã giúp tìm cho các độ thị những địa thế cớ núi có sông, 
có âm-dương hòa hợp, tạo nên một môi trường thiên nhiên trong sạch và lành 
mạnh: Thăng Long có sông Nhị núi Nùng, Huế có Sông Hương núi Ngự, Vinh có 
Sông Lam núi Hồng Lĩnh, Đà Nẵng có sông Hàn núi Sơn Trà.. 

Ngoài ra, trong việc “chọn nơi mà ở", người Việt với tính 
công đồng rất quan tâm đến việc chọn TH, láng giểng. Đến 
thời kì kinh tế hàng hóa phát triển, người Việt còn chú ý chọn vị 
trí glao thông thuận tiện: Nhất cận thị, nhị cân Kiang. Những đô 
thị có tốc độ phát triển nhanh đều là những đô thị gần biển, sông, 
thuận tiện giao thông (xem tr. 210). Các thôn ấp miễn Nam và 
các khu dân cư mới hình thành đã từ hỏ cách tổ chức theo xóm 
làng với lñy tre khép kín cổ truyền mà chuyỂn sang quy tụ theo 
các Irục đường sông, đường bộ. Trong đô thị, vị trí nhà mặt tiền 
được đánh giá cao. Tuy nhiên, vai trò của cộng đồng vẫn không vì 
thế mà bị quên lãng - trong nhiều tiêu chuẩn thì yếu tố hàng xóm 

vẫn đứng thứ hai: Nhất cận thị, nhỉ cận lận, tam cận giang, tứ cận 
lộ, ngũ cận diễn. 


3.2.4. VỀ CÁCH THỨC KIẾN TRÚC thì đặc điểm của ngôi 
nhà Việt Nam truyền thống là rất động và tinh hoạt. 

Chất động, linh hoạt đó trước hết thể hiện ở lối kếf cấu 
khung. Cốt lõi của ngôi nhà là một bộ kg chịu lực tạo nên bởi 
các bộ phận liên kết với nhau trong một không gian ba chiều: 
Theo chiều đứng, trọng lực của ngôi nhà phân bố đều vào các cội 
và dồn xuống các viên đá tảng kê chân cột; theo chiều ngang, các 
cột được nối với nhau bằng các kẻ tạo nên các vì kèo; theo chiều 
dọc, các vì kèo được nối với nhau bằng các xà (từ xà nóc đến xà 
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chân) tạo thành bộ &/„ng. Không cần đến móng, tường; tường đất, 
vách nứa, ván bưng chỉ để che nắng mưa chứ không chịu lực. 

Tất cả các chỉ tiết của ngôi nhà được fiên kết với nhau bằng 
mộng. Mộng là cách ghép theo nguyên lí âm-dương phần lôi ra 
(hình đuôi cá) của một bộ phận này với chỗ Íốm vào có hình dáng 
và kích thước tương ứng ở một bộ phận khác. Kĩ thuật ghép mộng 
áp dụng cho mọi đổ mộc truyền thống, từ nhà đến giường tủ, bàn 
phế... tạo nên sự liên kết rất chắc chắn nhưng lại rất động và lính 
hoạt. Khi cần di chuyển hoặc thay thế một bộ phận bị mối mọt thì 
theo quy trình ngược lại là có thể tháo đỡ ra rất dễ dàng. 

Để thống nhất øwy cách, trong khi phương Tây dùng bản vẽ Kĩ 
thuật phức tạp, chỉ lí và cứng nhắc thì người thợ mộc Việt Nam 
dùng cái thước tẩm (còn gọi là rưi mực, sào mực) ”" là một thân 
tre (nứa) bổ đôi, trong lòng vạch những kí hiệu cho phép xác định 
các khoảng ngang, khoảng đứng và khoảng chảy, từ đó mà ấn định 
được kích thước của các bộ phận. Cách làm thước tầm thì chung 
cho mọi nhà, nhưng do được tính theo một đơn vị rất cá nhân là 
dốt gốc ngón tay út hoặc gang tay của người chủ nhà (truyền 
thống lấy kích cỡ con người làm chuẩn để đo đạc tự nhiên và vũ 
trụ, xem III-§4.2.3), thành ra mhà nào thước ấy, thước tầm trở 
thành vật xác định quyển sở hữu ngôi nhà của chủ nhân. Bởi vậy 
mà, khi làm nhà xong, phải làm fễ cài sào để trình báo với thần 
linh thổ địa và long trọng gác cây thước tẩm lên vị trí cao nhất 
giữa hai vì kèo: chỉ khi nào cân sửa chữa thì thợ cả mới lấy xuống 
để đo cắt các chỉ tiết thay thế, 


3.2.5. VỀ HÌNH THỨC KIẾN TRÚC thì ngôi nhà là rấm 
gương phần ánh dặc điểm của truyền thống văn hóa dân lộc. 


°' Tẩm (= cỡ, khoảng cách chuẩn), thước tẩm = thước có ghi các kích cổ, 
khoảng cách chuẩn. rưi mực, sào mực = cái rui, cải sào có ghi dấu bằng mực. 
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Trước hết là môi trường sông nước phản ánh qua cách làm 
nhà sàn với vách nghiêng và mái cong hình thuyền. Rồi đính cộng 
đồng th hiện ở việc trong nhà không chia thành nhiều phòng nhỏ 
biệt lập như ở phương Tây; giữa hai nhà thì ngăn bằng rặng cây 
(dâm bụt, ruối, mùng tơi...) xén thấp để hai bên dễ nói chuyện với 
nhau, khi cần có thể “lách rào” đi tắt sang nhà nhau. 

Người Việt Nam có truyền thống £hờ cúng tổ tiên và biếu 
khách cho nên ngôi nhà Việt Nam dành ai tiên gian giữa cho hai 
mục đích này: phía trong là nơi đặt bàn thờ gia tiên, phía ngoài là 
hộ hàn ghế tiếp khách. Sau nữa là truyền thống coi trọng bên trái 
(phía đông) với chiếc đòn nóc có đầu gốc ở phía đông, cái bếp đặt 
phía đông... Nếu một tòa thành có hai cửa phía nam thì cửa chính 
sở là cửa phía nam bên irái (bên đông). Nếu trong nhà có thờ tổ 
tien hai họ thì bàn thờ (hoặc bài vị) họ nội đặt bên trái (phía 
dong), còn họ ngoại đặt bên phải, Nếu cha mẹ đã qua đời thì bàn 
thừ của mẹ (gần gũi hơn) đặt bên ứrái, ông bà đặt hên phải. 

Hình thức kiến trúc ngôi nhà Việt Nam còn tuân thủ nguyên 
tắc coi trọng số lẻ của truyền thống văn hóa nông nghiệp. Bước 
vào sân thì phải qua cổng /m quan (hình 5.15); lên nhà thì phải 
qua bậc zm cấp; nhà dân thường có bø gian, năm gian; các kiến 
trúc lứn thường dựng theo lối £am tòa (hình 5.16). Các tòa thành 
(như Cổ Loa, Huế) đều có kiến trúc öz vòng. Cổng Ngọ Môn ' 
(hình 5.17) hình chữ U, nhìn chính diện có ba cửa, thêm hai cửa 
phụ hai hên thành năm, trên nóc có chín nhóm mái (ca dao Huế 
có cầu: Mgọ Môn 5 cửa 9 lầu, Cột cờ 3 cấp, Phú Văn Lâu 2 tầng). 
Số gian của ngôi nhà, số bậc của lối đi bao giờ cũng phải lẻ (vì lẻ 
là số dương = động = dành cho người sống). Còn ở nhà cho người 
chết (nhà mỗ của các dân tộc Việt Bắc, Tây Nguyên, thì làm cầu 
thang có số bậc chẵn, vì chắn là số âm (âm = tĩnh, chết). 
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Hình 5.15: Cổng đền An Dương Vi.ơng 
(Cổ Loa, Hà Nội) Hình 5.17: WMgọ Môn (Huế) 


Nhìn chung, chỉ trong một việc ở, ta cũng thấy nguyên lí âm- 
đương và ý muốn hướng tới một cuộc sống hài hòa chì phối con 
người Việt Nam một cách trọn vẹn: Vị trí ngôi nhà không cao quá 
(không làm nhà trên đỉnh đổi - gió, nóng) không thấp quá (nhà 
sàn nâng ngôi nhà lên khỏi mặt đất, mặt nước). Khi chọn hướng 
nhà, ngôi nhà tốt phẩi nằm nơi gió không yếu quá không mạnh 
quá, nước không ít quá không nhiều quá, không tù đọng nhưng 
cũng không chảy nhanh quá... 

Cách liên kết theo lối phép mộng âm-dương giúp cho các bộ 
phận vừa gắn bó chặt chẽ lại vừa cơ động và linh hoạt. Khi cần cố 
định hóa các chỉ tiết của ngôi nhà thì dùng đinh tre vuông tra vào 
cái lỗ tròn (âm-dương), khiến cho các thanh gỗ liên kết với nhau 
rất chặt mà không nứt nẻ, không bị sét rỉ của đinh kim loại làm hư 
hại (Kim khắc Mộc). Khi lợp nhà thì người Việt Nam dùng ngói 
âm-dương viên sấp viên ngửa (phân biệt với ngói ống Trung Họa). 
Trong hình thức kiến trúc thì coi trọng bên trái, coi trọng số lẻ 
cũng đều là những việc từ triết lí âm- dương mà ra cả. 
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VĂN HÓA 
ỨNG XỬ Với 
MôI TRƯỜNG 
XÃ HỘI 


2x «/¿á“ 


ột công đồng cư dân 

không chỉ sống 
trong quan hệ với tự nhiên 
mà còn luôn phải quan hệ 
với các dân tộc xung quanh 
~ đó là môi trường xã hội. 
Trong lĩnh vực ứng xử với môi trường xã hội, với vị trí ngã tư đường của các 
nền văn minh, người Việt Nam đã tiếp nhận nhiều giá trị văn hóa nhân 
loại: Tiếp thu văn hóa Ấn Độ theo cách của mình, ta có nền văn hóa Chăm 
độc đáo và một nền Phât giáo Viêt Nam. Tiếp thu văn hóa Trung Hoa, ta 
có Nho giáo và Đạo giáo. Văn hóa phương Tây đem lại Kitô giáo cùng 
những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần mới mẻ. Đặc trưng nổi bật tronở 
quả trình giao lưu văn hóa nhiều thế kỉ này là tính tổng hợp - dung hợp - 
tịch hợp. Tinh thần bao dung, hiếu hòa, rồi tính tổng hợp và linh hoạt cũng 
chị phối một cách nhất quán cách ứng phó với môi trường xã hôi trong lĩnh 
Vực quân sự, ngoại giao. 


Như vậy, chương này sẽ nghiên cứu 5 vấn đề sau: 
1-_ Giao lưu với Ấn Độ: văn hóa Chăm; 
2- Phật giáo và văn hóa Việt Nam; 
3-_ Nho giáo và văn hóa Việt Nam; 
4-_ Đạo giáo và văn hóa Việt Nam: 
5-_ Văn hóa ứng phó với môi trường xã hội. Tính dung hợp. 
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§1. GLAO LƯU VỚI ẤN ĐỘ: 
VĂN HÓA CHĂM 


1.1. Bàlamôn giáo và ba nguồn gốc của văn hóa Chăm 


MỸ hững người Ấn Độ đầu tiên đã đến Việt Nam theo 
đường biển ngay từ đầu Công nguyên. lĐất vết của họ 
có ở Óc Eo (An Giang), ở ven biển miễn Trung và cá ở 
I.uy [Lâu (Bắc Ninh). Họ mang theo cả Bàlamôn giáo và Phật 
giáo. 

` Từ khi người Chăm! thoát khỏi ách đô hộ của Trung Hoa và 
lập quốc vào tk. II, Hên hệ với Trung Hoa cũng hầu như không 
còn. Thay vào đó là sự tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ và, do văn hóa 
Ấn Độ không mang thco chiến tranh, nên nó được người Chăm vui 
vẻ tiếp nhận. Ảnh hưởng của Ấn Độ đối với văn hóa Chăm phát 
huy mạnh mẽ trong Khoảng từ thế kỉ VII đến hết thế kí XV, khi 
quốc gia Chãmpa chấm dứt sự tồn tại của mình, Trong từng ấy thế 
kỉ, ảnh hưởng này để lại lớn đến mức nhiều người chỉ nhìn thấy 
những yếu tố Ấn Độ trong văn hóa Chăm. 


Nói đến ảnh hưởng của Ấn Độ đối với văn hóa Chăm thì 
Đàlamôn giáo là yếu tố quan trọng nhất Bàlamôn giáo 
(Brahmanism) hình thành trên cơ sở kính Vcđa do người Arycn từ 
phía tây bắc di cư tới Ấn Độ đưa vào, là tôn giáo thờ BRAHMA 
(nghĩa là "Đại Hồn”) - một ý niệm trừu tượng của kinh Vecđa. 
Hrahma là chúa tể các thân, nguồn gốc của vũ trụ, hiện ở ba ngôi 
như thể thống nhất của một bộ ba vị thần: Brahma (thần Sáng 


' Chăm là âm rứt gọn của Chămpa, Việt hóa thành Chàm, âm Hán-Việt là 
Chiêm Thành. “Chăm”, “Chàm” được dùng để chỉ dân tộc, “GChămpa”, “Chiêm 
Thành” dùng để chỉ quốc gia. Quốc hiệu ban đấu của quốc gia này là ¿4m Ấp. 
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tạo), Visnu (thần Bảo tổn) và Siva (thần Háy diệt), Sau khi đạo 
Phật lụi tàn trên đất Ấn Độ, Bàlamôn giáo được chuyển hóa dẫn 
thành Ấn Độ giáo (Hmdutsm). 

Nguồn ảnh hưởng Ấn Độ, tuy đóng một vai trò quan trọng 
trong sự hình thành văn hóa Chăm. nhưng không phải là tất cả. Kế 
thừa di sản phong phú của văn hóa Äa Huỳnh!!, văn hóa Chăm 
còn là sự tổng hòa của cả nguồn ảnh hưởng khu vực và bản địa. 

Đặc trưng điển hình của nguồn bản địa là chất đương tính 
trong tít cách Chăm. Người Chăm sống trên giải đất hẹp miễn 
Trung, piữa một bên là dãy Trường Sơn cao vút và bên kia là biển 
Đông sâu thẩm, một hên cực dương và một bên cực âm. Sự đối 
chọi đó của thiên nhiên đã tạo ra những sản vật đặc biệt (như 
trầm hương, vàng...); nhưng đồng thời cũng tạo nên một miễn khí 
hâu khắc nghiệt, đất đai hết sức khô cần. Sống trong khung cảnh 
đó, con người tất phải vật lộn với thiên nhiên và, mặt khác, giành 
giật với các láng piểng xung quanh. Chính cuộc sống ấy đã rèn 
luyên chủ người Chăm trong lịch sử một tính cách cứng rắn và 
cương nghị, thượng võ và có phần hiếu chiến'?'. 

Tuy chất dương tính có mạnh, nhưng sống trong vùng Đông 
Nam Á nông nghiệp, người Chăm tất yếu kế thừa ảnh hưởng của 
văn hóa khu vực mà đặc trưng điển hình là khuynh hướng bởi hòa 
âm dương có phần thiên về âm tính, với triết lí ầm dương trong 
nhận thức và tục sùng bái sinh thực khí trong tín ngưỡng. 


''' Dọc ven biến miễn Trung, người ta đã tìm được những bãi chum mộ bằng 
gốm có quy mỏ lớn chữa di cốt hỏa táng, những công cụ nông nghiệp và bính 
khí bằng sắt có niên đại vào thiên niên kỷ ! trcN 

'*' Trong lịch sử, Ghămpa từng đem quán xâ¡ïn lược nước Việt tới 43 lần; riêng 
một đời vua Chế Bồng Nga đã xâm lược 12 lân, trong đó 3 lần đánh vào tận 
kinh đô Thăng Long. Năm 433, vua Lâm Ấp thậm chí đã cử phái bộ sang để 
nghị triếu đình Lưu Tống giao đất Giao Châu (Việt Nam) cho Lâm Ấp cai trị. 
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Văn hóa Chăm bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng trong đó nổi 
bật nhất là bộ ba tôn giáo - kiến trúc - điêu khắc. Tôn giáo đóng 
vai trò cực kì quan trọng trong đời sống người Chăm, nó được vật 
~hất hóa qua điêu khắc và kiến trúc. 


1.2. Những đặc điểm của kiến trúc Chăm : 

Nói đến văn hóa Chăm không thể không nói tới các tháp 
Chăm. Tháp Chăm đứng sừng sững uy nghỉ trước sóng gió, chúng 
có mặt rải rác từ ven biển lên đến Tây Nguyên, suốt dọc miễn 
Trung từ Bắc vào Nam - khắp những nơi có người Chăm cư trú. 
Thống kê cho biết hiện còn 19 khu tháp với 40 kiến trúc lớn nhỏ. Sẽ lượng các 
phế tháp do bom đạn tàn phá và huỷ diệt là chưa thể xác định được. Theo khảo 
sát và thống kê của H. Parmentier vào năm 1904-1909, tiêng lòng chảo Mĩ Sơn 
(Quảng Nam) đã có tới trên 70 kiến trúc. 

1.2.1. Tháp Chăm được thừa nhận về độ tỉnh tế. H. Groslier 
(1961) từng nhận xét: "Về cấu trúc, tháp Chăm đẹp hơn các đền 
tháp Khmcr”; sở dĩ như vậy là vì "họ (= người Chăm) giữ được ý 
thức về chất liệu (= gạch) và biết tôn trọng bản chất của nó; trong 
khi đó, người Khmer có xu hướng dựng lên một khối bằng hất cứ 
vật liệu nào rồi chạm khắc lên đó. Nghệ thuật kiến trúc Chăm cân 
bằng, có nhịp điệu và sáng sủa hơn, nó tạo cho tháp Chăm một vẻ 
đẹp không thể bố qua". Từ những thế kỉ V-VI, sử sách Trung Hoa 
đã phải công nhận người Chăm là bậc thầy trong nghệ thuật kiến 
trúc và điêu khắc gạch (Ngô Văn Ioanh, 1994), 


1..2.2. VỀ cấu trúc quân thể, Đập, Chăm có hai loại: Loại thứ 
nhất là các quân thể kiến trúc bộ ba gồm ba tháp song thề thờ ba 
vị thân Brahma, Visnu, Sivat, Loại thứ hai là các guẩn thể kiến 
trúc có một tháp trung tâm thờ Siva và các tháp phụ vây quanh. 


In) 


Điển hình cho loại này là các nhóm tháp: Chiên Đàn (bắc Tam Kỳ, Quảng 
Nam), Khương Mỹ (nam Tam Kỳ), Dưỡng Long (Tây Sơn, Bình Định), Hưng 
Thanh (ngoại ô Quy Nhơn - nay chỉ còn 2 tháp), Hòa Lai (gần Phan Rang). 
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Loại này thường xuất hiện muộn hơn (khoảng từ thế kỉ IX); có 
những nơi trước vốn là quân thể kiến trúc bộ ba, đến khi tu chỉnh 
đã được chuyển thành loại quần thể có một tháp trung tâm. 

Như vậy, qua sự phát triển của cấu trúc quần thể tháp, ta thấy 
quá trình du nhập Bàlamôn giáo từ Ấn Độ vào Chămpa đã đi qua 
ba bước: a) ở Ấn Độ, Brahma được coi là chúa tỂ (vì vậy mà gọi 
là "Bàlamôn"!); b) vào Chămpa (giai đoạn I), cả ba vị thần đều 
được coi trọng như nhau (tháp bộ ba); c) sang giai đoạn II, người 
Chăm suy tôn Siva thành chúa tỂ (cụm tháp có một trung tâm thờ 
Siva). Nguyên nhân của sự chuyển hướng này chính là do chất 
dương tính trong tính cách bản địa của văn hóa Chăm. Như thế, 
thực chất, người Chăm đã biến Bàlamôn giáo thành SIVA GIÁO. 

1.2.3. Vai 
trò của yếu tố 
bản địa còn 


thấy rõ qua 
hình dáng 
tháp. Do bắt 
nguồn từ một 
loại kiến trúc 
Bàlamôn giáo! 
Ân Độ gọi là 
sikhara (có 
nghĩa là "đỉnh 
núi", biểu tượng cho ngọn núi thần thoại Mêru), phần lớn tháp 
Chăm đều có dạng hình ngọn núi, trên các tầng có thể có các tháp 
con ở góc (hình 6.1) ứng với các ngọn núi nhỏ. Tuy hình núi có 
nguồn gốc từ dãy Mêru truyền thuyết của Ấn Độ, nhưng với người 
dân Chăm, chúng lại là biểu tượng cho thiên nhiên miễn Trung 
trùng điệp núi non và, do vậy, phản ánh đúng chất dương tính 
trong tính cách bản địa của văn hóa Chăm (núi = dương). Chất 


Hình 6.1: Tháp Pô Klông Garai (hình núi và hình thuyền) 
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dương tính bản địa này còn bộc lô đặc biệt ở những tháp mô 
phỏng hình sinh thực khí nam (hiến thể của tháp hình núi) mà lát 
cắt bổ đôi cho thấy rất rõ (hình 6.2). Bên cạnh tháp chính hình 
ngọn núi, ta còn có thể gặp những kiến trúc phụ có mái cong hình 
thuyền (hình 6.1) — dấu hiệu đặc thù trong kiến trúc nhà cửa của 
cư dân Đông Nam Á (xem V-§3.2). Đến đây, kiến trúc đền tháp 
Chăm mang đậm thêm ánh hưởng của văn hóa khu vực. 


12.4. Về chức 
năng, hầu hết tháp 
Chăm đều mang tính 
chất lăng mộ thờ vua (ta 


Hình 6.2: Tháp 
Kỳ Lâm (Hội An, 
phải). Tháp Chăm 
bổ đôi (dưới) 


theo hình thức mà gọi là 
"tháp", nhưng người 
Chăm thì gọi chúng là 
kalăn có nghĩa là 
"lăng"). Ngoài chức 
năng lăng mộ thờ vua, 
tháp Chăm còn là đền 
thờ thần bảo trợ của nhà 
vua. Chính vì chức năng lăng mộ và đền thờ nên nội thất tháp 
Chăm rất chật hẹp, nó chỉ đủ chỗ cho các pháp sư hành lễ chứ 
không phải là nơi cho tín đồ hội tụ và cầu nguyện. 

Như vậy, từ chỗ vay mượn dạng sikhara Ấn Độ, tháp Chăm đã 
đi đến chỗ hòa quyện trong mình khá nhiều sáng tạo mang dấu ấn 
ảnh hưởng của tính cách bản địa Chăm và văn hóa nông nghiệp 
khu vực. 


1.3. Những đặc điểm của điêu khắc Chăm 


1.3.1. Trong tháp Chăm, vị thần được thờ phổ biến nhất là 
SIVA và vật thờ phổ biến nhất là LINGA. "Linga" có nghĩa là 
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sinh thực khí nam. Bởi lẽ cùng có bản chất DƯƠNG TÍNH, sinh 
thực khí nam và thần Siva được đồng nhất với nhau. Do vậy, thờ 
linga cũng tức là thờ thân Siva. Điều này phù hợp với khuynh 
hướng suy tôn Siva làm vị thần chúa tể trong quá trình phát triển 
của tháp Chăm. Thờ sinh thực khí (xem IV-§13.1) là tín ngưỡng của cư dân 
nông nghiệp; càng nông nghiệp điển hình bao nhiêu thì tín ngưỡng này càng 
mạnh bấy nhiêu. Người du mục không có truyền thống thờ sinh thực khí; kinh 
Veda nói rằng những kẻ lấy linga làm thượng đế là kẻ thù của đạo giáo Aryen. Ở 
Ấn Đô, việc thờ sinh thực khí vốn là tín ngưỡng của thổ dân Dravidien; sự xâm 
nhập của nó vào Bàlamôn giáo và việc đồng nhất Siva với linga chắc hẳn đã xảy 
ra vào thời kì hậu Veda. 


Chămpa nằm trong khu vực nông nghiệp, nghĩa là trước khi 
Bàlamôn giáo xâm nhập, đã có tục thờ sinh thực khí rồi. Đây lại 
là vùng mang tính cách thiên về dương tính, cho nên dễ hiểu là 
tục thờ sinh thực khí nam sẽ phổ biến hơn. Về hình dáng, linga 
Chăm có ba loại: 


1) Loại linga đơn giản nhất chị có một thành phân hình trụ 
tròn, có khi gặp dựng thành hàng cả hàng chục cái (hình 6.3). Loại 
này mang đậm nét tính cách bản địa Chăm. 


2) Loại linga thứ hai có cấu tạo hai phân. Phần trên vẫn hình 
trụ; phần dưới là một vật thể to tròn — ta gọi là biến thể 2A (hình 
6.4 trái) hoặc vuông - ta gọi là biến thể 2B (hình 6.4 phải). Trong 
biến thể 2A, phần to tròn ở dưới mô phỏng cái cối giã gạo; toàn 
bộ linga mô phỏng bộ chày cối — biểu tượng tín ngưỡng phồn thực 
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điển hình của cư dân Đông Sơn (xem IV-§1.1). Ở biến thể 2B. cái 
cối được thay thế bằng hình vuông mang tính cách biểu tượng: 
tròn vuông là hình ảnh điển hình của triết lí âm dương. Như vậy, ở 
loại linga hai phần này không chỉ có chất dương tính của tính cách 
bản địa Chăm mà còn có cả chất âm tính; nó là một tổng thể âm 
dương hài hòa - dấu ấn rất rõ ràng của truyền thống văn hóa 
nông nghiệp khu vực. 


An, 


Hình 6.4: Linga hai phần (chày cối - trái; vuông tròn - phải) 


Hình 6.5: 
Linga ba phần 


3) Loại linga thứ ba có 
cấu tạo ba phần. Ngoài phần 
hình trụ tròn ở trên và phần 
hình vuông ở dưới, loại linga 
này còn có một đoạn hình 
bát giác ở giữa (hình 6.5 
trái). Cấu trúc ba phần này 
phản ánh ảnh hưởng triết lí 
Bàlamôn giáo Ấn Độ: Phần 
hình vuông (âm tính) ở dưới ứng với thần Brahma sáng tạo; khúc 
hình bát giác ở giữa là đoạn chuyển tiếp ứng với thần Vishnu bảo 
tồn; còn phần hình trụ tròn (dương tính) ở trên ứng với thần Siva 
hủy diệt. Một biến thể của loại này cö dạng 4 phần về hình thức 
nhưng về cấu trúc cũng chỉ có 3 mà thôi (hình 6.5 phải). 
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Trong loại hai và ba phần, phần hình vuông âm tính ở dưới gọi 
là yo (sinh thực khí nữ). Đáng chú ý là linga trong những trường 
hợp này đã không còn là "sinh thực khí nam" nữa, song nó vẫn cứ 
được gọi là "linga" (theo nghĩa rộng). Như vậy thấy rằng chất 
dương tính - tính cách bản địa Chăm - đã lấn át như thế nào. 

Ngoài các linga 
thông thường, trong 
đền tháp Chăm còn 
có thể gặp loại !ínga 
hình mặt người (gọi 
là mukhalinga, hình 
6.6). Đó là một khối 
tượng hình linga đặt 
trên một yoni mà 
non nửa phần trước 
tạc tương hình vua 

Hình 66. Linga - tương vua Pô Klông Garai Chăm. Sư đồng nhất 

"Siva (thần Ân Độ) 

= Linga (tín ngưỡng phổn thực khu vực) = Vua (lãnh tụ dân tộc Chăm)" trong 

mnukhalinga khiến cho sự hòa quyện ba yếu tố bản địa - khu vực - Ấn Độ trên 
cơ sủ lính cách bản địa dương tính đã đạt đến mức nhuần nhuyễn. 


3.2. Dòng dương tính và chất bản địa này không chỉ thể hiện 
bằng vô số tượng linga, mà còn thể hiện qua việc thờ Sivwa. Trong 
số tượng hình người thể hiện ba vị thần thì tượng Siva chiếm đa 
số. Ở nhiều pho tượng Siva, chất ngoại lai chỉ còn nơi tên gọi, vị 
thần được tạc hoàn toàn là một người Chăm. Để nhấn mạnh tính 
cách dương tính, nhiều pho tượng Siva được tạc ở tư thế ngồi, tay 
cẩm linga (hình 6.7). Không chỉ thần dạng người, mà cả thần voi 
Gianesa tay cũng cầm linga (hình 6.8). Thậm chí không chỉ nam 
thần, mà cả nữ thần hai tay cũng cầm hai linga nữa (hình 6.9)! 

Chất dương tính còn thể hiện cả trong những tượng phụ nữ 
thông thường như tượng vũ nữ ở Trà Kiệu (Quảng Nam) - một 
pho tượng vào loại đẹp nhất của điêu khắc Chămpa (hình 6.10). 
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Hình 6.9: Nữ thần Sarasvafi Hình 6.10: Vũ nữ (đài thờ Trà Kiêu) 
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Tượng tạc hình một cô gái với đẩy đủ những đặc trưng nhân chủng Chăm 
(mặt vuông, mắt xếch, môi dày). Nhờ lối trang phục gần như khỏa thân, tượng 
thể hiện cái đẹp phụ nữ một cách dương tính, trực diện: bầu vú căng tròn, cặp 
đùi thon, hông rộng, cổ tay tròn lẳn,.. Động tác múa tạo nên một hình khối rất 
cân đối và chặt chẽ: Nửa thân dưới và hai chân khuy xuống khuỳnh rộng đưa 
sang trái, nửa thân trên và tay trái chìa xuống dưới đưa sang phải; đầu và tay 
phải co lại giơ lên cao đưa sang trái để trả lại thế quân bình. Động tác đổi 
hướng ấy vừa uyển chuyển vừa đẩy sức mạnh. Sở dĩ như vậy là vì cái đẹp của 
hình khối đó chính là cái đẹp của một thế vố. chân khuỳnh là thế đứng tấn, môt 
tay che bên dưới là để tự vệ, tay kia co lại đưa lên cao là để chuẩn bị tấn công. 


1.3.3. Bên cạnh dòng dương tính sục sôi với những linga, 
những Siva và những thế võ thì trong văn hóa Chăm lại còn có 
một dòng ÂM TÍNH mạnh mẽ không kém với những bầu vú căng 
đây, những tượng và hình tượng mẫu thân của quê hương xứ sở. 

Những bầu 
vú căng đẩy 
không chỉ được 
thể hiện trên 
ngực tượng các 


vũ nữ Chăm, 
chúng còn 


được tạc thành 
từng đấy vú 
trang trí bao 
quanh các bệ Hình 6.11: Đài thờ Tháp Mẫm (Bình Định) 
tượng (hình 

6.11). Đó chính là biểu tượng của nữ thân Uroja (nghĩa là "vú phụ 
nữ”) hay Pô Ina Nưgar - bà chính là Mẹ Quê hương xứ sở, là 
Quốc Mẫu của người Chăm (Pô = ngài, Ia = mẹ, Nưgar = xứ sở). 
Người Chăm thờ Quốc Mẫu (Pô Ina Nưgar) của mình ở tháp Bà 
(Nha Trang) dưới hình ảnh phổn thực của một bà mẹ bản địa với 
bụng thon, vú căng tròn. 
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Cho dù Ấn Độ vốn theo phụ hệ thì xã hội Chăm từ xưa đến 
nay vẫn là mẫu hệ. Những ảnh hưởng của Bàlamôn giáo Ấn Độ 
không hề thay thế nếp tôn vinh người phụ nữ —~ NGƯỜI MI: trong 
truyền thống văn hóa ngàn đời của người Chăm và cư dân nông 
nghiệp Đông Nam Á. Ngày nay, ta vẫn gặp khắp nơi những Pô Ina 
Nưgar #ưnu Aram (Mẹ Xứ Rừng) ở Phan Rang, Pô Ina Nưgar 
tHưnn Cayvdr (Mẹ Xứ Chím) ở Ninh Thuận, Pô Ina Nưgar Hhưnu 
Chanok (Mẹ Xứ Chài) ở Bà Rịa, Pô Ina Nưgar Yethan (Mẹ Xứ 
1.au) ở Nha Trang, Thiên Vana Thánh Mẫu (Mẹ Trời) ở điện Hòn 
Chén (Huế), #à Chứa Xứ ở núi Sam (Châu Đốc)... 

Sự tổn tai song song của hai dòng âm và dương tính này làm ta liên tưởng 


đến sự đối chọi của thiên nhiên miến Trung giữa môt bên là dãy Trường Sơn 
dương tính cao vút với bên kia là biển Đông âm tính sâu thẩm. 


1.4. Sức mạnh bản địa húa ảnh hưởng Bàlamôn giáo 

Như vậy, trong ba nguồn gốc của văn hóa Chăm, nguồn ảnh 
hưởng Ấn Độ có về nổi hật nhất về hình thức, nhưng về thực chất 
thì nguồn bản địa và khu vực mới giữ vai trò quan trọng. Thực tế, 
có lẽ nhần lớn người Chăm hình dân không hề biết đến các triết lí 
liàlamôn giáo cùng các vị thần, các truyền thuyết Ấn Độ xa lạ. 
Đó là việc của các t1 sĩ Bàlamôn. Tu sĩ Bàlamôn thì chỉ đạo xây 
đền, tạc tượng theo những khuôn mẫu Ấn Độ, còn người nghệ ,sĩ 
dân gian thì xảy và /œc theo cảm hứng và những khuôn mẫu 
truyền thống của nhân dân mình. 

Từ chỗ cả ba vị thân Bàlamôn đều được dựng tháp thờ khi mới 
du nhập. dần dẫn chỉ còn một mình tháp thờ Si:ø được để cao hởi 
lễ Siva phù hợn hơn cả với tính cách bản địa của người Chăm. Và 
trong Siva muôn mặt với rất nhiều tên. chỉ có Siva đi dụng 
Linga hoặc với Linga là được phổ biến hởi lẽ tục thờ cột đá vốn là 
truyền thống lâu đời của người nông nghiệp. Cuối cùng, Siva thì 
được hình dụng thành người Chăm (ngay cá con hồ thần Nandin 
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của Siva cũng được thể hiện dưới dạng cøn frâu quen thuộc); còn 
l.inga thì ở chỗ này được thay bằng ông tua - anh hùng dân tộc 
Chăm, đ chỗ khác thì được thay bằng nữ thần Me qguê hương xứ sở. 
Thành ra an thực tế, thần Siva cùng bạn bè ông với những Hí lịch 
Ấn Độ xa lạ chỉ còn tổn tại trong ý nghĩ của tầng lứp trí thức và tu 
sĩ Bàlamôa; đối với số đông người dân Chăm, thân Síva, tượng 
linga, v.1., Chỉ là hình thức, còn ước vọng phần thực và lòng sùng 
kính các nữ thân địa phương, các anh hùng dân tộc mớt là nội 
du. ao là lamôn xa lạ đã được người Chăm biến cải thành đạo 
DA CHĂM gần gũi: đạo lià Chăm này đã không còn là Bàlaumôn 
giáo Ân Độ nữa mà chỉ có thể xem như một biến thể của nó, 

Ngoài đạo Bà Chăm - biến thể đạo Bàlamön, ö Chămpa còn có cả ĐẠO 
HỔI (Islam). Du nhập vào Chămpa muộn hơn, với những giáo luật khắt khe vào 
bậc nhất, ấy vậy mà đạo Hồi cũng bị người Chăm cải biến khả nhiều 

lộ những vùng đạo Hổi du nhập trước, nó trở thành một thứ tôn giáo khác 
hẳn, một biến dạng của đạo Hối với tên gọi riêng của mình là đạo Bà Ni. Khác 
với g:ao luật, người Chăm Bà Ni tin Allah nhưng hơ vẫn thờ các vị thần truyền 
thống cua mình và khu vực như Thần Mưa, Thần Núi, Thần Biển.. Lễ cắt da quy 
đầu ?Khotan) cho con trai theo phong tục Hổi giáo nghiệt ngã được biến tải 
thành lễ Kz‡af cho thiếu niên nam 15 tuổi và chỉ thực hiện một cách tượng 
trưng. Theo truyền thống âm dương hài hòa của văn hóa nông nghiệp khu vực. 
người Chăm lại đặt thêm ra lễ Karoh cho thiếu nữ đến tuổi dậy thì. Khác vối xã 
hội Hồi giáo coi trong đàn ông (phụ hệ), người Chăm Bà Ni vẫn theo truyền 
thống cøi trong phụ nữ (mẫu hệ) trong tổ chức gia định, trong việc cưỡi xin. 
Cũng bởi vây mà lễ Karoh cho con gái được tổ chức trọng thể hơn lễ Katat cho 
con trai. Lễ tang của người Chăm Bà Ni tổ chức theo tập tục Hồi giáo nhưng 
được bổ sung thêm bằng một loạt phong tục cổ truyền của cư dân Đông Nam Á 
như tục mở đường xuống âm phủ, tục ngăn ngừa sự quấy phá của vong hốn 
người chết, tục gửi lễ vật nhờ người chết mang xuống âm phủ cho người thân. 
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§2. PHẬT GIÁO 
VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 


2.1. Sự hình thành và nội dung cỡ bản của Phật giáo 


2.1.1. Đạo Phật hình thành ở Ấn Độ vào khoảng thế kỉ VI 
trCN: người sáng lập lí thái tử Sidharta (Tất-đạt-đa), họ là 
Cìotama (Cỏ-dàm), Ông sinh năm 624 trCN, vào lúc ở Ấn Độ đạo 
Bà lamôn (3rahmiinisn! đang thếng trị với sự phân chia đẳng cấp 
xảu sắc trong xã hoi, Nỗi bất bình của thái tử về sự phân chia 
đẳng cấp, kì thị màu da và đồng cảm với nỗi khổ của muôn dân là 
những nguyễn nhân dẫn đến sự hình thành một tôn giáo mới. 

Sau nà; khi mãn đê cúa Ngài thắc mắc tại sao các pháp sư Bàlamôn tự 
xung là cao cấp và kinh tê đẳng cấp mà đức Phật xuất thân, Ngài trả lời: "Các 
⁄I Bàlamôn sinh ¿a tỉ cửa miệng Phạm thiên chăng? Đâu có, vợ các người ấy 
cũng có kinh nguyệt có mang thai, có sinh con, cho con bú, v.v. Vậy làm gì mà 
các vị ấy cac câp đuẹc? Chỉ những ai cỏ đủ đạo đức iương thiện là cao cấp, còn 
lạt lä ti tiên” ( Trường bộ kinh). 


§idharfa rời nha năm 29 tuổi, được gọi là Saka #Muni (Thích Ca Mẫu Ni = 
hiển nhân dông họ Thích Ca). Sakia Mưni tìm gặp những người tu hành lâu năm 
để học hỏi, nhưng những điều thu được không làm ông thỏa mân. Ông rủ 5 người 
bạn đến vùng Uruela (gần thi trấn Gaya - sau này các sách thường ghi là ông 
đến nứ Tuyết Sơn), tu khổ hạnh suốt 6 năm ròng mà chẳng ích lợi gì. Thấy 
mình đã tu sai đường. ngài liền ăn uống cho lại sức rối tìm đến một gốc cây 
pipal lớn, lấy cỏ làm nềm ngồi tâp trung suy nghĩ. Sau một thời gian (tương 
truyển là 49 ngày đêm), tư tưởng ngài liển trở nên sáng rõ, ngài đã hiểu ra quy 
luật của cuộc đời, nỗi khổ của chứng sinh, thấy được điều mà bấy lâu tìm kiếm. 

Ngài liên đi tìm 5 người bạn đã cùng tu khổ hạnh trước đây để giác ngộ cho 
họ, rối cùng với họ trong suốt 40 năm còn lại của cuộc đời đi khắp vùng 1ưu zực 
sông Hằng để truyền ba những tư tưởng của mình. Từ đó, người đời gọi Ngài là 
#uđdha (= Bậc Giác Nuộ, phiên âm tiếng Việt là 8u†, Phậh, Cây pipal, nơi Ngài 
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đã ngồi tu luyện, được gọi là cây bogh; (bố để) và trở thành biểu tượng cho sự 
giác ngộ. Đức Phật qua đời năm 544 trCN!?”, thọ 80 tuổi. 

2.1.2. Thực chất của đạo Phật là một HỌC THUYẾT về nỗi 
khổ và sự giải thoát. Đức Phật từng nói: "Ta chỉ dạy một điều: 
Khố và khổ diệt", Cốt lõi của học thuyết này là Tứ diệu đế (Bốn 
chân lí Kì diệu) hay 7 thánh dế (Bốn chân lí thánh), đó là: 

Ì- Khổ dế là chân lí về bản chất của nỗi khổ. Khổ là gì? Đó là 
trạng thái buôn phiển phổ biến ở con người do sinh, lão, bệnh, tử, 
do mọi nguyện vọng không được thỏa mãn. 

3- Nhân đế, hay Tập?” dế là chân lí vễ nguyên nhân của nổi 
khẩ. Đó là do di dực tham muốn) và vô mình (kém sáng suốt), 
Iục vọng thể hiện thành hành động gọi là Nghiệp (Karma); hành 
động xấu khiến con người phải nhận hậu quả của nó (nghiệp báo), 
thành ra cứ luẩn quần trong vòng (uân hồi không thoát ra được. 

3- Điệt để là chân Hí về cảnh giới diệt khổ. Nỗi khổ sẽ được 
tiêu diệt khi nguyên nhân gây ra khổ bị loại trừ. Sự tiêu diệt khổ 
đau gọi là niết bàn (nirvana, nghĩa đen là “không ham muốn, dập 
tất "), Pló là thế giới của sự giác ngộ và giải thoát, 

4- DĐụo đế là chân lí chỉ ra con đường diệt khổ. Con đường diệt 
khổ, giải thoát và giác ngộ đòi hồi phải rèn luyện đạo đức (giới), 
tư tưởng (định) và khai sáng trí tuệ (#é). la môn học này được cụ 
thể hóa trong khái niệm bát chính dạo (tám nẻo đường chân 
chính). Đó là: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng (thuộc lĩnh vực rèn luyện 
đạo đức - GIỚI); chánh niệm, chánh định (thuộc nh vực rèn luyện tư tưởng - 


ĐỊNH), chánh kiến, chánh tự duy, chánh tịnh tấn (thuộc về fĩnh vực khai sáng trí 
tuệ - TUỆ). 


'!'Về năm sinh và năm mất của đức Phật, trước đây có nhiều số tiêu khác nhau. 
Đại hồi Phật giáo thế giới họp tại Tokyo năm 1952 đã xác định lại là 624-544 
trCN. Phật lịch được tính từ năm đức Phật qua đời (vd: 1998 - 2542 PL) 

“! "Tập" đây có nghĩa là tích tu (= tập trung) mà khởi lên. 
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Toàn hộ giáo lí của Phật giáo được xếp thành ba Zgng (tạng = 
chứa đựng): Kứnh tạng chứa các bài thuyết pháp của Phật và một 
số đệ tử; Luật tạng chứa các lời Phật dạy về giới luật và nghi thức 
sinh hoạt của chúng tăng; Luận tạng chứa những lời bàn luận. 


Phật giáo coi trọng Phật-Pháp-Tăng, gọi là “am bảo: Đức Phât 
sáng lập ra Phật giáo; pháp (giáo lí) là cốt tủy của đạo Phật; tăng 
chúng (người xuất gia tu hành) truyền bá Phật pháp trong thế 
gian, Ở trên đã nói đến Phật và Pháp. dưới đây sẽ nói đến Tăng. 

2.1.3. Sau khi đức Phật tạ thế, do sự hất đồng ý kiến trong việc 
giải thích kinh Phật, các đệ tử của Người chia làm hai phái: Phái 
các vị trưởng lão, pọi là THƯỢNG 'LỌA (Théravada) thco xu 
hướng bảo thủ, chủ trương bám sát kinh điển, giữ nghiêm giáo 
luật: Phật tử phải tự giác ngộ cho bản thân mình, chỉ thờ Phật 
thích Ca và chỉ tu đến bậc I.a hán!!”. Số tăng chúng còn lại không 
chịu nghe theo, họ lập ra phái ĐẠI CHÚNG (Mahasanghika), chủ - 
trưởng không cố chấp theo kinh điển, khoan dung đại lượng trong 
thực hiện giáo luật, thu nạp tất cả những ai muốn quy y, giác ngộ 
giải thoát cho nhiều người, thờ nhiều Phật, và tu qua các bậc La- 
hán. Bỗ-tát>?) đến Phật. 

Tại các lân đại hội thứ 3-4, phái Đại Chúng soạn ra kinh sách 
riêng, tự xưng là ĐẠI THỪA (Mahayana), nghĩa là "cỗ xe lún" 
(chở được nhiều người) và gọi phái Thượng Tọa là TIỂU THỪA 
(Hinayana), nghĩa là "cỗ xe nhỏ” (chở được ít người)'3, 


' (a-hán (L Sanscrift: ArhaÐ là người đã thoát cảnh luân hồi, đáng được tôn 
kính. 


9 Bổ-tá† (t. Sanscrit: 8odhisatva) có nghĩa là "giác ngô chúng sinh". 


') Do danh từ Tiểu fhửa ngu ý chê bai không đúng, khiến nhiểu ngườ hiểu lắm 
nên tại Hội nghị Phật giáo quốc tế họp ở Népal năm 1956, các vị lãnh đao Phật 
giáo thế giới để nghị thay danh từ 'Tiểu thừa" bằng PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY. 


241 


Phái Đại thừa phát triển lên phía bắc, nên được gọi là BẮC 
TỎNG, phổ biến sang Trung Hoa, Nhật Bản, Triểu Tiên... Phái 
Tiểu thừa phát triển xuống phía nam, nên được gọi là NAM 
TỎNG, từ trung tâm là đảo Sri-Lanca (= Tích Lan) phát triển 
sung các nước Đông Nam Á. 


2.2. Quá trình thâm nhập và phát triển 
của Phật giáo ở Việt Nam 


2.2.1. Theo đường biển, các nhà sư Ấn Độ đã đến Việt Nam 
ngay từ đầu Công nguyên. Luy Lâu, trị sở quận Giao Chỉ, đã sớm 
trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng. Từ đây, có những 
người nhưữ Khương Tăng Hội (gốc Trung Á) hoặc Ma-ha-kì-vực 
(Mahajivaka, nhà sư Ấn Độ), đã đi sâu vào Trung Hoa truyền 
dạo !”, Sau này, khi trả lời vua Tùy Văn Đế về tình hình Phật giáo 
Giao Châu, nhà sư Đàm Thiên đã nói rằng: "Xứ Giao Châu có 
dường thông sang Thiên Trúc. Phật giáo truyền vào Trung Hoa 
chưa phổ cập đến Giang Đông mà xứ ấy đã xây ở Luuy Lâu hơn 20 
bảo tháp, độ được hơn 500 vị tăng và dịch được 15 bộ kinh rồi. 
Thế là xứ ấy theo đạo Phật trước ta”. 

Cũng do Phật giáo đã được truyền trực tiếp từ Ấn Độ vào Việt 
Nam ngay từ đầu công nguyên nên từ Bưddha tiếng Phạn đã được, 
phiên âm trực tiếp sang tiếng Việt thành Ø„/. Phật giáo Giao châu 
lúc này mang màu sắc Tiểu thừa Nam tông và, trong con mắt của 
người Việt Nam nông nghiệp, lụt như một vị thần luôn có mặt ở 
khắp nơi. sẵn sàng xuất hiện cứu giúp người tốt và trừng trị kẻ 
Một trong những người được Khương Tăng Hội truyển đạo chính là Ngô Tôn 
Quyển. Có nhiễu khả năng là từ ¡uy ¿âu, Phật giáo đã truyển sang 8ành Thành 
(thời Chiến Quốc từng là kinh đô của Sở Hoài Vương, nay là Từ Châu thuộc Giang 
[ô), rồi tứ Bành Thanh đến tạc Đương (kinh đô nhả Đông Hán, nay thuộc Hà 
Nam). tao nân ba trung tâm Phật giáo lớn của đế quốc Hán đầu Công nguyên. 
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xấu. Sau này, sang thế kỉ IV-V, lại có thêm luông Phật giáo Đại 
thừa Bắc tông từ Trung Hoa tràn vào. Chẳng mấy chốc, nó đã lấn 
át và thay thế luồng Nam tông có từ trước đó. Từ "Buddha” vào 
tiếng Hán được phiên âm thành Phật-dồ, vào tiếng Việt rút gọn 
lại còn Phật; từ đây từ Phát dẫn dẫn thay thế cho từ Bụựt: Dụt chỉ 
còn trong các quán ngữ với nghĩa ban đâu (ví dụ: Gần chùa gọi 
Bụt bằng anh), hoặc chuyển nghĩa thành ông (iên trong các truyện 
dân gian (như Tấm Cám). 

2.2.2. Từ Trung Hoa, có ba tông phái Phật giáo được truyền 
vào Việt Nam: Thiên tông, Tịnh độ tông và Mật tông. 

THIỀN TÔNG là tông phái Phật giáo do nhà sử Ấn Độ Bồ- 
để-đạt-ma (Bodhiđharma) sáng lập ra ở Trung Quốc vào đầu thể 
kỉ VL "Thiển" (rút gọn của Tihiển-na, phiên âm Hắn-Việt từ 
Dhiang tiếng Sanscrit nghĩa là "tĩnh tâm") chủ trương tập trung tí 
tuệ suy nghĩ (thiển) để tự mình tìm ra chân lí. Thiên tông Việt 
Nam luôn để cao. cái Tâm, Phật tại tâm, tâm là niết bàn. là Phật, 
Quốc sư Yên Tử nói với Trần Thái Tông: "Núi vốn không có Phật. 
Phật ở nơi tâm, tâm lặng lẽ sáng suốt ấy là chân Phật”. Tu theo 
Thiển tông đòi hỏi nhiều công phu và khả răng trí tuệ, do vậy chỉ 
phổ biến ở giới trí thức thượng lưu, cũng nhờ họ phi chép lại mà 
nay ta được biết về lịch sử Thiên tông Việt Nam khá rõ. 

Dòng Thiển thứ nhất của Việt Nam do Tỉ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruel) 'ập ra 
năm 580 ở chùa Pháp Vân (Thuận Thành, Bắc Ninh), truyển được 19 thế hệ. 
Dòng Thiển thứ hai do Vô Wgôn Thông (quê ở Quảng Châu) lập ra năm 820 ö 
chùa Kiến Sơ (Phù Đổng, Bắc Ninh), truyền được 17 đời. Thời Lí có nhà sư Thân 
Đường (người Trung Quốc), vốn là tù binh bị bất tại Chiêm Thành, được vua Lí 
Thánh Tông (1025-1072) giải phóng và cho mở đao trường tại chùa Khi Quốc 
(Thăng Long) năm 1069, lập nên dòng Thiển thứ ba, truyền được 6 đồi. Thời 
Trấn có vua Trần Nhân Tông (1258-1308, ở ngôi 1278-1293), sau khi rồi ngôi 6 
năm đã xuất gia lên tu ở núi Yên Tử (Quảng Ninh) và, tại đây, lập ra Thiến phái 
Trúc Lâm. Với việc lập ra phải Trúc Lâm, Trần Nhân Tông đã thống nhất các 
thiển phái tồn tại trước đó và toàn bộ giáo nội Phật giáo đời Trấn về một mỗi. 
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Khác với Thiển tông, TỊNH 
ĐỘ TÔNG chủ trương dựa vào 
sự giúp đỡ từ bên ngoài để cứu 
chúng sinh thoát khổ. Đó là việc 
hướng họ đến một cối niết-bàn cụ 
thể gọi là cõi Tịnh Độ (= yên 
tĩnh, trong sáng), được hình dung 
như một nơi Cực Lạc do đức Phật 
A-di-đà (Amitabha = vô lượng 
quang) cai quản. Đó còn là việc 
bản thân họ cần thường xuyên đi 
chùa lễ Phật, thường xuyên (ng 
3 niệm danh hiệu Phật A-di-đà. 
s- “6S “EM Hình dụng cụ thể về niết bàn là 
Hình 6.12. Tượng Phật A-d-đầ để có đích mà hướng tới; cúng 

(chùa Phật Tích, Bắc Ninh, 1057) tượng Phật và niệm danh Phật 
là để thường xuyên nhớ đến những lời dạy của Người mà ráng làm 
theo. Nhờ cách tu đơn giản như vậy, Tịnh Độ tông trở thành Phật 
giáo của giới bình dân và phổ biến khắp cõi Việt Nam: Đâu đâu 
ta cũng gặp người dân tụng niệm Nưm mô A-di-dà Phật! (= 
Nguyện quy theo đức Phật A-di-đà). Tượng A-di-đà cũng thuộc 
loại tượng Phật lâu đời và phổ biến hơn cả (tới nay còn giữ được 
pho tượng A-di-đà bằng đá cao khoảng 2,5 mét, tạc năm 1057 ở 
chùa Phật Tích, Bắc Ninh, xem hình 6.12 -_ phía ngoài tượng này 
xưa vốn dát vàng). 

MẬT TÔNG là phái chủ trương sử dụng những phép tu huyền 
bí (bí mật) như dùng linh phù, mật chú, ấn quyết,... để thu hút tín 
đồ và mau chóng đạt đến giác ngộ và giải thoát. Vào Việt Nam, 


1° Vai trò "công cụ" này của tượng Phật được người Việt Nam nhận thức khá rõ: 
Để là hòn đất, cất lên ông Bụt (tục ngữ). 
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Mật tông không tôn tại độc lập như một tông phái riêng mà nhanh 
chóng hòa vào dòng tín ngưỡng dân gian với những truyền thống 
cầu đồng, dùng pháp thuật, yếm bùa trị tà ma và chữa bệnh... 


2.2.3. Do thâm nhập một cách hòa bình, ngay từ thời Bắc 
thuộc, Phật giáo đã phổ biến rộng khắp. Nội một việc vua nhà hậu Lí 
Nam Đế có tên là Lí Phật 7ử cũng cho thấy ảnh hưởng của Phât giáo thời này 
như thể nào. Sách vỏ Trung Hoa viết khá nhiều về Phật giáo Giao Châu thời ki 
này. Nhiều sĩ phu Trung Hoa đến trị nhậm và thăm thú chùa chiền Việt Nam đã 
có thơ ca ngợi các nhà sư ở đây. Các vua Đường từng nhiều lần mời các cao 
tăng An Nam sang kinh đô Trung Hoa thuyết pháp giảng kính; tại đây họ được 
các thi sĩ Trung Hoa hết sức mến mô và làm nhiều thơ tặng. 

Đến thời Lí-Trần, Phật giáo Việt Nam phát triển tới mức cực 
thịnh. Nhà nho Lê Quát, học trò Chu Văn An, đã lấy làm khó chịu 
khi thấy toàn dân thco Phật: “Phật chỉ lấy điều họa phúc mà động 
lòng người, sao mà sâu xa và bền chắc đến như vậy? Trên từ 
vương công, dưới đến thứ dân, hễ làm cái gì thuộc về việc Phật, 
thì hết cả gia tài cũng không tiếc. Nếu hôm nay đem tiền của để 
làm chùa, xây tháp thì hớn hở vui vẻ, như trong tay đã cầm được 
cái biên lai để ngày sau đi nhận số tiễn trả háo lại. Cho nên, trong 
từ kinh thành ngoài đến châu phủ, đường cùng, ngõ hẻm, chẳng 
khiến đã theo, chẳng thể mà tin: hễ chỗ nào có nhà ở thì có chùa 
Phật; bỏ đi thì làm lại, hư đi thì sửa lại”. 

Rất nhiều chùa thấp có quy mô to lớn hoặc kiến trúc độc đáo 
dược xây dựng trong thời gian này như chùa Phật Tích, chìa IXạm 
(chùa Đại lãm), chùa Điện Hựu (Một CộU; chùa Phổ Minh, chùa 
Quỳnh [.âm, chùa Hương l.ãng, chùa linh Xứng, chùa Bối Khê. 
chùa Thái [.ạc, hệ thống chùa Yên Tử, tháp lình Sơn, v.v. 

Chùa Phật Tích có tên là "Vạn Phúc tự ở xã Phật Tích, huyện Tiên Sơn (Bắc 
Ninh), được xây dựng vào năm 1057. Theo bia Vận Phúc đại thiển tự bị thì chùa 
cỏ 100 tòa, 'trên đỉnh nứ: mở ra môt tòa nhà đá, trong điền tự nhiên sáng như 
ngoc jưu li. điện ấy đã rộng lai †o, sáng sủa lại kín. Trên thếm bậc đằng trước có 
bày 10 con thủ đá (đến nay vẫn còn), phia sau có ao rộng, gác cao vẽ chìm 
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phượng và sao Ngưu, sao Đẩu sáng lấp lánh, đầu rồng và tay rồng với tới trồi 
Sa0” Trong khuôn viên chùa dựng "cây tháp cao ngàn trượng, trong tháp có pho 
tưoog Phật mình vàng cao 6 thước (~ 2,5m, tức tượng Adiđà ở hình 6.12)". 

Chùa Dam (xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) do nguyên phi Ỷ Lan 
chủ trì xảy dựng năm 1086. Chùa lớn đến mức riêng việc đóng mở cửa hàng 
ngày cấn đến 72 người, dân gian có câu mười tám đóng cửa chùa Dạm (thay 
cho câu mười tám rám trấu). Vua Trần Nhân Tông trong bài Đại Lãm Thần 
Quang tự đã ca ngợi ngôi chùa bằng những câu. Thập mhị lâu đài khai họa tục, 
Tam thiên thế giới nhập thị mầu (Mười hai lâu đài mở ra như bức họa, Ba nghìn 
thể giới thu vào tầm mắt rộng muôn trùng). Đến nay còn lại dấu tích khu nền 
chùa rộng 8 ngàn mét vuông; bậc cấp chính dẫn lên chùa rộng 16m, dài 120m. 

Khầm phục những thành tựu văn hóa Phật giáo Việt Nam thời 
Ií-Trần, sách vở Trung Hoa đời Minh truyền tụng nhiều về bốn 
còng trình nghệ thuật lứn mà họ gọi là An Nam tứ đại khí. Đó là: 

|) Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm: Chùa Quỳnh Lâm ở Đông 
Triểu (Quảng Ninh) được xây dựng khoảng thế kỉ XI. có pho 
tượng I3i-lặc bằng đồng mà thco văn bia nay vẫn còn giữ được 
trong chùa thì tượng cao 6 trượng (= 24m) đặt trong một tòa Phật 
điện cao 7 trượng. Đứng từ bến đò Đông Triểu, cách xa I0 dặm 
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vẫn còn trông thấy nóc điện. 


2) Tháp Báo Thiên: Gôm 12 tâng, cao 20 trượng, do vua Lí 
Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1057 trên khuôn viên chùa 
Sùng Khánh ở phía Tây hồ Lục Thủy (tức hổ Gươm, Hà Nội) hằng ' 
đá và gạch, riêng tầng thứ 12 dúc bằng đồng. Tháp là đệ nhất 
danh thắng đế đô một thời. Đến năm !414, tháp bị quân Vương 
Thông tàn phá, nền tháp còn lại to như một quả đôi, có thời dùng 
tàm nơi họp chợ. Thời Pháp, những gì còn sót lại đã bị phá huỷ 
hoàn toàn để xây nhà thờ lớn trên đất ấy, 

3) Chuông Quy Diễn: Năm 1101, vua Lí Nhân Tông cho xuất 
khu hàng vạn cân đồng để đúc quả chuông này và dự định treo tại 
chùa Diên Hựu (tiền thân chùa Một Cột sau này), trong một toà 
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tháp bằng đá xanh cao 8 trượng. Nhưng chuông đúc xong to quá 
(tương truyền có đường kính l,5 trượng ( 6m), cao 3 trượng ( 
Ì2m), nặng tới vài vạn cân), không treo lên nổi nên đành để ở 
ngoài ruộng. Mùa nước ngập, rùa hò ra bò vào nên dân gian gọi là 
chưông Quy Điền (= Ruộng Rùa). 

4) Vạc Phổ Minh: Đúc bằng đồng vào thời Trần Nhân Tông, 
đặt tại sân chùa Phổ Minh (Tức Mạc, ngoại thành Nam Định). 
Vạc sâu 4 thước (x l,6m), rộng IÔ thước (+ 4m), nặng trên 7 
tấn", Vạc to tới mức có thể nấu được cả một con bò mộng; trẻ 
con có thể chạy nô đùa trên thành miệng vạc. Đến nay vẫn còn 3 
trụ đá kê chân vạc trước sân chùa. 

Đáng tiếc là tuyệt đại bộ phận các thành tựu văn hóa Li-Trấn đều đã bị 
quân Minh tàn phá hết sức dã man. Ghỉ dụ của vua Minh Thành Tế gửi Trương 
Phu ngày 21-8-1406 có đoạn: "Một khi bình lính đã vào nước Nam.. thì hết thảy 
mọi sách vở văn tự, cho đến các loại ca lí dân gian, các sách day trẻ nhỏ.. môt 
mảnh một chí phải đốt hết. Khắp trong nước.. các bía do An Nam dưng thì phải 
phá hủy tất cả, một chữ chớ để sót tai". Ghín tháng sau. Minh Thành Tổ lai gửi 
chỉ dụ thúc giục: "Nhiều lần đã bảo các người răng phàm An Nam có tất thảy 
sách vỗ văn tự gì, kể cả các câu ca lí dân gian, các sách dạy trẻ, và tất cả các 
bia mà xứ ấy dựng lên, thì dù môi mảnh, một chữ, hễ trông thây là phá hủy 
ngay lập tức, chở đế sót lại"! Theo Ánh sử thì trong những năm này, một tên 
quan hạng bét như Lưu Hiểu cũng lấy được 93 chiếc trống đồng đem về Tàu! 

Sang đời Lê, nhà nước tuyên hố lấy Nho giáo làm quốc giáo, 
Phật giáo dẫn dẫn suy thoái. Đầu thế kỉ XVII, vua Quang Trung 
có quan tâm chấn hưng đạo Phật, xuống chiếu chỉnh đốn việc cất 
chùa, cho cất các chùa lớn đẹp. chọn các tăng nhân có học thức và 
đạo đức cho coi chùa, song vì vua mất sớm nên việc này íL thu 
được kết quả. 


11! Số liệu lấy theo tài tiệu mới nhất là sách Mam Hà đi tích và thắng cảnh (Sồ 
VHTT Nam Hà, 1894). Các tài liệu trước đó thường ghi vạc năng 6150 cân ta (x 
3.7 tấn). 
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Đâu thế kỉ XX, đứng trước trào lưu Âu hóa và những biến 
động do sự giao lưu với phương Tây mang lại, phong trào chấn 
hưng Phật giáo được dấy lên, khởi đầu từ các đô thị miễn Nam. 
Những năm 30, các hội Phật giáo ở Nam Kì, Trung Kì và Bắc Kì 
lần lượt ra đời. với những cơ quan ngôn luận riêng. Cho đến nay, 
Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đỗ đông nhất ở Việt Nam. 
Pho tượng đồng lớn nhất được đúc trong thời hiện đại cũng là 
tượng Phật — đó là pho tượng Phật A-di-đà cao 4m, trọng lượng kể 

cá tòa sen là l4 tấn, đúc trong 3 năm 1949-1952 hiện đặt tại chùa 
Thần Quang làng Ngũ Xã (thường đọc chệch thành Mg# Xứ, bên 
hỗ Trúc Bạch, Hà Nội). 


Đạo Phật thân thiết đến nỗi dường như một người Việt Nam 
nếu không thco một tôn giáo nào khác thì ất là theo Phật hoặc chí 
ít là có cảm tình với đạo Phật. Theo số liệu của Ban Tôn giáo 
Chính phủ thì số tín đồ Phật tử xuất gia vào khoảng 3 triệu người, 
xố thường xuyên đến chùa tham gia các Phật sử vào khoảng 10 
triệu người, số chịu ảnh hưởng của Phật giáo cũng khoảng vài 
chục triệu người. 


2.3. Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam 


2.3.1. Tính tổng hợp, đặc trưng của lối tư duy nông nghiệp, 
cũng là đặc trưng nổi bật nhất của Phật giáo Việt Nam. 


Khi vào Việt Nam, Phật giáo đã tiếp xúc ngay với các tín 
ngưỡng truyền thống của dân tộc và, do vậy, đã được tổng hợp 
chặt chẽ ngay với chúng. Hệ thống chùa "Tứ pháp" thực ra vẫn 
chỉ là những đến miếu dân gian thờ các vị thần tự nhiên Mây- 
Mưa-Sấm-Chớp và thờ đá. Lối kiến trúc phổ biến của chùa Việt 
Nam là "tiền Phật hậu Thần" với việc đưa các thần, thánh, các 
thành hoàng, thổ địa, các anh hùng dân tộc vào thờ trong chùa. Có 
những chùa có cả hàn thờ cụ Hỗ Chí Minh ở Hậu tổ. Hầu như 
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không chùa nào là không để bia hậu, bát nhang cho các linh hồn, 
vong hồn đã khuất. 

Phật giáo Việt Nam lại tổng hợp các tông phái với nhau. Ở 
Việt Nam, không có tông phái Phật giáo nào thuần khiết. Tuy chủ 
trương của Tiên tông là bất lập ngôn, song ở Việt Nam chính các 
thiển sư đã để lại nhiễu trước tác có giá trị. Dòng Thiền Tì-ni-đa- 
lưu-chi thì pha trộn với ÄM⁄ậ? giáo, nhiều thiển sư phái này, nhất là 
những vị sống vào thời Lí như Vạn Hạnh, Từ Đạo Hạnh, Nguyễn 
Minh Không, đều nổi tiếng là giỏi pháp thuật, có tài biến hóa thần 
thông. Phật giáo Việt Nam cũng tổng hợp các con đường giải 
thoát bằng tự lực và tha lực, phối hợp Thiền tông với Tỉnh độ tông. 


Hình 6.13: Nội thất chùa Keo Hình 6.14: Nội thất chùa Long Nhiễu 
(Vũ Tiên, Thái Bình) (thị trấn Thủ Đức, Tp. HCM) 


Chùa phía bắc là cả một Phật điện vô cùng phong phú (hình 
6.13) với hàng mấy chục pho tượng Phật, bồ-tát, la-hán của các 
tông phái khác nhau. Riêng tượng Phật Thích 0a cũng đã có tới 5 dạng: 
Thích Ca sơ sinh (thường gọi là Thích Ca Cửu Long, do tích khi sinh, có 9 con 
rồng đến phun nước cho ngài tắm), Tuyết Sơn (Thích Ca thời kì tu khổ hạnh ở 
chân núi Tuyết Sơn), Thích Ca đứng thuyết pháp, Thích Ca ngồi tòa sen và Thích 
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Ca nhập niết bàn (lúc sắp mất). Ở phía nam, Đại thừa và Tiểu thừa kết 
hợp mật thiết với nhau: nhiều chùa mang hình thức tiểu thừa (thờ 
Phật Thích Ca, sư mặc áo vàng) nhưng lại theo giáo lí Đại thừa. 
hền cạnh tượng Phật Thích Ca lớn thì vẫn có nhiều tượng nhỏ 
(hình 6.14), bên cạnh áo vàng vẫn có đồ nâu lam. 

Phật giáo Việt Nam tổng hợp chặt chẽ với các tân giáo khác: 
Phật với Nho, với Đạo (xem VI-§6,2), 

Phật giáo Việt Nam kết hợp chặt chẽ tiệc đụo với việc dời. 
Vốn là một tôn giáo xuất thế, nhưng vào Việt Nam. Phật piáo trở 
nên rất nhập thế: Các cao tăng được nhà nước mời tham chính 
hoặc cố vấn trong những việc hệ trọng. Năm 971, vua Đinh Tiên Hoàng 
phong cho đại sư Khuông Việt làm tăng thống: ông cùng pháp sư Đỗ Thuận từng 
được giao tiếp sứ thần nhà Tống. Trước khi xuất quân đánh Tống, vua Lê Đai 
Hành đã hỏi ý kiến sư Vạn Hạnh. Thời Lí, thiển sư Vạn Hạnh trở thành cố vấn 
về mọi mặt cho vua Lí Thái Tổ. Thời Trần, các sư Đa Bảo, Viên Thông.. đều 
tham gia chính sự. Sự gắn bó đạo-đời không chỉ thể hiện ở việc các 
nhà sư tham gia chính sự. mà ngược lại còn có khá nhiều rœ quan 
quý tộc cÍj tu, Trong 6 thế hệ đệ tử của phái Thảo Đường thì đã có 
tới 9 người là vua quan đương nhiệm. hông phải ngẫu nhiên mà 
ở sân chùa Phổ Minh, quê hương nhà Trần, lại có chiếc vạc đồng 
lớn (một trong “An Nam tứ đại khí") tượng trưng cho quyền lực. 


Vẫn với truyễn thống gắn hó đạo với đời, đầu thế kí XX. Phật 
tử Việt Nam hăng hái tham gia vào các hoạt động xã hội (nhữ 
cuộc vận động đòi ân xá Phan lội Châu và đầm tang Phan Châu 
Trình). Thời Diệm-Thiệu, Phật tử miền Nam đã tham gia tích cực 
vào phong trào đấu tranh đòi hòa bình và độc lập dân tộc. nổi bật 
là sự kiện Phật tử xuống đường đấu tranh phần đối nền độc tài của 
gia đình họ Ngô, đỉnh cao là sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức 
tự thiêu vào mùa hè năm 1963. 
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2.3.2. Đặc trưng nổi bật thứ hai của Phật giáo Việt Nam là 
khuynh hướng thiên về nữ tính - đặc trưng bản chất của văn hóa 
nông nghiệp. 


Hình 6.15: Phật Bà Quan Âm nghìn mắt Hình 6.16: Quan Âm tống tử 
nghìn tay (chùa Bứt Tháp, Bắc Ninh) (chùa Tây Phương, Hà Tây) 


Các vị Phật Ấn Độ xuất thân vốn là đàn ông, sang Việt Nam 
biến thành Phật Ông - Phật Bà. Bồ tát Quán Thế Âm! đã được 
biến thành Phật Bà Quan Âm với nghìn mắt nghìn tay (hình 6.15) 
~ vị thân hộ mệnh của cư dân khắp vùng sông nước Đông Nam Á 
(nên còn gọi là Quan Âm Nam Hải). Ở một số vùng, ngay cả Phật 
tổ Thích Ca cũng được coi là phụ nữ (người Tày Nùng gọi là “Mẹ 
Pựt Xích Ca”)! Người Việt Nam còn tạo ra những "Phật Bà” riêng 
của mình: Đứa con gái nàng Man, tương truyền sinh vào ngày 8-4, 


() Quán thế âm Bổ-tát Vị Bồ-tát có khả năng bao quát (quán xuyến) hết các 
âm thanh của thế giới (nghe thấu mọi tiếng kêu khổ của người đời). 
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được xem là Phật 7ổ Việt Nam, bản thân bà Man trở thành Phật 
Mẫu. Rồi còn những vị Phật bà khác nữa như Quan Âm Thị Kính 
(tượng bà trong các chùa thường gọi là “Quan Âm tống tử” — bị 
người ta gấn con cho, hình 6.16), Phật bà chùa Hương (= Bà chúa 
Ba = Quan Âm Diệu Thiện, hình 6.17). Lại còn rất nhiều các bà 
bầ- tát như bà Trắng chùa Đâu (hình 6.18), các thánh mẫu... 


Hình 6.17 (phải): Phật Bà chùa Hương (Mĩ Đức, Hà Tây) 
Hình 6.18 (trái): Bà Trắng (Bồ-tát chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh) 


Việt Nam có khá nhiều chùa chiên mang tên các bà: chùa Bà 
Dâu, chùa Bà Đậu, chùa Bà Tướng, chùa Bà Dàn, chùa Bà Đá, 
chùa Bà Đanh... Tuyệt đại bộ phận Phật tử tại gia là các bà: Tré 
vui nhà, già vui chàa là nói cảnh các bà. 

Chùa hòa nhập với thiên nhiên, bao giờ cũng là nơi phong 
cảnh hữu tình; bởi vậy mới có cách nói ví “vui như trảy hội chùa”. 
Cảnh chùa hữu tình, hội chùa vui, cửa chùa rộng mở, cho nên 
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cũng là nơi chổ che cho bao đôi gái trai tình tự như trong truyện 
thơ nôm Phan Trần hay trong câu ca dao: Hội chàa Thấy có hang 
Các Cớ, Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy. 

2.3.3. Là một bộ phận của văn hóa nông nghiệp Việt Nam, 
Phật giáo Việt Nam không chỉ có tính tổng hợp, tính hài hòa âm 
dương thiên về nữ tính, mà còn có tính lỉnh hoạt. 

Ngay từ đầu, người Việt Nam đã tạo ra một lịch sử Phật giáo 
riêng cho mình: Nàng Man, cô gái làng Đầu lắc Ninh, một trong 
những đệ tử đầu tiên của Phât giáo, trở thành Phật Mẫu; đứa con 
gái của nàng hóa thân vào đá mà trở thành hậ/ Tổ với ngày sinh 
là ngày Phật đản 8-4. 

Vốn có đầu óc thiết thực, người Việt Nam coi trọng việc sống 
phúc đức, trung thực hơn là đi chùa: Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì 
tu chợ, thứ ba tu chùa; là cáy chín bậc phù-dô, không bằng làm 
phúc cứu cho một người, Coi trọng truyền thống thờ cha mẹ, ông 
bà hơn là thờ Phật: ?w đáu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới 
là chân tu (ca dao); đồng nhất cha mẹ, ông bà với Phật: Phái 
trong nhà không thờ đi thờ Thích Ca ngoài dường (tục ngữ). 

Vào Việt Nam, đức Phật được đồng nhất với những vị thần 
trong tín ngưỡng truyền thống có khẩ năng cứu giúp mọi người 
(không chỉ Phật tử!) thoát mọi tai họa: Vgihiông vài ngứa vất Phật, 
Trời, Dương cơn hoạn nạn độ người trầm luân: làm nên mây mưa 
sấm chớp để mùa màng tốt tươi (hệ thống chùa Tứ Phán); ban cho 
người hiếm muộn có con (tục đi chùa cầu tự: 7y bưng quá nếp vô 
chàa, thắn nhang lạy Phát xin bùa cm deo); ban lộc cho người 
bình dân để quanh năm làm ăn phát đạt (tục đi chùa lễ Phật và 
hái lộc vào lúc giao thừa); cứu độ cho người chết và giúp họ siêu 
thoát (tục mời nhà sư tới cầu kinh và làm lễ tiễn đưa người chết). 

Muốn giữ cho Phật ở mãi bên mình, người Việt Nam có khi 
phá cả giới luật Phật giáo. Có nơi, do muốn huộc ông sư gắn bó 
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với làng mình để giữ chùa, dáng lễ, dân làng đã tổ chức cưới vợ 
cho sư, khiến cho ngôi chùa gần như trở thành một gia đình! 
(Thích Thanh Từ, 1966), 


Tượng Phật Việt Nam mang dáng dấp hiển hòa với những tên 
gọi rất dân gian: ông Nhị» ăn mà mặc (Tuyết Sơn gây ốm), ông 
Nhịn mặc mà ăn (Di-lặc to béo, hình 6, 19), ông Bựi Ốc (Thích Ca 
tóc quăn)... Nhiều pho tượng Phật được tạc theo lối ngồi không 
phải trên tòa sen mà là chân co chân duỗi rất thoải mái, giản dị 
(Tuyết Sơn, Phật Bà chùa Hương). Trên đầu Phật Bà chùa Hương 
(xem hình 6.17 ở trên) còn lấp ló cả lọn tóc đuôi gà truyền thống 
của phụ nữ Việt Nam. 

Ngôi chùa Việt Nam 
được thiết kế theo phong 
cách ngôi nhà cổ truyền 
với hình thức mái cong có 
ba gian hai chái, năm gian 
hai chái.. Chùa Một Cột 
như một lễ vật dâng lên 
Phật Bà với hình bông sen 
thanh thoát ở trên và trụ đá 
tròn trong hồ vuông ở dưới 
biểu hiện ước vọng phổn 
thực (no đủ và đông đúc). 

Cùng với mái đình, 
ngôi chùa trở thành công 
trình công cộng quan trọng 
thứ hai ở mỗi làng. Người 
dân đi bất kì đâu lỡ độ 
đường đều có thể ghé chùa xin nghỉ tạm hoặc xin ăn. Thành ngữ 
của chùa có nghĩa là "của công"; từ đó mà sinh ra các lối nói: làm 
chùa (không được trả công), ăn chùa, học chùa (không trả tiền)... 
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Hình 6.20: Phật Di-lặc 
(Long An cổ tự, Cai Lậy, Tiền Giang) 


2.3.4. Sự cải biến linh hoạt trên cơ sở tổng hợp đạo Phật với 
đạo ông bà (thờ cúng tổ tiên) đã tạo nên Phật giáo Hòa Hảo, còn 
gọi là Đạo Hòa Hảo, mà giáo chủ là Huỳnh Phú Số. 

Huỳnh Phú Số (1919-1947) quê ở làng Hòa Hảo (nay thuộc h. Phú Tân, t. 
An Giang). Ông thuở nhỏ thường lên miếu Tả Lơn trên núi học hành tu đạo. Ngày 
18-5 năm Kỳ Mão (túc 4-7-1939) ông đứng ra khai đạo. Tên gợi "Hòa Hảo" vừa 
chỉ địa danh quê ông, lại vừa nói lên tính thần hiếu hòa và giao hảo. Năm 1946 
đạo Hòa Hảo có trên 1 triệu tín đổ, đến những năm 70 số tín đồ lên tới trên 2 
triệu người (theo tài iiệu của Ban Tôn giáo ÚP). Đạo Hòa Hảo từng có cø quan 
ngôn luận là tạp chí Đuốc tử bị và xuất bản bộ kinh Sấm giảng thị văn toàn bô. 
Hàng trăm thư viện của trên 30 quốc gia có lưu trữ kinh sách, báo của đao. 

Đạo Hòa Hảo lấy pháp môn Tịnh Độ làm căn bản. rồi kết hợp 
với đạo của dân tộc thờ ông bà tổ tiên mà để ra thuyết fứ ân (ơn): 
Ơn tổ tiên cha mẹ, ơn đất nước, ơn tam bảo, ởn đồng bào và nhận 
loại. Trong hốn ơn đó, ơn tam bảo đứng hàng thứ ba, còn ơn chí 
mẹ được xếp hàng thứ nhất. 


Đao Hòa Hảo rất chú trọng giáo dục tinh thẩn dân tộc, ý thức chống ngoại 
xâm (ơn đất nước): "Sanh ra, ta phải nhồ tổ tiên cha mẹ. sống ta phải nhờ đất 
nước quê hương. Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau.. ta có bổn phân phải 
bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp. Ráng nâng đồ xứ sở quê hương lúc 
nghiêng nghèo và làm cho được trở nên cường thịnh. Ráng cứu cấp nước nhà khi 
bị kê ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân †a mới yên, quốc gia mạnh: giàu 

mình ta mới ấm". Đạo Hòa Hảo không chủ trương nghi lễ rườm rà: Tin đổ Hòa, 
Hảo cúng Phật không có gi khác ngoài đèn hương, nước lã và hoa, không thờ 
tượng, không cúng bằng cá thịt, vàng mã,.. người tu tại gia có 3 nơi thờ phụng là 
bàn Thông Thiên thờ Trời (ngoài sân) với bàn thờ Ông Bà và bàn thờ Phật (trong 
nhà). Nhưng ngay cả điếu này cũng không nhất thiết. 

Với giáo lí và cách hành đạo như trên, đạo Hòa Hảo chủ 
trương không có hàng giáo phẩm và hệ thống tổ chức của đạo. Sau 
này, khi đạo phát triển mạnh, những người đứng đầu mới lập ra 
các ban trị sự từ trung ương đến cơ sở; có những thời Kì, do có 
tham vọng chính trị lớn, họ còn lập ra lực lượng vũ trang và đẳng 
phái chính trị riêng. 
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§3. NHO GIÁO 
VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 


ở.1. Sự hình thành của Nho giáo 


3.1.1. rong xã hội Trung Hoa cổ đại, "nho" là một danh hiệu 
chỉ những người có học thức, biết lễ nghỉ, NHO GIÁO là hệ thống 
giáo lí của các nhà nhà nhằm tế chức xã hội có hiệu quá. Những 
cơ sở của nó được hình thành từ đời Tây Chu, đặc biệt là với sự 
đóng góp của Chu Công Đán!!', Đến lượt mình, KHÔNG TỬ phát 
triển tư tưởng của Chu Công, hệ thống hóa lại và tích cực truyền 
bá, vì vây, ông thường được xem là người sáng lập Nho giáo. 

Khổng Tử tên là Khâư, sinh năm 551 trCN tại nước Lỗ {nay là huyện Khúc 
Phụ, tỉnh Sơn Đông). Năm lên ba, Khâu mố côi cha; lỡn lên, phải làm lụng để 
giúp mẹ. nhưng rất ham hoc. Từ năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò qọi 
ông là Khổng Phu Tử, Khổng Tử (= thấy Khổng). Từ năm 34 tuổi, trong suốt gắn 
20 năm, Khổng Tử dẫn học trò đi khắp các nước trong vùng để truyễn bá 1ư 
tưởng và lim người biết dùng mình. Nhiếu nơi thầy trò bị bỏ đói, bị vây, bị dọa 
giết, và đao của ông thì chẳng ai dùng. Cuối đời, ông tiếp tuc dạy học và bắt lay 
vào soạn sách. Ông mất năm 479 trCN, thọ 73 tuổi. 

3.1.2. Sách kinh điển của Nho giáo pm 2 bộ. 


Bộ thứ nhất là Ngã kinh. phần lớn có từ trước, Khổng Tử đã 
gia công san định, hiệu đính và giải thích. Năm cuốn đó là: 

L) Kinh Thi là sưu tập thơ ea dân gian, trong đó chủ để tình 
yêu nam nữ khá nhiều. Khổng Tử dùng nó để giáo dục một tình 
cảm lành mạnh và cách thức diễn đạt tư tưởng khúc chiết rõ ràng. 


'!? Chu Công Đán là con Chu Văn Vương, em Chu Võ Vương, chú Chu Thành 
Vương. 
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2) Kinh Thư ghi lại những truyền thuyết và biến cố về các đời 
vua cổ - anh minh như Nghiêu, Thuấn, tàn bạo như Kiệt, †rụ; 
Khổng Tử gia công san định lại những mong đem họ làm gương 
cho đời sau. 

3) Kinh Lễ ghi chép những lễ nghi thời trước; Khổng Tử hiệu 
đính lại mong dùng nó làm phương tiện duy trì và ổn định trật tự 
xã hội. 

4) Kinh Dịch khởi thủy vốn ghi chép về Âm dương, Bát quái... 
ở dạng kí hiệu với sự đóng góp của Chu Văn Vương và Chu Công 
Đán. Từ bộ “Chu dịch" đó, Khổng Tử đã giảng giải sâu rộng thêm 
và trình bày thứ tự rõ ràng cho dễ hiểu, đễ dùng hơn. 

5) Kinh Xuân Thu nguyên là sử kí của nước Lỗ quê hương 
Khổng Tử, được ông dụng công chọn lọc sự kiện, kèm theo những 
lời bình, thậm chí sáng tác thêm những lời thoại để giáo dục các 
vua chúa. 

Đúng ra, bộ sách còn một cuỗn thứ sáu là Kinh Nhạc, nhưng về sau bị thất 
lạc, chỉ còn lại một ít làm thành một thiên ghép chung vào Kinh LỄ gọi là Whạc 
kí Vì vậy, "Lục kinh" thành ra chỉ còn Mgứ kinh. 

Sau khi Khổng Tử mất, học trò tập hợp những lời dạy của thầy 
lại soạn ra cuốn Luận ngữ (các lời bàn luận). Học trò xuất sắc của 
Khổng Tử là Tăng Sâm (thường gọi là Tăng Tử) dựa vào lời thầy: 
mà soạn sách Đai học dạy phép làm người quân tử. Rồi một học 
trò Tăng Tử là Khổng Cấp, thường gọi là Tử Tư (ông cũng chính 
là chấu nội Khổng Tử), viết ra Trung dung nhằm phát triển tư 
tưởng của ông nội mình về cách sống dung hòa, không thiên lệch. 
Đến thời Chiến quốc, các học phái nổi lên như nấm, có Mạnh Kha 
(khoáng 390-305 trCN), thường gọi là Mạnh Tử, là người bảo vệ 
xuất sắc tư tưởng của Khổng Tử; những lời của ông được học trò 
về sau biên soạn lại thành sách Mạnh Tử, "Đại học", "Trung 


257 


dung”, "Luận ngữ”, "Mạnh Tử" về sau hợp lại gọi là Tứ fhư. Tứ 
thư và Ngũ kinh trở thành hai bộ sách gối đầu giường của Nho gia. 
Mạnh Tử đã khép lại một giai đoạn quan trọng — giai đoạn 
hình thành Nho giáo. Đó là Nho giáo nguyên thủy. Nho giáo tiên 
Tân (trước thời Tần) hay còn được gọi là tưởng Khổng-Mạnh. 


3.2. Nội dung cơ bản và sự phát triển của Nho giáo 

3.2.1. Để tổ chức xã hội, điểu cốt lõi là đào tạo cho được 
những người cai trị kiểu mẫu — người QUẦN TỪ (quân = cai trỊ; 
quân tử = người cai trị). Để trở thành người quân tử, trước hết là 
phải TU THÂN. Có ba tiêu chuẩn chính: 

L) Đạt "đựo". Đạo là con đường, là những mối quan hệ mà con 
người phải biết cách ứng xử trong cuộc sống. Có 5 đạo: vưư fôi, 
cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn (quân thần, phụ tử, phu phụ, 
huynh đệ, hằng hữu). Năm đạo đó gọi là ngũ luân (luân = thứ bậc, 
cư xử). Trong xã hội, cách ứng xử hợp lí hơn cả là trung dung 
(dung hòa ở giữa). 

2) Đạt “đức ". Người quân tử, theo Khổng Tử, nếu có ha điều 
nhân-trí-đãng thì gọi là đạt đức. Về sau, Mạnh Tử hổ "dũng" mà 
thay bằng "lễ, nghĩa" thành 4 đức: nhân, lễ, nghĩa, trí. Đến đời 
Hán thêm ¿íz thành 5 đức gọi là ngũ thường. 

3) Ngoài các tiêu chuẩn về "đạo" và "đức", người quân tử còn 
phải øïế? thi-thư-lễ-nhạc. Khổng Tử nói rằng con người "hưng 
khởi trong lòng là nhờ học Thi, lập thân được là nhờ biết Lễ, 
thành công được là nhờ cá Nhạc” (Luận ngữ). Nói cách khác, ông 
đòi hỏi người cai trị không thể là dân võ biển, mà phải có một vốn 
tấn hóa toàn diện. 

Tu thân rồi, bổn phận của người quân tử là HÀNH ĐỘNG, 
phải rể gia, trí quốc, bình thiên hạ. Kìm chỉ nam cho mọi hành 
động trong công việc cai trị là hai phương châm: 
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L) Phương châm thứ nhất là nhân trị. Nhân là tình người; nhân 
trị là cai trị bằng tình người, coi người như bản thân mình. Sách 
Luận ngữ Kể rằng khi học trò hỏi về Nhân, Khổng Tử đáp: "Yêu 
người”; còn khi hỏi thế nào là Nhân, ông trả lời: "Điều gì mình 
không muốn thì đừng làm cho người khác", “Mình muốn lập thân 
thì phải giúp người khác lập thân, mình muốn thành đạt thì phải 
giúp người khác thành đạt”. 

2) Phương châm thứ hai là chính danh. Chính danh tức là sự 
vật phải ứng với tên gọi, mỗi người phải làm đúng với chức phận 


Z1 


của mình. Chính danh trong cai trị là phải làm sao để "vua ra vua, 
tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con" (Luận ngữ). “Nếu danh không 
chính thì lời nói không thuận. Lời nói không thuận tất việc chẳng 
thành” (Luận ngữ. 

Đó chính là những nét chủ yếu nhất trình bày trong các kinh 
sách của học thuyết Nho giáo. Gọn hơn nữa, nó đã được những 
người sáng lập tóm gọn trong 9 chữ fu thân, tÊ gia, trị quốc, bình 
thiên hạ. Và 9 chữ ấy cũng chỉ nằm trong 2 chữ czi /r‡ mà thôi. 

3.2.2. Xét về ngọn nguồn, có thể thấy Nho giáo chính là sự 
tổng hợp của hai truyền thống - văn hóa gốc du mục phương Bắc 
và văn hóa nông nghiệp phương Nam. 

[- Tỉnh hoa của trưyển thống DU MỤC phương Bắc mà Nho giáo nguyên 
thủy đã tiếp thu thể hiện nổi bật ở các điểm sau 

1) Thứ nhất là tham vọng "bình thiên hạ” coi nhẹ quốc gia. Bản thân 
Khổng Tử đã trên một lần rời nước Lỗ quê hương đến các nước khác để tìm 
minh chủ. Nó dẫn đến tư tưởng bá quyển, cho rằng chỉ có mình là trung tâm, 
còn “tứ đi” xung quanh là “bỉ lậu” cảf!. 


'1' Trên lí thuyết thì “bình thiên hạ” là bình cả "tử di”, nhưng trên thực tế thì 
Hoa Hạ chỉ có tham vọng tấn chiếm vùng đất màu mỡ và dân hiển lành ở phía 
đông-nam, và rất ngán các dân tộc có tính du mục hơn mình ở miền tây-bắc. 
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2 Gốc của tham vọng này là truyền thống rụng sức mạnh của văn húa 
gốc du mục thể hiện trong chữ "dũng" như một trong ba đức của Nho giáo mà 
Khổng Từ đã để ra. 


3) Quan niệm vế một xã hôi trật tự ngăn nắp, có fôn f rõ ràng, thể hiện 
qua thuyết thính danh“ cũng là một sản phẩm của truyền thống văn hóa gốc du 
mục phương Bắc với nếp sống chặt chẽ kỉ cương được đảm bảo bằng sức mạnh. > 


li- Gòn tinh hoa của truyền thống NÔNG NGHIỆP phương Nam mà Nho giáo 
nguyên thủy đã tiếp thu thể hiện nổi bật ở các điểm sau: 

1) Việc để cao chữ "Nhân" và nguyên lí "Nhân trị" có nguồn gốc từ /ổ? sống 
trọng tỉnh của người nông nghiệp phương Nam. Có lần Tử Lộ hỏi về cái mạnh, 
Không Tử đã trả lời rất rõ. 'Hỏi về cái mạnh của phương Nam ư? Hay là cải 
mạnh của phương Bắc ư?.. Khoan hòa mầm mại để dạy người, không báo thù 
kẻ vô đạo - ấy là cái mạnh của phương Nam, người quân tử ở vào phía ấy. 
Xông pha gươm giáo, dầu chết không nản, ấy là cái mạnh của phương Bắc - kẻ 
mạnh ở vào phía ấy" (Trung dung). Chính do chọn lối sống trong tình cho nên 
khi nghe kể chuyện một người ngay thẳng tới mức tố cáo cha về tội ăn trộm cừu 
thì Khổng Tử nói ngay: "Gánh chúng tôi thì không thế. Cha giấu tội cho con, con 
giấu tôi cho cha, ngay thẳng là ở trong đó" (Luận ngữ). 


2) Việc coi trọng dân có nguồn gốc từ tỉnh thần "dân chủ" của văn hóa 
nông nghiệp phương Nam. Khổng Tử nói: "Dân là chủ cửa thần, vì thế thánh 
nhân xưa lo xong việc dân mới lo đến việc thấn" (Xuân Thư). Mạnh Từ còn nói 
rõ hơn: "Dân là quý, thứ đến đất nước, người cai trị thì xem nhẹ". Các quan hệ 
trong "ngũ luân" luôn được Nho giáo nguyên thủy lí giải trong tinh thần của một 
thử quan hệ hai chiều bình đẳng, tôn trọng con người: Quân minh thần trung 
(vua sáng suốt, tôi trung thành), Phụ từ tử hiếu (cha hiển từ, con hiếu thảo), 
Phu nghĩa phụ kính (chồng có nghĩa, vợ kinh trọng), Huynh lương đệ đã (anh 
tốt, em kính nhường), Bằng hữu hữu tín (bạn bè tin cậy nhau). 


3) Nho giáo nguyên thủy rất coí trọng văn húa, đặc biệt là văn hóa tịnh 
thần (thi, thư, lễ, nhạc..). Tình yêu nam nữ được nói đến trong Kinh Thí chính là 
cái gốc của chí nhân, cũng là cái gốc của mọi sự. "Đạo quân tử khai mào từ 
chuyện vợ chồng, tới lúc cùng tột thì bàn đến chuyện trời đất" (Trung dung). V 
nhac, Khổng Tử nói: 'Khi người ta hiếu thấu được nhạc.. thì những đức nhã nhăn, 
thành thực sẽ phát triển dễ dàng.. Gách hay nhất để cải thiện phong tục là.. xét 
cho kĩ những bản nhạc trong nước”. Việc trọng văn hơn võ cũng có nguốn gốc từ 
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phương Nam nông nghiệp (khác với truyền thống du mục trọng võ hơn văn, gốc 
từ phương Bắc). 

Cố gắng tổng hợp tinh hoa của hai truyền thống văn hóa trái ngược nhau 
trong một hoàn cảnh xã hội đấy biến đông đã khiến cho học thuyết của Khổng 
Tử không tránh khỏi mâu thuẫn Trong khi trên tư tưởng lý thuyết ông để cao 
tỉnh thần dân chủ bình đẳng thì khi bàn về những vấn để cụ thể, ông lại tỏ ra 
miệt thị dân (“Dân chúng có thế khiến họ theo, chứ không thể giảng cho họ hiểu 
được” - Luận ngữ), coi thường các nước chư hầu, miệt thị phụ nữ (“Chỉ hạng đàn 
bà và tiểu nhân là khó day. Gẩn thì họ nhờn, xa thì họ oán” - /uận ngw). Trên lý 
thuyết thì "Nhân” là 'yêu người", ià "Điểu gì mình không muốn thì đừng làm cho 
người khác" một cách chung chung, còn trong ứng xử thực tế thì “Nhân” lạt là 
trước hết phải quan tâm đến người thân của mình, bao che cho họ, nói đối vì họ. 

3.2.3. Sự phức tạp về nguồn gốc đã gây nên tấn BI KỊCH của 
Nho giáo: Cái Nho giáo mà Khổng Tử tốn bao công lao gây dựng. 
vừa có thể nói là rất thành côn 6, lại vừa có thể nói là đã thất bại. 

Thất bại, bởi trong khi các bậc đế vương vốn quen cm quyển 
theo lối chuyên chế bằng vũ lực và pháp trị thì Khổng Tử lại 
khuyên họ nên cầm quyền theo lối nhân trị. Chính vì đ ngược lại 
xa thế chưng như vậy cho nên sinh thời, Khổng Tử hầu như chẳng 
được ai dùng. Về già, ông đã trên một lần (điên đoán về sự suy tàn 
của đạo mình: "Ta đã suy lắm rồi, từ lâu không còn mộng thấy 
Chu Công!” (Luận ngữ); "Thiên hạ không có đạo đã lâu rồi, không 
ai biết theo ta". Khi sắp mất, nghe đổn có người bắt được con kì 
lân bị què chân trái, Khổng Tử nước mắt giàn giụa mà nói: "Đạu 
của ta đến lúc tần rồi". 

Năm 2346 trCN, Tân Thủy Hoàng dùng vũ lực thống nhất thiên 
hạ, ấp dụng một chính sách cai trị bằng pháp !uật độc đoán vào 
bậc nhất; nó đối lập hoàn toàn với chủ trương cai trị bằng tình 
người dân chủ của Nho gia. Mâu thuẫn đó là nguyên nhân tất yếu 
dẫn đến việc nhà Tân tiêu diệt Nho giáo với hành động tàn bạo 
đốt sách, chón Nho nổi tiếng. 
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Chính vì quá chuyên chế mà chỉ 5 năm sau khi Thủy Hoàng 
chết, nhà Tần đã sụp để; nhà Hán lên thay (năm 202 trCN). Hán 
Cao tổ I.ưu Bang lúc đầu cũng ỷ vào vũ lực, coi thường trí thức, 
văn hóa. Có lần ông nói với Iuục Giả: "Ta ngôi trên lưng ngựa mà 
được thiên hạ, cần gì phải học 7, 72". Nhưng rồi Hán Cao tổ 
đã biết rút kinh nghiệm của triểu Tần, nghe lời khuyên của Lục 
Giả, thủ tiêu các hình phạt hà khắc, giảm nhẹ sưu thuế và trưng 
dụng trí thức để bảo vệ ngai vàng. 

Theo lời khuyên của Đổng Trọng Thư, Hán Vũ đế (140-25 
trCN) là ông vua lần đầu tiên đưa Nho giáo lên địa vị quốc giáo. 
Từ đây, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống và công cụ 
tỉnh thần bảo vệ chế độ phong kiến Trung Hoa suốt hai nghìn năm 
lịch sử. Không những thế, nó còn được truyền há khắp các nước 
Đông Á; Khổng Tử được tôn lên bậc thánh: trên thế giới, tên tuổi 
ông không ai là không biết. Nhìn vào những sự kiện hiển nhiên 
này, ai lại chẳng nói rằng Nho giáo đã rất (hành công! W. Durant 
viết: "Rết cuộc đạo Khổng thắng... Kinh đã mạnh hưn kiếm", 

Thực ra, đây là một sự kiện mang ?:h: hai mặt. Xét về hình 
thức thì đúng là Nho giáo /hýng, nhưng trên thực tế thì chính là 
đạo Khổng ;hœ, Nguyên nhân của cả việc thắng lẫn thua đều là ở 
chất tình cảm và dân chủ phương Nam mà Nho giáo nguyên thủy 
đã tiếp thu! 


Tại sao nhà Hán đã không chọn các phái khác trong số "trăm 
nhà”, mà lại chọn đúng Nho giáo? Chính là vì Nho giáo có cái mà 
các học phái khác kế thừa truyền thống phương Bắc đều thiếu: đó 
là đường lối nhân trị (cai trị bằng tình và coi trọng dân chủ). Chọn 
Nho giáo, nhà Hán sẽ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân - 
những người bấy nay rên xiết bởi chiến tranh và chế độ pháp trị 
bạo tàn. 
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Nhưng lối sống theo tình cảm và dân chú chỉ phù hợp với 
những phạm vi nhỏ hẹp của các làng xã nông nghiệp, khi mọi 
người đều quen hiết nhau, nó làm sao mà áp dụng được cho một 
đất nước Irung Hoa rộng lớn? Để giải quyết mâu thuẫn này, nhà 
Hán đã sử dụng hai biện pháp: 

Một mặt, nhà Hán để cáo Nho giáo một cách hình thức, còn 
trên thực tế, họ vẫn cai trị theo lối pháp gia. Họ chủ trương đương 
đức, âm pháp, hay như sau này có người gọi là ngoại Nho, nội 
Pháp. Đây là một chính sách hai mặt với mục đích mị dân, lấy 
“Nho” và "nhân trị" mềm mồng làm cái bình phong để che đậy 
cho lối cai trị hằng pháp luật cứng rắn. 

Mặt khác, ngay cả cái Nho giáo hình thức ấy nhà Hán cũng 
không giữ nguyên. Hán Vũ Đế đã giao cho Làn: Hâm (cùng Tăng 
Hoàng I3ương, Công Tôn Hoàng) cẩi tạo, biến đổi Nho giáo một 
cách cơ bản, loại bớt mâu thuẫn, biến nó thành một công cụ cai 
trị thực tiễn và hữu hiệu phục vự cho vương triều. ĐỂ làm được 
điều đó, nhóm Lưu Hâm thực chất chủ yếu là tập trung vào loại 
trừ bớt chất "nông nghiệp phương Nam" trong Nho giáo: 

1) Trước hết, những người sửa đổi đã hạn chế nhắc đến "nhân 
trị"; thay vào đó, họ nói nhiều đến "lễ trị" và đặc biệt đề cao Trời 
(thiên mênh): Mọi việc trên thế gian đều do Trời quyết định, cho 
nên mỗi khi trái ý, Trời trừng phạt bằng cách giáng thiên tai, dịch 
bệnh... Đề cao Trời để rồi đồng nhất quyền vua (vương quyển) với 
quyền Trời (thần quyển). Vua cai trị theo mệnh Trời, do Trời giao 
phó - đó thật là một sách lược khôn ngoan, tác đụng của nó còn 
hơn cả lễ trị và pháp trị! 


2) Việc tiếp theo là loại hỏ cái hạt nhân đận chủ. Thay cho 
Ngũ luân với các quan hệ hai chiều bình đẳng là "Tam cương"?! 


'1' “Tạm cưong ' còn được hiểu là quân-su-phu (vua-thấy-cha} 
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(vua tôi, cha con, vợ chồng) với quan hệ một chiểu duy nhất 
(trung-hiếu-tiết nghĩa) chỉ đòi hỏi trách nhiệm của kẻ dưới đối với 
người trên. Nó là cơ sở cho những công thức hết sức phi nhân bản: 
Quân sử thân tứ, thần bất tử bất trung; Phụ sử tứ vong, tử bất vong 
bất hiếu. Truyền thống xem thường phụ nữ của văn hóa gốc du 
mục'! nay được thể chế hóa bằng trách nhiệm của vợ đối với 
chồng là ?# xướng phự tày, và mở rộng ra thành trách nhiệm của 
phụ nữ đối với đàn ông nói chung là Ti gia tòng phụ, xuất giá 
tòng phu, phu tử tòng tử. 


3) Từ đời Hán về sau, vai trò của vấn hóa cũng bị thụ hẹp, nó 
chủ yếu chỉ giới hạn trong khuôn khổ những gì có lợi cho vương 
quyền. Kinh Thỉ được giải thích thco lối cao quý, tao nhã; nam nữ 
bị ngăn cách (nam nữ thụ thụ bất KẾ ph con hát bị khinh rẻ là 

"xướng ca vô loạt", 


Như vậy, Nho giáo theo quan niệm của Khổng-Mạnh đúng là 
đã không còn nữa, thay vào đó đã là một thứ Nho giáo khác. Để 
phục vụ việc cai trị trong phạm vi quốc gia, bên cạnh cái “nhân” 
để lấy lòng dân, cần phải tăng liễu lượng chất pháp luật của văn 
mình du mục. Nhiệm vụ này Hán Nho đã thực hiện một cách xuất 
sắc. Do vậy mà Nho giáo mới này được nhà Hán và các triểu đại 
về sau ra sức để cao. 


3.3. Quá trình thâm nhập, phát triển 
và những đặc điểm của Nho giáo Việt Nam 
3.3.1. Hấn Nho đã được các quan lại Trung Hoa như Tích 
Quang, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp ra sức truyền bá từ đầu Công 
nguyên. Tuy nhiên, vì đây là thứ văn hóa do kẻ xâm lược áp đặt 
cho nên, suốt cả giai đoạn chống l3ắc thuộc, Mñho giáo chưa có chỗ 


+! Quan điểm khinh nữ được bộc lộ cả trong chữ Hán: các chữ chỉ những thói 
xấu thường chứa bộ nữ 4Š (gian), #Š (ghen), ‡Ê_ (dâm).. 
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dựng trong xã hội Việt Nam. Đến năm 1070, với sự kiện Lí Thánh 
Tông cho lập Văn Miếu thờ Chu Công, Khổng Tử, mới có thể 
xem là Nho giáo được tiếp nhận chính thức'!`. Chính vì vậy mà 
Nho giáo ở Việt Nam chủ yếu là Tống Nho chứ không phải Hán 
Nho, Đường Nho hay Minh Nho, Thanh Nho. 


Đời Trần có Chu Văn An đào 
tạo được khá đông học trò: C'ac 
nhà nho những lớp đầu tiên này ra 
sức bài xích Phật giáo để khẳng 
định chỗ đứng của mình. Tuy 
nhiên, cho đến gần cuối đời Trần, 
Nho giáo vẫn chưa được chấp nhận 
rộng rãi. 

Lê Quát, học trò Chủ Văn An, thấy 
toàn dân theo Phật mà thờ ơ với Nho nên 
đã bất bình viết trên một tấm bia: "Ta từ 
lúc nhỏ đã đọc sách, chăm vào việc cổ 
kim. cũng rõ được ít nhiều đạo lí thánh 
hiển để khai hóa cho dân, vậy mà chưa 
được người trong một làng nào tin ta. Ta 
thường đi du lãm sơn xuyên, cùng nam 
cực bắc, †ìm những chỗ gọi là học cung, 
gọi là Văn Miếu, thì rất ít tháy, vì vậy, ta lấy làm hổ thẹn với bọn Phật đồ lắm 
vậy". Không cứ gì nơi thôn dã, ngay ở triểu đình, các tập tục của Nho giáo cũng 
rất xa lạ với ta. Đời Trần, từng có người để nghị cải tổ triểu đình theo mẫu 
phương Bắc liền đã ö vua Trần cự tuyệt. Tuy nhiên, nho sĩ càng đông thì xu 
hướng dập khuôn giáo điểu càng năng. Trần Nghệ Tông (1321-1394, ở ngôi 


Hình 6.20: Tượng Khổng Tử ỏ 
Văn Miếu (Hà Nội) 


1" Miếu Văn (thờ Khổng Tử) có giá trị biểu trưng đối với Nho giáo cũng như 
chùa đối với Phật giáo, quán đối với Đạo giáo, nhà thờ đối với Thiên Chúa giáo. 
Ngoài Văn Miếu Hà Nội, còn có Văn Miếu ở Huế (xây năm 1808, mà người dân 
Huế gọi là Văn Thánh), các địa phương cũng xây miếu thờ Khổng Tử gọi là 
Khổng mit, các thôn xã thì lập Văn từ, Văn chỉ. 
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1370-1372) đã phải than. "Triểu trước dựng nước có luật pháp, chế đệ riêng, 
không theo quy chế của nhà Tống là vì Nam Bắc nước nào làm chủ nước đó, 
không phải bắt chước nhau. Khoảng năm Đại Tự (đời Dụ Tông), họn học trò mặt 
trắng được dùng, không hiểu ý nghĩa sâu xa của việc lập pháp, đem phép cũ của 
tổ tông thay đổi theo tục phương Bắc cả, như về y phục, nhạc chương.. thật 
không kể xiết". 

Trong cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh (1418- 
I408), các nhà nho Việt Nam tập hợp dưới cờ Lê Lợi đã có những 
đóng góp to lớn. Sự lớn mạnh của Nho giáo Việt Nam (điều kiện 
chủ quan) cùng với nhu cầu cải cách quản lí đất nước (yêu cầu 
khách quan) đã dẫn đến việc triểu Lê đưa Nho giáo thành quốc 
giáo: sự phát triển của Nho giáo chuyển sang giai đoạn mới - giai 
đoạn Nho giáo độc tôn. Từ đó, Nho giáo thịnh suy theo bước thăng 
trầm của triểu đình: Thời I.ê sơ thì Nho giáo thịnh, chí sĩ đua nhau 
đi thi đỂ ra làm việc nước. Thời I,ê mạt thì Nho giáo suy, nhiều 
nhà nho xuất sắc (nhữ Nguyễn Bỉnh Khiêm) lui về ở ẩn. Nhà 
Nguyễn lên cầm quyền, địa vị Nho giáo một lần nữa được khẳng 
định để rồi mất hẳn khi phải đối mặt với sự tấn công của văn hóa 
phương Tây. 

Nét độc đáo của văn hóa Việt Nam là khi tiếp thu cái ngoại 
lai, nó tiếp nhân từng yếu tố riêng lẻ và Việt Nam hóa để rồi cấu 
tạo lai theo cách của mình. Nho giáo Việt Nam là một hệ thống 
như thé, 

3.3.2. Nhà nước phong kiến Việt Nam chủ động tiếp nhận Nhà 
giáo chính là để khơi rhác những yếu tế là thế mạnh của Nho 
giáo, thích hợp cho việc TỔ CHỨC và QUẢN LÍ đất nước. 

Trước hết, nhà nước quân chủ Việt Nam, đặc biệt là các triểu 
lê và Nguyễn, đã học tập rất nhiều ở cách tổ chức triều đình và 
hệ thống pháp luật của người Trung Hoa (xem LII-§2). 

Thứ hai, hệ thống thí cử để tuyển chọn người tài hổ dụng vào 
bộ máy cai trị đã được triểu đình phong kiến Việt Nam vận dụng 
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ngay từ đầu triểu Lí (1I-§2.2.4), hoàn thiện dân vào thời Trần và 
hoàn chỉnh vào thời 1.ê. Từ kì thi đầu tiên (năm 1075) đến kì thi 
cuối cùng của lịch sử khoa cử phong kiến (năm 1919), trong vòng 
844 năm có tất cả là 185 khoa thi, với 2.875 người đỗ, trong đó có 
36 trạng nguyên (nhà Nguyễn không lấy đỗ trạng nguyên). 

Thứ ba, khi mà chữ cổ (nếu đúng là nó có, xem Í-§3.1.3) đã 
mai một và mất hẳn, thì người Việt đã sử dụng eb# Hán (thường 
gọi là chữ Nho ~ "chữ của Nho gia") làm văn tự chính thức trong 
giao dịch hành chính. Trên cơ sở chữ Hán, từ cuối thời Bắc thuộc, 
người Việt đã tạo ra cœb# Nâm (chữ của người Nam) dùng trong 
sáng tác văn chương. Thời Tây Sơn, vua Quang Trung Nguyễn 
Huệ đã mở rộng ra, sử dụng chữ Nôm cả trong lĩnh vực hành 
chính và giáo dục (La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã được giao 
nhiệm vụ tổ chức dịch 7 thư, Ngũ kinh và các sách giáo khoa từ 
chữ Hán ra chữ Nôm). 

3.3.3. Có nhiều yếu tố của Nho giáo khí vào Việt Nam đã bị 
BIẾN ĐỔI cho phù hợp với truyền thống của văn hóa dân tộc. 
Chữ nghĩa có thể vẫn thế, nhưng cách hiểu dã khác nhiều. 

Xã hội các quốc gia cổ đại vùng Trung Nguyên, với gốc gác 
du mục của mình, luôn đẩy biến động. Bởi vậy, Nho giáo muốn 
tạo nên một xã hội ổn định. Tuy nhiên, ở Trung Hoa, các triểu đại 
phong kiến chỉ dùng Nho giáo để giữ yên ngai vàng (giữ ổn định 
trong đổi nôi), còn với bên ngoài thì luôn chủ trương bành trướng, 
xâm lăng (phát triển trong đối ngoại). Đối với Việt Nam nông 
nghiệp, ước mong về một cuộc sống ốn định, không xáo trộn là 
một truyền thống lâu đời. Ở Việt Nam, như cầu duy trì sự ổn định 
không chí có ở dân mà ở cả triểu dình, không chỉ trong dối nội mà 
cả trong đối ngoại. Các cuộc chiến tranh mà người Việt Nam từng 
phải thực hiện đều mang tính tự vệ, với phong kiến Trung Hoa 
cũng thế mà với người Chiêm Thành cũng thể. 
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Để duy trì sự ổn định, làng xã Việt Nam đã tạo nên sự /ệ 
thuộc của cá nhân vào tập thể cộng đồng bằng cách phân biệt dân 
chính cư - dân ngu cư (IH-§1.5), cộng đồng hóa lĩnh vực hôn nhãn 
(IV-§2.1.2), sử dụng hữu hiệu bộ máy dư luận (IV-§3.2.3). Tương 
tự, muốn duy trì sự ổn định của quốc gia, nhà nước Nho giáo đã 
tạo ra sự phụ thuộc của bộ máy quan lại vào nhà cầm quyển bằng 
hú: biện pháp: 


a) Biện pháp kinh tế là "nhẹ lưỡng nặng bổng": Quan lại xưa 
sống không bằng lương mà chủ yếu bằng bổng do dưới nộp lên và 
(óc do trên ban xuống — cuộc sống được bao cấp theo lối ban ơn. 

b) Điện pháp tỉnh thần là "trọng đức khinh tài": Khai thác 

- truyền thống ứrọng đức của văn hóa nông nghiệp (mà "đức" là 
khái niệm rất chủ quan, mập mờ), nhà nước Nho giáo buộc quan 
Lại Không thể hành động mà không tính đến dư luận. 

Yếu tố quan trọng thứ hai là VIỆC frọng tình người. Vì trọng 
tình vốn là truyền thống lâu đời của văn hóa phương Nam, cho 
nẻn khi tiếp nhận Nho giáo, người Việt Nam đã tâm đắc với chữ 
“Vhân” hơn cả, Nhân là lòng thương người: Đán mình là hiểu, cứu 
người là nhân (Truyện Kiểu). "Nhân" gắn liền với "Nghĩa": Việc 
nhận nghĩa cốt ở yên dân (Nguyễn Trãi). Đối với người bình dân, 
"nhân" đồng nghĩa với "tình". Các từ nhân tình, nhân ngãi (biến 
am của nhân nghĩa), nhân duyên trong tiếng Việt đã trở lại nói về 
tình yêu trai gái. Khả năng đồng hóa Nho gláo một cách mãnh liệt 
thể hiện qua hài ca dao dí dỏm: Mình về ta chẳng cho về, Ta nắm 
tạt áo ta đề bài thơ. Bài thơ ba chữ tành rành: Chữ trunp, chữ 
hiểu, chữ tình là ba. Chữ trung thì dể phần cha, Chữ hiểu phẩn mẹ, 
dối ta Chữ tình! 

Trong Nho giáo Việt Nam, việc trọng tình được bổ sung bằng 
truyền thống dân chủ của văn hóa nông nghiệp (vốn có trong Nho 
giáo nguyên thủy, nhưng đến Hán Nho thì đã bị loại trừ). Chính 
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nhờ tính dân chủ truyền thống ấy mà khi Nho giáo Trung Hoa 
thâm nhập vào Việt Nam, nó đã được "làm mềm” di, không đến 
mức quá ư hà khắc (xem vấn đề quyền lợi của p„ nữ trong luật 
Hông Đức, luật Gia Long, III-§2.2.3). Nhờ truyền thống dân chủ 
ấy mà Nho giáo Việt Nam, dù có giữ địa vị độc tôn cũng không 
dám loại trừ Phật giáo và húy bó cái gốc cua Việt Nam là dạo 
Mẫu. Tiếp thu chữ “hiếu” của Nho giáo, người Việt Nam đặt nó 
trong mối quan hệ bình đẳng với cả cha và mẹ: Công CHA như 
núi Thái Sơn, Nghĩa MẸ như nước trong nguồn cháy ra. Một lòng 
thờ MẸ kính CHA, Cho tròn chữ hiếu mới là dạo con. 


Thứ ba là £ tưởng "trung quân”. Nho giáo Irung Hoa rất coi 
trọng tư tưởng "trung quân”, còn tư tướng yêu nước thì không được 
để cập đến (đó là đặc điểm của truyền thống văn hóa gốc du mục: 
để cao vai trò cá nhân của thủ lĩnh và coi nhẹ guốc gi): quan lại 
Trung Hoa và võ sĩ Nhật Bản đều coi việc trung thành với “minh 
quân”, “minh chúa”, “Thiên Hoàng” làm trọng, sẵn sàng xả thân 
vì họ. Trong khi đó thì ở Việt Nam, tỉnh thần yê¿ nước và tỉnh 
thân dân tộc lại là một truyền thống rất mạnh (hởi coi trọng hai 
đơn vị làng và nước). Người Việt Nam (iếp thu tự tưởng trung 
quân Nho giáo trên cơ sở tỉnh thần yêu nước và tính thân dân tộc 
sản có, khiến cho cái trung quân đó đã bị biến đổi và gắn liền với 
đi quốc. Khi xuất hiện mâu thuẫn giữa vua với đất nước, 'dân tộc 
thì đất nước, dân tộc là cái quyết định. 

Lệ Hoàn thay nhà Đinh; Lí Công Uấn thay nhà (Tiển) Lê; Trần Cảnh thay 
nhà Lí.. vào lúc triểu đại cũ không còn đủ năng lực lãnh đạo đất nước nên đều 
được thần dân ủng hộ. Nguyễn Trãi theo Lê Lợi mà không theo con cháu nhà 
Trần; Ngõ Thì Nhậm theo Tây Sơn mà không theo nhà Lê. Khi Tự Đức cắt ba 
tỉnh Nam Kì cho Pháp, nhiều nhà nho đã phản ứng dữ dội, Phan Văn Trị thậm 
chí tuyên bố: "Chém đấu Tự Đức, moi gan Tự Đức, uống máu Tự Đức!". Chính vì 
đặt nước lên trên mà một người dòng dõi Nho gia như Hổ Chí Minh dám đi 
ngược lại giáo huấn của Nho giáo: Dám bỏ lại cha già để đi tìm đường cứu nước 
tại trời Tây xa xôi (theo Nho giáo thì phụ mẫu tại bất viễn du — "cha mẹ còn, 
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con không được đi xa”); dám không lập gia đình (theo Nho giáo thì bấf hiếu hữu 
lam vê hậu vi đại — "tội bất hiếu có ba, không có con nối dõi là nặng nhất). 

Thứ tư là xu hướng øng văn. Chính vì chịu ảnh hưởng của 
văn hóa nông nghiệp phương Nam nên Nho giáo nguyên thúy rất 
Coi trọng văn, trọng kẻ sĩ. Tuy nhiên, Trung Hoa có trọng thì quan 
văn cũng chỉ ngang hàng quan võ. Ở các nước Đông Á, chữ 
*DŨNG” vẫn được coi trọng ở những mức độ khác nhau: T rong 
quân đội Tưởng Giới Thạch, 5 đức tính được để cao là Trí-Tín- 
Nhân-DĐãng-Trực; trong quân đội Triều Tiên thời Silla thì để cao 
Trung-Hiếu-Tín-Nhân-Dũng; côn trong quân đội Nhật thì ca ngơi 
Trung-l,Š-Dũng-Tín-Kiêm, Thứ bậc “sĩ, nông, công, thương” có ở 
cả Việt Nam và Nhật Bản, nhưng trong khi “sĩ” ở Việt Nam là 
văn sĩ thì ở Nhật Bản lại là vỡ sĩ. Ở Việt Nam, văn được coi trọng 
hơn hẳn võ: Tuy luôn phải đối phó với chiến tranh, nhưng người 
Việt ít quan tâm đến các Kì thi võ mà chỉ ham học chữ, thi văn: 
Một kho vàng không bằng một nang chữ. Người Việt Nam nhìn 
thấy ở Nho giáo một công cụ văn hóa, một con đường làm nên 
nghiệp lớn: Chẳng tham ruộng cả ao liền, Tham vì cái bát cải 
nghiên anh dô, Anh về lo học chữ Nhu, Chín trăng em đợi, mười 
thu em chờ. 


Thứ năm là (hái độ đối với nghề buân. Nho giáo Trung Hoa 
khuyến khích làm giàu nếu nó không trái với lễ: "Phú quý mà có 
thể cầu được thì dù làm kẻ câm roi đánh xe hầu người, ta cũng 
làm” (⁄uận ngữ). Làm giàu không chỉ nên, mà còn là /zácb nhiệm 
của người cai trị: Mạnh Tử từng bàn đến các vấn đề trao đổi hàng 
hóa, giá cả, chính sách thu thuế chợ, thuế đường... ông nói: "người 
ta có hằng sản mới có hằng tâm”. Chính vì vậy mà ở Trung Hoa, 
Nho giáo không hề cần trở nghề buôn phát triển. 


Chính bởi vậy mà Trung Hoa đã sản sinh ra một tầng lớp thương nhân giỏi 
buôn bán tới mức cả thế giới đều biết tiếng. Ngay từ thời Khổng Tử, tiền t§ đã 
xuất hiện cùng với tầng lớp đại thương nhân: học trò Khổng Tử là Từ Cống nhờ đi 
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buôn mà lãm giàu. Thời Chiến Quốc, có những thương nhân lớn như Lã Bất Ví 
nước Tần tung của cải ra để thao túng chính quyển, Mạnh Thường Quân nước Tế 
làm nghề cho vay năng lãi đã dựa vào tiển của để củng cố quyển lực chính trị 
của mình. Từ thời Chiến Quốc, chinh quyển vua chúa của các nước trong vùng đã 
lấy thương nhân làm chỗ dựa. .. 


Trong khi đó thì ở Việt Nam với văn hóa nông nghiệp đậm 
nét, với tính cộng đồng và tính tự trị, lai có truyền thống khinh rẻ 
nghề buôn. Nó đã bám rễ vào suy nghĩ và tình cảm mỗi người, 
khiến cho nghề huôồn trong lịch sử Việt Nam không thể phát triển 
được; nó còn được khái quát hóa thành quan niệm mang tính chất 
chính thống: #7 nông ví bản, đĩ thương vỉ mạt và đường lối trọng 
nông ức thương. "Truyền thống" này khiến cho Việt Nam nông 
nghiệp vốn đã âm tỉnh lại càng duy trì được sự ổn định lâu dài, 
tránh mọi nguy cơ đồng hóa. 


3.3.4. Sở dĩ Nho giáo đã được Việt Nam dỡ ra, cải biến cho 
phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống của mình, rồi cấu trúc lại 
một cách tài tình như thế là vì giữa Nho giáo Trung Hoa và văn 
hóa Việt Nam vốn có những nét (ương đồng. 

Những nét tương đồng đó không phải là ngẫu nhiên. Đó không phả: cái gì 
khác mà chính là những tinh hoa của văn hóa nông nghiệp phương Nam mà 
Nho giảo nguyên thủy đã tiếp thu. Thành ra, khi vào Việt Nam, Nho giáo luôn 
phảng phất cái nét "vừa quen vừa lạ" rất đặc biệt. H. Maspero trong cuốn, ta 
Chíne antique (1955) nói rất đúng rằng “khi người dân miền Nam thời mới thâu 
nhận văn hỏa Trung Hoa thì chỉ như là đặt lại mình vào một cái gì cẾ cưu quen 
thuộc lừ xưa mà nay vửa đổi mới lại Đó là một tình trạng tiền sử, khí mà các 
dân tộc hiện cư ngụ trên đế quốc Trung Hoa còn tham dự vào một nến văn 
minh chung”. 
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§4. ĐẠO GIÁO 
VÀ VĂN HỚA VIỆT NAM 


4.1. Từ Đạo gia đến Đạo giáo 


4.1.1. 2ao giáo được hình thành trong phong trào nông dân 
khởi nghĩa vùng Nam Trung Hoa vào thế kỉ II sau công nguyên, 
cơ sở lí luận của nó là ĐẠO GIA - triết thuyết do Lão Tử để 
xướng và Trang Tử hoàn thiện (học thuyết Lão-Trang). 

Lão Tử người nước Sở (vùng Bách Việt), tên là Nhĩ, tự là Đam (nên còn gọi 
lâ Lão Đam), sống vào khoảng thế kỉ VỊ-V trCN, gần như đồng thời với Khổng 
Tử (lớn tuổi hơn Khổng Tử). Ông từng làm quan phụ trách thư viện nhà Chu, sau 
lui về ở ẩn, không biết mất năm nào, tương truyền về giả cưỡi con trâu xanh đi 
về phía tây vào núi rồi biến mất. Tư tưởng của Lão Tử được trình bày trong cuốn 
Đạo đức kinh. Sách gỗm 81 chương chia làm hai thiên thượng và hạ bàn về Đạo 
kinh và Đức kinh. 

Đạo của Lão Tử là một khái niệm trừu tượng chỉ cái £ự nhiên, 
cái có sẵn một cách tự nhiên: "Người bắt chước Đất, Đất bắt 
chước Trời, Trời bắt chước Đạu. Đạo hắt chước TỰ NHIÊN". Nó 
là nguồn gốc của vạn vật. Đức là biểu hiện cụ thể của đạo trong 
từng sự vật, Đạo sinh ra vạn vật, nhưng làm cho vật nào thành ra 
vật ấy và tổn tại được trong vũ trụ là do Đức. Nếu Đạo là cái tĩnh 
vô hình thì Đức là cái động hữu hình của Đạo. Nếu Đạo là bản 
chất của vũ trụ thì Đức là sự cấu tạo và tần tại của vũ trụ. 

Sự sinh hóa từ Đạo ra Đức, tít Đức trở về Đạo ở Lão Tử thấm 
nhuân sâu xắc nh thần biện chứng âm: dương của triết li nông 
nghiệp. Ðưởc chỉ phối bởi luật quân bình âm dương, vạn vật tốn 
tại theo lệ tự nhiên một cách rất hợp lí, công bằng, chu đáo, và do 
vậy mà mẫu nhiệm. /ợp fí, vì, theo I.ão Tử, lẽ tự nhiên giống như 
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việc giương cung, cao thì ghìm xuống, thấp thì nâng lên. Công 
bằng, vì nó luôn bớt chỗ thừa mà bù vào chỗ thiếu. Chu đáo, vì nó 
như cái lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Bởi vậy mà nó 
mẫu nhiệm tới mức không cần tranh mà chiến thắng, không cần 
nói mà ứng nghiệm. Mọi sự bất cập hay thái quá (mất quân bình) 
đều trái với lẽ tự nhiên và, do vậy, sẽ tf điều chỉnh theo luật âm 
dương chuyển hóa: "Vật hễ bớt thì nó thêm, thêm thì nó bớt”. 

Từ đây, Lão Tử suy ra #iết lí sống tối ưu là muốn làm việc gì, 
phải đi từ điểm đối lập, phải vô v‡ (không làm). Vô vi không có 
nghĩa là hoàn toàn không làm gì, mà là hòa nhập với tự nhiên, 
đừng làm gì thái quá. Vì làm thái quá thì theo luật âm dương "vật 
cực tắc phần", kết quả thu được còn tệ hại hơn là hoàn toàn không 
làm gì. Triết lí vô vi áp dụng vào đời sống cá nhân là "chỉ vì 
không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình". Áp dụng 
vào đời sống xã hội, Lão Tử không tán thành lối cai trị cưỡng chế, 
áp đặt đương thời, ông nói muốn dân yên Ổn thì cai trị một nước 
phải "giống như kho một nổi cá nhỏ": cá nhỏ nên để yên, không 
cao vấy, không cắt bỏ ruột, khi kho không khuấy đảo — cạo, cắt, 
khuấy đảo chỉ tổ làm cho cá nát. 


4.1.2. Công lao của Lão Tử chính là đã học thuyết hóa những 
tự tưởng triết lí của truyền thống văn bóa nông nghiệp phương 
Nam: ĐẠO chẳng phải cái gì khác ngoài sự phạm trù hóa friết lí 
tôn trọng tự nhiên; còn ĐỨC chính là sự phạm trù hóa luật âm 
dượng biến dổi. Khổng Tử và Lão Tử đều tiếp nhận sức sống của 
văn minh nông nghiệp, nhưng tronp khi Khổng Tử tìm cách kết 
hợp nó với văn minh gốc du mục thì Lão Tử dựa hoàn toàn vào 
nó. Khổng thì "nhập thế”, "hữu ví", còn Lão thì "xuất thế”, “vô 
vi"), Không phải không có lí do khi có người coi ï.ão Tử là “ông 


UÌ Về tính chất Nam-Bắc trong đối lập 'Đạo-Nho” này, nhà văn Nhật Bản 
Okakuru Kakuzo nhận xét: "Cẩn phải nhớ là Øaøo giáo tượng trưng cho sự cố gắng 
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tổ triết học của đòng Bách Việt" (Nguyễn Hữu Lương, 1971), 
Cũng chính vì học thuyết của Lão Tử xây dựng trên cơ sở triết lí 
âm dương của văn hóa nông nghiệp là cái mà truyền thống văn 
hóa gốc du mục chưa hề biết đến cho nên Hegel từng nhận xét 
rằng tư tưởng của Khổng Tử thì nghèo nàn, còn Lão Tử mới xứng 
đáng là người đại diện cho tỉnh thần phương:Đông cổ đại. 

Không phải ngẫu nhiên mà „ 
trong khi Khổng Tử luôn được hình : 
dung như một ông quan phương 
Bắc mũ cao áo dài thì Lão Tử — 
như một ông già nông dân phương 
Nam chất phác chân đất cưỡi trâu 
(hình 6.21). Trong khi tiểu sử cụ 
Khổng được người sau biết rất rõ 
thì lai lịch cụ Lão mờ mờ ảo ảo. 
Trong khi Khổng ôm mộng "bình 
thiên hạ" thì Lão hài lòng với 
những "nước nhỏ dân ít" như những 
làng quê mang tính cộng đồng ö 
bên trong và tính tự trị ở bên ngoài; nhỏ tới mức nước láng giềng trông thấy 
nhau, tiếng gà gáy chớ sửa cùng nghe", và tự trị tới mức "dân đến già chết mà 
không đi lại với nhau". 


Hình 6..2†: Lão Tử 


Trong khi Khổng Tử dù đã kết hợp tỉnh hoa của văn hóa nông 
nghiệp với truyền thống của văn hóa gốc du mục mà Nho giáo 
của ông vẫn không được dùng thì dễ hiểu là triết lí hoàn toàn dựa 
trên truyền thống nông nghiệp phương Nam của Lão Tử càng 


————————— —  ẨẤ 


tinh thần cá nhân của người Trung Hoa miền Nam, chống lại cái tinh thần xã 
hội công cộng của Trung Hoa miền Bắc thể hiện trong Who giáo". 

0" Truyền thuyết về việc Lão Tử cưõi trâu xanh đi về phía tây vào núi rồi biến 
mất là một cách nói đẩy ẩn dụ: Trâu là con vật của nông nghiệp phương Nam; 
màu xanh là màu của phương đông theo Ngũ hành - Lão Tử cưỡi trâu xanh có 
nghĩa là ông gắn bó với văn hóa nông nghiệp đông nam. Ø/ vẩ phia tây là chết. 
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không thể được sử dụng. I.ão Tử phàn nàn: "Lời nói của ta rất dễ 
hiểu. rất dễ làm, Thế mà thiên hạ không ai hiểu, không ai làm”. 

4.1.3. Mãi đến Trang Tử (khoảng 369-286 trCN), học thuyết 
của I.ão Tử mới lại được người đời chú ý. Trang Tử tên thật là Trang 
Chu, người nước Tống (nay thuộc tỉnh Hà Nam), suốt đời từ chối làm quan, cuối 
đời sống ẩn dật tại núi Nam Hoa. Tư tưởng của ông được ghi lại trong sách Nam 
Hoa kinh. 

Trong lĩnh vực nhận thức, phát triển tư tưởng biện chứng của 
Lão Tử, Trang Tử đã tuyệt đối hóa sự vận động, xóa nhòa mọi 
ranh giới giữa con người và thiên nhiên, giữa phải và trái, giữa tồn 
tại và hư vô, đẩy phép biện chứng tới mức cực đoan thành một thứ 
tương đối luận. 

Một ví dụ rất điển hình cho thuyết tương đối ngụy biện của Trang Tử là câu 
chuyện Trang Chu hóa bướm ghi trong Mam Hoa kinh Một hồm Trang Chủ 
chiêm bao thấy mình là bướm, thích chí bay luôn, quên mình là Chu. Chợt tỉnh 
dây, ngạc nhiên thấy mình là Chu Và rổi hoang mang chẳng còn biết Chu 
chiêm bao thấy mình là bướm hay bướm chiêm bao thấy mình là Chu nứa! 

Trong lĩnh vực xã hội, nếu như Lão Tử chỉ dừng ở mức không 
tán thành cách cai trị hữu vi, thì Trang Tử căm ghét kẻ thống trị 
đến cực độ: ông không chỉ hất hợp tác với họ mà còn nguyên rủa, 
châm biếm họ là họn đe đạo (kế trộm lớn): "Kẻ trộm gươm thì 
chết, người trộm nước thì làm vưa chư hầu. Cửa vưa chứ hầu mà 
còn có nhân nghĩa nữa sao?”, 

Nhưng Trang Tử đề xuất biện pháp gì? Ông đã đẩy phép vô vi 
với chủ trương sống hòa mình với tự nhiên của Lão Tử tới mức 
cực đoan thành chủ nghĩa yếm thế thoát tục, trở về xã hội nguyên 
thủy: "Núi Không đường đi, đầm không cầu thuyển, muôn vật 
chung sống, làng xóm liên tiếp cùng ở với cẩm thú", 


4.1.4. Trong cảnh loạn li cuối thời Đông Hán (thế kỉ II), tư 
tưởng của I,ão Tử cộng với chất duy tâm mà Trang Tử đưa vào đã 
trở thành cơ sở cho việc thần bí hóa đạo gia thành ĐẠO GIÁO. 
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Chủ trưởng vô vi cùng thái độ phần ứng của I.ão-Trang đối với 
chính sách áp bức bóc lột của tâng lớp thống trị khiến cho Đạo 
piáo rất thích hợp để dùng làm vũ khí tỉnh thần tập hợp nông dân 
khởi nghĩa. 

Đạo giáo thờ "Đạo" và tôn l.ão Tử làm giáo chủ, gọi là "Thái 
Thượng Lão Quân”, coi ông là hóa thân của "Đạo" giáng sinh 
xuống cõi trần. Nếu mục đích của việc tu theo Phật giáo là thoái 
khổ thì mục đích của việc tu theo Đạo giáo là sống lâu. Đạo giáo 
có hai phái: ĐẠO GIÁO PHÙ THỦY dùng các pháp thuật trừ tà trị 
bệnh chủ yếu giúp cho đân (tường mạnh khỏe: ĐẠO GIÁO THÂN 
TIÊN dạy tu luyện, luyện đan, dành cho quý rộc cầu trường sinh 
bất tử'!”, Kinh điển của Đạo giáo gọi là Đạo tạng; ngoài sách về 
nghỉ lễ, giáo lí, Đạo tạng còn bao gồm cả các sách thuốc, dưỡng 
sinh, bói toán, tướng số, cui đất, thơ văn, búL Kí... tổng cộng lên 
tới trên năm nghìn quyển. 

Đạo giáo khởi đầu bằng Mgữ đấu mÃ đạo (Đao 5 đấu 840) — một thứ Đạo 
giáo phù thủy do Trương Đao Lăng sáng lập. Trương Đạo Lăng tu luyện ở vùng 
núi Tử Xuyên, ông lấy Lão Tử làm ngọn cờ, dùng bùa chú và phương thuật, nước 
phép và cỏ dai chữa bệnh đế thu hứt mọi người vào đạo nhằm chống lại các thế 
lực phong kiến. Đời Tam Quốc, Trương Giác cũng đùng các phương thuật, bùa 
phép để tập hợp nông dân tiến hành khỏi nghĩa Hoàng cân (nghĩa quân đầu chí 
khăn vàng làm dấu hiệu) chống lại chế độ cai trị đương thi. 

Đạo giáo thần tiên hướng tới việc tu luyện thành thần tiên 
trường sinh bất tử. Tu tiên có hai cách: nội tu và ngoại dưỡng. 
Ngoại dưỡng là dùng thuốc trường sinh, gỌI là kứm dan (hay linh 
đán, thủ được trong lò bằng cách luyện tỉ một số khoáng chất như 
thần sa, hùng hoàng, từ thạch, vàng). Mộ? zư là rèn luyện thân thể, 
dùng các phép tịch cốc (nhịn ăn), dưỡng sinh, khí công... lấy thân 


1' Cũng giống như trong Phật giáo thì Tịnh đê tông và Mật tông dành cho dân 
thường, còn Thiển tông dành cho quý tộc. 
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mình làm lò luyện, luyện tỉnh thành khí, luyện khí thành thân, 
luyện thần trở về hư vô (Đạo). Con người, cũng như vạn vật, là từ 
"Đạo" mà sinh ra; cho nên tu luyện là trở về với "Đao", 


4.2. Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam 


4.2.1. Đạo giáo thâm nhập vào Việt Nưm từ cuối thế kỉ II. 
Sách Đạo Tạng kinh ghi: "Sau khi vua Hán Linh đế băng hà, xã 
hội (Trung Hoa) rối loạn, chỉ có đất Giao Châu là yên ốn. Người 
phương Bắc chạy sang lánh nạn rất đông, phần nhiều là các đạo sĩ 
luyện phép trường sinh theo cách nhịn ăn". Nhiều quan lại Trung 
Hoa sang ta cai trị đều sính phương thuật (như Cao Biển đời 
Đường từng lùng tìm yếm huyệt, hi vọng cắt đứt các long mạch để 
triệt nguồn nhãn tài Việt Nam). 

Trong khi Nho giáo chưa tìm được chỗ đứng ở Việt Nam thì 
Dạo giáo đã tìm thấy ngay những tín ngưỡng tương đồng có sẵn từ 
lâu. TỪ xa xưa người Việt Nam từ miễn núi đến miền xuôi đã rất 
sùng bái ma thuật, phù phép; họ tin rằng các lá bùa, những câu 
thần chú... có thể chữa bệnh, trị tà ma, có thể làm tăng sức mạnh, 
gươm chém không đứt... Tương truyền Hùng Vương là người giỏi 
pháp thuật nên có uy tín thu phục 15 bộ lập nên nước Văn Lang. 
Ngay các nhà sư cũng phải học các phép trị bệnh, trừ tà thì mới 
đưa Phật giáo thâm nhập sâu vào dân chúng vốn có tín ngưỡng ma 
thuật được. Vì vậy, dễ hiểu là tại sao Đạo giáo, trước hết là Ðựø 
giáo phù thủy, đã thâm nhập nhanh chóng và hòa quyện dễ dàng 
với tín ngưỡng ma thuật cổ truyền tới mức không còn ranh giới. 
]3o vậy mà tình hình Đạo giáo ở Việt Nam rất phức tạp, khiến cho 
không ít nhà nghiên cứu đã quy hết mọi tín ngưỡng cổ truyền Việt 
Nam cho Đạo giáo và, ngược lại, người Việt Nam sính đẳng bóng, 
bùa chú thì lại chẳng hề biết Đao giáo là gì. 
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Một sự khác biệt nữa không kém phần quan trọng giữa Nho 
giáo và Đạo giáo là: Trong khi Nho giáo vốn mang bản chất của 
một công cụ tổ chức xã hội và, với Hán Nho, nó đã thực sự trở 
thành vũ khí của kẻ thống trị thì Đạo giáo, trên cơ sở thuyết vô vi, 
lại sắn mang trong mình tư tưởng phản kháng giai cấp thống trị. 
Vì vậy, cũng giống như ở Trung Hoa. vào Việt Nam, Đạo giáo 
(phù thủy) đã được người dân sử đựng làm vũ khí chống lại kẻ 
thống trị. Ngay khi thâm nhập, nó đà là vũ khí chống lại phong 
kiến phương Bắc rồi. Phong trào nông dân khởi nghĩa ở các tỉnh 
Nam Trung Hoa vào thế kỉ II đều có liên hệ với các cuộc khởi 
nphĩa nông dân hai quân Giao Chỉ, Cửu Chân. Vào thời kì phong 
kiến dân tộc ở Việt Nam, Đạo giáo thường được dùng để thu hút 
nông dân tham gia vào các cuộc bạo động chống lại cường hào ác 
bá địa phương và quan lại trung ương: Thời Lí Nhân Tông có Lí Giác 
cầm đầu cuộc bạo động ở Diễn Châu (Nghệ An), là kẻ học được phép lạ có thể 
"biến cỏ cây thành người. Năm 1379 (đời Trần Phế Đế), ö Bắc Giang có Nguyễn 
Bổ xưng vương, hiệu là Đường Lang Tử Y. Đời Hồ có Trần Đức Huy dùng phương 
thuật thu hứt đông đảo người theo, bị Hổ Quý Li dẹp năm 1403. 

Thời chống Pháp, để đối phó với kẻ địch có ưu thế về súng 
đạn, nhiều cuộc khởi nghĩa đã tích cực sử dụng ma thuật phù thủy 
làm vũ khí tỉnh thần: Mạc Đĩnh Phúc (cháu 18 đời nhà Mạc) khởi 
nghĩa năm I895 ở các tỉnh miễn biển Bắc Bộ, tuyên truyền là 
mình có phép làm cho súng Pháp quay trở lại bắn Pháp. Võ Trứ 
(quê ở Bình Định) và Trần Cao Vân (quê ở Quảng Nam) lãnh đạo 
nghĩa quần người Kinh và người Thượng đco bùa mang cung tên, 
dao rựa đánh giặc. Nguyễn Hữu Trí đóng trụ sở ở núi Tà Lơn 
(Nam Bộ), tôn Phan Xích Long làm Hoàng đế, đồổn rằng ông là 
con vua Hàm Nghỉ và có nhiều phép màu, nhất là phép làm cho 
súng địch không nổ. Rồi phong trào lập “hội kín" ở Nam Kì lôi 
cuốn hàng vạn người tham gia... 
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4.2.2. Bên cạnh việc thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, Thái 
Thượng Lão quân, thần Trấn Vũ (Huyền Vũ), Quan Thánh đế 
(Quan Công), thần điện của Đạo giáo phù thủy Việt Nam còn thờ 
nhiều vị thẩn thánh khác do Việt Nam xây dựng. Trần Hưng Đạo 
được coi là có tài trừ tà ma cứu nạn cho dân nên được tôn là Đức 
Thánh Trần; Liễu Hạnh được coi là nàng tiên có nhiều phép thần 
thông luôn phù hộ cho dân nên được tôn là Bà Chúa liễu. Trong 
tâm thức dân gian, Thánh và Chúa luôn sóng đôi bên nhau (Tháng 
8 piỗ Cha, tháng 3 giỗ Me) - đó chính là sản phẩm của lối tư duy 
cặp đôi theo triết lí âm đương (xem II-§ l 4). 

Thờ đức Thánh Trần và Tam phủ, Tứ phủ thường gắn liền với 
đồng cốt (đỗng bóng). Người thờ đức Thánh Trần gọi là Thanh 
đồng (Ông đồng); còn các Bà đồng thì thờ Tam phủ, Tứ phủ, gọi 
là thờ Chư vị. Lên đông còn gọi là hậu bóng, mỗi lần người ngồi 
đồng được thân thánh nhập vào phán bảo hoặc chữa trị.. gọi là 
một gi đồng. Những phụ nữ số phận long đong lận đận được 
khuyên là có số thờ phải đến đội bát hương ở đến hay phủ, xin 
làm cøn công đệ tử của thánh thần. 

Ngoài ra. các pháp sư còn hay thờ các thần: Tam Bành, Độc 
Cước, Huyền Đàn, ông Năm Dinh, Quan !.ớn Tuần Tranh. 

Tam Bành tương truyền vốn là ba bọc sừng-sỏ-sắt do một bà me quê ð Vụ 
Bản (Nam Định) sinh ra vào thời vua Lê Thánh Tông. Bà mẹ sợ quá đem chôn. 
Rồi Sững-Sỏ-Sắt hóa thành tỉnh, rất linh thiêng và có công đánh giặc nên được 
vua phong là Tam Danh đại tưêng âm bình. Các pháp su thờ hình người có ba 
đầu, goi là Tam Đanh, dân dần đọc chệch thành Tam Bành "!. 

Thần Độc Cước là con một pháp sư nổi tiếng ở Từ Sơn (Bắc Ninh). Tương 
trưyên đứa trẻ mới ba tuổi đã đánh trống đông tới Trời, Trời sai thiên tưởng 


t1! 1heo mỗi thuyết khác thì fam Bành là ba vị thần ho Bành ở chung với loài 
nguai (hoặc sống trong con ngưới) là Bành Kiêu, Bảnh Cư, Bành Chất hay xúi 
gúc người làm điểu ác rồi lai tâu với Trời để Trời trị tôi. 
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xuống lừa lúc nó ngủ chém xẻ đôi người. Bố nó đem chôn, tương truyến 100 
ngày sau đứa bé sống lại, chỉ còn đấu mình với một tay một chân nên được gọi 
là Độc Cước (hình 6.19). Ở nú: Sầm Sơn (Thanh Hóa) có đến thần Độc Cước thừ 
một vết bàn chân lớn in thủng mặt đá; tương truyền thần bắt tà ma rất linh ứng. 


Huyện Đàn là vị thần tương truyển xuất hiện vào thời Đinh, cưối cọp đen, 
múa gươm, đánh đâu thắng đỏ được Ngọc Hoàng xếp vào số 12 thiên tướng. 


Ông Năm Dịnh (hay Wgủ Dinh quan lớn là 
thấn Ngũ Hổ có sức mạnh trấn trị tà ma. Ông 
Năm Dinh được thờ trong điện dưới dạng bức 
tranh Ngũ Hổ (xem II-§2.6.2). 


Quan lớn Tuần Tranh tương trưyển là một cặp 
rắn thân nở từ trứng do hai ông bà già ở Tứ Kì 
(Hải Dương; nhặt được. Lớn lên, cặp rắn quấn 
quýt lây hai người nhưng lại hay ăn gà. Sợ hàng 
xóm biết, ông phải đem ném chúng xuống sông 
Tranh nơi đó nước trồ nên xoáy mạnh và rất linh 
thiêng. Quan lớn Tuần Tranh được thờ trong điện 
dưới dạng ha: con rắn bằng giấy (là Thanh Xà và 
Bạch Xà — đặt tên theo màu Ngũ hanh!). 


Các đạo sĩ từng được nhà nước phong 
kiến hết sức coi trọng chẳng kém gì tăng : 
sư, Các vị vua thời Đinh, lẻ. Lí, Trần Hình 619 7hẩn Độc Cước 
đều chụn cả tăng sư lẫn đạo sĩ vào triểu làm cố vấn; bên cạnh „ 
tăng quan. có cá chức đạo quan. 

Vào †hế kỉ XVII, dưới thời vua Lê Thân Tông, xuất hiện một 
trường phái Đạo giáo Việt Nam có quy mô rất lớn gọI là Nội Đạo. 
Người sáng lầp ra Nội Đạo là Trần Toàn, quê ở Quảng Xương (Thanh Hóa), 
nguyên là một quan to triểu Lê, không theo nhà Mạc. từ quan về quê †u tiên, 
giúp dẫn trừ ma quỷ suốt hai vùng châu Hoan và châu Ái. Ông mở đạo trường ở 
Hoằng Hóa, có 10 vạn tín đổ, được tôn là Thượng sư. Tương truyền ông từng 
dùng bùa phép chữa khỏi bệnh mọc lông cọp cho vua Lê Thần Tông, cứu sống 
con Chúa chết đã hai ngày. Vua và Chúa sai dựng nhà ở quê cho Toàn và tự tay 
vua ghi ba chữ Wới Đạo Tràng Ba người con trai của Toàn đều giỗi đạo pháp, 
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được tôn là "Tam Thánh". Phái đạo này phát triển vào Nghệ An và ra Bắc; đến 
tận thế ki XX hãy còn tổn tai nhiểu trung tâm ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hải 
Dương, Hưng Yên, Hà Nội. Thậm chí tới sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở 
Giảng Võ (Hà Nội) hằng năm còn có tới mấy vạn tín đồ đến trường Nội đạo để 
cúng lễ, chữa bệnh! 

4.2.3. Trong Đựo giáo thần tiên thì phái luyện thuốc trường 
sinh (ngoai dưỡng) chủ yếu phổ biến ở Nam Trung Hoa nhưng 
phần lớn thần sa mà các đạo sĩ Trung Hoa sử dụng để luyện đan 
đều được các lái buôn mua từ Giao Chỉ (thường là phải đổi bằng 
vàng). Năm 42, Mã Viện đưa quân sang Giao Chỉ, ngoài việc dẹp cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng, còn có mục đích tìm kiếm các mỏ thần sa. Sau trân 
chiến tại chiến trường Mê Linh - Cấm Khê khiến Hai Bà Trưng phải tự vẫn tại 
của sông Hát, rồi đàn áp đẫm máu bộ phận còn lại của nghĩa quân ở Cửu Chân 
(Thanh Hóa), Mã Viện tiếp tục tiến sâu vào tận vùng mà nay là Quảng Nam và 
đã tìm thấy mỏ thần sa khổng lổ tai Cù Lao Chàm, mỏ này khai thác đến hết 
đời Tống mới cạn. Đời Đông Tấn (326-334), Cát Hồng từ chối tước vị do triểu 
đình tấn phong, chỉ xin sang làm trí huyện ở Câu Lậu (Hải Dương) để tìm đan 
sa luyện thuốc. Thế kỉ XIII (đời Nguyên), nhà sư Thích Đại Sán đi du khảo vùng 
Đông Dương đã xác nhận rằng xứ Giao Chỉ là nơi có nhiều thần sa, và mỏ thần 
sa ö Cù Lao Chàm là lớn nhất. Đạo giáo thần tiên ở Việt Nam chỉ xuất 
hiện lẻ tẻ, cá biệt, như trường hợp Đựo sĩ Huyễn Vân tu ở núi 
Phụng Hoàng (Hải lương) đời Trần Dụ Tông (ở ngôi 1341-1369), 
được vời vào triểu để dâng vua thuốc trường sinh. 

Mang tính phổ biến trong Đạo giáo thần tiên ở Việt Nam là 
phái nôi tu. Người Việt thờ Chử Đồng Tử (người thời vua Hùng, 
tương truyền đã từng lên núi tu luyện, được ban gây thần và sách 
ước, sau thành tiên bay lên Trời) làm ông tổ của Đạo giáo Việt 
Nam, gọi là Chử Đạo Tố. I.ịch sử và truyền thuyết Việt Nam từng 
phi lại sự tích nhiều đạo sĩ tu luyện thành tiên, tương truyền eó 
nhiều phép lạ. 

Đời Trấn Thuận Tông (ở ngôi 1388-1398) có 7# 7hức quê ở Thanh Hóa, khi 
làm quan ở Tiên Du (Bắc Nình) đã cứu giúp một người con gái, sau về quê ở ẩn 
tương truyền thành tiên và được kết hôn với tiên nữ Giáng Hương là cô gái mà 
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ông cứu giúp khi xưa. Đời Trần-Hồổ có người tu tiên ở núi Nua (Nông Cống, Thanh 
Hóa), người đương thời gọi là Hoàng ‡Mi tiên sinh, từng tiên đoán chính xác hậu 
vận của cha con họ Hồ; tương truyền đến thời Lê, Nguyễn sau này thỉnh thoảng 
vẫn có người còn gặp. 

Đồi Lê có thư sinh Trẩn Tứ Uyên tương truyền là có may mắn kết duyên với 
tiên nữ Giáng Kiểu tại xóm Bích Câu (Hà Nội), sau hai vợ chồng cưối hạc bay lên 
trời, tại nến nhà cñ dân lập đến thờ (gọi là "Bích Câu đạo quán") tương truyền rất 
linh thiêng, từng báo mộng cho vua Lê đánh thắng quân Chiêm Thành. Vua Lệ 
Thánh Tông (ở ngôi 1460-1497) có lần đi chơi Hồ Tây đã xướng họa thơ văn 
cùng một thiếu nữ xinh đẹp rồi đưa lên xe rước về cung; tương truyền nàng chính 
là tiên nên khi về đến cửa Đại Hưng (nay là cửa Nam, Hà Nội) thì bay lân trời 
4nất. Vua thương nhớ cho cất tại đó một lầu gọi là Vọng tiên lâu (nay là "Vọng 
-_ tiên quán" ở 120B Hàng Bông): người đời đặt tên cho cô là Bổi Liễn tiên nương 
_{= nàng tiên đí củng xe vua). Đời Lê Thần Tông (ở ngôi 1619-1643 và 1649- 

1662) cỏ Phạm Viên quê ở Nghệ An lên núi Hồng Lĩnh hái thuốc tương truyển 
đã gặp tiên học đạo, có tài hiết trước hỏa hoan, biết trước ngày cha từ trấn, từng 
cho mnột lão ăn mày cây gậy có phép la tự xin được tiền để sống... 

Thanh Hòa đời Nguyễn đã sưu tầm và ghi lại sự tích 13 ông tiên và 14 bà 

tiên Việt Nam trong sách Hội chân biên (xuất bản năm 1847). 


CHới sĩ phu Việt Nam xưa thường cùng nhau tổ chức phụ tiên 
(hay cầu tiên, cầu eơ) để cầu hỏi cơ trời, hỏi chuyện thời thế, đại 
sự cát hung... Nhiều đàn phụ tiên từng nổi danh một thời như đến 
Ngọc Sơn (Hà Nội), đến Tản Viên (Sơn Tây), đến Đào Xá (Hưng 
Yên)... Nhiều nhà Nho nhà cửa khang trang đã lập đàn phụ tiên tại 
tư gia. Hoàng giáp Nguyễn Thượng Hiển (I868- 1925) khi làm đốc 
học Ninh Bình thậm chí đã từng lẬp đàn phụ tiên ngay tại công 
đường. Đầu thế kỉ XX, các đàn cầu tiên (gọi là thiện SA) mọc lên 
khắp nơi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cổ vũ tình thần 
dân tộc và yêu nước, chống Pháp. Nhiều đàn cầu cơ ở miền Nam 
đã là một trong những tiền để dẫn đến sự hình thành đạo Cao Đài 
(xem VI-§6.3.2). 

Để lập đàn chỉ cấn đặt một án nhỏ trên để một đỉnh đốt trầm, một bình 
cắm hoa, trước án bày một mâm đựng gạo kín khắp mặt mâm và một cành đào 
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vớót nhọn, gọi là hạc bút để viết trên mâm gạo. Một nho sinh sức học tầm 
thường chỉ cần đủ biết viết, đấu phủ khăn điểu che kín mắt, tay cầm hạc bút chờ 
sẵn (gọi là cẩm k#). Sau khí đốt hương trầm cầu khấn, nếu có tiên giáng bút thì 
người cẩm kẽ, đầu vẫn trùm khăn kín, sẽ viết rất nhanh từng chữ, hai người ngồi 
phụ hai bên sẽ đọc to và chép ra giấy. Nếu có chữ nào đọc sai thì kê bứt sẽ gỗ 
vào mâm và viết lại. Cứ thế đến hết bài thơ. 

Tương truyền khi người cẩu tiên hỏi những việc thuộc thiên cơ mà tiên thánh 
không thể tiết lộ (công danh, thì cử, để thi..) thì chỉ sau khi việc xong mới vỡ lẽ 
rằng nội dung giáng bứt đã nói rất rõ và chính xác. Nhất Thanh (1973) có kể về 
trường hợp hai bạn học có tiếng hay chữ ở Thanh Hóa phụ tiên hổi để khoa thị 
Hương thời Thiệu Trị, mãi đến gắn sáng đêm thứ hai, tiên thánh mới giảng bút 
ba chữ “Đông chấn thù” rồi thăng ngay. Hai người suy nghĩ cả tháng trời mà vẫn 
không hiểu ra sao vì chưa từng gặp ba chữ ấy trong sách vở của Bách gia bao 
giữ Đến khi vào thị thấy để ra là "Đông thú Trần” mới võ lẽ, vì nếu giáng là 
"Đông trấn thù" (trấn và chẩn khác nhau cả nghĩa và mặt chữ) thì đã có thể nói 
lái mà đoán được rồi. 

Gần với Đạo giáo thần tiên là khuynh hướng ưa thanh tĩnh, 
nhàn lạc. Hầu hết các nhà nho Việt Nam đều mang tư tưởng này. 
Sinh không gặp thời, gặp chuyện bất bình trong chốn quan trường 
hay khi về già, các cụ thường lui về ẩn dật, tìm thú vui nơi thiên 
nhiên, hên chén rượu, khi cuộc cờ, hay làm thơ xướng họa — sống 
một cách điều độ với tỉnh thần thanh thần trong khung cảnh thiên 
nhiên trong lành chính là một cách dưỡng sinh vậy. Chu Văn An, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Huy Ích, Nguyễn Công Trứ.. đều là 
những ví dụ điển hình. 

Ở Việt Nam, Đạo giáo như một tôn giáo đã tàn lụi từ lâu. l3ấu 
vết hoạt động cuối cùng của nó là sự kiện một nhóm tín đồ xuất 
hẳn vào năm 1933 ở Sài Gòn một bộ sách mang tên Đạo giáo viết 
thco tỉnh thần tôn giáo gồm 3 tập. Đến nay, những hiện tượng như 
đổng bóng, đội bất nhang, bùa chú... tuy vẫn lưu truyền, nhưng 
chúng chỉ còn là những di sản của tín ngưỡng dân gian truyền 
thống mà thôi. 
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§5. PHƯƠNG TÂY 
VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM 


9.1. Ki-tô giáo với văn hóa Việt Nam 


ớp văn hóa giao lưu với phương Tây hình thành từ 
khoảng thế kỉ XVI-XVII, song những người phương 
Tây đầu tiên đã tới Việt Nam và Đông Nam Á sớm 
hơn nhiều, vào khoảng đâu Công nguyên: Họ đem đến các đổ 
trang sức, pha lê, vũ khí, áo giáp... đổi lấy các thứ hàng quý hiếm 
của Đông Nam Á như trầm hương, Kì nam, vàng, đá quý, yến sào, 
đổi mỗi, ngà voi, tê giác... và đặc biệt là hồ tiêu các loại gia vị 
dùng để bảo quản thịt. Không phải ngẫu nhiên mà giới nghiên cứu 
đã gọi tuyến đường biển từ Địa Trung Hải tới Việt Nam và Đông 
Nam Á thời đó là Đường hồ tiêu (Chemin des Epices). 


3.1.1. Sau thời Trung Cổ nặng nễ khiến cho sự glao lưu bị gián 
đoạn, sách Khám định Việt sử thông giám Cương mục phi nhận 
"vào năm Nguyên Hòa thứ 1 đời vua Lê Trang Tông (1533) có 
một người Tây dương tên là I-nê-khu (= Ignatio}Ý theo đường 
biển lên vào giảng đạo Gia Tô ở các làng Ninh Cường, Quân Anh, 
tà L.ũ (thuộc Nam Định cũ)”. Từ đó, các giáo sĩ Bồ Đào Nha và 
Tây Ban Nhà tìm đến ngày càng đông. Ban đâu, do chưa quen 
thông thổ và không thạo ngôn ngữ nên việc truyền giáo ít thu 
được kết quả. Dần dần công việc tiến triển ngày càng khá hơn. 
Theo tài liệu của giáo hội thì đến năm 1593, ở Nghệ An đã có đến 
12 làng công giáo toàn tòng. Ki-tô giáo đã mở đầu cho sự giao luu 
gIữỮa văn hóa Việt Nam với phương Tây. 


!J' Cao Huy Thuấn (1996, tr. 46) lại cho rằng /gnatio là tên môt chiếc tàu cập 
bến năm 1533 giảng đạo ở Nam Định. 
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Ki-tô giáo (hay Cơ-đốc giáo, Thiên Chúa giáo) là tên gọi chung tất cả các 
tông phái cùng thờ chúa Jesus Christ (K?-1ô, €ơ-đốc là dạng phiên âm Hán-Việt 
của “Jesus Christ”). K?-†ô giáo ra đời như một nhánh của Øø Thái giáo ở vùng 
Palestin, rồi nhanh chóng phát triển thành một tôn giáo độc lập — tôn giáo của 
những người bị áp bức. Ban đầu nó bị các chủ nô La Mã (nhất là dưới thời 
Hoàng đế Néron) ngăn cản và bức hại. Đấn thế kĩ IV, Hoàng đế Constantin đệ 
nhất ra chỉ dụ tha đạo và công nhận K/-†ô giáo là quốc giáo. 

ø Trong quá trình phát triển, đến khoảng năm 974-1054, Kí-tô giáo đã tách 
ra thành hai giáo hội: giáo hội phía Tây gọi là ông giáo (Catholicism, catho- 
lique, có nghĩa là "chung cho toàn thế giới", phiên âm là 6/4-†ô giáo) lấy Roma 
làm trung tâm (nên còn gọi là (ông giáo La Mã, hoặc đôi khi: La Mã giáo), và 
giáo hội phía Đông goi là Œñính thông giáo (Orthodoxie có nghĩa là chính 
thống) lấy Constantinople (tên cũ là Byzance, nay là Istambul) làm trung tâm. 

Đến năm 1520, cùng với sự phát triển của giai cấp tư sản, phong trào cải 
cách tôn giáo do mục sư người Đức tên là M. Luther cầm đầu đã dẫn đến một 
cuộc phân liệt thứ hai: từ khối Công giáo La Mã đã tách ra một dòng mới là đao 
Tin lành Đao Tin Lành chịu ảnh hưởng đâm nét của tư tưởng dân chủ tư sản và 
khuynh hướng tự do cá nhân: phủ nhận quyển lực của Tòa Thánh và Gông đông 
chung, chỉ thừa nhận Chúa Giêsu và Kinh Thánh, cho rằng bà Mana chỉ đồng 
trinh đến khi sinh chúa Giêsu (chính do sự phản đối giáo quyển La Mã đó mà 
có tên gọi Protestanism, từ prø†øsfafiø tiếng Latinh có nghĩa là phản đối. dịch 
đúng phải là Thể phản). Vào thế kỉ XVI còn diễn ra cuộc lí khai thứ ba. Anh 
giáo (Anglicanism) tách ra khỏi Công giáo La Mã. 

5.1.2. Sự tiếp xúc văn hóa trong giai đoạn đầu diễn ra đrêm: 
phương diện tôn giáo và thương mại. Vướn cánh tay tới phương 
tười Dông xa xôi này, nhà truyễn giáo và nhà tư bản tất yếu có 
nhu cầu liên kết chặt chẽ với nhau. Nhà truyền giáo muốn mở 
rộng nước Chúa cần phương tiện để đi xa. Nhà tư bản muốn kiếm 
lời cân người am hiểu thị trường nên sẵn sàng giúp đỡ tài chính 
cho các giáo sĩ và chở họ tới bất cứ đâu. Bù lại, khi đến nơi, các 
giáo sĩ sẽ vừa đi truyển đạo, vừa tm sẵn các nguồn hàng quý 
hiếm; nhiều khi giáo sĩ giúp nhà buôn bằng cách can thiệp với 
chính quyển địa phương xin phép cho họ buôn bán. 


285 


Trong việc buôn bán và truyền đạo giai đoạn này, các giáo sĩ 
và thương nhân phương Tây thường phục tùng nghiêm chỉnh các 
quy định của nhà nước phong kiến. Đối lại, các chính quyển 
phong kiến Việt Nam rất niềm nở tiếp đón họ. Cả chúa Nguyễn, 
chúa Trịnh và vua lê đểu muốn tranh thủ lực lượng này để củng 
cố thế lực, phát triển kinh tế và tăng cường tiểm lực quân sự để 
kiểm chế và chống lại đối phương. Trong khi đó thì ở châu Âu, 
chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh và đi vào con đường thực dân, 
chi phối mọi hoạt động của xã hội. 

Cuối năm 1624, giáo sĩ người Pháp Alexandre de Rhodes 
(1591-1660), thường phiên âm là Á-lich-sơn Đắc Lộ, thuộc giáo 
hội Bổ Đào Nha, sau mấy năm truyền giáo ở Đàng Trong và Đàng 
Ngoài, đã trở về châu Ân vận động tòa thánh Roma giao cho Pháp 
quyền truyễn đạo ở Viễn Đông. Kết quả là năm !658, Giáo hoàng 
đã phong cho hai giáo sĩ Pháp là Francois Pallu và Lambert de la 
Motte làm giám mục cai quần hai địa phận Đàng Ngoài và Đàng 
Trong. Năm 1664, Hội thừa sai Paris (Missions Étrangèrcs de 
Paris, MEP), thường gọi là Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp, 
được thành lập. 

Cuộc nội chiến Nguyễn Ánh - Tây Sơn vào thế kỉ XVIW là 
một cơ hội tốt cho sự bành trướng của Hội truyền giáo nước ngoài 
và sự can thiệp của thực dân Pháp. Giám mục #/èrre Pigneaux de 
Béhaine (1741-1799), thường được phiên âm là Bá-đa-lộc, còn gọi 
là Cha Cả, đại diện Tòa Thánh ở Đàng Trong, đã trở thành người 
đỡ đầu tích cực cho Nguyễn Ánh. Ông đã đưa Hoàng tử Cảnh đi 
Pháp, và năm 178? đã đại diện cho Nguyễn Ánh kí với Pháp Hiệp 
túc Versailles. Sau đó, do xây ra cách mạng Pháp 1789, Hiệp ước 
Vorsaillcs không được thực hiện; Bá-đa-lộc đã tự mình mộ quân 
và sắm vũ khí giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Hoạt động của 
Bá-đa-lộc đã giúp cho nước Pháp có được một chỗ đứng vững 
chắc ở Việt Nam về tôn giáo và chính trị. 
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5.1.3. Sau khi lên ngôi vào năm 1802, lấy niên hiệu là Gia 
Long, Nguyễn Ánh lâm vào một rình thế nước đôi: Một mặt thì 
chịu ơn các giáo sĩ và ân nhân Pháp, do vậy ông đã ban thưởng 
hậu và sử dụng một số người làm cố vấn và quan lại trong triều; 
mặt khác lại lo ngãi sự phát triển của Ki-tô giáo trước mắt sẽ ảnh 
hưởng xấu đến truyền thống đạo đức và thuẫn phong mĩ tục cổ 
truyền, sau nữa có thể làm mất ổn định chính trị và dẫn đến nguy 
cơ mất nước. 

Để đối phó với tình hình, nhà Nguyễn chủ trương “bế môn tỏa 
cảng ” trong giao lưu và giữ nguyên trạng đạo Ki-tô chứ không 
khuyến khích phát triển. Trong chiếu ban hành tháng Giêng năm 
1804, nhân nói với dân chúng Bắc Hà về việc thờ thần Phật, vua 
Gia Long đã tuyên bố: "dân các tổng xã nào có nhà thờ Gia Tô để 
nát thì phải đưa đơn trình quan trấn mới được tu bổ, dựng nhà thờ 
mới thì đều cấm". Để bảo tổn văn hóa và tạo điều kiện giữ ốốn 
định về chính trị, nhà Nguyễn đã khôi phục Nho giáo làm quốc 
giáo, Gia Long từng căn đặn Minh Mạng: “Hãy biết ơn người 
Pháp, nhưng đừng bao giờ để họ đặt chân vào triều đình của con”. 

Dưới thời Minh Mạng (1820-1840), ý đỗ xâm lược của Pháp 
càng lộ rõ. Qua thời Thiệu Trị (1841-1847) sang thời Tự Đức 
(1848-1883), cuộc leo thang xâm lược của thực dân Pháp ngày 
càng gia tăng. Những người Pháp làm quan tại triểu Nguyễn và 
nhiêu cha cố đã báo về cho chính phủ Pháp nhiều tin tình báo 
quan trọng, một số giáo sĩ theo tàu chiến Pháp thâm nhập Việt 
Nam... Không phân biệt được bọn thực dân đội lốt tôn giáo và tay 
sai với những con chiên nhẹ dạ cả tin và những giáo dân lương 
thiện, Minh Mạng, rồi Thiệu Trị và Tự Đức đã ra một loạt chỉ dụ 
cấm Đạo. Việc cấm Đạo và giết giáo dân đến lượt mình lại tạo 
thêm một cớ rất múi lòng cho bọn thực dân can thiệp vũ trang ráo 
riết hơn. Cái sai này kéo theo cái sai khác. Trước sức ép của 
Pháp, tháng 5-I862 Tự Đức buộc phải kí với Pháp !!2a ước Nhâm 
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Tuất, theo đó thì triểu đình phải nhượng cho Pháp 3 tỉnh miễn 
Đông Nam Bộ và bỏ cấm Đạo. Sự kiện này đã khiến nhiều quan 
lại và các nhà Nho yêu nước phản ứng quyết liệt, họ đã dấy lên 
phong trào “Bình Tây sát Tả” (dẹp giặc Tây, giết tả Đạo) kéo dài 
tới thời kì Cần Vương. 

Trong khi gây nên cảnh cốt nhục tương tàn đó, bọn thực dân 
không quan tâm gì đến đời sống của giáo dân. Ngay giữa các giáo 
sĩ thừa sai với giáo sĩ bản xứ cũng luôn có một sự phân biệt đối xử 
nhiều khi tới tàn nhẫn (mãi năm 1933 tòa thánh Roma mới phong 
chức giám mục cho người bản xứ đầu tiên là Nguyễn Bá Tòng). 
Năm 1954, khi Pháp đã thất bại tại Điện Biên Phủ, bọn thực dân 
đội lốt tôn giáo còn tung tin “Chúa đã vào Nam” để lôi kéo một 
số lớn tín đồ từ Bắc vào Nam, gây nên sự xáo trộn lớn trong cuộc 
sống của lương dân, 


5.1.4. Sau bốn thế kỉ truyền đạo, tới nay Ki-fô giáo đã có chỗ 
đứng vững chắc ở Việt Nam với khoảng hơn 5 triệu tín đồ Công 
giáo và gần nửa triệu tín đổ Tin l.ành, song con số này chưa phải 
là lớn. Vào Việt Nam lúc chế độ phong kiến đang khủng hoảng 
trầm trọng, Phật giáo thì suy đổi và Nho giáo thì không bàn đến 
kiếp sau, Ki-tô giáo đã có nhiều cơ hội trở thành chỗ dựa tinh thần 
cho người dân đang cần niềm an ủi. Nhưng Ki-+ô giáo đã không , 
tranh thủ được hoàn cảnh thuận lợi ấy mà trở thành đạo của số 
đồng là bởi hai lí do chủ yếu: 

Thứ nhất, khác với ở phương Tây, trong quá trình thâm nhập 
vào Việt Nam (và phương Đông) xa xôi, hoạt động truyền giáo đã 
tính líu và thỏa hiệp với hoạt động của kẻ thực dân xâm lược, 
Trong luận án tiến sĩ quốc gia khoa học chính trị bảo vệ tại đại 
học Paris năm 1968 nhan để Christianieme et coÌonialisme an 
Vietnam 1867-1914, ông Cao Huy Thuân đã viết: “Khi khảo cứu 
lịch sứ thực dân của châu Âu vìo thế kỉ XIX, chúng ta chú ý ngay 


288 


đến sự # đôi giữa hoạt động truyền giáo và hoạt động quân sự... 
Nhưng chữ “đi đôi” vẫn còn phải bàn cãi, vì như một nhà ngoại 
giao Pháp đã nhận xét một cách mỉa mai. “đó là những con đường 
song song mà trái với mọi định luật hình học lại thường gặp 
nhau”. Nói cách khác, Phúc âm được truyền bá trong khắp thế 
giới Á Phi là nhờ vào sự chính phục xâm lăng của người Âu 
châu”. “Mỗi bước tiến của sự xâm lăng thuộc địa tương ứng với 
mỗi bước “leo thang” của đạo Gia-tô, và ngược lại” (tr. 6, 32). 
Trong cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã 
phải dành riêng cả một chương viết về Chủ nghĩa giáo hội: "Hàng 
giáo sĩ thuộc địa không những phải chịu trách nhiệm gây ra chiến 
tranh thuộc địa, mà còn là bọn kéo dài chiến tranh, bọn chủ 
trưởng đánh đến cùng, không chịu điều đình “non”... Một hòa ước 
với người Việt Nam dù có lợi hao nhiêu cũng chẳng thỏa mãn 
được lòng ham muốn của các ông ấy. Họ muốn đánh chiếm hết cả 
nước và lật đổ triểu đại đang trị vì. Giấm mục Penldranh 
(Pellerin) đã nhiều lần nói như thế và đó cũng là ý kiến của giám 
mục l.ơphcvơrơ (Lefchvre)””, Người Việt Nam với truyền thống 
bao dung, vến dễ chấp nhận mọi tôn giáo ngoại lai miễn là nó đến 
với thiện chí hòa hình, ấy vậy mà vào thời kì này lần đầu tiên đã 
xuất hiện sự đối lập giữa “bên giáo” (Ki-tô giáo) với “bên lương " 
(fương thiện!) là tất cả cộng đồng dân cư còn lại. | ' 
Thứ hai, khác với các tôn giáo có nguồn gốc Á Đông đã vào 
Việt Nam trước đó (như Phật giáo, Đạo giáo..), Ki-tô giáo là tôn 
giáo mang đậm tính cách cứng rắn của truyền thống văn hóa 
phương Tây, do vậy mà, rong một thời gian dài, khó hòa đồng 
được với văn hóa Việt Nam. Xuất phát từ mảnh đất Palestin như một tôn - 
giáo của những người bị áp bức hướng đến nhân từ bác ái, từ khí được giới cầm 
quyển La Mã, rồi châu Âu thừa nhận, Ki-tô giáo được chính thống hóa và chịu 


'1' Hồ Chí Minh Toàn tập, 1995, tập 2, tr. 103-104. 
289 


ảnh hưởng sâu đậm tính cách cứng rắn, độc tôn cửa truyển thống văn hóa 
phương Tây (kết quả là người ta đã đưa các nhà khoa học lên giàn lửa chỉ vì 
dám công bố những kết quả nghiên cứu trái với quan niệm của nhà thờ, những 
cuộc thập tự chinh chống lại một tôn giáo khác..). Khi truyền giáo ở các 
nước gần gũi về địa lí và tương đồng về văn hóa, những tính cách 
này ít dẫn đến xung đột. Nhưng khi đến phương Đông nói chung 
và Việt Nam nói riêng, nó gây nên một sự tương phản rõ nét. Một 
trí thức Công giáo là ông Nguyễn Tử Lộc (1968) đã viết: “Sự 
truyễn đạo Công giáo vào Việt Nam và sự phát triển của đạo... có 
một tính cách rất ngoại quốc đối với phần còn lại của dân tộc. 
Tính chất ngoại quốc gồm cả hình thức đến nội dung, từ lễ nghị, 
nghệ thuật đến lối sống, tín ngưỡng. Đạo Công giáo có vẻ rất Tây, 
từ câu kinh La Tinh đến ảnh tượng thờ, đến kiểu kiến trúc giáo 
đường, đến quan niệm con người và vũ trụ”. 

Nổi bật trong mối quan hệ này là mâu thuẫn giữa một bên là 
truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam với bên kia là 
tính độc tôn của Ki-tô giáo không chấp nhận việc thờ phụng ai 
ngoài Chúa. Chính A. de Rhodes cũng đã kể lại trong cuỗn Lịch sử vương 
quốc Đàng Ngoài những trường hợp quan chức, thẩy thuốc Việt Nam đã sẵn 
sảng chịu phép rửa tội, nhưng khi A. de Rhodes yêu cầu họ phá bổ bàn thờ tổ 
tiên thì, theo lời A. de Rhodes, họ "không thể chấp nhận được”, họ "ngoan cố 
giữ và chết khốn khổ trong sai lầm". Không chỉ việc thờ cúng tổ tiên, 
ngay cá Tam giáo (Nho-Phật-Dao) cũng bị các giáo sĩ coi là “mê 
tín dị đoan” và phủ nhận. Ngày từ thời đó, cũng đã có không ít 
giáo sĩ nhận ra rằng quan niệm cực đoan này là “lạc đường và 
gây trở ngại không thể vượt qua được cho việc truyền đạo”. 

Bởi nhận thấy điều này cho nên, ngay từ năm 1658, liền sau 
khi phong cho hai người Pháp làm giám mục cai quản Đàng Ngoài 
và Đăng Trong, tòa thánh Roma đã chỉ thị những nguyên tắc khá 
hợp lí cho việc truyền giáo tại Đông Dương: thành lập hàng giáo 
sĩ bản xứ, cẩn trọng trong các vấn để chính trị và quốc gia, tôn 
trọng văn hóa và các tập tục địa phương, liên hệ chặt chế với 
29o 


Roma. Nhưng trên thực tế thì những nguyên tắc này đã không 
được tuân theo. Năm 1715 giáo hoàng Clément XI đã chính thức 
tuyên bố coi việc thờ cúng tổ tiên là hoàn toàn đi ngược lại đạo 
Ki-tô. Quan điểm bảo thủ này phải mãi tới tận Công đồng Vatican 
II (1962-1965) mới được điều chỉnh theo tỉnh thần tôn trọng 
những sự khác biệt và các sắc thái văn hóa địa phương. 


9.2. Văn hóa phương Tây và văn hóa Việt Nam 


*.2.1. Kitô giáo là một bộ phận quan trọng của văn hóa 
phương lây. Trong mấy thế kỉ Liếp xúc, văn hóa phương Tây đã 
ảnh hưởng một cách sâu rộng vào nhiễu lĩnh vực của văn hóa Việt 
Nam. Tuy tùy lúc tùy nơi, người Việt Nam có thể chấp nhận hay 
chống đối, nhưng cuối cùng bao giờ cũng là sự thâu hóa liah hoại. 
tiếp nhận những gì có ích và biến đổi cho phù hợp. Ngay trong 
lĩnh vực Kitô giáo với ngôi nhà thờ nổi tiếng về sự rập khuôn 
cứng nhắc theo lối kiến trúc cao vút có đỉnh tháp nhọn hoắt, thì ở 
Việt Nam, một trong những nhà thờ đầu tiên là nhà thờ Phát liệm 
lại xuất hiện dưới dạng kiến trúc dân tộc thấp trải rộng có mái 
cong (hình 6.23), do truyền thống trọng nữ, người Việt Nam 
thường đưa đức Mẹ Maria lên một vị trí sùng kính đặc hiệt mà ở 
phương Tây không gặp; do tỉnh thần dân tộc truyển thống của 
mình, người Ki-tô hữu Việt Nam ngày nay đã và đang thực sự hòa 
mình với dân tộc, ở trong dân tộc, vì dân tộc, xây dựng cho mình 
truyền thống Kính Chúa, yêu Nước và đề cao tình thần Sống Phúc 
âm trong lòng dân tộc. Trong các lĩnh vực văn hóa vật chất và 
tỉnh thần khác, ta cũng gặp sự thâu hóa linh hoạt như thế. 


5.2.2. Trên bình diện VĂN HÓA VẬT CHẤT, ảnh hưởng 
đáng kể nhất là trong phát triển đô thị, công nghiệp và giao thông 
— các lĩnh vực mà phương Tây vốn mạnh, 
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Trên lĩnh vực đô £l‡, từ cuối thế kỉ XIX, đô thị Việt Nam từ 
mô hình cổ truyển với chức năng trung tâm chính trị (III-§3.1) đã 
chuyển sang phát triển theo mô hình đô thị công - thương nghiệp 
chú trọng chức năng kinh tế. Ở các đô thị lớn dân hình thành một 
tầng lớp tư sản dân tộc; nhiều ngành công nghiệp khác nhau ra 
đời (khai mỏ, chế biến nông lâm sản... Các đô thị và thị trấn nhỏ 
cũng dân dần phát triển. 

Xuất hiện các kiến trúc đô thị kết hợp khá tài tình phơng cách 
phương Tây với tính cách dân tộc, phù hợp với điều kiện thiên 
nhiên Việt Nam. Chẳng hạn, các tòa nhà của Trường Đại học 
Đông Dương (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), Bộ Ngoại giao, 
Viện Viễn Đông Bác cổ (nay là Bảo tàng lịch sử Hà Nội, hình 
6.24)... đã sử dụng hệ thống mái ngói, bố cục kiểu tam quan, lầu 
hình bát giác... làm nổi bật tính dân tộc; đưa các mái hiên, mái che 
cửa sổ ra xa để tránh nắng chiếu và mưa hắt... 


m. 
V7 


Hình 6.23: Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình) Hình 6.24 Viận Viễn Đông Bác cổ 


Trên lĩnh vực giao thông, hàng chục vạn dân đỉnh đã được huy 
động xây dựng hệ thống đường bộ đến các đồn điển, hầm mỏ... Hệ 
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thống đường sắt với những đường hầm xuyên núi, những cây cầu 
lớn ngày càng được kéo dài (cây cầu sắt bắc qua sông Hồng mang 
tên Doumer, nay là cầu Long Biên, là một ví dụ). 


5.2.3. Để lại dấu ấn về mặt VĂN HÓA TINH THẦN, ngoài 
Ki-tô giáo, là những hiện tượng trong các lĩnh vực văn tự - ngôn 
ngữ, báo chí, văn học - nghệ thuật, giáo dục - khoa học, tư tưởng. 


DICTIONARIVM 
ANNNAMITICYM 
LLVBITANVA(, ET LATINYM GFE (Gd] 
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Hình 6.25: A. de Rhodas và trang đầu Từ điển Việt-Bồ-La 

Khi truyền đạo cho người Việt Nam, khó khăn đầu tiên mà 
các giáo sĩ vấp phải là sự khác biệt về ngôn ngữ và văn tự. Bởi 
vậy, họ đã dùng bộ chữ cái Latinh thêm các dấu phụ để ghi âm 
tiếng Việt, tạo nên cb# Quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ là thành quả tập 
thể của nhiều giáo sĩ Bồ Đào Nha, Ý, Pháp... và những người Việt 
Nam đã giúp họ học tiếng Việt. Song công lao lớn nhất thuộc về 
linh mục Alexandre de Rhodes (1591-1660), người đã kế thừa các 
công trình của Gaspar d°Amaral và Antonio Barbosa, biên soạn 
và xuất bản ở Roma vào năm 1651 cuốn Từ điển Annam-Lusitan- 
Latin (thường gọi là “Từ điển Việt-Bồ-La”) và cuốn Phép giảng 
tám ngày in song ngữ Latinh-Việt. Tuy chữ Quốc ngữ ban đầu chỉ 
là công cụ truyền đạo của các giáo sĩ, nhưng do có ưu điểm là dễ 
học, nên đã được các nhà Nho tiến bộ tích cực truyền bá để phổ 
cập giáo dục và nâng cao dân trí (Hội truyền bá chữ Quốc ngữ). 
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Sự kiện thứ ba do việc thâm nhập của văn hóa phương Tây 
đưa lại là sự ra đời của báo chí. Việc này trước hết nhằm phục vụ 
cho nhu cầu thông tin cai trị của thực dân Pháp. Gia Định báo là 
tờ báo đầu tiên được phát hành bằng chữ Quốc ngữ (số đầu ra 
ngày 15-1-1865). Sau Gia Định báo, ở Sài Gòn và Hà Nội lần lượt 
xuất hiện nhiều tờ báo khác bằng chữ Quốc ngữ, chữ Hán. Báo chí 
đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, thức tỉnh ý 
thức dân tộc và tăng cường tính năng động của người Việt Nam. 

Sự tiếp xúc với phương Tây đã làm nảy sinh trong lĩnh vực 
văn học thể loại tiểu thuyết hiện dại vốn là cái mà truyền thống 
Việt Nam không có, khởi đầu là tiểu thuyết của Nguyễn Trọng 
Quần viết bằng chữ Quốc ngữ in ở Sài Gòn năm 1887 với nhan đề 
Truyện thầy Lacaro Phiên, tiếp đó là hàng loạt tiểu thuyết của Hồ 
Biểu Chánh... Chất văn xuôi, tính cách cá nhân phương Tây còn 
ảnh hưởng vào cả một lĩnh vực có truyền thống lâu đời như thơ, 
dẫn đến sự bùng nổ của dòng (hơ mới với những tên tuổi như Thế 
Lừ. Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận... vào những năm 30, 

Sự tiếp xúc với phương Tây cũng khiến cho điếng Việt có biến 
động mạnh: hàng loạt từ ngữ được vay mượn để diễn tả những 
khái niệm mới đã đi vào đời sống thường ngày như xà phòng / xà 
bông (savon), kem (crème), øa (gare, gaz), băng (band, banquc, 
ruban)... Cố những hiện tượng ngữ pháp vốn đặc thù cho các ngôn 
ngữ phương Tây (như thể bị động, kiến trúc danh từ...) ở những 
muức độ nhất định cũng đã được du nhập vào tiếng VIiỆI, 

Trong nghệ thuật hội họa thì xuất hiện những thể loại vay 
mướn từ phương Tây như tranh sơn đầu, tranh bột màu với bút 
pháp tả thực. Bút pháp tả thực của nghệ thuật phương Tây còn 
xuất hiện cả trên sân khấu với thể loại kịch nói và tác động tới sự 
ra đời của nghệ thuật cải lương. Nghệ thuật (hanh sắc tổng hợp cổ 
truyền bắt đầu phân hóa thành hàng loạt bộ môn như ca, múa, 
nhạc, kịch... 
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Để đào tạo người làm việc cho mình, thực dân Pháp đã buộc 
học trò học tiếng Pháp, bắt theo hệ thống giéø dục kiểu phương 
Tây. Năm 1898, chương trình thi Hương có thêm hai môn Quốc 
ngữ và Pháp văn. Năm 1906 lập ra Nha học chính Đông [Dương và 
định ra ba bậc học cỡ sở là ấu học, tiểu học và trung học. Trong 
những năm này, nhà câm quyển lập ra một số trường cao đẳng và 
đến 1908 thì mở ra Trường Đại học Đông Dương. Hệ thống Nho 
lọc tàn lui dẫn, Đến năm 1915 ở Bắc Kì và 1918 ở Trung Kì việc 
thi Hương bị bãi bỏ, chấm dứt nền Nho học Việt Nam. 

Hệ thông giáo dục mới này cùng với sách vở phương Tây đã 
góp phần giúp người Việt Nam mở rộng thêm tầm mắt, tiếp xúc 
với các £ tưởng dân chủ tư sản, rồi sau là tư tưởng Mácxít. 
Truyền thống đạo học với lối tư duy tổng hợp nay được bổ sung 
thêm kiểu / duy phân tích. Nó được rèn luyện qua báo chí, giáo 
dục và hoạt động cúa những cơ quan khoa học như Trường Viễn 
Đông Pháp"! (thành lập 1901 tại Hà Nội), Viện Vi trùng học 
(thành lập ở Sài Gòn năm 1891, Nha Trang năm 1896, Hà Nội - 
năm 1902)... Nền khøø học hiện đại manh nha từ thời thuộc Pháp 
này đến khi giao lưu với Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa, đã trở nên thực sự vững mạnh và phát triển, 

Vượt ra ngoài ý đỗ của bọn thực dân, sự áp đặt thô bạo của 
chúng dẫn đến hậu quả ngược lại là khích lệ tính thân dân tộc, 
lòng yêu nước và chống Pháp. Xuất hiện Nguyễn Trường Tộ với 
những bản điều trần, Phan Châu Trinh với phong trào 2y (tân 
(1906-1908), Lương Văn Can với phong trào Đông Kinh nghĩa 
thục (năm 1907)... Đại diện tiêu biểu cho khuynh hướng tìm hiểu, 
chắt lọc cái hay của văn minh phương Tây để giải phóng dân tộc 
là Nguyễn Ái Quốc (xem VI-§6.4). 


4? L'Ecole francaise đExtr&me-Oriant, viết tắt là EFEO. 
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§6. VĂN HÓA ỨNG PHÓ VỚI 
MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI. TỈNH DUNG HỢP 


6.1. Văn húa ứng phó với môi trường xã hội: 
quân sự, ngoại gia0 


o những hoàn cảnh địa lí - lịch sử đặc biệt, Việt Nam 
thường xuyên hứng chịu những cuộc chiến tranh xâm 
lược dai dẳng và tàn khốc của Trung Hoa, Mông Cổ, rỗi 
Pháp, Mĩ. Người ta lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao Việt Nam nhỏ 
hé đã không bị đổng hóa lại còn luôn chiến thắng; người ta còn 
đồn đại những huyền thoại về sức mạnh quân sự của Việt Nam. 


6.1.1. Đặc trưng của văn hóa nông nghiệp là sống frọng tình, 
cho nên người nông nghiệp thường kém về đầu óc tổ chức và yếu 
về quân sự. Nét nổi bật nhất của Việt Nam ~ một nền văn hóa 
nông nghiệp điển hình - trong việc ứng phó với môi trường xã hội 
là tính hiếu hòa. 

Trong ứng phó với môi trường xã hội, truyền thống Việt Nam ' 
là tránh đối đầu, tránh chiến tranh. Qua IV-§3.3 (tr. 162), §4.4 (tr, 
175), ta đã biết rằng trong lịch sử văn chương và nghệ thuật hình 
khối Việt Nam, không có loại tác phẩm anh hùng ca ca ngợi chiến 
tranh”, tác phẩm hội họa và điêu khắc về để tài chiến tranh với 
cảnh đầu rơi máu chảy rùng rợn. Người Việt Nam cøi trọng học 
văn hơn học vố; nhà nước phong kiến Việt Nam không quan tâm 
đến việc thi võ bằng thi văn. 


+ Những bản "thiên cổ hùng văn" ca ngợi chiến thắng thì có. 
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Khi bất đắc dĩ phải chiến đấu để tự vệ, người Việt Nam chi 
mong giành lại cuộc sống yên bình, cho nên rất độ lượng và không 
hiếu thắng. Do hiếu hòa mà An Dương Vương đã mắc mưu gả con gái MỊ 
Châu cho con trai tướng giặc. Dũng do hiếu hòa mà năm 1077, sau khi đánh cho 
quân Tống đại bại trên phòng tuyến sông ẩu, Lí Thường Kiệt đã dừng lại chủ 
động điều đình để mở lối thoát cho địch trong danh dự. Do hiếu hòa và độ lượng, 
sau chiến thắng quân Nguyên lấn thứ ba năm 1288, khi xét thưởng cho những 
người có công, vua Trần Nhân Tông cũng đồng thời sai đem đốt hết thư từ của 
những kể phản bội liên lạc đầu hàng giặc. Sau khì đánh tan 10 van quân Minh 
tại Chỉ Lăng năm 427, Lê Lợi chấp nhận cho Vương Thông "giảng hòa” rút 
quân về nước. Không những cho địch “hòa”, ta còn cấp lương thực cùng thuyển, 
ngựa cho chúng đi đường. Nguyễn Trãi nói rõ trong Bình Wgô đại cáo: "Mã Kì, 
Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyển, ra đến bể chưa thôi trống ngực; 
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đấn Tàu còn đổ mồ hôi. 
Chúng đã sơ chết mà thực bụng cẩu hòa, ta cốt giữ toàn quân để dân yên nghỉ”. 

Việc tha cho kể thù bại trận để giữ hòa hiếu cũng là chuyện thưởng xảy ra 
thời chống Pháp, Mĩ. Nguyên toàn quyển Pháp Paul Dumer từng nói với Hoàng 
Thị Thế, con gái lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Yên Thế Hoàng Hoa Thám: "Galieni với 
tôi đã bị Để Thám bắt, trong tay lại không có vũ khí, vậy mà Đề Thám đã tha 
mạng cho chúng tôi”. Qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mĩ, người phương 
Tây nhận xét rằng ngoài Việt Nam ra, không thấy nước nào có chính sách tù 
binh độ lượng và nhân nghĩa độc đáo như vậy: Ngay trong chiến tranh, dám thá 
về đồn địch hàng trăm tù binh mạnh khỏe sau khi đã giải thích, giáo dục. Trong 
kháng chiến chống Mĩ có nhiều câu chuyện rất cảm động về lòng khoan dung 
độ lượng đặc biệt của người Việt Nam: chẳng hạn, trở lại Việt Nam năm 1995, 
W.A. Robinson (phi công Mĩ bị bắt tại Hương Khê (Hà Tinh) ngày 20-9-1965, 
nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng Ø du kích nhỏ..) xúc động nhớ lại rằng thời 
đó, một gia đình với bà cụ già đã nhường chiếc phản duy nhất cho anh nằm, 
còn dân làng thì đã nhịn ăn nấu cháo gà cho anh. 


Không chỉ tiếp nhận giảng hòa, do hoàn cảnh của mình, Việt 
Nam còn thường khiêm nhường chấp nhận một sự lệ thuộc hình 
thức để giữ gìn một nên độc lập trên thực tế, Các vua chúa phong 
kiến Việt Nam, từ nhà Ngô (thế kỉ X) đến nhà Nguyễn sau này, 
thường duy trì một nếp là sau khi chiến thắng kẻ thì liền phái sứ 
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thần sang cống nạp dưới dạng “biếu”, “tặng”, và nhận tước phong 
của triểu đình Trung Hoa, tổ ý thần phục theo thể thức của một 
nước chư hầu. Tuy nhiên, mỗi khi kẻ thù có ý định vượt quá ranh 
giới hư quyền, đưa quân xâm lược để chiếm đất đai thì người Việt 
Nam luôn kiên quyết chống lại. Và luôn chiến thắng. 

Vậy thì do đâu mà một dân tộc nông nghiệp vốn trọng tình và 
hiếu hòa, kém về óc tổ chức và yếu về quân sự, với đất không 
rộng, người không đông, mà vẫn luôn chiến thắng giặc ngoại xâm 
với tiểm lực quân sự và kinh tế lớn hơn nhiều lần? Nguyên nhân 
thì có nhiều, nhưng suy cho cùng thì, ngoài fiw thần yêu nước là 
sản phẩm của ý thức quốc gia có nguồn gốc từ tính tự trị làng xã 
(xem TI-§2.1.3), lí do chủ yếu nằm ở hai trong số những đặc trưng 
cơ bản nhất của truyền thống văn hóa - đó là tính tổng hợp và 
tính lính hoạt. 


6.1.2. Tính tổng hợp trong văn hóa ứng phó với môi trường 
xã hội trước hết thể hiện ở truyền thống foàn đân du tham gia 
đánh giặc (khác với ð các nên văn hóa thiền về tư duy phân tích, 
chiến tranh hoàn toàn là việc của quân đội, đàn ông). Thuật ngữ 
quân sự Việt Nam gọi hiện tượng này là chiến tranh nhân dân. 

Tham gia đánh giặc ở Việt Nam là tất cả: từ cụ giả đến trẻ nhỏ, cả đàn 
ông lẫn đàn bà. Tục ngữ có câu Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Trong chiến 
tranh chống ngoại xâm ở Việt Nam, mọi người dân đều thành chiến sĩ, mọi vật 
vô tri đều có thể dùng làm vũ khí. Thời Li-Trần, nhà nước khái quát thành chính 
sách ngụ binh ư nông (gửi binh trong nông) và toàn dân vị bình. 


Tính tổng hợp trong văn hóa ứng phó với môi trường xã hội 
còn thể hiện ở việc phối hơp chặt chế các hình thức đấu tranh 
khác nhau. Đánh địch ngoài chiến trường (đấu tranh quân sự) kết 
hợp với công tác địch vận, giải thích, tuyên truyền cho đối phường 
(đấu tranh chính trị) và kiên trì đàm phán với địch để sớm kết 
thúc chiến tranh (đấu tranh ngoại giao). Trong cuộc chống MIL lối 
kết hợp này được gọi là chiến thuật ba mãi giáp cóng. Trên mặt 
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trận „gogi giao, biện pháp kết hợp “vừa đánh vừa dàm ” luôn tỏ ra 
rất hữu hiệu. Thời Li, Lí Thường Kiệt vừa chỉ huy đánh địch, vừa “dùng biện sĩ 
để bàn hòa". Khi chống Minh, công tác ngoại giao và địch vân do Nguyễn Trãi 
chỉ huy đã khiến cho 7 trong 10 thành lớn của giặc mỡ cửa đầu hàng. Trong 
kháng chiến chống Pháp, Hội nghi Genève diễn ra song song với chiển sự Ö 
Đông Dương và chí kết thúc sau khi quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ. Lòng 
kiên trị 'vừa đánh vừa đàm" đạt đến đỉnh cao trong kháng chiến chống Mĩ với 
cuộc Hội nghị bốn bên kéo dài suốt 5 năm liền tại Paris (1968-1973). 

6.1.3. Đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với môi 
trường xã hội. bên cạnh tính tổng hợp là tính linh hoạt. 

Nếu ở phương Tây, lối ứng xử nguyên tắc tạo nên truyền 
thống hoạt động quân sự một cách bài bản, thì ở Việt Nam. lối 
dụy biện chứng và cách ứng xử linh hoạt là cơ sở cho việc hình 
thành chiến thuật chiến tranh dụ kích. Đó là một cuộc chiến tranh đầy 
những bất ngờ mà đôi phương không thể dự đoán trước được. Lúc địch mạnh thì 
ta lảm "vườn không nhà trống" mà rứt về nông thôn, miễn núi, nhưng cũng có 
lúc tại chú động tấn công trước để tự vệ (như Lí Thường Kiệt tập kích thành Ủng 
Cliâu năm 1076). Địch từ xa đến muốn đánh nhanh thắng nhanh thì ta tiến hành 
-kháng chiến trường kì”, nhưng cũng nhiều khi ta lợi dựng địa hình rửng núi và 
sông nước mã tổ chúc mai phục đánh ngay khi chúng vừa đặt chân đến. Dùng 
lối đánh du kich, người Việt Nam hoàn toàn không coi trọng vai trò của thành lũy 
như ö Trung Quốc và phương Tây. Chiến tranh du kích cho phép ta iuôn nắm 
quyển chủ đông, linh hoạt bất ngờ, khiến kẻ thù luôn bị động. 


Trên lĩnh vực ngoại giao, phương châm d7 bất biến, ứng vạn 
biến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nêu ra đã phản ánh chính xác 
cách ứng phó hết sức cơ động, linh hoạt trên cơ sở nắm vững mục 
tiêu và kiên trì những nguyên tắc cơ bản của mình. Với chiến lược 
chiến tranh nhân đân và chiến thuật chiến tranh du kích, người 
Việt Nam đã luôn thực hiện được chủ trương fấy ít địch nhiều, lấy 
yếu thắng mạnh mà Nguyễn Trãi từng tổng kết. Điều đáng chú ý 
là tính tổng hợp và tính linh hoat trong ứng phó với mội trường xã 
hội ớ Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhau: Việc tổng hợp 
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được tiến hành một cách linh hoạt, và sự ứng xử linh hoạt lại tạo 
ra một sức mạnh tổng hợp. 


6.2. Dung hợp và dung hợp văn hóa khu vực: Tam giáo 


Sự kết hợp chặt chẽ giữa tính tổng hợp và linh hoạt tạo nên 
tính đưng hợp ~ đó là sự tổng hợp nhiều yếu tố khác nhau lại và 
biến đổi một cách linh hoạt để tạo nên cái mới. Dung hợp là một 
dạng tiếp biến văn hóa đặc biệt, Ở trên, ta đã thấy biểu hiện của 
tính dung hợp trong lĩnh vực ø phó với môi trường xã hội, dưới 
đây, ta xem xét lĩnh vực tận đ„s môi trường xã hội để thấy nó ở 
một tầm cao hơn. 

6.2.1. Trước hết, ta gặp sự dung hợp giữ từng hiện tượng 
văn hóa ngoại sinh với văn hóa bản địa: Sự dung hợp giữa Phật 
giáo với tín ngưỡng sùng bái tự nhiên sinh ra 7ứ pháp thờ Mây- 
Mưa-Sấm-Chớp (IV-§ 1.2); lối cấu trúc chùa chiển theo kiểu “tiền 
Phật hậu Thân”, chất “nữ tính” của Phật giáo Việt Nam... (VI- 
§2.3). Nho giáo vào Việt Nam cũng bị truyền thống coi trọng làng 
và nước, tinh thần dân chủ, v.v... làm cho biến đổi (VI-§3.3.4). 
Còn Đạo giáo thì, do vốn gần gũi với tín ngưỡng cổ truyền nên khi 

vào Việt Nam, nó hị hòa lẫn đến mức nhiều khi hầu như không 
nhận ra sự tổn tại của nó (VI- §4). Truyền thống hoà hợp với tự 
nhiên, thờ các vị thần tự nhiên, tôn sùng phụ nữ,... còn làm biến 
đổi cả những tôn giáo “cứng rắn” như Bàlamôn giáo, Hồi giáo 
(VI-§1.4) và Kitô giáo (VI-§5.2.). 


6.2.2. Ở mức độ cao hơn là sự dung hợp giữa các hiện tượng 
văn hóa ngoại sinh (đã được bản địa hóa) với nhau. 

Sự dung hợp giữa Phật giáo với Đạo giáo là mối quan hệ hền 
chặt và lâu đời nhất. Ngay từ giai đoạn chống Bắc thuộc, hai tôn 
giáo này đã hòa quyện với nhau trong cuộc sống của người bình 
dân. Có những nơi, như đến Ngọc Sơn ở Hà Nội, lúc là chùa (Phật 


300 


giáo) lúc là đền (Đạo giáo). Khá nhiễu chùa (Phật giáo) thờ các 
thần của Đựo giáo như Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Quan 
Công... Thời Đinh-].ê-Lí- Trần, nhiều nhà sư đồng thời là đạo sĩ. 
Triểu đình thì trọng dụng cả đạo sĩ lẫn nhà sư. Thiển Phái Trúc 
Lâm dung hợp tư tưởng Phật với triết lí sống tìm về thiên nhiên 
của Lão-Trang. 

Phật giáo và Nho giáo cũng có quan hệ khá lâu đời. Do ảnh 
hướng Phật giáo từ Trung Hoa đã dẫn dẫn thay thế cho việc 
truyền đạo trực tiếp từ Ấn Độ, cho nên các nhà sư muốn đọc kinh 
Phật phải hiết chữ Hán, do vậy đễ hiểu là có không ít nhà sư khá 
tỉnh thông Nho học. Thời Đinh-Lê-I.í-Trần, nhiều trường hợp tài 
đối đáp cùng vốn tri thức uyên thâm của các nhà sư Việt Nam đã 
khiến các sứ thần Trung Hoa trọng nể. Thiển phái Thảo Đường 
dung hợp triết lí Phật giáo với tư tưởng Nho gia, không phải ngẫu 
nhiên mà phái này có nhiều vua quan đương nhiệm quy y hơn cả 
(xem VI-§2.3.1). 

6.2.3. Sự chi phối mạnh mẽ của tính dung hợp truyền thống 
đã khiến cho tôn giáo vào trước mở rộng cửa đón nhận tôn giáo 
vào sau, tạo nên một sự hòa hợp rộng rãi. Ngay từ đầu Công 
nguyên, Phật giáo đã được tín ngưỡng cổ truyền tiếp nhận. Liễn 
đó, Phật giáo cùng tín ngưỡng cổ truyền vui về tiếp nhận Đạo 
giáo. Rồi tất cả cùng tiếp nhận Nho giáo, tạo thành quan niệm ' 
Tam giáo đồng nguyên (ba tôn giáo cùng phát nguyên từ một gốc) 
và Tam giáo đồng quy (ba tôn giáo cùng quy về một đích), Sự 
dung hòa “Tam giáo” là một thực thể hình thành một cách tự 
nhiên trong tình cảm và việc làm của người dân, và đến thời lL.í- 
Trần thì được chính quyền công nhận rộng rãi. Triều đình tổ chức 
những Kì thi Tam giáo để tìm những người thông thạo cả ba giáo lí 
ra giúp nước (vào các năm 1195 và 1247). 

Người Việt Nam nhận ra rằng 7zm giáo mới trông thì khác 
nhau nhưng nhìn kĩ thì thấy nhiều khi chỉ là những cách diễn đạt 
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khác nhau về cùng một khái niệm. Vua Trần Thái Tông (1218- 
1277, ở ngôi 1225-1258) từng chỉ ra rằng, để khuyến khích con 
người làm điều thiện, “sách Nho thì dạy thi nhân bố đức; kinh 
Đạo dạy yêu vật, quý sự sống; còn Phật thì chủ trương giữ giới, 
cấm sát sinh”. Hoặc có khi là những phạm trù khác nhau, những 
biện pháp khác nhau nhằm đến cùng một đích, những cái đựng 
khác nhau của cùng một /hế, Cái khác nhau ấy không mâu thuẫn 
đối chọi nhau mà bổ sung, hỗ trợ cho nhau: Nho giáo lo tổ chức xã 
hội sao cho quy củ; Đạo giáo lo thể xác con người sao cho mạnh 
khỏe; Phật giáo lo cho tâm linh con người sao cho thoät khó, 

Bởi vậy mà người dân cần đến cả ba tôn giáo, họ sử dụng kết 
hựp chúng theo giới tính, theo các giai đoạn trong cuộc đời, Phụ 
nữ âm tính hơn thiên về Phật, đàn ông dương tính hơn thiên về 
Nho. Cùng một người Việt Nam, khi trai trẻ thì học Nho để ra 
giúp nước, khi khổ ải trầm luân thì cầu khấn Phật Trời phù hộ, khi 
ốm đau già yếu thì mời đạo sĩ trị bệnh trừ tà hoặc tập luyện dưỡng 
khí an thần. Không chỉ trong một đời, mà Hgay tronp một ngày, 
cũng có thể gặp biểu hiện của ba tôn giáo nơi một con người: Ở 
ngay vào thời kì Nho giáo độc tôn, mà l.ê Thánh Tông cũng chỉ 
bộc lộ chất “Nho” vào buổi sáng thiết triểu, còn buổi chiều thì đi 
thăm chùa với tâm linh Phật tử, rồi gặp một cô tiên xinh đẹp tài 
hoa, vua bèn xướng họa rồi cho dựng Vọng Tiên Quán nơi cô bay 
lên trời để tưởng nhớ với tâm hẳn của một đạo sĩ. Vua Trần Thái 
Tông khẳng định: “Khi chưa tỏ thì người đời còn lầm lẫn phân 
biệt Tam Giáo, chừng đạt tới gốc rồi thì cùng ngộ một tâm”. 

Thời Nguyễn, Nho giáo lại giành địa vị thống trị, nhưng tính 
thần Tam Giáo không phải vì thế mà suy giảm: số chùa chiến 
được xây dựng ở các tỉnh phía Nam trong giai đoạn Đại Nam khá 
nhiều. Nhiều quan lại quý tộc ưa sống cuộc đời ẩn dật gần gũi với 
thiên nhiên của một đạo sĩ. Trong những tác phẩm như Truyện Kiểu của 
Nguyễn Du, Lực Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.. đều miêu tả những cảnh đời, 
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những nhân vật chứa đựng một sự hòa quyên Tam giáo sâu sắc: Kiểu có người 
thân như Kim Trọng, Vương Quan đì học rổi làm quan (Whø), luôn bị Đam Tiên 
ám ảnh (Øạø), và khi lâm nguy thì được vãi Giác Duyên cứu vớt (Phậf). Lục Vân 
Tiên xuất thân là ho sinh, khi gặp nạn thì nương nh cửa Phật, và được ông 
tiên (Øạø} cho thuốc chữa mắt sáng lại. 

Thứ tự sắp xếp tam giáo 
cũng là một cách ứng xử rất 
tổng hợp và linh hoạt. Trong 
tên gọi thì Mho giáo đứng dầu 
với thứ tự “Nho-Phật-Dạo”; 
còn trên hình ảnh (xem, chẳng 
hạn, hình 6.26) thì bao giờ 
cũng là Phật Thích Ca ở vị trí 
trung tâm trang trọng, Lão Tử 
bên trái (trái = phương đông- 
nam = tỉnh thần nông nghiệp 
tự nhiên) và Khổng Tử bên 
phải (phải = phương tây-bắc = 
tỉnh thần du mục xã hội). 
Hình ảnh đó in sâu vào tâm 
thức người Việt Nam, 
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Hình 6.26: Tranh Tam giáo tổ sư 6.2.4. Hơn thế nữa, người 
bình dân cũng chẳng cần biết 

đến Nho giáo, gần gũi đối với họ trước hết là tín ngưỡng bản địa 
quen thuộc của cư dân nông nghiệp với truyền thống trọng phụ nữ 
- đạo Thánh Mẫu, sau nữa là Phật giáo và Đạo giáo. Thế là hình 
thành một thứ “Tam Cñáo” bình dân, hòa quyện Đạo Phật, Đạo 
Lão và Đạo Thánh.Mẫu (xem bìa 4). Như vậy, sự dung hợp diễn 
ra không chỉ giữa từng tôn giáo ngoại sinh với tín ngưỡng bản địa, 
giữa các tôn giáo ngoại sinh đã được bản địa hóa với nhau, mà, ở 
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mức độ cao hơn, người Việt Nam đã hòa chung fấf cả với nhưu 
thành một khối. 

Từ giai đoạn Đại Nam, tinh thần dung hợp không chỉ giới hạn 
trong phạm vi truyền thống văn hóa bản địa và Tam Giáo, mà còn 
được mở rộng ra để tiến nhận thêm văn hóa phương Tây. 


6.3. Dung hợp văn hóa Đông-Tây: 
Từ lăng Khải Định đến đạo ao Đài 


6.3.1. Trên lĩnh vực văn hóa vật chất, ta đã thấy sự kết hợp 
tuyệt vời giữa truyền thống dân tộc kín đáo dịu dàng và chất 
phương Tây táo bạo trong /à áo đài tân thời (V-§2.2). Sự kết hợp 
khá hài hòa giữa kiến trúc cổ truyền với kiến trúc hiện đại phương 
Tây trong nhiều ròa nhà được xây dựng vào thời Pháp (VI-§5.2). 
Lăng Khải Định (Huế) có thể xem như một ví dụ khác về tinh 
thân dung hợp Đông-Tây này. 

` . VỀ tổng quan 
(hình 6.27) thì lăng 
dựa vào thế núi 
đằng sau và dòng 
suối uốn lượn 
quanh co phía trước' 
theo quan niệm 
phong thủy cổ 
truyền, nhưng có xu 
hướng đặt cao kiểu 
H phương Tây chứ 
Hình 6.27: Tổng thể lăng Khải Định không ở dưới thấp 
theo truyền thống. 
Kiến trúc lăng phân chia thành từng khu kế tiếp nhau theo lối 
truyền thống, nhưng không trải ra theo bể rộng để hòa mình vào - 
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thiên nhiên (như lăng Tự Đức, Minh Mạng), mà gói gọn trong một 
khu nối nhau bằng hệ thống tam cấp lên cao tổng cộng hàng trăm 
bậc, kết hợp với kĩ thuật hiện đại như bê tông cốt thép, cột thu lôi, 
đèn điện... tạo nên một tổng thể kiến trúc oai phong bể thế. 

Về trang trí nội thất thì, với chất liệu sành sứ thủy tỉnh phong 
phú và sinh động, các đỗ án trang trí từ ngoài vào trong đánh dấu 
khá rõ ba giai đoạn phát triển ý thức trong một đời người: Phía 
ngoài là những đồ án mang tính chất trang trí cung đình (Nho) như 
tứ linh, tứ bình, nhật nguyệt, rồng mây... Vào chính điện, những 
môtip trang trí lấy từ bộ bát bửu của đạo Lão xuất hiện mỗi lúc 
một nhiều lên, thay thế các môtip Nho vắng dẫn và vâng mặt trời 
{= thiên tử, Nho) đang lặn xuống. Hậu điện, nơi thờ bài vị nhà 
vua, được trang trí bằng hơn 400 chữ “vạn” Mĩ thể hiện mong ước 
được siêu thoát trong cõi Niết bàn. Đan xen vào kết hợp 7?œn giáo 
đó một mặt là hình trang trí những con vật nuôi gần gũi (gà, 
chuột, chó, mèo..) và mặt khác là những vật dụng đại biểu cho 
văn minh phương Tây như chiếc đồng hồ, cây vợt tennis, Ì¡ rượu 
sâm banh, chiếc kính lúp, hộp đựng thuốc lá, cây đèn hoa kì... 

Không xuất phát từ £ duy tổng hợp - tính thần dung hợp 
truyền thống, Khó có thể chấp nhận được lăng Khải Định (người ta 
thường đánh giá lăng này là lai căng kệch cỡm), và càng không 
thể hiểu được một hiện tượng văn hóa khác như đạo Cao Đài... 

6.3.2. Đạo Cao Đài, tên gọi đây đủ là Đại Đạo tam kì phổ độ, 
là một tôn giáo đân tộc hình thành vào những năm 20, khi mà 
hàng loạt phong trào yêu nước lần lượt bị đàn áp, các tôn giáo đã 
có không đủ lấp chỗ trống trong lòng người. Đạo Cao Đài xuất 
hiện như một tôn giáo mới trên cơ sở tổng hợp các tôn giáo đã có. 

Giáo lí Cao Đài giải thích rằng từ xưa, Thượng Đế đã hai lần 
phổ độ chúng sinh, lập nên các tôn giáo khác nhau phù hợp với 
phong tục tập quán từng vùng. Các tôn giáo này tuy đều xuất phát 
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từ cùng một gốc (Thượng đế) và có cùng một mục đích (cứu rỗi 
chúng sinh) nhưng vì tổn tại riêng rẽ nên dẫn dần sinh ra mâu 
thuẫn, tranh giành, xung đột lẫn nhau. Nay điều kiện giao lưu đã 
dễ dàng, đức Ngọc Hoàng quyết định lập ra tôn giáo mới này để 
phổ độ lần thứ ba. Đạo Cao Đài không chỉ dưng hợp Tam Giáo, 
mà còn hướng tới sự đwng hợp hết thảy “vạn giáo” bằng tôn chỉ 
Van giáo nhất lí và Thiên nhân hợp nhất. 


Tại kì ba này, theo giáo lí Cao Đài, đích thân Thượng Đế làm 
giáo chủ với danh hiệu Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ-tát Ma-ha-tdI. 
Tự thân đanh hiệu này đã là sự tổng hợp của ba tôn giáo cơ bản: 
Nha (Cao Đài) - Đạo (Tiên Ông) - Phật (Đại Bồổ-tát Ma-ha-tát). 
Phương tiện liên lạc giữa Cao Đài và các tiên thánh giúp việc 
Người với các đệ tử là cø bút (xem VI-§4.2.3). Đệ tử đâu tiên 
được đức Cao Đài lựa chọn trao nhiệm vụ chuẩn bị cho việc thành 
lập đạo là ông Ngô Văn Chiêu (1878-1932), thường được biết tới 
qua đạo hiệu Ngô Minh Chiêu. 

Ngày 7-10-1926, 28 tín đổ đại điện kí tên công bố một bản tuyên ngôn. 
thành lập đao (gọi là 7ở khai đạo). LỄ ra mắt của Đạp được tổ chức ngày 18-11- 
1926 tại chùa Từ Lâm ở Gò Kén (Tây Ninh). Tây Nính trở thành thủ đô của đao 
Cao Đài với tòa thánh th? khang trang cùng hàng loạt công trình khác được xây 
dưng trong các năm 1933-1947 tại một khu vực rộng 10ha với cách quy hoạch 
khá quy mô. Đạo phát triển nhanh ra Trung Kì, Bắc Kì, Gămpuchia, có văn 
phòng đại diện tại París và đại điện tại Hội Tâm linh học thế giới. 

Trong quá trình phát triển, đạo Gao Đài phân hóa thành nhiều chỉ phái; 
theo số liệu của Ban tôn giáo (1993) thì tới nay có hơn 20 tổ chức với khoảng 
trên 2 triệu tín đồ. Đao Cao Đài gồm hai pháp môn: vô vi và phổ độ. Pháp môn 
phổ độ mang tinh phổ thông. dễ theo, mở rộng cửa cho tất cả mọi người: pháp 
môn vô vi cao siêu, dành cho một số tín đổ chọn lọc. Phể độ chủ trì phần xác, 
vô vi chủ trì phân hồn. Môn đệ phần vô vi không quan tâm đến hình thức thờ 
cúng ổn ào, không quan tâm đến chức tước phẩm vị. 


Đạo Cao Đài rất chú trọng đến các giá trị biểu trưng truyền 
thống. Số 3 (tam tài) là con số nổi bật hơn cả. Trong số các đạo 


306 


thì 7m Giáo là cốt lõi. Trong Tam Giáo thì có Tỉnh-Khí-Thân. 
Trong đạo Nho thì Tỉnh-Khí- Thần là am cương, trong đạo Phật là 
tam bảo, trong Đạo giáo là tam thanh. Trên bàn thờ luôn có ba 
thứ: hoư tượng trưng cho tỉnh, rượu - cho khí, rrà - cho thần. Trong 
các thánh thất Cao Đài, có thể gặp hệ thống tranh tượng thờ mà 
trên cao nhất là Tam Giáo tổ sư, tiếp dưới là Tam trấn oai nghiêm 
với Phật Bà Quan Âm đại diện cho Phật đạo, Lí Thái Bạch (nhà 
thơ đời Đường, được tôn là Thái Bạch Kim Tinh) đại diện cho L.ão 
giáo (Tiên đạo), Quan Thánh (Quan Vân Trường, được tôn là 
Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân) đại điện cho Nho giáo 
(Nhân đạo) — ba vị này thay mặt Tam Giáo giúp đức Cao Đài phổ 
độ chúng sinh, Các chức sắc trong Cao Đài chia thành 3 phái 
Ngọc- Phượng-Thái ứng với Tam giáo Nho-Ðao-Phật, mặc đạo 
phục 3 màu đồ-xanh-vàng. Phương pháp tu hành của đạo Cao Đài 
là đam công (hành đạo giúp đòi bằng công quả, rèn luyện bắn thân 
bằng công trình, tiến hóa tâm linh bằng công phu). 

Trong đạo Cao Đài, Tam giáo còn được dung hợp với các tôn 
giáo Đông-Tây khác. Dưới Tam giáo tổ sư và Tam trấn oai 
nghiêm, có Giêsu đại diện cho Thánh đạo và Khương Thái Công 
(thái sư Khương Tử Nha trong truyện Phong thân) đại diện cho 
Thân đạo. Phật đạo, Nhân đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thần đạo — 
đó là Mgã chỉ đại đạo (hình 6.28) Tình thân tổng hợp Đông-Tây 
còn bộc lộ qua việc trưng ở đại sảnh tòa thánh Tây Ninh bức tranh 
Tam thánh vẽ nhà tiên trì Việt Nam danh tiếng Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng hai đệ tử là nhà thơ Pháp Victor Hugo 
và nhà cách mạng Trung Quốc Tôn Dật Tiên. Cả ba vị thánh này 
(với hào quang trên đầu) cùng hướng tới Thượng Dế mà đồng tâm 
nói lên ước vọng chung của nhân loại về Lòng nhân ái - Tình yêu - 
Lế phái viết bằng chữ Hán và chữ Pháp (hình 6.29). 
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Hình 6.28 (trái): Wgø chỉ đại đạo (hàng trên cùng, từ trái sang: Lão Tử, Thích 
Ca, Khổng Tử hàng thứ hai: Quan Âm, Lí Thái Bạch, Quan Đế, hàng thứ ba: 
Giêsu, hàng thứ tư. Khương Thái Công); Hình 6.29 (phải): Tam thánh ` 


Tuy nhiên đối 
tượng thờ chủ yếu và 
trên hết của tín đồ Cao 
Đài là hình mắt trái 

. (tình 6.30). Bên trái là 
dương (= trời) F> mắt 
trái tượng trưng cho mắt 
trời, nên được gọi là 
Thiên nhãn, đặt trên quả 

Hình 6.30: Thiên nhãn cầu vũ trụ (càn khôn). 

Biểu tượng cho tâm linh vô hình (âm tại nhấn), mắt Trời là thống 

nhất ở khắp mọi nơi, là sản phẩm của tỉnh thân tổng hợp vạn giáo. 

Mắt Trời soi xét tất cả, không việc gì không biết; tín đồ nhìn vào 

Thiên Nhãn thây như đang nhìn vào chính cõi tâm linh của mình. 
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Đạo Cao Đài cũng bộc lộ truyền thống âm tính, trọng phụ nữ 
của văn hóa dân tộc. Bài Thánh ngôn giáng ngày l7-7- 1926 có 
đoạn: “Phân các con truyền đạo... bao nhiêu nam tức bấy nhiêu 

nữ. Nam biết thành Tiên Phật chớ nữ lại không sao? Thấy đã nói 


Bạch ngọc kinh có cả nam cả nữ, mà có phần nữ lấn quyên thế 


hơn nem nhiều”. Bên cạnh Tòa Thánh Tây Ninh là nơi thờ đức 
Cao Đài (= Thây, Cha) có Báo Ân Từ là điện thờ Phật Mẫu (= Me 
= Cửu Thiên Huyền Nữ (Bà Trời) = Diêu Trì Kim Mẫu). Vùng 
ngoại ô Tòa Thánh có 60 thánh thất thì cũng có 60 điện thờ Phật 
Mẫu. Đạo Cao Đài phân bố hai ngày lễ lớn nhất trong năm cho 
Cha và Mẹ, Ông và Bà - đó là ngày lễ Đức Chí Tôn 9-I (Mông 
chín vía Trời, mông mười vía Đất) và ngày lễ Đức Bà 15-8 (Hội 
yến Diêu T). Lối tư duy Việt Nam truyền thống hướng tới sự hài 
hòa âm dương lại có dịp được bộc lộ. 

Như vậy, đạo Cao Đài đã xây dựng trên tỉnh thần dung hợp 
khá rộng rãi: đó là sự tổng hợp các tôn giáo, từ Nho-Phật-Đạo đến 
cả các tôn giáo phương Tây; tổng hợp các truyền thống văn hóa 


dân tộc, từ việc cầu tiên giáng bút đến lối tư duy bằng các con số 


biểu trưng, hướng tới sự hài hòa âm dương... Chính nhờ sự tổng 
hợp tạo nên ấn tượng “vừa lạ vừa quen” ấy mà, vào thời điểm ra 
đời, đạo Cao Đài đã thu hút được nhiễu người (vốn từng là hoặc 
đang là tín đồ của những tôn giáo khác) tin theo và nhanh chóng 
phát triển. 


6.4. Tích hợp văn hóa Đông-Tây 
với lí tưởng cộng sản: Nguyễn Ái Quốc - Hổ Chí Minh 
Tuy nhiên, sự dung hợp văn hóa Đông-[ây thể hiện qua 
những hiện tượng vừa nêu còn thiên về hình thức. Tổng hợp ở mức 
độ nhuần nhuyễn trên cơ sở của một cái nền vững chắc — đó là 
tích hợp. Điển hình cho một sự tích hợp như thế phải kể đến anh 
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hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh (1890-1969). 

Suốt cuộc đời bôn ba năm châu bốn biển, Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh vẫn giữ trọn được những giá trị truyền thống của dân 
tộc: Tính cộng đồng (đi xa mà vẫn giữ nguyên tình cảm quê 
hương, gia tộc, vẫn không quên giọng quê xứ Nghệ, trở về Kim 
Liên sau hơn nửa thế kỉ vẫn nhận ra người bạn cùng câu cá thuở 
ấu thơ..); lối sống hài hòa thiên về âm tính, trọng tình (kính già 
mến trẻ, quý trọng phụ nữ, chung thủy với bạn bè. chan hòa với 
thiên nhiên, năng khiếu thơ ca...). 

Hồ Chí Minh mang dấu ấn 
của cả Nho-Phật-Đạo. Xuất thân 
từ một gia đình Nho giáo, 
Nguyễn Ái Quốc đã học hỏi được 
rất nhiều ở Nho gia; trong những 
bài nói và viết của Người có 
hàng nghìn câu trích dẫn hoặc 
vạn dụng những cách nói của 
Khổng Tử. Tinh thần nhân ái từ 
bi của Phật giáo; lối sống coi nhẹ 
hình thức của Lão giáo cũng thể 
hiện rất rõ trong con người 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 
Nói chuyện với các nhà báo 
tháng 1-1946, Người bộc lộ ước 
mơ rất Việt Nam và rất Lão- 
Trang của mình: “Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi 
có non xanh nước biếc, để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn 
với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu 8Ì VỚI 
danh lợi”. Cuộc sống thanh đạm của Người ở ngôi nhà sàn trong 
vườn cây, bên ao cá là sự hiện thực hóa một phần ước muốn đó. 


Hình 6.31: Giờ nghỉ 
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Tích hợp được truyền thống phương Đông, Nguyễn Ái Quốc - 
Hỗ Chí Minh luôn hộc lộ khuynh hướng tư duy tổng hợp, hoài bão 
tìm kiếm sư thống nhất của vũ trụ; Người rất thích tóm gọn phép 
ứng xử trong một vài từ: đường lối đoàn kết, cách sống cần kiệm 
liêm chính; chủ trưởng đĩ bất biến ứng vạn biến; mục tiêu Độc lập 
- Tự do - Hạnh phúc mà Người rút từ chủ nghĩa Tam Dân... 

Lăn lộn ở trời Tây, Nguyễn Ái Quốc đã kết hợp lối tư duy 
tổng hợp dựa trên cảm tính của truyền thống văn hóa phương 
Đông với phương pháp tư duy phân tích dựa trên lí tính của truyền 
thống văn hóa phương Tây, tạo nên một phong cách điều tra tỉ mi 
và cách trình bày chặt che đầy sức thuyết phục trong hàng loạt 
những bài phóng sự, tiểu phẩm, truyện kí.. của Người. Không chí 
tổng hợp lối tư duy, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã phối hợp 
cả lối sống cộng đồng coi đrọng tập thể của truyền thống Việt 
Nam với lối sống phương Tây cơi trọng cá nhân. 


Không chỉ dừng lại ở sự tổng hợp Đông-Tây, Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh còn là người Việt Nam đầu tiên tích hợp các 
giá trị văn hóa Đông- [ây với tỉnh họa của chủ nghĩa Mác. Hồ Chí 
Minh từng nói với một nhà báo: 


“ ^^ Là r2 2 -ẮP 4 lun. ~ 
Học thuyết Khổng Từ có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng dạo 

dc cả nhân. 

Tôn giáo Giêsu có u diểm của nó là lòng nhân ái cao cá. 

Chú nghĩa Mác có u điểm của nó là phương pháp làm việc 
biện hứng. 

Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ta điểm của nó là chỉnh sách của 
nó thích hợp với diều kiện nước ta. 

La tị TA 'm^ ˆ - * , n.. 

Khổng Tủ, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có những điểm 
chung đó sao? Họ đều muốn mút hạnh phúc cho loài người, mưu 
phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên dời này, nếu họ 
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họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất dịnh chung sống với nhau rất 
hoàn mĩ như những người bạn thân thiết. 

Tôi cố qắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy" °, 

Chính nhờ sức tích hợp tri thức Đông-Tây, khả năng dung hợp 
nhuần nhuyễn, mà Hồ Chí Minh có được một tầm nhìn rộng lớn, 
để ra và giải quyết nhiều vấn để vượt trước thời đại. Người thấu 
hiểu vai trò của trí thức, đã trân trọng mời nhiều trí thức Việt kiểu 
về xây dựng đất nước ngay năm 1946. Việc diệt trừ “giặc dốt” 
được Người nói đến sau khi tuyên bố độc lập một ngày. Ngày 4- 
I0-1245, Người phát động phong trào “Bình dân học vụ” nhằm 
chống nạn thất học (trong khi UNESCO gần đây mới đặt ra vấn 
để xóa nạn mù chữ). Từ năm 1960, Người đã phát động “Tết trồng 

cây”, phong trào trồng cây gây rừng để bảo vệ môi sinh (trong khi 
UNESCO mãi gần đây mới để ra chương trình này). 

Trên tỉnh thần dung hợp truyền thống, trong Sách lược vấn 
tắt... công bố năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã để ra đường lối đoàn 
kết rộng rãi toàn dân và xác định “phải hết sức Hiên lạc với tiểu tư 
sản, trí thức, trung nông... để kéo họ đi về phía vô sản giai cấp”. 
Lúc đó không phải ai cũng hiểu được Người, có những đồng chí 
thậm chí đã lên tiếng phê phán Nguyễn Ái Quốc là hữu khuynh. 
Song thực tiễn cách mạng đã cho thấy, với Mặt trận Việt Minh, ta 
đã giành được độc lập từ tay thực dân Pháp và phát-xít Nhật năm 
1945, mở đầu phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Với Chính 
phủ liên hiệp do Người thành lập năm 1946, nước Việt Nam non 
trẻ đã một mình vượt qua hiểm nguy, đứng vững và tiến hành 
kháng chiến chống Pháp thành công. 

Thực chất, Người đã đi một chặng đường dài từ Á¡ Quốc đến 
Chí Minh, từ một người yêu mước trở thành một người cộng sản 


° Trần Dân Tiên - Hổ Chí Minh truyện, Tam Liên, Thượng Hải, 1949, tr. 91. 
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sáng suốt. Chính vì sáng suốt cho nên quốc tế rồi mà vẫn rất dân 
tộc, tiếp thu văn minh phương Tây rồi mà vẫn phát huy được 
truyền thống văn hóa phương Đông, lĩnh hội được lối tư duy lí trí 
rồi mà vẫn sống rất tình cảm, viết truyện kí mà vẫn không bỏ thơ 
ca, hành động kiên quyết mà vẫn mang một tâm hồn vô cùng lãng 
mạn. Sau khi tiếp xúc với nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái 
Quốc, ngay từ năm 1923 nhà báo Nga O. Mandelstamm đã nhận 
xét: “Nguyễn Ái Quốc thấm đượm chất văn hóa - không phải thứ 
văn hóa châu Âu, có lẽ đấy là nên văn hóa của tương lai”. 
T58 Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí 
Minh đã trở thành biểu tượng của phong 
trào giải phóng dân tộc. Cũng không phải 
ngẫu nhiên mà Đại hội đồng UNESCO họp 
năm 1990 quyết định công nhận Người là 
Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân 
văn hóa. Nghị quyết UNESCO ghi rõ: “sự 
đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ 
xicÔhdtb tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn 
Hình 6.32: Bìa tạp chí hÓA› giáo dục và nghệ thuật là kết tỉnh 
Time ngày 12-5-1995 truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của 
nhân dân Việt Nam, và những tư tưởng của 
Người là hiện thân những khát vọng của các dân tộc trong việc 
khẳng định bản sắc dân tộc của mình”. Trong số ra ngày 13-4- 
1998, tuần báo Mỹ nổi tiếng 7ime đã bình chọn Hồ Chí Minh là 
một trong số top 20 nhà lãnh đạo và hoạt động cách mạng có ảnh 
hưởng nhất của thế kỷ XX; bài giới thiệu tiểu sử Người đăng ở 
đây có nhan để: “Hô Chí Minh - người kết hợp chủ nghĩa dân tộc 
với chủ nghĩa cộng sản và hoàn thiện nghệ thuật chiến tranh du 
kích” đã nêu lên đúng hai đặc trưng vào loại quan trạng nhất của 
văn hóa Việt Nam đã hội tụ ở Hồ Chí Minh là fính tổng hợp và 
tính linh hoạt. 
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1. Nhìn lại bản sắc và tính cách văn hóa Việt Nam 


ho đến nay, văn hóa Việt Nam đã trải qua nhiều biến 

động, nhưng do những hoàn cảnh địa / - khí hậu và lịch 

sứ - xã hội riêng nên dù biến động đến đâu, nó vẫn 
mang trong mình những nét bản sắc không thể trộn lẫn được với 
một tiến trình tạo thành ba lớp văn hóa rõ rệt: Nó hình thành /rên 
nên của văn hóa Nam-Á và Đông Nam Á (lớp văn hóa bản địa). 
Trải qua nhiều thế kỉ, nó đã phát triển n trong sự giao lu mật thiết 
tới văn hóa khu vực, trước hết là Trung Hoa (lớp thứ hai). Từ vài 
thế kỉ trở lại đây nó đang chuyển mình dữ dội nhờ đi vào giao lưu 
ngày càng chặt chẽ với văn hóa phương Tây (lớp thứ ba). 


T12 Lớp bản địa với cái nền Mam-Á và Đông Nam Á (= Đông 

Nam Á cổ đại) đã để lại cho văn hóa Việt Nam những đặc điểm 

nên tảng, tạo nên sự ương đồng với văn hóa các dân tộc Đông 
Nam Á và sự khác biệt với văn hóa Hán. Những đặc điểm đó là: 


1) Về đời sống vật chất có nghề nông trồng lúa nước cùng 
các kĩ thuật nông nghiệp đi kèm (cấy hái, tưới tiều.. .), các công cụ 
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sản xuất (du, cày bừa..), các loại cây trồng khác (bầu bí, trầu 
cau..), các loại thú nuôi (trâu, gà, lợn.... Hệ quả của nghề nông 
lúa nước là cơ cấu ăn trong đó cơm là chủ đạo, rau thứ hai, cá thứ 
ba; với thức uống là rượu gạo; với tục ắn trâu cau. Hệ quả của khí 
hậu nóng là cách mặc các đỗ thoáng mát (váy, yếm, khố, quần lá 
tọa...) làm từ chất liệu thực vật (tơ tầm, đay gai, bông...), cách ở có 
chọn hướng kĩ càng (hướng nam, vai trò của phong thủy). Hệ quả 
của thiên nhiên sông nước là vai trò của việc đi lại bằng thuyền, 
là kiến trúc nhà sàn mái cong hình thuyền. 


2) Mội hệ quả quan trọn, của nghê nông lúa nước là tính thời 
vụ cao dẫn đến chỗ trong tổ chức xã hội, người Việt Nam phải 
sống liên kết chặt chẽ với nhau (tính cộng đồng) thành những gia 
fộc. những phường hội, những phe giáp, những làng xã khép kín 
(tính #£ự £rị). Lối tổ chức này tạo nên tính dân chủ và tính tôn í¡: 
tinh thần đoàn kết, tính tập thể, tính £ lập (nhưng đồng thời cũng 
có cả những thói xấu đi kèm như thói gia trưởng, óc bè phái địa 
phương, thói ích kỉ. lối sống dựa dẫm, thói đố kị cào bằng). Ở 
phạm vì lớn. làng trở thành nước, tính cộng đồng và tính tự trị 
chuyển hóa thành tỉnh thần đoàn kết toàn dân và ý thức độc lập 
dân tộc; nó dẫn tới lòng yêu nước nồng nàn. 

3) Về nhận thức, cuộc sống nông nghiệp luôn phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố khác nhau đã khiến con người phải chú trọng tới các' 
mối quan hệ giữa chúng, dẫn đến lối ứ duy biện chứng với sản 
phẩm điển hình là #iếf lí âm dương mà biểu hiện cụ thể là lối 
sống quân bình luôn hướng tới sự hài hòa — hài hòa âm dương 
trong bản thân mình (để phòng bệnh và chữa bệnh, để sống lạc 
quan... ), hài hòa âm dương trong quan hệ với môi trường tự nhiên 
(ăn, mặc, ở...), hài hòa âm dương trong tổ chức cộng đồng và trong 
quan hệ với môi trường xã hội (sống không làm mất lòng ai, chiến 
thắng nhưng không làm đối phương mất mặt... 
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4) Nhưng sự hài hòa, quân bình này không phải là tuyệt đối. 
Do bản chất nông nghiệp nên đây là sự hài bòa thiên vê âm tính: 
Trong tổ chức gia đình truyển thống thì phụ nữ giữ vai trò cao hớn 
nam giới. Trong tổ chức xã hội thì xu thế # ẩn định nổi trội hơn 
xu thế ta phát triển, âm mạnh hơn dương (làng xã tạo ra hàng loạt 
biện pháp duy trì sự ổn định như khuyến khích gắn bó với quê cha 
đất tổ. khinh rẻ dân ngụ cư, thu cheo ngoại nặng hơn cheo nôi..; 
việc chọn đất đặt kinh đô cũng hướng tới muục tiêu ổn định. làm 
"để đô muôn đời”) - chính đó là cái gốc khiẻn cho. dù trái NHn) 
hao. nhong ba, Việt Nam không hị kẻ thù đồng hóa. Irong giao 
tiếp và quan hệ xã hệt thì coi trọng đ#ft cảm hơn lí trí. tĩnh thần 
hưn vật chất, ưa sự ¿ế sỷ kéu đáo hơn sự rành mạch thô bạo (chủ 
dù có phải “vòng vo tam quốc”). Trong đối ngoại (ứng xử với môi 
trường xã hội) thì mềm déo, biếu hòa. Trọng văn hơn võ. 

5) Việc chú trọng các mối quan hệ cũng dẫn đến một lối ứng 
xử năng động, linh hoạt có khả năng thích nghỉ cao với mọi tình 
huống, mọi biến đổi. Tính động, linh hoạt này xuất hiện khắp nơi 
~ trong cách nghĩ, trong nghệ thuật giao tiếp, thanh sắc, hình 
khối; trong cách ăn, cách mặc, cách ở: trong cách tiếp nhận các 
giá trị văn hóa có nguồn gốc ngoại sinh, trong cách thức tiến hành 
chiến tranh, hoạt động ngoại giao bảo vệ đất nước. 

Sự lnh hoạt chỉ mang lại hiệu quả khi nó được tiến hành trên 
nên của cái ổn định. Văn hóa Việt Nam chứa đựng sự kế! hợp kì 
điệu của cái ổn định và cái linh boạt. Con người ứng xử linh hoạt 
với nhau theo tình cảm trên cơ sở sự tổn tại của cộng đồng ổn 
định; cách đánh giặc bằng chiến tranh du kích linh hoạt tiến hành 
trên cơ sở của chiến tranh nhân dân ổn định... Trong khái niệm 
“đất nước ” thì đất chính là biểu tượng của sự ổn định, còn nước là 
hiểu tượng của sự tinh hoạt (không có hình dáng nhất định), và 
khái năng thích nghỉ cao (chảy vào đâu thì mang hình dạng của vật 
đó). và luôn hướng tới sự quân bình (nước luôn chây về chỗ trũng, 
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bớt chỗ nhiều, bù chỗ thiếu). “Nước” còn là môi trường sống thiết 
thân của người Việt Nam: nước nuôi cây lúa. Có lẻ chính vì nước 
quan trọng như vậy cho nên một khái niệm NƯỚC không thôi 
cũng đã có thể đại điện cho đất nước được rồi, 


6) Cuộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác 
nhau còn khiến con người phải luôn cố gắng bao quát chúng, dẫn 
đến lối z đuy tổng hợp luôn kết hợp mọi cái với nhau, lối sống 
cộng đẳng (đã nói ở trên) gắn bó mọi người chặt chế với nhau 
thành một khối. Sự kết hợp lối ứng xử tổng hợp với linh hoạt tạo 
nên một tỉnh thần đưøg hợp rộng rãi và tính đc hợp như đỉnh cao 
của sự tổng hợp. Không phải ngẫu nhiên mà ai cũng thấy người 
Việt Nam rất có tài trong việc lắp ghép, pha chế, cải tạo... mọi thứ 
vay mượn. tạo nên những sản phẩm vật chất, tính thần mang bản 
sắc đặc biệt Việt Nam (xem VI-§6). Tính dung hợp này khiến cho 
mọi tôn giáo du nhập vào Việt Nam đều được tiếp nhận và phát 
triển chứ không có tình trạng xung đột hoặc độc tôn về tôn giáo 
như ở mọt sế nước khác. 

Chính những điều vừa nói trên đã làm nên những đặc trưng 
BẢN SẮC của văn hóa Việt Nam. 

1.2. Do vị trí ngã tư đường cho nên văn hóa Việt Nam liên tục 
tổn tại và phát triển trong sự giao lưu, mà sự giao lưu để lại nhiều 
dấu ấn đậm nét hơn cả là giao lưu với văn hóa Hán. Đây là một 
cuộc gio lưu bai chiều: Vào khoảng trước thời Tâần-Hán, trên 
nhiều phương điện, ảnh hưởng văn hóa dì từ Đông Nam Á cổ đại 
(bao gồm cả phía nam sông Dương TẾ) lên vùng Iloa Bắc (lưu vực 

sông Hoàng Hà); từ thời 'Tần-Hán về sau thì lại theo chiều ngược 
lại - từ Bắc xưống Nam. Những ảnh hưởng chủ yếu mà Việt Nam 
tiếp nhận là: 


'" .@S Cao Xuân Hưy (1995) từng để nghị xem nước như một hình ánh có khả 
năng khái quát đặc tính của tư tưởng dân tộc. 
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L) Về văn hóa vật chất là kĩ thuật luyện sắt cùng một số loại 
đồ sắt (đổ đông mạnh ở phương Nam, còn đỗ sắt thì mạnh từ 
phương Bắc); một số loại vũ khí; kĩ thuật làm giấy; một số vị 
thuốc (thuốc Bắc); trang phục quan lại... 


2) Về lĩnh vực tỉnh thân là ngôn ngữ và văn tự Hán (chữ Nho) 
cùng một lớp từ chính trị -xã hội (từ Hán-Việt); cách thức tổ chức 
chính quyền trung ương và luật pháp; tư tưởng Bát quái và Kinh 
Dịch cùng một số ứng dụng của nó. 

3) Về tôn giáo - nghệ thuật là Đạo giáo (từ thời Bắc thuộc) 
và Nho giáo (chủ yếu từ thời Lí-Trần và nhất là vào thời Lê, 
Nguyễn), Phật giáo qua đường Trung Hoa cũng góp phần đem lại 
những sắc thái riêng cho Phật giáo Việt Nam, khu biệt nó với 
Phật giáo ở các nước Đông Nam Á khác. Văn chương sử sách Tàu 
cũng ảnh hưởng nhiều đến đời sống tỉnh thân của người Việt Nam, 
đặc biệt là tầng lớp trên. Một số phong tục tập quán (hoặc bộ 
phận của chúng) cũng thâm nhập và bén rễ... 

Từ khi văn hóa phương Tây bắt đầu thâm nhập, cùng lúc văn 
minh Trung Hoa suy thoái đi, các yếu tố thuộc bản sắc truyền 
thống của văn hóa Việt Nam được dịp phát huy tác dụng. Tuy 
nhiên, dù Việt Nam có ngày càng hội nhập sâu hơn vào thế giới, 
một số yếu tố của văn hóa Trung Hoa đã mãi mãi trở thành một 
bộ phận của truyền thống văn hóa Việt Nam (lớp từ Hán-Việt, 
một số nét của truyền thống Nho giáo, Đạo giáo... 

Sự tích hợp và kế thừa liên tục làm cho văn hóa Việt Nam trở 
thành một sức mạnh lớn lao tập hợp được dân tộc thành một khối 
vững chắc biết ứng xử khéo léo với tự nhiên và luôn luôn chiến 
thắng những thế lực thù địch mạnh hơn mình gấp hội. Truyên 
thống là ÔN ĐỊNH, còn hiện tại phải là PHÁT TRIỂN. Sức mạnh 
văn hóa bốn ngàn năm đó cũng chính là động lực cho sự phát triển 
của xã hội ngày hôm nay. 


318 


2. Văn hóa cồ truyền 
đứng trước công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa 


2.1. Trong giai đoạn hiện nay, khi sự giao lưu với phương Tây 
đem lại những biến đổi ngày càng mạnh mẽ về mọi phương diện, 
thì cơ chế bao cấp quan liêu đã không còn đáp ứng được những 
yêu cầu cấp bách của thời đại. Kết quả là, đứng frước công cuộc 
công nghiệp hóa và hiện dại hóa đất nước, văn hóa cổ truyền Việt 
Nam buộc phải đối mặt với kinh tế thị trường. Trong cuộc đối 
mặt này, có cái hay cái dở, cái được cái mất, có cái xuất hiện và 
cái tiêu vong, có cái ta sẽ thoát khỏi và có cái ta sẽ nhiễm phải. 
Những nét phác thảo của bức tranh này có thể thấy qua bảng K1. 


Đô thị, công 
nghiệp phát triển 


Đô thị bị nông | Môi trường tự | Nạn ô nhiễm 
thôn khống chế nhiên môi trường 
2 | ĐSvât chất cao, | Sự nghèo nàn, | Lối sống tình Lối sống thực 

'{ tiện nghi đầy đủ thiếu thốn nghĩa dụng 

Vai trò cá nhân | Thói dựa dẫm, | Tính tập thể, ổn | Lối sống cá 

vã nâng cao bệnh bảo thủ định gia đình | nhân chủ nghĩa 
Tinh thần tự do Thói Nền nếp, Lối sống “cá 

: phê phán gia trưởng chữ lễ" đối bằng đầu” 
Sự liên kết quốc | Óc địa phương Tính Những hiện 

. tế rộng rãi chủ nghĩa tự trị giảm tượng đồi trụy 


Bảng K1: Văn hóa cổ truyền với kinh tế thị trường - cái hay và cái dở 


Nhiều cái hay, cái dở, cái được, cái mất này đã thấy ngay trước mắt: Chưa 
bao giờ đô tỉ:: +à công thương nghiệp lại phát triển với tốc độ nhanh chóng như 
những năm qẩn đây. Nhưng cùng với nó, tiếng ốn và bựi băm các loại đang 
ngày càng trở thanh nỗi khổ của người dân đô thị. Chất thải công nghiệp từ 
thành phố đang tràn ra tấn công vùng nông thôn. Cũng trong những năm gần 
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đây, đời sống vật chất được nâng cao với những tiện nghi hiện đại nhất, mức 
sống của người dân được cải thiện trông thấy, Nhưng cùng với nó, lỗi sống thực 
dụng, chạy theo đổng tiền cũng có nguy cơ phát triển. Nhịp sống đô thị ngày 
cảng căng thẳng đang khiến quan hệ gia đình trở nên lỗng lẻo; cha con, vợ 
chồng ít quan tâm đến nhau hơn. 

Bảng KI trình bày ở trên như một mô hình mà mỗi ô đều nằm 
trong những mối liên hệ chặt chế theo hàng ngang và theo cột 
dọc, nó có thể giúp ta tìm ra phương án tối sao cho dể ít hay 
nhiều. 

2.2. Trong việc dung nạp cơ chế kinh tế thị trường làm một 
phương tiện để công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, từ phía 
văn hóa cổ truyền có những thuận lợi và khó khăn gì? 

THUẬN LỢI cơ bản là văn hóa Việt Nam vốn có đặc tính 
lính hoạt (do lối tư duy tổng hợp, trọng quan hệ), điều này rất 
thích hợp cho sự thâm nhập của kinh tế thị trường vốn có đặc 
điểm là năng dộng, nhanh nhạy, Đây chính là một nguyên nhân 
quan trọng giải thích tại sao cùng xuất phát từ một cơ chế xã hội 
chủ nghĩa mà Việt Nam tiếp nhận nền kinh tế thị trường nhẹ 
nhàng hơn các nước khác. 

Nhưng do giữa văn hóa cổ truyền và kinh tế thị trường, cái 
giống thì ít mà cái khác thì nhiều, cho nên có không ít KHÓ 
KHĂN. 

Khó khăn thứ nhất là bệz zừy điện - mặt trái của lối ứng xử 
linh hoạt. Điều này hoàn toàn không thích hợp với thói quen ứng 
xử quyết đoán, nguyên tắc của văn hóa phương Tây. Bệnh này có 
những biểu hiện như tật đễ ;hay đổi ý kiêm; tật chưa quen sống và 
làm việc theo pháp luật. Một khó khăn nghiêm trọng khác là hệnh 
làm ăn kiểu sẵn xuất nhỏ — mặt trái của tính cộng đồng và tính tự 
trị làng xã. Một biểu hiện của nó là nạn hàng giả, hàng rởm; tệ 
nói thách. Cung cách làm ăn theo kiểu phường hội, thương nhân 
liên kết với nhau để chèn ép khách hàng (xem III-§3.2,2). 
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Tính cộng đồng không chỉ dẫn đến bệnh làm ăn kiểu sản xuất 
nhỏ mà còn dẫn tới bệnh gia đình chủ nghĩa, tật xuê xòa đại 
khái, thói ý lại. Một xã hội muốn phát triển thì các năng lực cá 
nhân phải được giải phóng; đòi hỏi đó đang gặp phải trở ngại rất 
lớn là con người của nền văn hóa gốc nông nghiệp bị ràng buộc 
vào với cộng đồng, bị chi phối bởi thói đố kị cào bằng. Người 
nông nghiệp sống trong không gian làng xã khép kín theo một 
nhịp sống tĩnh tại, ổn định, không vội vã - đác phong đẳng đình 
này cũng là một khó khăn không nhỏ, bởi lẽ nhịp sống công 
nghiệp đòi hỏi sự nhanh gọn, chính xác, khoa học. 

Ngoài những khó khăn chủ yếu trên, còn không ít những khó 
khăn nhỏ khác như bệnh "phép vua thua lệ làng" (sản phẩm của 
truyền thống làng xã tự trị) dẫn đến tình trạng thiếu thông suốt từ 
trên xuống dưới (từ trung ương xuống địa phương, từ thủ trưởng 
xuống nhân viên) và thiếu đểng bộ giữa các bộ phận với nhau 
(giữa các địa phương, các nhân viên). Bệnh eứư guyền, sản phẩm 
của lối quần lí “nhẹ lương nặng bổng” truyền thống (x. VI-§3.3.2) 
và tàn dư của cơ chế quan liêu bao cấp gần đây dẫn đến hiện 
tượng độc đoán, chèn ép, thái độ ban ởn ở những người làm việc 
trong một số lĩnh vực độc quyền. 

2.3. Tuy có nhiều khó khăn, nhưng phần lớn chúng đều mang 
tính nhất thời. Với việc làm ăn ngày càng quy củ nền nếp, luật 
pháp kỉ cương ngày càng hoàn thiện thì lối làm ăn tùy tiện sẽ 
ngày càng bị đẩy lùi. Với nền kinh tế hàng hóa ngày càng phát 
triển, nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn, thì lối làm ăn kiểu sản xuất 
nhỏ, buôn bán thiếu thật thà sẽ không còn thích hợp. Khi công 
việc càng nhiều, nhịp sống càng khẩn trương thì tác phong đủng 
đỉnh sẽ không còn chỗ đứng. Khi quan hệ xã hội càng rộng thì lối 
cư xử gia đình chủ nghĩa sẽ bị đẩy lùi... 

Không những thế, Việt Nam đang có một thuận lợi cơ bản 
(ngoài thuận lợi đã nói) - đó là công cuộc đổi mới, công nghiệp 
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.hóa và hiện đại hóa đất nước đang được tiến hành trong một 
không gian thuận lơi (sự ủng hộ của các nước Đông Á và Đông 
Nam Á), thời gian thuân lơi (thế giới đang hướng về khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương), và chủ thể thuận lợi (nhân dân phấn 
khởi, Đảng và Chính phủ quyết tâm). Sau nhiều thế kỉ suy thoái, 
nhiều nước phương Đông đã bước vào chu kì phát triển, trổ lại địa 
vị được phương Tây ngưỡng mộ. Đối với Việt Nam, tuy có chậm, 
nhưng thời điểm đó cũng đang đến. Đó chính là chúng ta đang có 
thiên thời, địa lợi và nhân hòa. 

Tuy con đường đi lên không đơn giản, dễ dàng, những khó 
khăn luôn đón đợi, níu kéo, nhưng một điều rõ ràng là, khi đã hội 
đủ những điều kiện cần thiết, Việt Nam có thể tự điều chỉnh để 
chuyển từ truyền thống hài hòa thiên về âm tính (x. III-§3.3) sang 
khuynh hướng hài hòa thiên về dương tính. Việc thiên về dương 
tính sẽ hướng đất nước sang con đường pjáf triển; còn tính hài 
hòa sẽ đảm bảo cho sự phát triển điễn ra vững chắc -phát triển 
trong đưng hợp và tích hợp phương Đông với phương Tây, văn hóa 
dân tộc với văn minh thế giới. Đây chính là điểm mấu chốt trong 
việc giải bài toán tối ưu giữa hai nhiệm vụ nâng cao đời sống và 
phát triển kinh tế đi đôi với bảo tôn và phát triển văn hóa dân tộc 
đã nêu trên. 
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+» Là Rộ + 


1ó 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


CHƯƠNG I 


Nêu các đặc trưng cần và đủ để phân biệt văn nóa với các khái niệm khác. Trên 
cơ sở đó, thử xây dựng một định nghĩa về vã: hóa. 


Trình bày cất frúc của văn hóa và các bộ phận của nó. 


Nêu những đặc trưng cơ bản trong các lĩnh vực của /oạí hình văn hóa nông 
nghiệp và mỗi liên hệ giữa chúng. 


Tại sao khi nói về Việt Nam và Đông Nam Á, ngườ †a thường nhắc đến "tính 
thông nhất trong sự đa dạng'? 


Nêu những giai đoạn cơ bản trong quá trình hình thành dân tộc Việt Nam. 


Văn hóa Việt Nam hình thành và phát triển trong hoàn cảnh địa 1 - khí hậu và 
lịch sử - xã hội như thế nào? 


Nêu tiến trình văn nóa Việt Nam và những đặc điểm cơ bản của từng giai đoạn. 


CHƯƠNG II 
Hãy giới thiệu về khái nệm âm đương và nêu hai quy luật của nó. 
Hãy giới thiêu về các khái niệm ¿am tài, ngữ nành và mỗi quan hệ giữa chứng. 
Cho biết sự khác biệt giữa /¡ch âm dương với các loại lịch khác - ` 


Thế nào là nệ đếm can chí và cách đổi từ năm dương lịch sang năm can chỉ và 
ngưœ lại? 


Hãy giải thích quạn niệm cổ truyền cho rằng con người như một vũ trụ thu nhỏ. 


CHƯƠNG III 
Nêu các nguyên tắc tổ chức nồng thôn. 
Hãy giớ thiệu những biểu tượng trưyển thống của tính công đồng và tính tự trị 
làng xã. 
Hây trình bảy những ưu điểm và nhược điểm. trong tính cách Việt Nam bắt 
nguồn từ tính công đồng và tính tự trị. 
Nêu những đặc điểm của mối quan hệ “làng-nước” ở Việt Nam. 
Nêu những đặc điểm của tổ chức đó :Ðj Việt Nam truyền thống. 
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Nêu những đặc điểm chung của tổ chức xã hội Việt Nam truyển thống và những 
hệ quả của nó 


CHƯƠNG IV' 
Hãy trình bảy về tín ngưỡng phổi thực ở Việt Nam truyển thống và những hệ 
quả của nó.ˆ 
Trình bày về tín ngưỡng sùng bái tự nhiên Việt Nam truyền thống. 


Trình bày về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và sừng bái các nhân thân Việt Nam 
truyển thống. 


Nêu các đặc điểm của phong tục hôn nhân và tang ma cổ truyền ð Việt Nam. 
Hãy giớ thiệu về !Ã rét và !ễ hội ö Việt Nam truyền thống. 

Trình bày các đặc điểm của văn hóa giao tiếp Việt Nam. 

Trình bảy các đặc điểm của nghệ thuật ngôn tử Việt Nam. 


Nêu những biểu hiện của tính biểu trưng trong nghệ thuật thanh sắc và hình 
khối Việt Nam truyển thống. 


Nêu những biểu hiện của tính biểu cảm và tính tổng hợp trong nghệ thuật ta! 
sắc và hinh khởi Việt Nam truyền thống. 


_ Nêu những biểu hiện của tính fan đoạt trong nghệ thuật thanh sắc Việt Nam 


truyền thống. 


. Nêu những đặc trưng của văn hóa Việt Nam thể hiện qua đàn bẩu. 


CHƯƠNG V 


Hãy trình bày cơ cấu bữa ăn truyền thống và các đặc trưng cơ bản trong văn 
hóa ăn uống của người Việt Nam. ' 


Hãy nẽu những đặc điểm cơ bản trong eñất liêu và cách thúc may mặc truyền 
thống của ngườ Việt Nam. 


Hãy nêu những đặc điểm của việc đi (2ƒ ở Việt Nam truyển thống. 
Hãy nêu những đặc điểm của kiến trúc Việt Nam cổ truyền. 


CHƯƠNG VI 
Hãy cho biết những nét bản sắc của văn hóa Chăm. 
Giới thiệu quá trình du nhập và các tông phái Phật giáo ở Việt Nam. 
Hãy nêu các đặc điểm cơ bản cửa Phật giáo Việt Wam 
Nêu và phân tích những nội dung cơ bản của Nho giáo. 


~ 0 N7 


Hãy nêu các đặc điểm cơ bản của Nho giáo Việt Nam. 
Nêu những nội dung và các đặc điểm cơ bản của Đạø giáo Việt Nam. 


Nêu những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đối vớ văn hóa Việt Nam trên 
các phương diện. 


Hãy nêu những đặc điểm của văn hóa đối phó với môi trường xã hội. 
Nêu những biểu hiện về tín dung hợp của văn hóa Việt Nam trong ứng xử với 
môi trường xã hội. 
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUNG 
Nêu mối quan hệ giữa các khái niệm âm đương - tam tài - ngũ hành. 
Hãy nêu mỗi quan hệ giữa nông thôn - quốc gia - đô thị. 
Hãy nêu mối quan hệ giữa Wñno giáo - Phật giáo - Đạo giáo. 


Hãy chỉ ra mối quan hệ, chỗ giống và khác nhau giữa triết lí âm dương và tín 
ngưỡng phồn thực. 


Hãy nêu mối quan hệ giữa các tôn giáo ngoại nhập với các tín ngưỡng cổ truyền. 
Chỉ ra và phân tích chỗ giống nhau giữa hai hiện tượng: sân khấu cả /ương và 
tà áo đài phụ nữ tần thời Việt Nam. 


Hãy nêu những biểu hiện của th tổng hợp trong các lĩnh vực của văn hóa Việt 
Nam. 


Hãy nêu những biểu hiện của 4h động, linh hoạt trong các Tĩnh vực của văn 
hóa Việt Nam. 


Nêu những biểu hiện lỗi ớng xử tế nhị của người Việt Nam qua những lĩnh vực 
văn hóa mà anh/chị biết. 


.. Hãy nêu những biểu hiện cửa truyển thống quân bình, hài hòa âm đương trong 


các lĩnh vực của văn hóa Việt Nam. 


. Hãy nêu những biểu hiện của khuynh hưởng trọng tìnn cảm, thiên về âm tính 


trong các tĩnh vực của văn hóa Việt Nam. 

Nêu chỗ giống nhau trong cách ứng xử của người Việt Nam qua giao tiếp bằng 
ngôn từ, giao tiếp khi ăn uống và trong cách ăn mặc trưyển thống của phụ nữ? 
Giải thích nguồn gốc tự nhiên và xã hội của thành ngữ “Con Rồng cháu Tiên”. 
Phân tích tinh cách văn hóa nông nghiệp của con rổng Việt Nam. 


Hãy giải thích thứ bậc truyển thống “sĩ-nông-công-thương” và câu tục ngữ. @ñất 
sĩ nhì nông, hết gao chay rông, nhất nông nhỉ sĩ. 
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. Nêu các biện pháp bảo đảm sự ổn định của làng xã Việt Nam cổ truyền. 
._ Hãy nêu ảnh hưởng của truyền thống văn hóa đối với ý thức pháp luật của người 


Việt Nam. 


. Hãy so sánh vai trò của tập nể và con người e4 nhân ở Việt Nam và phương 


Tây, nêu những hệ quả của nó. 
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dùng cho sinh viên đọc thêm để mở rộng kiến thức 
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